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Quyến NHỮNG BÀI VÀN MAU 9 náy 

được biên soạn nhàm giúp các em học tốt 
môn Tập làm vân lớp 9. 

Mỏi thể loại chúng tôi cỏ bổ sung phàn 
gợi ỷ, nhắc lại các kiến thức cơ bản. Một số 
đề bà! có Dàn bài gợi ỷ nhàm giup các em 
tim và sáp xếp ỷ tưởng. Bài tham khảo 
nhăm giúp các em học tập cách sắp xếp 
các câu thành đoạn vàn, các đoạn thành bài 
vần và từ đó biết cách làm một bài vàn 
đủng theo yêu cẩu của thế loại. Bài tham 
khảo không phải là bài làm dể các em sao 
chép lại mà chỉ là bài gợi ý để các em vận 
dụng thực hành theo cách riêng của mình. 

Mong nhận được ỷ kiến xây dựng từ phía 
quý bạn đọc. 

NGƯỜI BIẾN SOẠN 
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A. VĂN BẢN THUYẾT MINH 

Ván ban thuyct minh la kiêu văn ban nhàm cung cấp tri thức rề các 
hicn tương va su' l át trong thiên nhiên, xà hói bâng phương thức trình 

bay, giới thiệu , giai thích 

ĐẬC ĐIỂM CHUNG 

Van ban f huy ót minh có tinh chái tri thức, khách quan, thực dụng. Đày 
bi loại van bán co thê ( ung cấp tri thức xác thực, hữu ích cho con người. 

Van ban thuyêt minh hay là một văn ban trinh bay rõ ràng, hấp dán 
diu chcnt cơ ban cua dối tương thuyêt minh. 

Van ban thuyởt minh sứ dung ngôn ngữ chinh xác, cò đọng, chật chẽ, 
sinh dòng. 

YÊU CẨU CHUNG 

Phai co tri thức, kiến thức về đòi tượng cấn thuyết minh. Tri thức có 
dược từ việc hoe táp , tịch lũy hàng ngày, từ sách báo... 

Phai hiếu bìở.t vố dối tượng cần thuyết minh. 

+ Dối tượng càn thuyết minh lá cái gi? 

+ Có dậc điểm tiêu hiểu gỉ? 

+ Co cấu tạo như thể nào? 

+ ỉ linh thanh ra sao? 

4- Có gì á trị ỷ nghĩa gì đổi VÓI con người? 

Muôn có tri thức người viết phái: 

X Quan sát dè khám pho, phát hiện dặc diêm tiêu biếu. 

+ Tra cứu từ điến, sách vở. 

-4- Phán tích: Đỏi tương thuyêt minh chia làm mấy bò phận, quan hộ 
giữa các bọ phận. 

Kdểu bài thuyết minh ở lớp 9 có yêu cầu cao hơn ớ lớp 8, nổ đòi hỏi có sự 
kiết hợp giữa thuyết minh với các yếu tỏ khác, nhằm làm cho bài thuyết 
mánh có chất lượng cao hơn và đạt hiệu quá tốt hơn. 

1. Siử dụng một số biện pháp nghộ thuật trong văn bản thuyết minh 

Di ổ cho vấn bản thuyốt minh sinh động, hấp dần, người ta có thể sử dụng 
nuột số hiện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối 
ẩm du, nhân hóa hoặc các hình thức vè, diễn ca. 

Ccó liêu là các biện pháp nghệ thuật được sứ dụng cần thích hợp, góp 
pbìầỉì làm nổi bật đặc điểm của dối tượng thuyết minh gây hứng thú 
nhi ưa g không làm lu mờ dối tượng ấy. 
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2. Thuyết minh kết hợp với miêu tả 

Trong trường hợp đối tượng thuyết minh là những sự vật, hiện tượng cán 
miêu tả cụ thể nhằm làm cho chúng hiện lên rõ ràng sinh động, trong bài 
vân thuyết minh ta cần kết hợp với miêu tả. 

Cách kết hợp thuyết minh với miêu tả phải nhuần nhị, khéo léo, miêu 
tả giúp cho thuyết minh có hiệu quả hơn, tuyệt nhiên không được hiến 
bài thuyết minh thành bài miêu tá. 

I. BÀI VẢN THUYẾT MINH THựC VẬT 

Để làm bài văn thuyết minh thực vật, trước hết, ta phái quan sát tìm 
hiểu, tra cứu trong sách vở về các giống thực vật, cách chăm sóc và giá 
trị của chúng trong đời sông. 

Khi trình bày, cần tiến hành giới thiệu lần lượt các thành phần cúa 
thực vặt, cách chăm sóc và phòng bệnh sao cho người đọc hiểu được 

DÀN BẢI CHUNG THUYẾT MINH THựC VẬT 

1. MỚ BÀI: Giới thiệu loài thực vật... (thường hàng một cáu định nghĩa: 
quy sự vật được đinh nghĩa vào loại của nỏ, chỉ ra dặc điểm hoặc cóng 
dụng riêng cua nó). 

2. THẮN BÀI 

- Nguồn gốc, vai trò, ý nghĩa của loài cày ấy đổi với con người. 

• » 

Miêu tả các loài hoa, cây... hình dáng, gốc, thân, lá, cành, hoa quả... 
Chăm sóc. 

- Bảo quản. 

- Phòng bệnh. 

- Giả trị lợi ích (giá trị kinh tể, môi trường, thẩm mĩ). 

3. KÊT BÀI: Lời nhận xét, đánh giá, những cảm nghỉ của người viết về 
loài cây ấy. 

ĐÊ 1: Hãy giới thiệu về căy lúa Việt Nam. 

DÀN BÀI 

1. Mở bài: Giới thiệu cây lứa Việt Nam. Có thể mở dầu bàng miêu tả. 

2. Thân bài 

- Cáy lúa với dời sống nông dân (+ miêu tá). 

• Cẩu tao. 

• Các giỏng lúa. 

• Các vụ lúa. 

- Những đặc sàn từ cày lúa. 
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• Bánh chưng, hanh giày. 

• Cốm (+ miêu ta) 

,‘ỉ. Kết bài: Nhàn xét khái quát vê cây lúa. 

BÀI LẢM THAM KHẢO 

0(7 \ dỏng đang buổi han trưa 
Mồ hát thanh thót như mưa ruộng cày 
Ai ơi hưng bát cơm đầy 
Deo thơm một hạt, dóng cay muôn phẩn. 

Tư nghìn đời nay, mồ hôi và những nồi vát vá, khỏ nhọc cua người dân 
Vụ?! Nam đa đô xuống ruộng cày dế làm xanh tham lén hình ảnh thân thuộc 
ruột ra cùa cây lúa. 

Trẽn nhưng cánh đồng mênh móng bát ngát từ Bác chí Nam doc dài đất 
nước, đáu đáu cung thấy nhưng cày lúa thon thà xanh thắm mượt mà. 

Thuộc loai thân tháo, cây lúa tròn cỏ nhiều lóng và mắt. Lóng thường 
tầm phồng, chi đặc ở mắt. Lá lúa dài, mỏng, mật nhám, gán lá song song. 
Rh lua mọc thành chùm. Hoa lúa nho, mọc thành bông, không có cánh hoa 
mà chi có nhiều vảy nhỏ bao lấy nhị va nhụy hoa. Lúc hoa lua nở, bao phản 
và dầu nhụy tho ra ngoài Đầu nhụy thật dài có chum lỏng để quét hạt 
pliấn. Qua lua khô, có một hạt chưa dầy chát bột, vỏ quả và vó hạt bất phân 
vì không thấy vó qua nên lâu nay ai củng goi quả lúa là hạt lúa. Thật ra, ơ 
đáy vo qua và vỏ hạt dính liền nhau, vỏ cám dính sát vào hạt gạo chính là 
vo qua. Bôn ngoài vo cám la vo trấu bao lấy quá. 

ơ nước ta, cỏ nhiều loại, nhiều giống lúa dược nông dán canh tác, chia 
làm cac loại lúa nước sâu, lúa nước cạn, lúa nổi, lúa cạn, lúa tẻ, lúa nếp. 
Nhũng nói chung người ta chi quy thành hai loai cho dơn gián là lúa nước và 
lúa cạn. Còn vổ giông, nông dân ta sử dụng nhiều thứ giống, phô biến hơn 
cả trước dày là giống NN8 hay thần nông 8. Hiện nay, trong Nam có các 
giong OM 1706, 1R66, MTLU9, KSB54, VND5-20. Còn ngoài Bác có các 
giông A20, c70, DTK), NRll, X20, V18... Nói chung là cây lúa co thể sống 
dược trên các miền đất khác nhau trừ nhửng miền quá phèn, quá mặn. Tôt 
hơn ca là các miền lưu vực sông Hồng, sông Cửu Long với đất phù sa ngọt, 
phi nhiêu 

Theo diêu kiện khí hậu và thời tiết, ở nước ta cây lúa thưởng có các vụ sau: 

Lúa chiêm là giống lúa gieo mạ tháng 10, gặt. tháng 6-7 trồng nơi ruộng 
khó tưới tiêu. Giống này rất ít. 

Lúa xuân gieo mạ tháng 1-2, găt tháng 5-6. Giống Iiày còn gọi là giống 
chiêm xuân. 

Lúa hè thu: gieo cấy tháng 8-4, gật tháng 7-8. 

Lúa mùa gieo tháng 7-8, gặt 10-12. Giống này gặp rét dề bị thất mùa. 
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Nhìn chung, hiện nay thường có ba vụ lúa chính. Đó là dòng xuâm, hè thu 
và ỉúa mùa. 

Cây lúa đả mang về cho dân tộc ta hai đặc sản quý từ lâu đời, dó là bánh 
chưng bánh giầy và cốm. 

Về bánh chưng, bánh giầy, tục truyền là Lang Liêu là con thứ 18’ cua Vua 
Hùng dược thần dạy lấy gạo làm bánh lề Tiên vương bởi vì trong trời đất 
không có gì quý bàng lúa gạo. Lang Liêu vâng lời thần bèn chọn thứ gạo 
nếp thơm lừng trắng tinh, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, đem vo thật ĩsạch, lấy 
đậu xanh thịt lợn làm nhân, dung lá dong trong vườn đùm lại tlìàinh hình 
vuông , nâu một ngày một đèm thật nhừ. Đé dổi vị, dõi kiêu, củng thư gao 
nếp ấy, ông dồ lẽn giã nhuyễn, nặn hình tròn... 

Cốm, một dặc sản nửa của cây lúa. Chỉ những người chuyên miôn mới 
định được lúc gật thóc nếp mang về. Qua nhiều khâu chế biến, nhỉừng cách 
thức làm có tính gia truyền từ đời này qua đời khác, dã biên hạt thóc nếp 
thành côm dẻo, thơm và ngon. Không dáu bang cỏm ớ làng Vòng,, gần Hà 
Nội, xưa nay danh bất hư truyền. 

Nói đến cày lúa là nói đến loại cây có tầm quan trọng kinh tê. Cây lúa từ 
bao đời nay là bạn thân thiết cùa nông dân Việt Nam. Không một ai là không 
thừa nhận đáy củng là nguồn cung cấp lương thực quý giá nhát của nuíớc ta. 


ĐỂ 2: Hảy giới thiệu về cây dừa ở quẽ em. 

DÀN BÀI 

1. Mở bài: Giới thiệu cây dừa ở què em. 

2. Thân bài: Cây dừa gắn với dời sổng người dân quẻ em. 

- Thân. 

- Lá. 

- Nước. 

- Cùi. 

3. Kết bài: Nhận xét khái quát vố cày dừa. 

BÀI lảm tham khảo 

... Khi yêu, ycu lấm người ơi ỉ 
Cả trời, cả đất cà người Bến Tre 
Bóng dừa râm mút lỏi quẽ 
Người ơi ỉ Tôi ngã lối về cung ticn 
Gái làng di họp cha chiên 
(Phất phơ tà ao nàng tiên xử dừa). 

í KIÊN GIANG - Dưới hóng d'/a) 
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Bi kháp Bôn Tre quê em, nơi (lâu cũng gặp nhưng bóng dừa toc dùi bay 
trong giã. Hâu nhu ơ nơi day. nhà nào cũng trồng dừa Cây dừa VỚI dân Bên 
Tre qué em chẳng khác gì cây tre dôi với dân miền Bác 

Không chi Cống hiên bóng dáng của mình cho nhạc, cho thơ ca ngợi, cây 
dừa còn cóng hiến tất cá những gì mình co làm quà tặng chơ con người. 
Thán cây không chỉ làm máng mà con dùng đê hắc cầu Hình ánh cây cáu 
dua hỉiC ngang nối dôi bờ mương, bờ lạch, dơ bước mẹ, bước chị, bước em, đỏ 
bước moi người thật thán thuộc, trìu môn. Lá dừa thay tranh lợp nhà, làm 
vach, bỏ chối. Hình anh cây chối tàu dừa gợi nhớ SƯ ti mi. cán cu cua bà mẹ 
quê nuột mài ngay tháng VI hạnh phúc cua chổng con quên ca 111 ố 1 tên minh. 
Nưóv dừa dê uỏng. Giữa trưa nống, nước dừa mát rượi, uống vào mát tận tâm 
can. euòn phàng di cơn khát. Không chi dê uổng, nước dừa con dô kho ca, 
kho thịt vừa hùi vừa thơm vị (lứa vừa thơm vị cá, vị thịt. Cùi dua nạo dò àn, 
CÙI cìừa cứng cại để làm mứt, làm bánh kẹo. Ai chắng biết kẹo dừa Ben Tre 
nôi úeng ra tận ngoài nước ( 'ui dừa khò được ép lây dan lam thực phám, dê 
chái dầu, dê làm xà phòng .. Ngay cá sọ dừa tường dã bó di, còn dê chụm 
lứa, đun bếp. Ai ngờ so dừa vẩn I m dươc khuy áo, lánh lùm gáo vơ lam 
muỏú, làm dồ chơi, đồ trang trí Rồi đến vò dừa cung vậy. Vó dừa bộn nén 
dây luộc, dây thừng vừa mồm vừa chắc, chịu nắng chịu mưa rất tốt nên được 
những người đánh cá rất ưa dùng. Chi ngán dớ cùng du thây cày dừa gán bó 
khăng khít vối đời sống thường ngày cua dàn mình là như thế nào! 

Chi cán qua phà Rạch Miêu, hước chân đèn Bến Tre, ta sẽ di giữa màu 
xanh vỏ tận cứa xứ dừa. Trời mát dịu. Màu xanh cua dừa giáng mác trai 
rộìg ra t rước mật ta, làm ta bàng hoàng ngây ngất ơi! Nhửng rừng dừa bát 
ngát., dậm dà, đầm ấm, xanh ngắt một màu. buồng trái sai oan trên ngọn. 
Dia xiént trái nhổ nước vị ngọt thanh. Dừa lua rực mùi vàng cháy Con bao 
ỉo; i nua Loại nào củng cổ một hương vi ngọt ngao riêng. Dừa trồng trước 
ngõ. sau vườn, hên hè, dọc hai bo mương lạch Dứa trỏng thành hàng thang 
tliữnư, ngọn vươn cao. Biốt hao lìgười di xa khi vế lại, mat moi chạm màu 
xanh cùa dừa quê mình lòng da nghẹn ngào xúc dộng. 

Bẽn Tre gái dẹp trai hicn 
Dừa xanh nước hạc ù niềm que hương 
Ban trưa ghé quán hên (híờng 
Uống no hóng mát mủ thương xứ dừa. 

(KÍKNCĨANO Rền Tro 

NV)i đốn Bến Trc quô cm là nói dốn dừa. Dừa lã lất cà. ỉ lơn nửa thê ki 
tnớc , dòng bào quô om từ cuộc Dồng khới đả chiến dấu ngoan cường, chống 
Mi cứu nước bảo vộ rừng dừa huyết mạch cùa mình. Ngày nay, dầu dừa, kẹo 
dừi V'à hàng thú công mĩ nghệ về dừa dồu là hàng xuất khấu. Đời sòng nhân 
dà! Bốn Tre quê mình ngày thêm sung túc, vui tươi. 
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ĐẺ 3: Hãy giới thiệu về cây bưởi da xanh . 

BẢI LÀM THAM KHẢO 
CÂY BƯỞI DA XANH 

Quê em ờ xã Mĩ Thạnh An, một miệt vườn cây trái trù phú ờ tình sông 
nước cù lao Bến Tre. Đây chính là nơi trồng nhiều nhất giống bưởi da xanh 
dược mệnh danh là “bươi vua” hiện nay. 

Bưới da xanh quê em có nguồn gốc từ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Tân, huyện 
Mỏ Cày với chi vài cây ban đầu xuất phát từ nhà vườn lão nông Ba Ró (l)ặng 
Ván Rỏ). Năm 1991, một nông dân ớ quê em đả xin được một nhánh bưởi 
giống lạ này từ tay ỏng Ba Rô đem về trồng, thấy trái ăn rất ngọt ngon, nên 
từ đó dã nhân rộng ra trồng rải rác trong toàn xả nhà. Đến nay, xà Mì Thạnh 
An quê em đả là nơi trồng giống bưởi này nhiều nhất trong tỉnh. 

Cách dây khoáng mười năm, năm 1996, bưởi da xanh đã được một sô lao nông 
quê em đưa đến Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam để dư thi và đã đạt được 
giải cao. Từ đó, danh tiếng của giống bưởi này lan tỏa khắp cả đồng băng và lan 
xa hơn thế nửa. Từ đó, trên tinh Bến Tre quê em, diện tích bưởi dà lên đến lõOOha. 

Thứ hình dung nhé, hương vị ngọt ngào, bóc lớp vo xanh ra, từng múi bưởi 
hồng hào hiến hiện... bưởi ân rất ngọt, ráo nước lại không hạt hoặc rất ít hạt, 
thịt bươi dó sậm rất bắt mát và đạc biệt là giống bưới da xanh này lai cho trái 
quanh nam, Ngoai vitamin c, A, B|, Bv... bưởi da xanh còn có các khoáng chất 
rất tốt cho sức khỏe con người. Bười hái về nhà đế ca tháng trời vó không héo, 
không giâm chất lượng bưởi. Bới vậy, giá bưới da xanh hiện thời tại nhà vườn 
què em dả lẽn đến 18000 d/kg, nghĩa là cao gấp 3-3,5 lán giá các loại bưới khác. 

Mới đáy, tháng 6 năm 2005, tại Ngày hội Trái cáy ngon, an toàn tỉnh 
Bến Tre năm 2005, bươi da xanh quê em lại một lần nữa đạt dược giải cao. 
Không chi nhận dược nhiều giải thưởng trước nay, bưởi da xanh quê em còn 
dược Bộ Khoa học Công nghệ công nhận nhãn hàng hóa độc quyền Bươi 
BR99 da xanh. Cũng nghe nói hiện nay cơn sốt trồng giống bưỡi này đang 
thật sự lan tòa khắp các nhà vườn Bến Tre quê em. 

Nếu có dịp về dây, mời quý du khách hãy ghé qua Mĩ Thạnh An quô om 
dế nhìn ngắm những vườn bưởi mượt xanh lúc lìu và thướng thức hương vị 
ngọt ngào không thẻ’ nào quên của trái bưởi da xanh quê em. 

ĐỄ 4: HAy giới thiệu một loài hoa mà em yêu thích. 

BÀ! LÀM THAM KHÀO 
HOA KHẾ 

Người Hà Nội thường hay nhắc tới hoa sửa, hoa phượng, hoa bằng lăng,... 
hơn là hoa khế, bới trong ý nghĩ của nhiều người, hoa khế vốn là thứ boa 
gắn bó với làng quê. Thế nhưng với vẻ đẹp dung dị cũa hoa khế, mấy ai dễ 
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lang í] úm Ngươi yêu hoa khô da cát cong vồ lận que, chọn cày giong tứ 
nh ưng cav sai hoa dom vé Ha Nội trổng trong vườn, trong am, hoặc chậu 
ca iìh, 1)01 năm lại thây màu tím thán thương lưu luyến bôn minh. 

Vao khoáng tháng ba, khe ra hoa. Thứ hoa nho bé, tím ngát, gợi nhớ gựi 
thương Hoa khô không tham sắc như hoa phượng, không rập rờn như bàng 
Ìỉìì Ig, ctng không nồng nàn như hoa sữa. Từng bòng hoa nhó li ti bám vào cành, 
ke ' thơdì tưng chum tương như bầy ong dang xáy tố. Có chùm tròn vo, xôm xòp 
như cục bòng. (V) chùm buông dài. lung lăng tựa chum nho. Những khi nắng gắt 
gaư, ca mau tun dam thám lãm diu mat mau nàng vàng. Con sau mua, hoa khê 
ho; Ig Síiìg hưng, long lanh như muôn hạt ngọc, càng nhm cang ưa. 

Hoa khe khung ch) đẹp sâu kin ma còn la thư hoa cho quá. Tuy nho bé 
the* nhíng chi khoang hai, ba tuân là hoa đậu qua. Mơi dầu. quà mau xanh 
non ịH hang quá trứng cá mà đã phân chia nám cánh mùi ro ràng; thô rối 
bang qja nhàn, qua vài,... và đòn khi hãng qua xoài thi da vào đầu thang 
sau, tlung bav. ỉa mùa thu hoạch chính cua khé (co khi còn thu hoạch ra cá 
thang iimig. thang hai.'. Khè ngọt thi chi đỏ an cho vui miệng, khê chua 
thường do nau canh. Canh cá mà không có khe thi mât ngon. VỊ chua diu dịu 
cua khí pha lẩn vị ngọt cua thịt cá thì không chê váo dâu dược. Tót đón. có 
người (ơn mang từ què lẽn phố ca cành khè trìu trịt treo trẽn tường, vừa 
tương rưng cho lộc dáu nàm, vừa dò trang tri nhà cửa thêm sinh dộng. 
Ngoài la khe còn dược bay rất trang trong trên mâm ngu qua. 

Ngưa có tubi yêu hoa khố bời hoa khè dâng lén trong lòng ho câm xúc 
bâng kmàng vẽ qua khư, có thê la quê cu, tuối thơ,... Còn nhưng người tre 
tuõi. lua khé như thầm báo hiệu với ho một tương lai xanh non trĩu mọng. 

Chi à cây khô thôi, Hà Nội thu ca làng quê trong minh. 

tNCHYKN MINH TRÍ) 


oi: 5: Hoa nga Ỵ Tết ớ việt Nam thật phong phú và đẹp. Hãy viết bài giới 
thiệu các loại hoa mùa xuân. 

BÀÍ LÀM THAM KHẢO 
SẮC MÀU HOA XUÂN 


Mùa xuân cỏ thật nhiều hoa tươi Trước hết là hoa dao. Cứ mơn nidn, 
mơn min trong gió rót. Muôn có hoa dào chơi Tét, tháng mười một, cáy dào 
dã pha chịu đớn đau, bị bứt đi hết lá dế nhựa cây tích tụ vào thân, làm 11Ụ. 
Tùy theo thời tiết nóng nhiều hay rét nhiều mà người trồng đào phải thúc 
hav hãn. Thúc là bón cho cây dào mọc nhanh hơn. Hãm là khía nhiều vòng 
quanh thân cáy cho 11Ó mọc chậm lại. 

Hoa đào là thứ hoa chơi thì có màu sác đẹp, cánh kép, nhiều tầng, nhụy 
vàng lã) lánh, dào hích hoa thầm, dào phai hoa phơn phớt. Còn dào ta là đào 
qua. li 101 dơn nam cánh, màu từa tựa dào phai 
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Tốt Nguyên đán ờ miốn Hắc Việt Nam không the thiếu hoa, nhất là hoa dào... 

Một cành đào ứ nhựa. 

Nặng hàn tay anh cám, 

Nghe hương tham lạng toa, 

Qua màn sương thời gian... 

(CHẾ LAN VIÊN) 

, Miền Nam còn có hoa mai càng. Dó là loài cây hoang mọc trên rùng 
Trường Sơn được đánh về, châm sóc, thuần hóa, cho thứ hoa vàng cực đẹp. 
Nhưng đỏ không phải là chi mai trắng trồng trong chậu, cùng không phái 
hoa mai cho quá mơ vào tháng 3 ớ chùa Hương. 

Mùa xuân thật kì lạ. Nó mang sức mới cho vủ trụ, cho con người, mà dẻ 
nhận ra nhất là trên môi, trên má mồi người, trên đầu cành các loài cây có 
hoa rực rờ màu, có hoa thơm ngát, thơm nồng... 

Mùa nào cũng co một loài hoa cua riêng minh Nhưng mùa xuân mới cỏ 
nhiều hoa đẹp: 

Hoa hái dường màu cánh sen, hoa hổng dủ sác: t.rắng, vàng, do, son, phấn 
hổng,... Thược dược to bằng chiếc dĩa. Cúc dại (lóa, cúc chi, cúc tim, cúc 
móng rồng, cúc rạn thọ. cúc hạch mi, cúc hoàng kim tháp,... rồi mạt trời, dồng 
tiền, dỗ quyên, mõm sói. chân chim, cỉong tháo, huệ, loa kèn, hoa tưởng nhớ,... 

Ai thích hoa gì, tha hồ mà tìm chọn... 

Chúng ta hơn hần một số nước ở miền cực Bắc, suốt sáu tháng trời bàng 
tuyết, không có một màu xanh, sắc đỏ nào. Tết Nguyên đán cùa ta vào dầu 
mùa xuân cung là dịp dặc biệt tràn ngập màu hoa. Vui quá! Các bạn ơi! 

(Theo BÁNG SƠN; Báo Nhi dồng, số 12 + 13 + 14, thang 2 2002, trang 25) 

ĐỄ 6: Cầy tro hạn đường. 

BẢI LÀM THAM KHÀO 

I...I Trong truyền thuyết về Thánh Gióng đánh giặc Ân xám phạm vào 
dát Văn Lang củ người ta dá nổi dấn những vũ khí bằng sát cùa Thánh 
Gióng. Ngựa sất, giáp sát, nón sát và roi sắt, giữa một tlìời dại mà sắt còn 
là một vật rất hiếm trong đời sống dân tộc. Thánh Gióng xông vào trại giậc, 
nhưng cái roi sát dã gảy. Thánh Gióng phi ngựa tìm vũ khí, thuận tay quư 
luôn nhưng hụi t re dã I rỡ nôn những vủ khí rất lợi hại quật tan quân giặc. 
Những chỏ tre nhố bật ca bụi ấy sau này mọc lôn một giống tre quý mình 
vàng chi xanh tliang gọn như kè, thường gọi là tre ngà. Cây tre Việt Nam chứng 
t(j khá nang chống địch từ đó, cây tre có truyền thống chiến dấu cứa mình. 

Vua Quang Trung dánh tan giặc xâm lâng nhà Thanh, lúc tiên quân qua 
dèo Ba Dội, cày tre dã có mặt trong cuộc hành quân, đà biến mình thành ra 
một dáy dàn, thành ra những sợi dây trống quân, đả biên mình vào âm thanh, 
nhịp diệu dây thừng tre dà thúc dấy ba quân ào ào như nước cháy ra Bấc Hà. 
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0)11 Hen lúc Tây sang chiêm nước ta. imion bmh (ỉmh xu' nav. trong 
ph«ong trào Vù tì than ai (Ịitãc chũniị Ị*ỉì(ifỉ, cây tro Ha Hư phân váo nhung 
trám Oitnli liọt như trân Ma Dinh Tương thánh dáp băng hun nhau chơ ngu 
Ha u sát Han Hóng cua xám làng. Nhưng phai co những sọt tro Han Hung Hat 
và phai co cọc tro làm nòng rót cho tướng thành Ma Dinh. 

Nhưng mui tôn tro tám thuỏc Hộc cua anh chị om Ma Na. (ha Lai han vào 
hô may Ho hộ cua 1 ’háp cang lam cho chung ta nho lai cai tióng tro trầm 
hu ng cưa cay đàn tro óng cua cac Hãn tộc Táy Nguyon anh Hung hat khuát. 

Nhung. Hòn kháng cliiòn, chung ta mới thây hót Hưưc tai hoa cua cây tro. 
IIK.II nhận ro Hươc liot cai (lúc tính cua cày tro. ngay cang gan ho VOI những 
con ngươi yêu cuộc sóng, yòu tự do trôn manh Hat này. Cuộc sõng (Ịua chín 
nam chong giạc. lây nong thon lam cư sơ chinh, càng chung to kha nàng 
tiu ch nghi cua anlì ban va cang lam ro hơn nứa nhung nang suàt vò tận cưa 
cày tro Toan quốc no sung, anh bạn da có mạt ngay hôn nhung chướng ngại 
vạ Thô co giới cua giậu ỉuc dâu như vu bão. nhưng cay tro ván vón tám giử 
vừng giao thòng liên lạc. hiên minh thành ra những cột mắc (láy thép chày 
nói. tron nhiều cột tro. lại con nhú lôn những mầm lá xanh. Nó chứng to 
anh hạn rát hình dị. cam dâu cũng sòng, dán tộc đặt minh Ư chồ nào minh 
cũng lãm dược vióc ngay Nhưng cái mầm xanh lá tro cột dây nổi ây còn 
dom vào lòng người cai màu xanh bất (hột cua hi vọng và tin tương. 

1..-I Sư trường thanh cua dàn tộc ta trong cuộc chiến dâu chống xâm lăng 
co máy co sung tôi tàn, dã chứng to trinh độ nen văn hoa chúng ta, trong ấv 
anh co phẩn dư. Hiêng vố anh, ai cung phái nhận rang anh nhiổu dức tính, 
những cá 1 dưo tinh nóng biệt cùa những quý vật sóng trong một nước nông 
nghiệp. Anh rát cưng ran, tháng thán, đồng thời lại cung rât bôn bi, (léo dai 
Lúc tháng thì làm một cai hình anh người quán tư, thi làm một cái mũi tôn. 
Vừa cứng ràn, vua mồm mại, cai sào tre Hực đã tháng được nhung dòng nước 
ngược, lúc chỏng dây những cliiêc pha chờ hang táu hàng tròn nước lúc vong 
cong thi thành một cái cạp thuyên. Lúc mém deo làm một sợi đáy, thì lạt 
nic/n buộc chcĩt. Anh rất tinh tế nhưng cũng rất gian dị. Tiêng nhạc gio sáo 
trúc veo von xoáy vít vao không khí mà di xa; tiếng nhạc tre gõ sạp, trảm 
hùng vui lành; tô nhị là như thè, nhưng tách riêng ra, cắm vào đát nào cũng 
sống Anh rất ém lành, nhưng lúc chống thú dừ, chống giặc, thi táo tợn vô 
cùng. Dối với cuộc sông, anh góp phán rất nhiều, lúc còn xanh tưưi cúng như 
lúc dà vàng khô. Cây tre rộng rái quen với cuộc sống, có lìliiều lúc lại ra hoa, 
ra hột llột tre, đổng bào Nam Bộ xay giã an như hạt gạo. Nhưng bao giờ 
củng thế, ra hoa ra hột rồi, tức la cây tre chết luôn. Anh rộng lượng, cung 
ứng khá nang mình một cách vồ điều kiện, nhưng anh cùng rất nhũn nhặn, 
ít dòi hoi. Nhưng cái đức tính quý báu ấy, có nhiều điếm củng giống như tính 
tinh con người nông thôn Việt Nam 
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Đó là sự ngẫu nhiên hay là có sự sáp xếp, mà cuộc sống đật cây tre vào 
bên người nhân dân Việt Nam để cùng kết nghĩa bạn dường vái nhau Hâu 
dài? Cây tre và con người Việt Nam sống bên nhau dã láu dời. Trong những 
cái buồn, cái vui, cái lo nghĩ cúa con người Việt Nam, trong cái sống bình 
thường, trong cái sống chiến tranh, trong cái sống xây dựng trước mắt, trong 
sự tồn vong của dân tộc qua các giai đoạn, cây tre đều có mặt. Dáy là một 
người bạn đoàn kết lâu dài. Kiến thiết ngày nay dùng đến đá, gỗ, sắt. 
Nhưng còn lâu lắm nữa, mới bó được tre và nứa. Mà bò thế nào được. Có bao 
giờ mà tất cá xóm làng Việt Nam lại không còn một chút bóng tre xanh nào, 
có bao giờ mà măng lại không mọc nửa à rừng Việt Bắc, ờ làng xóm miền 
Nam! Có bao giờ mà lại có cái việc không thể có được ấy! 

Ngày nay, trong các công trình kiến thiêt, nứa và tre vần có mặt không 
ngừng ờ khắp công trường, ơ những nông trường đường sắt, anh đang là cái 
bè nứa xuôi bao nhiêu tấn sặt cũ trên dòng sòng, ơ Thái Nguyên và Thanh 
Hóa dựng lại dập nông giang, bôn cạnh dá, sất ngổn ngang, các anh dang là 
những cái gióng cao vút, những cái giàn tháng nét cho những người thợ 
chuyên môn dứng tháng lỏn làm việc. 

Xây dựng nhà cửa láu dài, dựng nền dào móng mà là chỗ ẩm ướt, thì lúc 
dóng móng, vần là những cọc tre đực, thịt deo quánh và bén chác không 
mục, chấp được sự phá hoại cùa đất ẩm. Trong những yêu cáu mới của kiến 
trúc, đừng ai đòi hòi cây tre phái giải quyết mọi việc một cách tuyệt đối. 
Đây chỉ là cây tre phối hợp với những nguyên liệu khác. Cứ nhìn kĩ mà xem, 
trong trang trí nhà ớ, đồ vật bằng tre dề gáy thân mật. Bên những cái nặng 
nề của gỏ, cua xi-mâng, đồ vật bằng tre vẫn nói dược lên một cái gi thanh 
tao nhẹ nhõm. Cuộc sông rồi thêm thứ này thứ khác, nhưng lìễ cứ có hình 
ảnh tre lồng vào, bao giờ cũng làm cho mọi người ở trên Trái Đất này yêu 
cuộc sông ấy hơn, và thây gần gũi hơn với nó. 

Trong những khó khàn mới và những phấn khởi mới, anh bạn cây tre 
hãy cứ yên tâm. Anh hãy cứ là cái bóng mát rượi nơi xóm làng, anh háy cứ 
lả cái nón bốn mùa trẽn đồng ruộng. Anh hãy cứ là cái cây lành, những buổi 
chiều qué có hàng trâm con cò trắng dậu trẽn cành, trống xa như một bụi 
hoa lạ chưa có tên gọi. Anh hãy cứ là những tiếng sáo mà hát theo nhân dân 
lao động. Anh hãy nhìn những em thiếu nhi Việt Nam đây này. Phù hiệu 
cùa các em thêu một cái mãng mọc. Trên đất nước yêu quý này, tre già, 
nhưng măng mọc và cây tre còn xanh bóng lâu đời. 

(NGUYỀN THÁN) 

ĐẼ 7: Việt Nam ơi, ta lại gọi tên mình. (Cây tre) 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Quốc gia nào dường như cũng có một loại cáy hay một loại hoa tượng 
trưng cho cảnh quan, con người và linh hồn vân hóa. Nước Nga có cây bạch 
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dương, Trung Quôc cây tùng. Nhật Bán hoa anh dào, Lào hoa châm pa, 
C;ain-pu-chia cày thốt nốt, V V... Biếu tượng cho đất nước, con người và văn 
hoa Việt Nam là cây tro giản dị, thanh cao, deo dai và vửng chắc dã nghìn đời. 

Tre Xanh, xanh tự hao giờ... Từ thuở các vua Hùng dựng nước, truyền thuyết 
dai nói dến cây tre. Tre, giang, nứa, trúc, mai, vầu, rồi tầm vông,... mấy chục 
loại khác nhau cung gia pha. Cây tre cây vũ trụ, cây linh hồn người Việt! 

Làng què, xổm mạc nào cua Việt Nam chảng có lũy tre. Cung với cây da, 
bẽn nước, công làng, dinh chua, ỉùy tre lả cảnh quan, hơn nữa ỉà điếm nhấn 
cành quan, cáu trúc cua lang, phóng to lén là cua nưức. Nó là tín hiệu dầu 
tim dê nhận ra làng. Rặng tre như mái tóc, lại như thắt lưng xanh cua làng. 
Va như cánh tay, cặp mắt cua làng đón bình minh buối sớm, tiền mặt trời 
lúc hoang hon, tình tự với ánh trảng và sao trời buổi tối. Tư lũy tre lang, 
nhưng canh co trắng phau bay lã bay la ra dỏng ruộng, mang cái ngu về dậu 
bên canh võng tuòi thơ. Đường quê, ngỏ quê âu yếm, mát rượi hóng tre. 
Chưa bao giờ làng quê đoi thiên nhiên như phố thị. Trong vân hoa ờ, con 
người làng què luôn luôn hòa hợp bầu bạn với cây tre, với thiên nhiên. 

Nhưng lũy tre ôm cuộc đời của làng, của nước. Mùa mưa bão, tre là phên 
giáu, tấm chẩn vĩ đại, bờ dê thiên nhiên khống lồ cùng người chỏng bão. 
Nước co giạc, những lũy tre làm chiến hào, thành lũy của cà cộng đồng. Tre 
trong lũy luôn ấm bụi, dan cài, như lòng người, thế trận. Đòn gánh tre bao 
lần gánh đất nước trên vai. Lũy tre, chóng tre, gậy tre, gậy tầm vỏng đã bao 
lần khiên kẻ thù kinh sợ. Nàm xưa, người anh hùng làng Gióng dã dùng gậy 
tre đuối giặc. Roi sắt gãy chứ gậy tre không gãy. Trong hai cuộc kháng chiến 
chỏng Pháp và chỏng Mĩ, tre đi dân công, tre ra hòa tuyến, tre mờ dường, 
kéo phao, kiên trung và bất khuất xung phong vào xe tâng, đại bác ké thù. 
Nhưng lũy tre, gậy tre, chông tre khắng định nước Việt Nam là một, tư ai 
Nam Quan đen chót mủi Cà Mau, cây sô không nơi biên ải cũng là phần 
xương thịt cụ thể của đất nước, dân tộc vạn xuân này. 

Những luy tre ỏm cuộc đời của mồi con người. Tre giúp người dựng nhà, 
dựng cứa, khẩn ruộng, làm vườn. Cáy nêu bàng tre cắm trước sân nhà ngày 
Tết khắng định cftu quyền đất đai hương hỏa cùa ông bà, các loại quỷ ma 
chớ hòng đụng tới. Từ chiếc chỏng tre, giường tre, bao thế hệ đã lớn lên,... 
Lớn lên nhờ đôi đũa tre trong những bửa ăn dạm bạc mà ríu rít sum vầy của 
mỗi gia đình. Lớn lên nhờ nồi nước xông lá ngải cứu, lá sả, lá tre của mẹ. 
Lớn lên cùng chiếc đòn gánh tre chịu thương chịu khó, nhẫn nại tảo tần và 
chiếc thuyền nan dọc ngang sỏng nước. Lớn lên cùng sợi lạt giang gói bánh 
chưng xanh, gói ghém những đặc sắc của nền văn minh lúa nước. Lớn lên 
cùng tiếng sáo trúc sáo tre vi vút lưng trời, cây đu đều nhịp nhún vít vồng 
ngày xuân. 

Con mắt tre đánh dấu từng tuổi lớn... 
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Từ cây irc* thay hình cua nước Từ cây tre tỉiâv hình cùa người. Tro va 
làng nuơc lờn lòn trong gian lao. vất và. Chiên tranh. Lũ lụt. Hạn hán. ơ 
(làu. mùa nào. tro cúng mọc xanh tươi. Tro rut ruột mã xanh, vát minh mà 
biôc. Máu tro chắt hốt cho thán và cành lá. 

Thân tro thanh nhưng cứng cáp, dèo dai. Người Việt Nam co câu: Trúc 
dầu chảy, dốt ngay vắn thắng. Tro, trúc tượng trũng cho khí tiôt con ngươi, 
tháng ngay, bất khuất. 

Là thắng ngay, tre được dung làm thước. Là thảng ngay, chác nịch, tre 
làm roi quât ké phạm phốp nước, phốp làng... 

Nhìn cây tre, con người suy ngẫm, triết li: Trc già mùng mọc, Tre non dc 
uổn, Lạt mềm buộc chật, Vợ chồng như dũa cổ dôi... 

Tre giúp người nói lì hửng tâm tình: 

Dcm tràng thanh anh mới Ììói nang. Tre non dù lá dan sùng dược chàng? 
Dan sùng thiếp cúng xin váng. Tre xanh dii ị á non chàng hời chang? 

Lụt này gai hanh chưng xanh. Cho mai lũy trúc, cha anh láy nàng. 

The ki XXL nhưng kĩ nghẹ sắt thép, xi màng hoa dà rất binh thường, 
nhưng cấn nhớ rằng sắt thép, xi máng chi có ý nghĩa công nâng chứ không 
mang kí hiệu vân hóa. Tre là lối vào lịch sứ và văn hóa Việt Nam... 

Tre vảtì xanh trên dường quê, xóm ngõ. Tro nuôi cái gian dị, thanh cao, ngay 
tháng của hồn người. Lũy tre làng là diếm cưòi của cuộc tiền đưa và điếm dầu 
của lần gặp lại, mồi .khi ta xa què, vồ què. Tre trĩu nặng trái nghiệm và tàm 
tường. Tre theo người ra thành phô làm dẹp những cóng viên, những ngôi nhà 
và gìn giử hổn quê, nết quê. Những vật dụng trúc, máy, tre vẫn theo nhưng con 
tàu, tự tin và tự hào đến với bạn bò quốc tế. Tiếng sáo tre vần say lòng bạn, 
lòng ta. Và tre vẫn là thành lũy kiên trung, vửng vàng của Tố quốc chúng tôi... 

ơi hàng tre xanh xanh Việt Nam , Giông tố mưa sa dứng thẳng hảng... 
Láng Bác đó và hàng tre trước Quáng trường Ba Dinh lịch sử! Tre xanh 
xanh, tre hùng thiêng đứng bên Người, chỉnh tề đội ngũ. Ta gọi Bác, gọi tre 
xanh, gọi hổn dán tộc: Việt Nam ơi, ta lại gọi tên mình (Tô liữu). 

(BÙI MẠNH NHỈ) 


ĐỄ 8: Cây quê hương. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Bậc cố thụ ấy tỏi gọi là Cây quê hương. Bởi chưng nó mọc o' quõ hương tôi. 
Nhưng, lại không dơn giản chi là như vậy. Quê tôi thiếu gì cây, cây to nửa là khác. 
Nhưng quá thật cá một vùng quê, không có cây cao bóng cá nào được như thế. 

Nói cho rỏ ràng hơn, ấy là cáy ngô đồng, mọc ven một gò đồi tháp, thuộc 
địa phận Quán Cháo, Thổ Hoàng của huyện Ân Thi. [...] 
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'ỉ Oi yêu no không nhưng VI 11Ỏ mọc ở quê hương mà tôi còn báo 11Ó chính là 
quê hương. Na IU tôi học lớp đồng âu, cáy ngô đỏng ở ngay chân che sân ngói 
trương tiếu học của tỏi. Trống trường rồi, tỏi nhắm ngọn cây cao kia mà chạy 
cho nhanh Chiêu vé gặp mưa qua canh đồng vâng, tôi ngoái nhìn ngọn cây 
cao kia dê hết sự. Giờ ra chơi, thay VI đánh bi đánh dáo, tôi với bạn cùng lớp 
nhiêu người thích ra ngầm cây, đô nhau ước lượng chiều cao cua cây. Bây giờ 
(ỉa lớn nhớ lại chác có người ngượng vì thuở ấy đã báo cây cao tới lOOm! Đố 
nhau đoán tuổi cua cây, chúng tỏi càng mơ hồ, càng không ai chịu ai. Thuở lên 
sáu lên bay ấy, chung tỏi đều báo ít ra cáy củng phải bảy mươi. Tôi thoát li 
quẽ hương di cóng tác. nay trớ vé sau mấy cuộc trường kì, tôi thấy cây vẩn cao 
lớn như nam chủng tôi lên bay. Theo cách nhẩm tính bụng bào dạ, lên bảy 
cây da !t ra bày mươi, vậy nay, mình báy mươi, có phái bậc cổ thụ ấy tuổi đã 
dược trầm vài chục rồi không 9 Quả thực tôi củng dã được nghe có người nói nó 
đươc trông tù nam 1907, cái năm huyện lị được chuyển từ Chợ Thi về đây, 
người trồng chính là óng quan huyện. Không biết có thật hay không, tôi cứ 
muốn tin là “cụ” đả có già thế kí tuổi thọ. Bà nội của tôi xưa còn phải gọi là cố 
thụ kia mà! Ngày tôi còn nho ấy, nam nào tôi củng dược theo bà di lề đền ủng, 
thơ (lức Phạm Ngũ Lão. Lượt đi cũng như lượt vẻ, bà cháu tôi đều lấy “cụ” Ngô 
Dồng áy làm inốc giới, xem mình dã di, đã về được đến nơi chưa? 

Cái cây quê hương chinh tôi củng không ngờ thế mà dã đeo đuổi tôi suỏt 
cá dời người. Nó dã thực sư thành quê hương trong tôi, tạo nên niềm vui, nỗi 
nhớ trong tôi qua các nám tháng, trên các néo đường tôi đá đi. 

Kháng chiên toàn quốc, tôi xa quê, cũng là xa cây ngô đổng biểu tượng cho què. 
Đi đáu dâu, trong nồi nhơ què có nỗi nhớ cây ngô đổng. Chiến tranh phải ớ rừng, 
ngày dèm sóng với cây, nhưng có cây nào là cây ngô đồng! Trên đường kháng 
chiến, một lấn qua Sơn Táy, tối gặp một cây ngô dồng, nhưng là cây ngô đổng 
canh! Góc no sát dất, phình to một vốc tay tò ra sức lực vững chải, lá to cuống dài, 
nhưng hoa h ti những đốm do. Gộp 1 ÌÓ dược trồng trong chậu đến là vui, nhưng 
lại là một đôi nghịch VỜI cây ngõ dồng quê hương của tôi như trời với biển. 

Một lần qua đất Phu Thọ, người ta dọc cho nghe một. bài thơ Tản Đà có 
từ cây ngó dồng, chỉ cho tòi dược thấy một cái cây. Có phần giông là từ thân 
đến cành đều có nước da màu xanh lá cây. Nhưng lại hoàn toàn khác là các 
càr.h mập mạp lạ thường và đều mọc hình thước thợ với tâ'm thân tròn vạm 
vờ và mọc tháng. Người ta háo tỏi dó là cây ngô đồng, nhưng tồi không hình 
dung dược dó lả cày ngỏ dong quê hương, cho dù hình dáng nó củng đẹp lắm. 
Càng dcp hơn khi tôi hình dung nó trong câu hát Cây ngô cành bích, con 
chiu phượng hoảng nó đổ cành cao. Quả thế thật, tưởng tượng con chim 
phuơng hoàng với các dáng yêu kiều và cái đuôi dài sặc sở kia đứng đậu trên 
mộ cành ngang mập mạp da xanh này thì thật là đẹp biết mây! Nhưng 
cùng chi thế thòi, lại càng làm tói nhớ cây quẻ hương. Ị... 1 

chiến tranh tan hoang ơ miền Bắc. Tôi qua thị xả Thanh Hóa, gặp được 
cây ngô dồng dứng sừng sửng-xanh cáy tốt lá giữa phố phường. Tôi nhận ra 

I OẠI HỌC QUOC GlÂ Hm NỌ1 T 

Ỷ- v»,-—... ■ . ... 

LC/ ịCM 
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ngay tấm thân của I1Ó đầy gai nhọn li ti, da phù màu xanh như cày ngô .16 ng 
quẽ tỏi. Người già xứ Thanh nhận ra sự châm chú cùa tôi, doán biết điêu Hôi 
chưa hiêu, đó là sức sông cua nó nó sòng rát khóe và lớn rất nhanh, rguừi 
già trồng nó dẻ hi vọng còn được hướng bóng cây trước lúc qua dơi Cho bom 
Mì đốn cành phạt lá, nó vần đủ sức mọc nhanh bù lại hơn cả sức pha c-ua 
bom dấy! Xem ai được ai thua? 

Một chiều An Thi. Buối chiều trong trẻo nhưng lại thương cam dến thế 
dôi với tôi. Tâm sự dầy VƠI không biết nói thế nào! Lòng dạ không biốt buồn 
vui thê nào mà nói. 

Cùng đi với tôi co nhà báo trẻ Phạm Thành cầm theo cái máy ảnh. 
Nhưng, đồng chí Bí thư Huyện ủy vẫn dành thì giờ tiếp tôi, mà lai là tiếp 
không phải trong phòng khách long trọng cua huyện. Chúng tôi suốt buổ i ở 
bẽn gốc cày ngô đồng. 

Chúng tôi không có đủ người dể dang tay ôm cây xem nó có lớn lên chừng 
nào? Thực tình có ôm cùng không thế xác dinh nối. Bằng cam giác, tói lai 
vần thây nó cao lớn dầy đà như sáu bảy chục nám về trước, mùa này không 
lá, cành lớn cành bé của nó xòe rộng ca một máng trời trên đâu. Tám thân 
dầy gai li ti vần xanh một màu xanh huyền ào. 

Hoa mùa này đã rụng. Quá không xòe sợi bông. Chi co chim riu rit thay 
ỉời cây. Cây qué hương nói bâng sự im lặng. Sư im lặng dồng tinh lúc ta nỏ 
sung cươp chính quyền. Sự im lặng mim CƯỜI chứng kiến dàn cơn du kích tập 
kết nơi đây đã đi diệt tề phá bốt. Sự im lặng thách thức bom dạn Mĩ. Tỏi 
còn hình dung sự im lặng kia hàm sức một cách kín đáo nỗi nhớ Iíhừng 
người con quẻ hương tỏa đi cứu nước ớ khắp mọi miền. 

(DÀO VỊ) 


ĐẼ 9: Cảỵ dừa nước. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Ai đã từng đến vùng sông nước phía Nam hẳn không thể nào quên những 
dãy cây dừa nước xanh mướt dọc theo những con kênh rạch hay cảm giác di 
thuyền chui giữa bóng mát cùa rặng cây. Thật là thú vị! 

Trước hết, đừng lần cây dừa’nước này với cây rau dừa nước là một loài 
cây thân có mọc bò ven bờ nước hoặc nôi trên các ao hồ. Dừa nước là một 
loại cây cùng họ với cây dừa, mọc phô biến ớ các bãi lầy vùng cứa sông ven 
kênh rạch các tỉnh ven biển đồng bàng sông Cứu Long. Hảng dừa nước chạy 
men theo các con kênh, con rạch tạo nên một quang cảnh độc đáo và nên 
thơ cho vùng sông nước phía Nam. Khi bơi thuyền trên dòng kênh xanh giửa 
hai hàng dừa nước, ta cám thấy khoan khoái mát mè, dề chịu biết dường nào! 

Dừa nước là loại cây có dáng khá đẹp với những chiếc lá lớn giống lá dừa 
dài tới vài mét, mọc thắng lên từ trên mặt nước. Dừa nước không có thân mọc 
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tỉ ì;t |ư như (lưa can. Thân (lưa uươc mọc: ngang mạt (Ỉ;ìỉ hun mang nhiêu sẹo lã 
náo -ao 1;-I rung đố lại seo). (Yic sẹo này to hàng chiếc thót va xốp f!ò lẽn nhau 
tha tli (lay nam (lai trên dát. Dứa nước cung cho trai Trai (lừa nước nho hơn 
:ÌI 1'a r,in. eo canh, eae trai mọc thanh cụm (buông 1 1Ớ1I khoáng riói chục trái. 

ơ;ị , ilua IIUƠC la cay Co gia irịVc nhiêu mạt. Co the lay la dừa làm tâm 
ỉó Ị t.iin phen che nang mưa hoạc lam CUI hoac dan ỉat do dung hang ngay .. 
Ta..,! < 01 V eo 1 hè dung che than hoaĩ tinh Co thê khai thác chát diclì ngoi 
Ci.aa dua de san xuát dường, làrn rượu, nước giãi khát Nhưng chát (lịch nay 
khen; phai lav úi trai dưa ma láy tư cuống cụm ({lia. Một cây dừa nước co 

li e khai thao dịch ngọt này trong khoang tư 50 tới 00 ngàv lien tiõp- ve sau 

lư /1 g dịch giam dán. Môi cay cho lương (lịch khoang hơn 40 lít, trong khi dỏ 

c! ) UII 02 d i 1 1 1 dịch dê lẽn men càt thành ] lú con nguyên chãi 

Ngoai ra. dua nước trông ven kênh, rạch nhờ có thán nam ngang nên có 
tác lung giư dát rát tot. chống xói lớ ven hờ 

NCÍALX TỉdCY H<)N<; DONG XOAN QVỂ> 

Ị Ị) Ị i (ì: t huo i (lỊịụ I l.ì \<ìni. 

BẢ í LÀM THAM KHẢO 

o ngơạl thành Nam DỊnh. va dọc hờ sông Chàu Ha Nam. nhiêu nơi nối 
íittợ V( trỏng chuôi ngự. Nhưng ngon nhát ván là chuỗi làng chiêm trung 
Del Hoang H 1 Nhau, Hà Nam). 

Cây chuôi ngự. theo cac cu ke ít ra đa có tư thời nhà Trần Từ phu Thiên Trường 
do. 1 ngoai thành Nam Dinh, cae lang xom ơ Hà Nam, nhiều vung đất là quê hương, 
ỉa Thai ap ca< vua quan nha Trau. Nhãn dân quỹ trọng những ông vua thương dân, 
danh giao gioi, nen da tròng loại san vật quy gia dê dáng vua: chuỗi ngự. 

í rong chuôi cũng k’t cóng, tu mùa xuan nam nay đon rnua xuân nâin sau mới 
ra hoa ket trui. Khác với cay chuối ngự trâu, quá to, ân nhạt, chuôi ngự thóc 
í hay con gọi là chuôi ngự nút) la loại được chọn tiến vua. Qua mùa bão táp mưa 
sa, cay cang phai gìn giơ kỉ. Mỗi cay có một cột tre làm nơi nương tựa. Ngay cá 
việc cham sóc. chuôi ngự cũng câu kì. Loài cây này “àn M sạch, thức àn của chúng 
là cáe loại hun ao, nước gạo, dầu lạc. chứ không ưa các loại phân uế tạp. 

Chuối ngư dậu qua. không dê chín cây mà phái giấm rất kì cõng. Lò giấm 
vách dát, chứa dược mươi buồng, du nhiệt độ cho chuối chín mà không nẫu. 
Mùa chuôi chín, hương thơm tỏa đầy ắp nhà Qua chuối ngự xinh xinh, bụ 
bẫm, cuống thanh thanh. Các cụ ngày xưa thưởng ví như “húp tay cô gái” kéo 
sợi dệt vai qué dỏng chiêm. Vo chuôi vàng óng như lụa, bóc vó, ruột lộ ra 
liên. Quà chuối mềm nuột, màu vàng nhạt, cắn một miếng, lộ ra ruột màu 
vàng sậm. thơm nức Cái ngọt dậm dà đầu lười 

Mua chuôi ngự, ờ chợ Rồng, chợ Viếng, màu vàng sáng rực chơ. (Mi màu 
vang làm say lông Nguyền Tuân khi thăm chợ Rồng: “Tơ chín vâng, chuối 
chín vàng. Màu hoa hòe nỡ rộ vào mồi mùa nhập trường thi chữ Hán ngày 
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xưa, cũng khỏ mà đọ được với vàng chuối, vàng tơ của chợ Rồng chỏi lọi Cái 
màu vàng giãy náy lén ấy, tướng chỉ có được trong nghệ thuật và tranh 
màu”. Tơ, lụa, chuối, theo Nguyễn Tuân, làm ca chợ rực sáng lén nhơ nhuộm 
tắm trong một cái ráng trời óng lộng cuối mùa thu. 

Làng Đại Hoàng, đất của chuối ngự, cũng chính là làng qué cua nhà vân 
Nam Cao. Nghe kể, thời đi dạy học đi viết vàn ớ Hà thành, Nam Cao rát 
nhớ món chuối ngự làng mình. Ong đi khắp chợ, gặp chuối ngự là mua về, 
để thơm nức mới thưởng thức, như nhớ về rặng tre, vườn chuối thân thương. 

(Theo báo NHẢN DÂN DIỆN TỨ) 

ĐỀ 11: Hày giới thiệu về bánh giầy Quán Gánh trong ngày quốc giỗ Hùng Vương. 

BÀI ĐỌC THAM KHÀO 

Trải qua mấy ngàn năm lịch sứ, bánh giầy được nhiều vùng sân xuất làm 
dồ tế lề trong những ngày húy kị, làm quà biếu người thân. Trong sỏ những 
vùng lưu truyền làm bánh có làng Thượng Dinh ư ngay cận kề với Thang 
Long. Dó là bánh giẩy Quán Gánh nối tiếng xưa nay. 

Bánh giầy Quán Gánh dược làm bàng thứ gạo nép hoa vàng chọn kĩ, vừa 
đều hạt vừa không thế lẩn những hạt gạo khác loại. Nước dồ xói cũng phai 
là thứ nưức sạch tuyệt dối thì hạt xói mới tráng, mới giữ dược mùi hương lúa 
và khi giã bánh mới mịn, nhuyễn, dẽo. 

Nàm nay, toàn thể nhân dân thôn Thượng Đình được sự bao trợ và giúp dỡ 
phối hợp của Quỹ Văn hóa - Sờ Văn hóa Thông tin Hà Nội, Hội Báo tồn Di sản 
Vần hóa Thăng Long - Hà Nội, cùng nhau làm một chiếc bánh giầy đặc biệt dáng 
lên dền Hùng giồ Tổ. Chiếc bánh nặng 18 tạ, đường kính l,8m (18 đời vua Hùng). 

Dế làm được chiếc bánh giẩy này, nhân dàn làng Thượng Đình phái nấu 
xôi một tấn rưỡi gạo, gần hai tấn cùi và hàng trâm người phục dịch suốt cá 
một ngày đêm. Chiếc bánh bất đầu được khởi sự từ 5 giờ chiều ngày 5/3 đến 12 
giờ ngày 6/3 (âm lịch) mới xong. Dúng 1 giờ 30 bánh được chuyên vè Dồn Hùng 

Với tâm nguyện thành kính Tố Tiên, nhớ về cội nguồn của dân tộc, Hội Báo 
tồn Di sản Văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Quỹ Vân hóa - Sớ Văn hóa Thòng 
tin, nhản dân làng nghề Thượng Đình cùng nhau góp sức, góp công mà làm nên. 

Bánh dược đặt ớ sản hành lề trước cổng dền dường lên dền Hạ dế du 
khách thập phương chiêm bái. Dân làng làm thêm một cập bánh chưng, 
bánh giầy mỏi thứ 18kg để dâng lên đền Trung làm lẻ tạ Hùng Vương và 
cẩn cáo Lang Liêu. 

Chiếc bánh giầy Quán Gánh trỡ thành lồ vật trong ngày Quốc giỗ nám 
nay là niềm vinh dự lớn lao cho làng nghề và những cơ quan tô chức, là sự 
minh chứng tài năng, đức tính cần cù cúa những người nông dân Việt Nam. 

(Theo NGUYỀN NGUYÊN HOAI - THẢNG LONG - HÀ NỘỈ NGÀN NÁM, số 7 -2002) 
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II. THUYẾT MINII MỘT DANH LAM THẢNG CẢNH 

Muôn viôt hài thuyót minh, giới thiệu một danh lam thắng cánh nào, ta 
phai tra cứu Sỉich vớ và đốn nơi tham quan, quan sát, hỏi han những người 
hiou hiòl (láng tin cậ\ dô cỏ dược kiên thức vó nơi ấy. 

Lơi van can chínỉ) xác. hiếu cam, Ít nhiêu cỏ kòm theo miêu tá, bình luận 
tin Si* háp dán hơn 

DAN BÀI CHUNG THUYẾT MINH DANH LAM THANG CẢNH 

i. MƠ BAI: (ỉiơi thiệu danh lam thắng canh (thường hỏng một câu dinh 
nghía chí ra dạc dỉèm). i 

2 THẢN BẢI 

. 1 ' Sen ( I tn ( 1/(1 danh lam thang ( (inh. 

h/ Xen in ìi su' hình lhanh hoai Xi lát lứ (tia ten gọi. 

ri Xêu ( tu. phàn cua danh lum thang cánh. 

(ỉ) Miẽu ta danh lam thang ranh. 

UI Xẽu các dạc (hem rua danh lam thùng cánh. 

:ỉ KKT BÀI: / ời danh giá 'nhan xct> danh lum thung cánh. 

f)ì 12: Giới thiệu một danh lam thắng canh: Thành phô HÒ Chí Minh. 

DÀN BÀI 

1. Mớ hài: íìỉới thiệu danh lam thăng canh Thành phô ỉỉồ Chi Minh. 

2. Thân hài: V/ tri. 

Xuát XƯ. nguồn gòc ten gọi. 

(\u diêm tham (Ịiiun du lịch nôi tiêng. 

«‘T Kòt hai: / Àii danh giá chung. 

BẢI LẢM THAM KHẢO 

Noi (lén mọt thành phò trò trung, năng dộng vào bậc nhát ở nước ta, một 
tlunh phò dang dần dầu cà nước về cổng nghiệp và đặc biệt là đâ thu hút 
tới 70 r i khách du lịch hằng Díìm của cà nước là nói Thành phô Hồ Chí Minh. 

Nàn) giửa dồng bàng sòng Cửu Long và miền Dỏng Nam Bộ, Nam Trung 
Bộ Nam Tây Nguyên, Thành phô Hồ Chí Minh cách Thu dỏ Hà Nội 1738km 
dưcmg hộ. Trung tâm thành phô này cách bờ biển Đông (biển Thái Bình 
Dưíng) 50km đường chim bay. 

50 với nftm ngàn năm tuổi cùa dất nước, Sài Gòn chỉ mới ba trăm năm 
lìglĩa là vần rất trổ. Nói ba trăm năm là tính từ thời điểm thành lập phủ 
Gi; Dinh dưới thời chúa Nguyền Phúc Chu năm 1697. Thành Gia Định về 
sau nay trớ thành Thành phò Sài Gòn. Gọi tên Sài Gòn nhiều người cho là 
xưa vùng dát này có nhiều rừng, lại có nhiều loại cây gòn. Nên nhớ là cánh 
đá} hai thế kí, Sài Gòn đã được ca ngợi là Hòn Ngọc Viền Dông. Sau ngày 
giá phỏng miền Nam, đất nước thống nhất, kì họp thứ nhất ngày 02/07/1976 
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của Quốc hội khóa VI nước Cộng hòa Xã hội Chu nghía Việt Nam da chính 
thức đối tôn Thành phố Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hình ánh cua Sài Gòn năm xưa dược Trịnh Hoài Dức (17(55 1825) miêu ?tả 
trong bộ sách Gia Định thảnh thòng chí : Phố xá trù mật, chợ làm dọc ỉlheo 
bến sông. Đầu là rạch Sa Ngư có cầu ván bấc ngang, hai bàn cầu co phổ 
ngói, tụ tập cả trăm thứ hàng hóa. Dọc theo bờ sông, thuyền buồm lớn nhủ 
đậu san sát. Theo Minh Hướng trong Nhở Sài Gòn (NXỈi TP Hồ Chi Minh, 
1994), người Sài Gòn ăn nồi tự nhiên, nhiều lúc hể ha, dè dãi. Phấn dòng ít 
dàn dựng, tỉnh toán. Người Sùi Gòn cũng như phẩn lớn người lục tỉnh rất 
chan thành bộc trực. Nhà vần này cũng dã nhận ra được: Sài Gòn rộng mớ 
và hào phóng là nơi rát thuận lợi ơho người tứ xứ đến đáy sinh sông. 

Ngày nay, đến Sài Gòn Thành phô Hồ Chí Minh, du khách có thể đến 
Iihửng điểm du lịch trẽn biến như: 

- Bến Nhà Rồng (Nhà Rồng hay Khu lưu niệm Bác IIỒ) sô 1, dường Nguyền 
Tất Thành, quận 4. Khu này nam trên nga ba sông Sài Gòn là một tòa nhà ba 
tầng. Chính nơi dây, Bến cáng Nhà Rồng vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, con t àu 
Amiral Latouche Tréville đã dưa người tlianh niên yèu IIƯỚC Nguyên Tất Thành 
(mà sau này là Bác Hồ của chúng ta) ra đi tìm dường cứu nước. 

- Hội trường Thông Nhất (dinh Dộc Lập), nơi đáy ngay từ nám 1868 thực 
dân Pháp cho xây dựng Nôrôdom. Đến năm 1963, Ngỏ Đình Diệm xây dựng 
lại và gọi là dinh Độc Lập. Sau này miền Nam hoàn toàn giãi phỏng, đất 
nước thống nhất, dinh này dược dổi tên là Hội trường Thống Nhất. 

- Chợ Bến Thành , chợ này có từ xửa từ xưa trước khi thực dân pháp dến 
xâm chiếm. Do ớ gần bờ sống Bến Nghé, chợ xưa có bến để hành khách và 
quân nhân vào thành nên dược gọi là chợ Bốn Thành. Có thể xem đây là 
chợ tiêu biểu nổi tiếng nhất của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thảo Cầm Viên (còn gọi là vườn Bách thú, vườn Bách thảo, Sớ thú). So với 
các thảo cảm viên lâu dời của thế giới như Vườn Bách thảo Mátxcơva được xây 
dựng năm 1864, vườn Bách thảo Tôkyô 1882, Buđapét 188(5 thì Thảo cầm Viên 
của Sài Gòn cùng lâu dời không kém gì. Nơi đây được xây dựng từ năm 1864. 

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố được vinh dự mang tên Bác, vị 
Cha già cùa dân tộc, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người thành 
lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội •Chủ 
nghĩa Việt Nam, là thành phố rạng danh Hòn ngọc Viền Đông và cũng là 
trung tâm cùa trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam đất nước... 

ĐÊ 13: Giới thiệu một di sản thiên nhiên thô giới của việt Nam cíược 
UNESCO công nhận. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 
HANG ĐỘNG PHONG NHA - KẺ BÀNG 

Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trong vùng địa máng Trường: Sơn 
thuộc địa phận các huyện Bố Trạch, Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình, với các 
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drtv lim dã vòi phát triên háu như liên tục, thành phàn tương dõi dông nhát. 

Cung vo ỉ khói núi da Ma-ha-say cùa Lào, dáy được dánh giã là vung Hang 

K.ir Ị. rnng nhát thó giới với diện tích 200 ngàn ha. Trong pỉnen họp toàn thè 

lan lim' 07 lừ d 0'00 2()03 (lẽn 0507 2003 tại Pnris, Uy ban l)i san Thố gioi 

r NT'.SC< ) da công nhan vươn (ỊUÕC gia Phong Nha Ke Bang la ch san thiên 
nỉ I)! n t h ẽ giữi. 

Khu Phong Nha Ke Bàng có một quân the hang dộng phong phú, ki VI. 
M M hoc gia cho rang, dây là thiên dường cho hộ mòn hang động học va du 
lịch hưng dộng qua không ngoa. Dên nay, 20 hang động với tỏng chiều dai 

tr Mi tre ì VOkin dà dược doan khao sat Loang gia Anh phôi hợp vứi khoa 

tha h. Dại học Quoc gia Iíã Nội kháo sát có hệ thông, ki lưỡng và dược còng 
bc trên tạp chi Hang (tòng thế giới. Trong so 20 hang dộng dược khao sat 
thi <u 1*7 hang dong ứ vùng Phong Nha Ke Bàng, được (lánh giá là một 

trong nhưng canh quan đẹp nhát thè giới với các dặc trưng: co sóng ngầm 

dãi nhài, các hang co chiêu cao va rộng nhất, các hai cát trong hang dài 
nl at va co nhưng cột thạch nhủ dẹp tuyệt vòi. Hang Vòm có độ dài trên 
15km duvợc xốp vào danh sách hang dộng cỏ sòng ngầm (lài nhất thế giới 

Lung VƠI các hẹ thông hang động ki diệu, còn có nhưng (lòng sòng: sông 
Tróc, sòng ('hây, sòng Son chàv trong klui Phong Nha Ke Bang vơi dong 
I 1 ƯỠC trong xanh, chay giữa vung nui dá, co rừng với một tham thực vật 
phong phiu tạo nén canh dọp thơ mộng nhu’ bức tranh thủy mạc day quyến rũ 
du khách. Vườn Quỏc gia Phong Nha Ke Bang còn tồn tại một khu rừng 
nhiội dớ í nguyên sinh ít bị tác dộng với dộ che phu trên 95N và tính đa 
dang sinh học cao. Theo số liệu điều tra bước dầu dã thông kê dược 140 họ, 
427 chi, 751 loai thực vật bậc cao, trong đó có 36 loài nguy cơ bi tuyệt chung 
và dược íghi trong sách do cua Viột Nam Ngoai tài nguyên thực vật đa dạng, 
kõt qua I.ỉiẽu tra da thong ke dược trong rừng Phong Nha Ke Bang có 32 
bộ, 98 hẹ>. 256 giống, 381 loài cua 1 lớp dộng vạt có xương sống ơ trên cạn 
Trong đó cỏ 65 loai quy hiẽm trong sách dò cua Việt Nam, 23 loài được xếp 
vào danh sáclì bao vệ toàn cảu. So với các khu háo tồn và vườn quốc gia khác ớ 
Viết Nam thì dộ phong phú cua các loài dộng vật ờ Phong Nha - Kẻ Bàng còn 
khá cao. Cac loai quý hiếm như voọc ma trắng co sỏ lượng cao nhất trong nước. 

Phong Nha Ke Bang cỏ hàng chục đính núi cao trên lOOOm, hiểm trớ, chua 
từng co vêt chán người, là các diêm hấp dẫn thế thao leo núi và thám hiểm 
Diên hmh là các đỉnh Corilata cao 1128m, Copreu cao 1213m, xen kẽ giữa các 
(lỉnh trẽn lOOOm là những thung lung bàng phảng và các đỉnh núi từ 800m đến 
1000III phù hợp cho du lịch sinh thái và leo núi như ngọn Phu Sinh 965m, 
Mama 83.5 m. Dạc biệt đinh Mã Tắc cao 721m, có một mặt bằng rộng 70ha. 

Khu Phong Nha Ké Bàng còn ghi dấu nhiều di tích lịch sứ quý giá. Trước hết 
phai ke (lẽn di t ích càn cứ kháng chiến chống Pháp cua vua Hàm Nghi cuối thế kỉ XIX 
tại lUii M.-irai. Trong thòi kì kháng chiên chống Mĩ, lứìừng địa danh như bến pha 
Xuân Sơn, dường mon Hố Chí Minh, đường 20 Quyết Tháng dã đi vào huyền thoại. 

Trong những nam qua, khu du lịch Phong Nha “ Kẻ Bàng đã trở thành 
khu (lu lịch yêu thích cùa du khách. Số lượng khách đến tham quan Phong 
Nha - Ke Bàng ngày càng đông. Hiện nay tỉnh Quáng Bình đang tiếp tuc 
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nảng cấp cơ sờ hạ tầng phục vụ du lịch, I11Ỡ thêm các tuyến du lịch sinh thài, 
tạo nhiều sản phẩm du lịch mới, gắn việc tham quan du lịch với các di tích 
lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại đê Phong Nha - Kẻ Bàng 
thực sự là một trong những khu du lịch trọng điểm của cả nước. 

(Theo THÀNH PHƯƠNG, Báo ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM, số 109-2003) 

ĐÊ 14: Bất ngờ Trà Vinh... 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Với diện tích tự nhiên 2360km 2 , tỉnh Trà Vinh có hình dáng như một 
hình chữ nhật được phân bố thành ba vùng rõ rệt: vùng nước ngọt, vùng 
nước lợ và vùng nước cận biển hoàn toàn mặn. Dây là một trong những vùng 
đất cồ xưa được hình thành do biển đưa phù sa vào từ hàng ngàn năm nay 
Trà Vinh còn là nơi dang tồn tại sự hòa hợp của ba nền văn hóa Việt 
Khmer Hoa qua hình anh Iìhừng ngói chùa... 

THỊ XÀ DƯỚI HỪNG CẤY 

Có lẽ chưa có một thị xã nào ớ nước ta mang dáng dấp tinh lị phó xá lại 
nằm dưới một tán rừng cây cao bóng cá như Trà Vinh. Trên một diện tích 
không lớn lắm vậy mà thị xả Trà Vinh có hơn 5000 cây sao, dầu cao 20-30m 
tỏa bóng che mát cho những đường phố sạch sẽ, yên tình và thanh bình. 

Nếu như du khách muốn tìm đến một nơi nghỉ ngơi có cảnh quan thú vị nứa 
phó thị, nửa rừng cây và có thể có cá sóng biên vỗ ám ào Sliốt dêrn thi nén một 
lần ghé qua Trà Vinh. Du khách sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 
Khi đến vùng đất “lạ mà quen” này - lạ là vì chỉ đi xa vài cảy số, từ một thị xà 
bán buôn sầm uất, phố phường đông vui thì lại thấy ngay những rừng cây xanh 
chảng thua gì nhửng rừng khộp của Buôn Ma Thuột rồi qua dai rừng ấy đột 
nhiên lại hiện ra những dòng sông rộng mênh mông, có đoạn tìi bờ này sang 
bờ kia rộng 5km nước luôn ngầu dục phù sa. Có nhiễu người cho rằng, muốn 
tìm cảm giác dòng sông cuốn đến tận chán trời thì nên đến Trà Vinh 

VẢN HÓA LỀ HỘI 

Như đã nói, Trà Vinh là nơi quy tụ cua 3 dòng ván hóa Việt - Khmor - 
Hoa nên các mùa lễ hội ở đây cũng rất dặc trưng. Đến Trà Vinh vào mùa nay, 
du khách sẽ có dịp tham dự nhiều lồ hội dậc sác. 

Vào mùa Vu Lan (tháng 7 âm lịch) du khách sẽ dược chứng kiốn những lề 
hội độc đáo tại Vạn Niên Phong Cung (thị trấn cầu Kè). Du khách sê tham 
dự các nghi thức tổ chức rước lỗ trang trọng như: Lề rước Phật ớ các chia, 
rước Thần ở các đình làng; Lễ thỉnh kinh - diẻn lại sự tích thỉnh kinh cùa 
thầy trò Đường Tăng Tam Tạng; Lẻ Đàn thí thực; Lễ cầu Quốc thái Dán an.. 

Lễ hội cúng biển Mỹ Long được tô chức hàng năm trong ba ngày (10 '12/5 
âm lịch) tại Miếu Bà Chúa xứ ở biển Mĩ Long, huyện Cầu Ngang. Nghi lề 
tiến hành trang trọng với: Lề Nghinh Ong Nam Hải, rước Bà Chúa Xứ, Lề 
tế Thần Nông... rất tưng bừng náo nhiệt. 


24 - NBVM9 




!,('* Chui (’hnăm Thmáv là Lí* lót đón mừng nám mới vào gi ưa t.hãng 4 
diiimig lịch Tưng hứng nhát co lo là lô hội ( )k Om Bok, CÒI1 gọi là Lổ cúng 
t!V:ing Thoo tin ngưỡng cua người Khiner, mặt trâng dược COI la VI thần 
m.Uig lai mua mang tươi tót, cuộc song âm no cho dân lang. Lổ Ok Om Bok 
dtí.oc to (hức vào ngày ram tháng 10 âm hclì. Khi t răng lon cao, một vị cao 
m ‘li nhát lang sò tiên hành lẻ tạ ƠI 1 Thần Mặt Trăng, xin mặt tráng tiỗp 
nỉ ân lề vật và ban phúc cho mọi người. Ngoài ra dán làng còn tỏ chức cac 
t!'M choi dân gian như: thá đon gió, đấu vỏ, kéo co, múc Lam-Thol 

Trong rỈỊp lo Ok Om Bok còn điền ra một: sinh hoạt hào hứng khác lã hội đua 
gho Ngo. (ỉho Ngơ dài khoang 21m, ngang !,2m làm từ một thản cáy gồ tốt, mủi 
và hu dổư quơt cong lòn, được trang hoàng rực rở. Những vận dộng vión tham 
gi; 1 (lua ghe ỉa nhũng chàng trai khoe mạnh, tay chèo mạnh và la những người 
hơ) lụi gioi Vò dự lo hội Ok Om Bok, du khách so cỏ dịp tim hióu han sác ván 
hoa riêng cua người Khmer, dược hòa minh váo nhứng lan diệu dán ca mượt mà 
mang dặm tinh dàn tộc. Tát cá nliửng diều dó như mu giũ' chan du khách 

THƠ MỘNG MỘT VÙNG BIKN 

Trà Vinh cỏ những canh quan tụ' nhion vô cung hâp dần như ao Ba Om. 
rừng dưứe hạt ngàn trôn 8'ioha. cồn Nghêu nam cách hò' biốn Mỹ Long 10 
phũt di cano. Cỏn Nghêu chi xuất hiện khi thuv tnõu xuõng Luc triều lòn 
th. toan hô côn chim trong lan nước bion monh mòng, Chinh SƯ an hiện thãt 
thường cua cỏn là diếu thích thu đòi với du khách. Còn Nghêu còn dược gọi 
la “mỏ nghêu", bỡí nghêu nhiôu vỏ kò. Khách so dược thướng thức một bửa 
nghêu nhớ dời. Hoặc dên rừng đước sẽ được thường thức món đặc sân: con chu 
ụ, con vộp hấp sa Ban sẽ biết mon chu u. vộp ngon don khó quèn tlìè nào. 

Va còn một diêm du lịch ma du khach dung bo qua, do la biên Ba Dộng, 
mọt vung biến mà từ dây, nốu muòn, du khách so dược tàu du lịch dưa di 
tham quan Côn Dao, chí mất 8 tiêng dỏng hô vượt hiến Dông. 

Ba Dộng co 3 khu du lịch gôm khách sạn vá Kestaurant. (í dãy khách sò 
được nhúng ngày nghi với song va gio biến 11 rao suốt ngày dèm, rát an 
ninh và thoai mái. Chưa hốt, khách sõ dược thướng thức món cua gạch dặc biệt 
cua Trà Vinh (lo 3 khách san Ba Dộng, Song Hy và Bưu Diện chê bion. Dám bào 
một lãn vo ngln ngoi o biên Ba Dọng ban so giứ lại những ki niệm khó quên. 

Trà Vinh dang chuyến minh dể có the trớ thành một trung tâm du lịch 
như các “đíìn anh” Vĩnh Long, Cần Thơ, Bôn Tre. Chác chắn Trà Vinh sè 
còn nhưng diều bát ngờ ớ phía trước.chờ đón bạn. 

(TRƯƠNG DẠM THŨY) 

DÊ /.»: Hiìỵ ỊỊÌỚi thiệu một khu di tích lịch sứ của dán tộc. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 
KHU DI TÍCH ĐỂN HÙNG 

Khu di tích lịch sứ dền Hùng dựng trôn núi Nghĩa Lĩnh nay thuộc xã Hi 
Cương, huyện Lâm Thao, tinh Phu Thọ, cách Hà Nội 94kni về phía Bắc. 
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Nơi dãy, xưa lả Quòc dô cùa Nhà nước Văn Lang, dưới quyền trị vì cua 18 
dời vua Hùng, dóng dò ở Phong Châu. 

Theo sứ củ, sau khi định đô ờ Phong Châu, các vua Hùng đã chon núi 
Nghĩa Linh làm nơi tế trời và các thần. Núi Nghĩa Lĩnh cao 175m, nằm trên 
địa phận thôn Cô Tích, xung quanh là một chuỗi gò nhấp nhỏ, trùng điộp 
Tương truyền có tất ca 100 ngọn đồi, thì 99 ngọn vốn là 99 con voi có nghĩa, 
phù phục chầu núi Tố, riêng một con bất nghĩa, quay ngược lại bị chém đầu, 
vì vậy vùng này có một quả đồi có vết xẻ thành khe. 

Khu di tích đốn Hùng gồm đền Thương, đền Trung, đến Hạ, láng vua Hùng 
thứ 6, dồn Giêng ở phía dóng nam dưới chân núi Nghĩa Lĩnh í vì trong đến có 
Giếng Ngọc, nơi công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa là hai con gái cua Vua 
Hùng thứ 18 thường soi giống để chài tóc, vấn khăn nên được gọi là dền Gióng). 

Vào cóng đốn, trèo 225 bậc đá là đốn đền Hạ. Tương truyền đây là nơi Au 
Cơ đè bọc trâm trứng, I1Ớ ĩ # a thành trâm con: 50 người theo cha là Lạc Long 
Quán về xuôi, 50 người theo mẹ lên núi, trong dỏ có người con đáu ỉàm Vua 
nước Vần Lang, dó là vua Iĩùng thứ nhất. Trong khu vực đền Hạ còn có chua 
Thiên Quang, trước chùa có cây Thiôn Tuế trám tuổi. 

Từ đền Iíạ, qua nhà bia bôn gốc dại già, đi xuống chán núi ờ mặt dông 
nam thì dốn đền Giếng. 

Từ đền Hạ, tới dồn Trung, lương truyền ià nơi các vua Hùng bàn việc 
nước với quần thần. 

Từ dền Trung lên tới đền Thượng là nơi vua Hùng làm lề trời, đất, núi, 
sóng. Trước đền Thượng có một cột đá dựng lên bệ cao, dược gọi là “đá thề”. 
Tương truyền đây là nơi An Dương Vương Thục Phán đã nguyện dời đời tế tự 
các vua Hùng và giữ gìn cơ nghiệp họ Hùng để lại. 

Phía bên dền Thương là Lãng vua Hùng, tượng trưng cho Mộ Tổ. 

Tại đền Hạ, Hồ Chu tịch đã nói chuyện với Bộ đội sư đoàn 308 trước khi 
về tiếp quán Thủ đô 10-1954, với cảu nói nổi tiếng: “Các vua Hùng đã có 
công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” 

Trong khu di tích còn có nhà Báo tàng Hùng Vương. 

Hội đền Hùng được mỏ vào ngày mồng mười tháng ba âm lịch. 

Sáng mồng mười có tế và rước cỗ, mỗi làng lân cận có một loại cồ, riêng làng 
Cổ Tích có tục lệ dâng lề vật băng bánh giầy và ba loại xôi mùa (xôi trắng, xôi 
nhuộm đó và xôi tím). Trong lỗ hội còn có lỗ đánh trống đồng trên (lên Thượng, 
lể đốt đuốc ở đền Hạ và nhiều trò diễn dân tộc (đấu vật, đu tiên, múa kiêm...) 

Hội đến Hùng là Quốc lễ giỗ tổ Hùng Vương. Nhản dân mọi miồn trẩy 
hội, hành hương vẻ đất Tố với tình cám tưởng nhớ cội nguồn, tướng nhớ các 
vua Hùng và Tô Tiên. 

(Theo HỪNG CƯƠNG, THẢNG LONG - HẢ NỘI NGAN NÁM, số 6-2002) 
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IM. THUYẾT MINH MỘT PHƯƠNG PIỈẢP (CÁCH LÀM) 

KỉIí 1'iii] thiựti. irmh bày một f)}Iu'0'n|4 ph.ip (cach lámi nào. người la 
} > ỉ»«' i! nm I n ư-11. nam cliar phương pháp (cách hun) do 

K1 1 ! thuvct minh, can t rinh hay ro <ii(Hi kiện, cach thưc, 1 rỉiIỉ 1 tự (ỉõ 
thực hư/í) va yõu càu doi VOI san phàm. 

ỉ.Oi van ơ dãy can ngắn gọn, rò ràng. 

DAN BAI CHUNG 

THUYẾT MINH MỘT PHƯƠNG PHÁP (CÁCH LẢM) 

1. V1ƯIỈẢĨ 

tỈI'1I thiệu sún ph(ĩm. 

2. THÁN MÀI 

X:JUYCII rat ỉiệu (Ỉỉììáu chudn hỉ). 

("âch ỉ am ‘cúc hiiới thực hiện>. 

Ycu câu kì thuật. 

3. KÍ T BAI 

Ị.nì nhàn vứt 


t)Ẻ Ih: Càng việc dọc Stich. 

DÀN BÀI 

1. Mo’ bài 

Giới thiệu công việc đọc sách. 

2. Thân i) ai 

('ãch thức dọc sách. 

Phưong pháp dọc sách. 

ì,(11 ích cú ừ. riệc dọc sách. 

3. Kốt bài 

Nhận xét chung về đọc sách. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Đục sách là một hoạt dộng, qua đó, lí trí (chi bàng cách iàin việc tròn 
những biếu tượng cua một chất liệu đọc được và không cỏ một sự hỗ trợ nào 
từ bên ngoài) tự vươn lên nhờ vào những phương cách riêng cua mình, nhằm 
nâng cao kiên thức của bản thân. Việc đọc sách là phương tiện thỏa mãn 
nhu cầu hướng thụ và phát triển cho târn hỏn, trí tuệ mà không gì thay 
thế được. 
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Đê việc dọc sách đạt được kết quá tốt, chúng ta cần phái nắm dược ca ch 
thức và phương pháp dọc sách. 

Trước hết, ta cần phân biệt hai cách thức dọc sách: Đọc một tác phàm từ 
bôn trong cổ nghĩa là chúng ta đọc chính ngay tác phẩm đó. Còn dọc một tác 
phẩm từ bên ngoài có nghĩa là dọc một tác phẩm chẳng những chinh hán 
thân nó mà còn phai dọc thêm một số sách khác đê soi sáng tác phẩm chung 
ta cần đọc (như từ điển, sách bình luận...) hoặc thí nghiệm, hoặc các cuộc 
tham quan, du khảo... 

Tiêp theo là chúng ta phải biết rỏ mình đọc theo phương pháp nào Mỗi 
tác phárn có thè dược đọc theo ba cách: 

Dọc theo eo câu hoại doc phan tích : là phai tun lại dược nhưng phần eúa 
tác phâm 'Phan loại sách Tim ra V chinh cua sách Tim ra phần, chương, 
đoạn, y vá tom tát lại Xac dinh những ván dê ma tác giã dạt ra dê giai 
quy ốt). 

Dọc giai thích hoặc (ỉọc tông ho/)- la di từ những phàn nho nhat đ( trớ vố 
với tòng thè (Tìm nhung thuật ngư cua tác gia: Tun những phán doan cua tác 
gia về một vàn dẻ nào dó; Tim ra lập luận cua tác gia, Tim ra những van dế 
tác gia dã hoác không giai qtivẽt). 

Dọc danh gia hnạc doe phe phan: la chúng ta dỏng ý với những diều tác 
già trinh bày hoặc không dồng v vơi mọt số diêu tãc gia trinh hày đó từ do 
rút ra những diếu bỏ ích cho kiến thức cua mình: 

Việc dọc sách mang lại nhiều iclì lợi chơ cơn người. Một cuốn sách tót là 
người bạn giúp ta học táp, rèn luvcn hang nguy. Sách mờ mang trí tuệ, hiếu 
biòt cho ta, dần dứt ta vào nhưng chỏ sáu Sííc, hi ăn cua thò giới xung quanh, 
từ sòng ngòi, rung nui cho tơi vu tru bao la. Sách dua ta vào những thó giới 
cực lớn như thiên hà, cực nho như thè giới cua các hạt vật chất 

Sách dưa ta vượt qua thói giun, tìm vế với những hiến cố lịch sứ xa xưa 
hoặc chắp cánh cho ta tướng tượng tới ngày mai, hoặc biêu sáu hơn hiện tại. 
Sách văn học đưa ta vào thè giới cua những tâm hổn người đủ mọi thời (lại 
dê ta thông cám với những cuộc dời, chia sè nhứng niềm vui, nỗi dau dân tộc 
và nhân loại. 

Sách dem lại cho con người những phút giây thư gian trong cuộc dời bận 
rộn, bươn chai. Sách làm cho ta được thướng thức những vê (lẹp của thế giới 
và con người. Sách cho ta hưởng vé đẹp và thú chơi ngôn từ, giúp ta biết 
nghĩa nhửng ý hay, dùng những lời dẹp, mở rộng con dường giao tiốp với 
mọi người xung quanh. 

Sách là báu vật không thế thiếu đối với mồi người. Phái biết chọn sách 
mà đọc và trán trọng, nâng niu những cuốn sách quý. Càng dọc nliiéu sách 
thì càng làm cho ta gắn bó với thè giới, cuộc đời càng trớ nên rực rở, có ý nghía. 
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B. VĂN BẢN Tự Sự 

DUọc hục Hí lơp b, van ban tự sự 'lược nang cao thom o' lớp X Don day. 
lơp 9. kióu van ban nay lai được cung co và hoan chình thom 

1. l om tẫt tác phâm tự sự 

Tom tát tác pliám tư sự !à dùng lơi van cua minh, gỉơi thiệu một cách 
ngan gọn, giới thiệu một cách ngan gọn nôi dung (ỉ)inh (bao gốm các sự 
vn-c tiêu biêu va nhân vật quan trọng) cua một tác phàm nao do. Ban 
tom ta! can phan ánh trung thành nọi dung cua tác Ị)hãm được tóm tất 

Muôn tom tát tác phàm tự sụ cần đọc ki dô Inêu đúng chu đề cua tac 
phám, xac dịnh nội dung chính can tóm tát. sắp xếp nội dung hoàn chinh 
th«*o một thứ tư hợp lí. sau dó viõt vãn ban tóm tắt. 

2. Miêu tá trong van ban tự sự. Tự sự kết hợp với miêu tá nội tâm 

()’ lớp í), cân chu ý Tự sư kct hợp rớì miờu ta nội tàm nhàn rật. 

I)Ỏ 1 tương cua miêu ta nội tàm ỉà Iibung suy nglu. tình cam, điền bión 
tam trang cua nhan vật... những gì không quan sat trực tiẽp được nõn 
nha van ch) co the mieu ta bàng kinh nghiệm sống, hang sự dõng cam 
cu.ầ minh dôi VỚI nhân vật 

Tự sự kiớ hợp với miêu ta nội tàm sô làm tăng thêm chát trứ tinh và 
sức biêu cam cho câu chuyện Vì vậy. việc kết hợp này phai được (hỏn ra 
tu nhiên, khéo leo. hài hòa trong câu chuyện kể, không ánh hương đôn 
then biên cua cốt truyện mà trái lai, giỏng như nhung điểm nhấn, làm 
sáu sác hơn các tinh ti ót và chi tiết trong truyện. 

3. Nghi luận trong vãn bàn tự sự 

Trong vãn ban tư sự, người viet có thê dung lập luận de bộc lộ quan 
điếm, suy nghĩ cua mình dê nhấn mạnh ý nghĩa và khác sâu thêm tư 
tương chu dề cho càu chuyện kế, nhàm gửi đến cho người dọc những 
thông diep cua tác phẩm Nhửng lập luận dó cần phai dược két hợp tự 
nhiên, hơp h trong dòng tư sự, trong mạch kẽ cua càu chuyện 

Nghi luận trong vàn hàn tự sự thướng xuất hiện ớ những đoạn vàn. 
trong dó người viết nêu ra tỉhửng lí lẽ và dan chứng nhàm thuyết phục 
người dọc về một vấn de nào dó. Dể lập luận chật chẽ, hợp lí, người ta 
thường dung các từ va câu hập luận (câu kháng định, và phũ định câu cỏ 
các mệnh de lìô ứng...) 

t. Dối thoại và dộc thoại trong vân bán tự sự 

Dối thoai, độc thoại và độc thoại nội tám làm cho chuyện kê trờ nên 
sinh dọng, chân thực, dồng thời tính cách và diền biên tâm li cùa nhân 
vật củng hộc lộ rỏ nót và sảu sắc. 
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5. Người kô và ngôi kể trong văn hàn tự sự 
(í) Các ngôi kế 

Cách kê phổ biến nhất trong các tác phàm tự sự noi chung là kè 
theo ngôi thứ ba. Nhưng cùng cỏ nhung tác pham tự sụ dược vổ theo 
ngòi thứ nhất. Nghía la người ké chuyện xưng “tòi”. Cách sau Iày, cáu 
chuyện sẽ mang dấu ân chu quan cùa người ké rỏ hơn với tưch kố, 
giong điệu riêng. 
lì) Cách chuyên doi ngôi kc 

Cách kế, giọng điệu lời van, từ xưng hò, lời dần thoai phai thay dối 
khi chuyến đối ngôi kế. Các chi tiết miêu tá, lời biếu cám, lời lập luận có 
thẻ cân được thay dối hoậc bố sung thỏm cho phù hợp vôi ngôi kí mơi. 


ĐÊ 1: Kè lại một trận chiến dâu tíc liệt mà em dtì dọc, í/ã nghe A» hoắc 
dà xem trên màn tinh. 

DÀN BÀI 

1. Mở hài 

Giới thiệu trận chi.cn dấu ỨC liệt: Trận gi? Xú' ’(J Ị úc nao-: ( dỏu? 

(Hưng Dạo Vương pha (Ịiiáìì Nguyên trôn sông hạc/ì Dang! 

2. Thân hài 

~ Hưng Dạo Vương tiên quán dờn Bạch Dùng. 

Nguyễn Khoải như quân Nguyên vào tử dịa. 

Quán tu phun cõng, dịch nidc mưu, dại bại. 

3. Kết hài 

Iìùi học rút ru dược: sức mạnh cua doàn kèt. 

BÀI LẢM THAM KHẢO 

1. Vào thế ki XIII, dưới dời Trần, quản ta đã lập một chiến côtg hiển 
hách trén sông Bạch Dằng. Chính trong trận này, thúy quân Việt Nan, dưới 
tài thao lược cua Hưng Dạo Vương dã làm cho quân Nguyên xám làìg thất 
bại nhục nhã. 

Sử chóp: Dang lúc diều binh, Hưng Dạo Vương nghe tin quân Ngmên kéo 
tỏi Bạch Dằng. Ngài tập họp quân sĩ, trỏ sồng Hóa Giang xa xa tnớc mật 
mà thồ ràng: “Trận nay không phá xong quân Nguyên thì không về đến 
sõng nàv nửa”. Quân sĩ hưởng ứng, dạ rần trời! 

Ngài vội lẽn voi, thúc quân kéo sang sông, nhẩm Bạch Dằng t ực chi. 
Quân ngài tới bờ Hóa Giang nhằm lúc nước ròng. Lòng sông nhảy nlụa bùn 
láy. Dân chúng trong vùng tự dộng dua nhau đem rơm, ván ra độn lòig sóng 
dô lấv lôi cho voi đi. Nhưng voi ngài quá to nên vần bị sa lầy. Mọi Ìgơời hì 
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Iiiic •<> khiõng VOI lon nhưng không dưoe Ngài danh ho voi. koo quan (h ị,ộ 
v ’"' ' rõ IIIỊ I hon ngai ưa nước mat Do tran an quan SI. ngai hao rang "Ta 
liníà.a, ro/ InniiỊ nu nước, lìỊỉlua nu chu, (//<> k/iano sơ (hem hu! ỊhươUỊ' :\t 
/o •: 'tan. ỉu se niílmni fn Quan si ngai vững lòng, hang sa\ Hon hước 

■Kguvhn Khoai tuan ỉộuli ngai, lôn thượng húi song Uạcli Dang (íoo rai 
nỉ;U,il rí,( nnon Ỉ)H sai. (long kiiap giưa long song. Do,III chia quan mai piiuc 
Ỉ 1.1 hon. cho ỉ úc t huy trieu lên ong ỉa moi ra khiou cỉìion. Tho rói. giơ phu! 
‘*h ' 'Im da don () Ma Xhi Hòn quan thon (long Karh Dang (liiơc vai Hạm 
ho !g ngno trong rỉiiong vang ròn. Han thay mọi tướng Xam (lan (1)1011 
DiiiM-n tion íỉon khiou khích. Tức gian qua, han t.huc quan nglnnli oỉnon Sau 
Vii 'lanh nhau. Nguvồn Khoai tra hại quay thuvón rhnv dai o Mà Xỉn 

UlVn k thai duoi ÍỈIOO. hav giơ thuv Inồu dang lon \1ạt nuơo monli mong 
i ! t\ quan Nguvon V 1 ÍƠỈ khoi chỏ dong cọc kha xa. Nguy ôn Khoai mơi quav 
tịìiiV' o phan cong Hai hon dang (lanh nhau hang thi dại quan cua ỈỊtíng 
Da ) \ ương lại (lon. o Ma Nhi. Phàn Tiop thây quan la tang viộn kha dong, 
so hai (ịưa\ thiiVOn than chạv. Khi áy uuơo triou dang rut cọc nhon o long 
socg lo nho (\ha\ don do thuYon giac '.nong phai, do nghiêng do ngưit dam 
VO' rai nhiều Quan ta thưa thang xong lon s.at Itai giac \ò so Mau loang do 
ca kỉiuc Miiụí Hang iram clnon thuven cua dịch 1)1 lịcii thu Ta ha ĩ song duự< 
{) Ma Nhi. Phàn Tiop v:i nhìõu tu hmiì 

v hien ! ích nay da cho ta một hai học vò '\7 n manh cua dơ an ke! . Dô 
ch on thang xam lang, dưới dời Tran, quàn dan ta da gan bó koo sơn ỉ linh 
ani dan chung tư dọng lap long song Hoa (hang do lây loi cho quân di la 
hiĩh inh dop nhat noi len rat nhióu tinh quàn dan ca míơc do. 

ỉTíà.AX \.\.\ TANi.í 


X ĨRAN ĐIỆN BIÊN PHU 

Khan dịp ki mõm 50 nam chion thang Diõn Bien Phu. dài truyõn hình co 
chi Ti ho phim vò í rận chicn ác hột giứa hộ doi ta voi dội quan xam lược cua 
thic dãn Pháp. Km dà (lược xom mọt tràn cliion oanh liột cua quan va dan 
ta dìam tiou diột sinh ỉuc dịch, giai phóng dat nước. 

)ô chuan hi cho chien dịch niên Bien Phũ (mật danh chion dịch la “Tran 
Dirh"). quán va dân ta gom ca (‘ỏng binh, bọ binh và thanh mòn xung phong 
mõ dường tháng lợi di vào 'him dirh. Với ko hoạch tác chiến Dỏng Xuân 
53 51, quán va dàn ta ra sức .-ma dương, làm dường. Tại các hon do. các (lẽo 
cao dịch nom bom, bắn phá ác liệt, song công tác mơ dường, thông tuven 
vậi chuyón van bao dám tión dộ. ơ dường thủy, nhiêu thanh mon, bộ dại 
nhôu ngày ngàtu minh dưới nước lạnh buốt pha tlìác, pha ghểnh khai thong 
doig chav dô các đoàn thuyền dộc mộc, các bò mang dưa gạo thóc tư các Iiơi 
ra ‘hiến dịch. Dác biệt là dường bộ, biét bao thanh niên nam nu pha nui. 
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phá đèo để bộ đội dưa pháo vào trận địa. Hình ánh hàng dãy người kéo pháo 
lên núi thật gian khố và dũng cảm biết bao. Bên cạnh dó là hình ánh tấp 
nập của đông đẩo dân còng hỏa tuyến băng quang gánh, bàng xo đạp thồ 
đưa lương thực, đạn dược ra tuyến đầu bất chấp mưa bom bão dạn của giặc. 

Mở màn chiến dịch vào lúc 17 giờ ngày 13/03/54, pháo ta từ trên núi bắn 
cấp tập vào đồi Him Lam, phân khu Trung tâm, sân bay Mường Thanh. Quán 
địch khiếp sợ trôn chui trốn nhủi vào các hầm hào. Sau đó chúng phản công 
nhưng bị bộ dội ta dánh trả quyết liệt... 

Ngày 30/3, chúng ta bước qua giai đoạn 2 với cuộc đánh chiếm các đồi 
phía đông C|, F, D, đặc biệt là trên đồi A|, cuộc chiến đã điền ra hết sức gay 
go trên từng tấc đât. Nơi đây, địch cô thủ trong các hầm ngầm, địa dạo kiên 
cố. Quân ta ngày dôm đào biết bao giao thông hào, dặc biệt là dào hầm vào 
tận căn cứ cua địch... 

Đợt cuối cùng cua chiến dịch là vào ngày 3/5 khi quân ta tiến sâu vào 
trung tám, chi cách sớ chi huy địch khoáng 300 mét. Giặc thả tiểu đoàn dù 
cuối cùng hòng giúp phá vòng vây chạy qua Lào. Nhưng toàn bộ pháo binh 
và dặc biệt dại đội hỏa tiên 6 nòng bắn dồn dập đã phá tan ám mưu này. 
Lúc 21 giờ ngày 6/5, khối bột phá gần 1 tấn, đặt giữa dồi Ai bằng đường 
ngầm đã nô tung vang trời, và đó là lệnh tống tiến công. Lúc 17g30 ngày 7/5, 
tướng Đờ Cát-tơ-ri cùng toàn bộ tham mưu đầu hàng. Ngọn cờ “Quyết chiến 
quyết thắng" cùa Hồ Chù tịch phất cao trên nóc hầm cùa tên tướng nay. 

Xem xong các trận đánh ác liệt trong bộ phim, em rất cảm phục tinh 
thần dũng cám của bộ đội ta đã tạo nên một chiến thắng chấn dộng địa cầu 
như nhà thơ Tỏ Hữu dã viết: 

Chỉn năm làm một Diện Bièn 
Nôn vành hoa đồ, nẻn thiên sử văng. 

(HOÀNG DỨC HUY) 


ĐỀ 2: Dà có lần em chơi ác (xấu) với bẹn bè khiến em phải An năn hối 
hận về sau. Ke lại sự việc đó và cho biết cảm nghỉ của em. 

DÀN BÀI 

1. Mở bài 

Dịp nào nhớ lại chuyện chơi ác (xâu) cũ? 

2. Thân bài 

Kế lụi sự việc. 

• Tại sao có ý dinh chai ác (xấu). 

• Chơi ra sao? 
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• Chuyện gi dù xảy ra? 

• Háu qua về hành dộng chơi ác (xấu) như thể nào? 

• Cho bict cam tưởng: Em đã hối hận ra sao? 

‘,i. Kết bài 

Co y dinh gì sau khi dã hỏi hận. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

Tôi Vữa nhận dược thư Minh gứi thăm. Nét chữ của Minh làm tôi nhớ đến 
người ban học cù. Anh đã một lần chịu đau khổ vì một trò chơi độc ác của tỏi 
cách dày hai năm. Thê là những hình ảnh tội lồi của thời xa xưa Sống lại, 
ray rứt long tôi. 

Lúc áy, gia đình Minh ơ gần nhà tôi. Minh vừa học gioi vừa hiền và 
ngoan. Trái lại, tôi học dả dỡ lại lười và tinh nghịch. Cha mẹ tồi luôn phàn 
nàn, trách mắng tôi. Các ngài thường nhắc đến Minh và bảo tôi noi gương. 
Việc đó dã làm tôi tự ái, để tâm oán thù Minh. Tỏi cho rằng tại Minh nên 
minh mới bị đánh mắng. Tôi nghĩ kế và chờ dịp hại Minh cho bõ ghét! 

Một hỏm thừa lúc trời nhá nhem tối, một khúc gồ to dược dặt ngoài vỉa 
hè, trước cứa nhà Minh. Tỏi dứng ngoài ngõ gọi Minh ra chơi. Minh vội chạy 
ra, vấp phái khúc cây ngã chúi xuống đất. Bỗng Minh khóc ré lên! Anh ta 
Ìicàm sóng soài trên mặt đất không dậy được. Ba Minh từ trong nhà vội chạy 
ra, ám Minh vào. Ỏng la lên: “Chết rồi! Minh té trúng cạnh cây, máu ra xối 
xả!” Mẹ Minh hớt hải chạy lên lấy bông và thuốc băng cho Minh. Cha mẹ 
tôi củng chạy sang thăm hỏi. Bây giờ tôi dã ân hận. Tôi không ngờ việc làm 
của mình lại làm cho Minh bị thương nặng như thế! 

Vết thương, hậu quả trò chơi ác cúa tôi, đả hành hạ Minh cả tháng trời. 
Minh phải nghỉ học và phải ở lại lớp. Thê mà anh không hề hé môi trách 
tôi đã rù anh ra chơi khiến anh phải bị tai nạn. Anh lại còn đôi xử với tôi 
hết sức tứ tế mỗi khi tôi đến thăm. 

Về nhả, lúc nào chợt nhớ đến hành dộng không đep đối với Minh, tôi lại 
áy náy trong lòng Lâm lúc tỏi thờ thẫn, nằm vát tay lẽn trán ngẩm nghĩ 
việc làm ác cua mình Có đêm tôi thổn thức không sao ngủ được! Có bửa tôi 
ăn không ngon. Lần dầu tiên tòi cảm thấy thế nào là lương tâm cắn rứt. 
Thẻ rồi, thời gian trôi qua, Minh dọn nhà đi ở chỗ khác. Câu chuyện đáng 
tiêc đó dã di vào quên láng. Nay tình cờ lại đọc những lời lè thăm hỏi dầy 
thương nhớ cùa Minh, tôi cảm thấy đau khò thêm. 

Từ khi biết thế nào là hối hận, tôi đã tu tâm sửa tính để được hiển lành 
hơn. Tôi cố chừa những trò chơi tinh nghịch để khỏi phải gây nên những 
hậu quả tai hại không ngờ. Tôi nguyện sẻ tìm dịp giúp đỡ Minh hầu mong 
chuộc lại ÍỖ 1 xưa. 

(TRẲN VẢN TẢNG) 
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ĐẼ 3: Đả có lần em được cùng hố ’ mẹ (hoặc anh, chị) di tảo mộ trong ngày 
Thanh minh. Hảỵ viết một hài văn ké về buổi tảo mộ dáng nhớ dó. 

DÀN BÀI 

1. Mở bài 

Giới thiệu hoàn cảnh thời gian, không gian. 

Em đi tảo rnộ cùng với người thân ở đáu, vào dịp nào? (Cỏ thế trong 
tiớt Thanh minh hoặc nhưng ngay cuòị nam âm tịch hay mót thài 
điểm khác). 

2. Thân bài 

Chuân bị vật dung trước khi di tao mộ: nhung thơm, tiền giày, 
vàng vo. 

Khi dân nghĩa trang, dai nghĩa trang phán mọ người thán: thấp 
nhang tương niệm ờ dài nghía trang, quét don sứa sang phàn mồ 
của người thán, thắp nhang, rúc vang vó, dòt tién giãy (ỉc tướng 
nhớ người thân. 

- Khi ra vé. 

3. Kết bài 

Suy nghĩ cùa cm khi rời nghĩa trang. (Xúc động nhớ tới công ơn của 
những người đã khuất). 


ĐÊ 4: Ké lại một giấc mơ ; trong dó em dược gạp lại người thán xa cách 
lâu ngày. 

DÀN BÀI 

1. Mở bài 

Giới thiệu: Giấc mơ em dược gặp lụi người thán xảy ra ớ dâu? Lúc mào? 

2. Thân bài 

Kế lại diễn biến giấc mơ. 

- Trò chuyện hỏi thăm tin tức. 

- Kể vé cuộc sông ciia mình. 

- Thăm hỏi những người đang sống với người thán ấy. 

- Lời nhắn gửi. 

3. Kết bài 

Suy nghi cảm xúc khi chia tay với người thân. 
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BÀI LÀM THAM KHẢO 

Pa veu CỈI dốn cạnh trạm dồ xe huýt điện Anh mạc áo choàng, ngẩng dầu 
va hống nhìn thấy ngôi trường cùa minh ừ một ngách phò tòa nhà hôn 
lang V()'| nhưng ỏ cưa sô đon ngòm, vần dưng nguyên, như khi xưa... Nõ vắn 
như ru như trong thời thơ âu, như bao Iìlm về trước... 

Pa-ven rao bước theo hàng cây, tiến sáu vào khu vườn. Khi nhìn thây mái 
nhà còn án dưới nhưng gốc cây cao, ánh don lừ mờ trong khung cứa số che 
láp tam rèm do. anh hôi hộp đôn nghẹt thơ. Dã bao mím trói anh không 
đưựo gap co' Liệu cỏ có còn ó đáy không? Con song không? Dời cỏ ra sao rỏi - ’ 
Bicl hao dieu gìn ho với cai tên Ma-ri-a ấy!... 

Da ven than trong, mn thớ. bước lên thềm cưa. Anh gồ cứa: 

Ai day ’ 

Dung trong khung cưa sáng ánh đèn la một ngươi đàn bà thấp bó, gáy gò. 
Ngay tưc khắc, con chua nhìn rò mạt, anh dã nhận ra cô... 

Thưa cô Ma-ri-a Anh nói khẽ, tha thiết cỏ có nhận ra em không ạ? 

Mơi anh váo Có nói. vần cá 1 giọng lịch sự hơi nghiêm nghị mà chắc 
hán cỏ thương nói vơi phụ huynh học sinh khi họ đén gạp cỏ đe “trình bay”... 

Pa-ven hước vào phòng va nhìn tháng vào đôi mắt cận thị ma cỏ giáo anh 
đang nheo lại như cỏ nhớ ra người đứng do là ai. Anh nhắc lại: 

Cỏ co nhận ra em không 9 Thưa cỏ Ma-ri-a, em day mà... 

Mất mấy giây, cồ ngước nhìn chim chu vào tận mặt anh, và anh trông rỏ 
gưtng mạt om yêu xanh xao cua cô, già xọm hắn đi, gần như hốc hác. Trong 
giàv phút áy, cỏ nen xot xa, anh thám nhận xét: cỏ thay đổi quá nhiêu, có 
gá\ hơn xưa. manh mai hơn xưa, chi co mái tóc bạc là vẫn cắt ngăn kiểu 
quen thuộc. 

Pa-ven... Pa-ven đấy à? - Cô thốt lên, giọng như thảng thốt - Em ngồi 
xuống đi... Bo quá cho có, nhà cưa bề bộn thế này... 

Dạ Anh láy làm lạ không hiểu vì sao một người đứng tuổi, bệ vệ 
nht anh lại rụt rè, do mặt như cậu học sinh năm xua. 

The là Pa-ven, em dã vổ... Cô không thê nhận ra dược. Em về công tác 
à? Có việc à? 

Em đi qua thòi, cô ạ! 

Chúng ta uống nước cái đã... Nào Pa-ven, giờ thì em kế về mình đi, em 
sống ra sao? Nói thế chứ cô củng biết khá nhiều về em. Qua báo chí. cỏ có 
dọc các bài viết về cuốn sách của em... Thế nào 9 Thành công chư? 

Em chưa biết ạ... Nhưng thưa cô, ta nói chuyện cũ đi, chuyện trường ta 
đấy ạ... 
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Ma-ri-a lắc đầu, khẽ nói, giọng trầm ngâm: 

- Cỏ nhớ rất rõ lớp em. Toàn những em trai nghịch ngợm nhưng thông 
minh... Em còn nhớ Mi-sa khồng? 

- Thưa cô, nhớ chứ ạ! Em hay ganh tị với Mi-sa đó mà! 

- Mi-sa đả trở thành nhà báo. Cô thường đọc bài của Mi-sa. Và thường 
nhớ lại những chuyện cũ... 

- Cậu ta có về thăm cỏ không ạ? 

- Không 

- Thưa cô, đã có những ai ơ lớp cũ vè thâm cỏ ạ? Cỏ có gặp ai trong lớp 
ta không ạ? - Pa-ven hồi hộp lục vấn - cỏ cỏ gặp Gri-sa không ạ? Cậu ta 
bây giờ là nghệ sì. 

- Cô chí thấy Gri-sa trong phim thỏi, em ạ. 

- Em cũng thế. Vậy là cậu ta cũng không về ạ. 

Ma-ri-a không trả lời. Cô cắm cúi quấy cái thìa trong tách trà và Pa-ven 
bất chợt trông thấy trên ngón tay có có vết mực dó không bao giờ rửa sạch 
được. Anh nhìn lên gương mặt hốc hác của cô. Lòng xót xa, tình thương yêu 
đột ngột trào dâng trong anh khi anh phát hiện nhiều nếp nhân cạnh khóe 
miệng cỏ, cái cố mảnh khảnh, yếu ớt của cò, mái tóc cắt ngán dã bạc trắng 
cả rồi. Nơi lồng ngực anh bồng thắt lại, đau nhói. Anh chợt nghĩ: nếu cò 
chết đi trong những năm qua, hẳn anh đã không hẻ biết tới. Và các bạn 
cùng lớp với anh, chắc cùng không một ai biết tới... 

- Thưa cô - Anh rụt rè hỏi rất khẽ, gần như thì thầm - thê Vit-ka không 
đến thăm cỏ ạ? Hình như năm ngoái cậu ta có ghé qua dây kia mà! 

Cô vẩn ngồi cúi dầu như từ nãy đến giờ, chi có chiếc thìa quấy chậm 
trong tách. 

- Khỏng, Vit-ka, không đến, em ạ... 

- Thưa cô, thê ai trong lớp đã đến thăm cô ạ? 

- Em bảo sao cơ? Kìa em uống đi chứ! Trà nguội mất rồi. 

- Không biết có đứa nào trong chúng em viết thư cho cô không ạ? Chắc 
cô còn nhớ Bôi-kôp, Ni-na, cả Bô-ri-a nửa? Cô có dược tin gì về các bạn áy 
không ạ? 

Ma-ri-a lại không trả lời. Cô quay đi nhìn ra cứa sổ, khu vườn tối đen, lá 
cây rậm rạp... 

- Cô không được tin gì cá, em ạ... 

- Thưa cô - Anh nói khẽ, giọng nửa nghi vấn. 

- Sao hả em? 
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Cò củng có sách của em ạ? Anh thì thào hoi và vội im bặt vì nhớ ra 
la anh dã không gưi biếu cò cuồn sách áy. 

Ư, cô có đoc. 

Anh dứng dậy, với tav lấy ở trên giá cuốn “Kết cấu máy bay” cùa anh, lật 
gio/ vài trang Cảm thảy mặt mình đang bắt. đẩu đó bừng. Anh vội nói, ngập 
ngượng, giong đon đá đen lô bịch: 

Em xin de tặng vào đây. Cô cho phép chứ ạ? 

Bỏng từ trong sách rơi ra một tờ giấy nhỏ, anh vội cúi nhật lên và tròng 
tháy tấm ánh mình, cắt trong báo ra. Anh sững sờ nhìn Ma-ri-a. Cô vừa 
quây thìa trong tách trà, vừa hấp tấp nói: 

Cuồn sách khá dấy... Cô đã đọc một cách say sưa. Tấm anh ây, cô cát 
trong háo “Sư thật” đấy, em ạ. Nhân dịp áy cò có gửi điện chúc mừng em. 

Anh vôi và cất tấm ảnh vào quyển sách, như thê giấu đi một cái gì xấu 
xa làm anh khó chịu Giờ đáy, vừa thấy xấu hố, vừa thấy câm ghét bản 
thán mình, anh nhớ lại rành rọt hai năm trước đây anh quả có nhận được 
bức diện ấy trong số hàng trăm bức điện mừng khác, và anh đã không gửi 
diên cám ơn cô, mặc dù dã trá lời một sỏ bức điện khác. 

Ba-ven không còn nhớ rỏ anh đả ghi nhửng gì đề tặng cuốn sách, song 
anh nhớ rất ró phút chia tay với có giáo cũ: anh ngượng ngùng VỚI lấy chiếc 
áo khoác trang trọng cùa anh treo cạnh tâm áo bành tô đã sờn vai của cô 
giáo già, rồi cúi chào cò mà lòng nặng trĩu một cảm giác khôn nguôi là mình 
có lồi. Ma-ri-a bật đèn ở tiền sảnh, bước ra tiền chân anh. 

Anh nín thinh. Ma-ri-a củng lặng im giây lát, rối bỗng ngập ngừng hỏi: 

- Cô muốn hỏi em một điều, Pa-ven: Liệu có một chút gì - dầu chỉ băng 
hạt cát - là đóng gop cua cô trong những thành đạt cua em không 9 

- Chết nồi, sao cô lại hỏi thế? - Anh bàng hoàng thốt lên - Nếu như 
không có cô thì làm sao mà... 

Cỏ nhìn thắng vào mát anh, nói với một giọng run run: 

- tim tương cô không mừng ư? Hôm nay, cô đã được tiếp một người khách 
quý biết chừng nào! Em tưởng ngày mai lên lớp cô sẽ không kể lại cho học 
sinh của cỏ nghe về cuộc kì ngộ này ư? Em đi nhé, Pa-ven! Cô chúc em 
những thành công lớn hơn nừa! Cô chúc em luôn hạnh phúc. 

Anh chia tay với cô gicáo củ. Anh rảo bước theo con dường mòn trong khu vườn 
khuya khoắt. Nhưng rồi không dằn nổi lòng mình, anh ngoái nhìn lại. Cánh cửa 
tiền sảnh vẫn mở, một vệt sáng vàng hắt ra khu vườn tối. Ma-ri-a đứng trên 
thềm cửa vả hình dáng gầy gò lặng lẽ của cỏ in rỏ nét trong khung cửa. 

Suốt dọc dường đến tận Mát-xcơ-va, Pa-ven không sao bình tâm được, 
một cám giác hổ thẹn đến rát mật luôn giày vò anh. Anh nghĩ đến Vi-ka, 
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đến Sèkh-chê-rơ, đến Ax-inói-lôp, đến tất cả những người từng cùng học với 
anh ngần ấy năm ròng, anh muốn tìm địa chi của họ đê viết cho họ những 
bức thư dầy lời lẽ giận dữ tồi tệ nhất. Nhưng anh dâu có địa chỉ của họ Sau 
đó, anh định viết một lá thư thật dài xin lổi có Ma-ri-a, nhưng đau buồn sực 
nhớ ra rằng anh không biết số nhà cúa cô... 

Đến một ga lớn, Pa-ven bước xuống, mặt cau có và lòng xúc động. Anh 
đến thắng trạm bưu điện. Đứng lưỡng lự giáy lát, anh gửi một bức điện đề 
địa chỉ trường và tên cô giáo Ma-ri-a. Bức điện ấy chỉ vẻn vẹn một câu: 

“Xin cô tha lỗi cho chúng em!” 

(Xin cỏ tha lỗi cho chung em — BÔN-ĐA-RẾP) 


ĐẺ 5: Hảy hồi tưởng và kế lại nhừng gì em trông , nghe và cảm thấy trong : 
lần tựu trường đầu tiên của em. 

DÀN BÀ ĩ 

1. Mở bài 

Giới thiệu lần tựu trường đẩu tièn của minh. Dịp nào khiến mình 

đậ nhớ lại nó? 

2. Thán bài 

Kế lại những sự việc liên tiếp xảy ra. 

- Trên đường đển trường. 

- Tại sân trường. 

- Trong lớp học. 

3. Kết bài 

Sự việc sau cùng hay cảm nghĩ của em. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Mỗi khi thấy mấy em nhỏ đi học lần đảu, rụt rè, khúm núm bên người 
thân thì những kỉ niệm lờ mờ vẻ ngày tựu trường đầu tiên bừng dậy trong 
trí tôi. 

Buổi sáng hôm đó, tòi được gọi dậy sớm. Khác với ngày thường, tôi được 
mặc quần áo mới, đội nón mới, mang giày mới và cắp mấy quyển vớ mới. 
Lòng tôi vui rộn lên! Thế rồi, mẹ tôi áu yếm nắm tay tỏi, dản đi trên con 
đường làng quen thuộc. Tôi cám thấy cảnh vật quanh đường như có cái gì 
mới lạ! Dọc đường, tôi thấy nhiều cô cậu trạc bàng tuổi tôi cũng cáp sách 
đến trường. Họ nhí nhảnh gọi tên nhau và trao sách vở cho nhau xem. Còn 
tôi, hình như tôi bơ vơ, lạc lõng! Tôi phái xa em tôi, xa mấy thăng bạn lối 
xóm, xa cả con Miêu, con Vện nửa. 
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Ma ỉ mê nhin Iigain bang quơ, cha máy chóc tói dã đến trường. Quang 
canh trước trường thát la ổn ào, nhộn nhịp. Học sinh 16 nhò dầy sán. Ai nấy 
cũng an mạc sạch sẽ. Gương mặt họ tươi vui hãn lòn. í lọ cười nói riu ra ríu 
rít. Nlmi quanh, tỏi chi thây nhưng khuỏn mặt la lạ. Trước mặt tỏi, day 
trương xinh xán và oai nghiêm làm sao! Lòng tôi đàm ra lo sơ vẩn vơ! 

Thớ ròi, một hồi trỏng vang dội. Các thầy, các cỏ và học sinh củ vội vã 
tien lai. tu họp ớ hang hiên, trước cưa lớp. Mẹ tói dìu tói đến sắp hàng cùng 
VỚI nhưng tro tỏi chưa hề quen biết. Phần lớn họ đổu vụng về, lung túng. 
Một co giáo tre tuổi, gương mật hiổn từ đón chúng tỏi trước cứa lớp. Tòi 
không buồn di Tôi chi chiều theo sức đấy cua trò di sau. Tòi cất bước nặng 
nề, chập choạng đến đồi vượt qua bực thềm tôi cũng cam tháy khó khăn. 
Chúng toi dưng sat lại gán nhau như đẽ san se niềm cỏ độc. Hàng hiên, lòng 
lớp kha rộng nhưng hang ngũ chúng tôi thường nghẽn lai. 

Cuối cùng, tỏi lạc vào một căn phòng xa lạ. Tôi ngửi thấy Iììột mùi hương 
thoang thoáng. Tư cai bàn, chiêc ghé đến hình ảnh, kháu hiệu... tất cá đều 
lôi cuốn tam mắt tồi. Đâu đâu tôi củng thấy mới lạ, hay hay! 

Nhìn người bạn xa lạ ngồi bôn cạnh, tự nhiên tôi đàm ra quyến luyến. 
Qua khung cưa số, tôi thảy vài con chim bay lượn ngoài sán. Một ki niệm cu 
di bảv chim ngoài đồng nội sống lại trong trí tôi 

Bồng tiêng thước gõ Hộp độp” trên bàn cô lam tòi giặt mình, quay về với 
cành thật. Lán đầu tiên tôi nghe giọng nói đầy âu yếm cúa cô giáo mới. Sau 
lời hoi han, dặn dò cua có. tôi cam thấy vơi đi sự sợ sột, xa lạ ban dầu! 

(TRẦN VĂN TẢNG) 


DẾ 6; Hãy tướng tượng mình gập lại người lính lái xe trong "Bài thơ vé 
tiêu đội xe không kinh" cùa Phạm Tiên Duặt. Viết bài văn kẽ về 
cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó. 

DÀN BÀI 

ỉ. Mư bai 

Giói thiệu sự việc: Cuộc gặp gờ vả trò chuyện với người linh lới xe 
trên tuyến dường Trường Sơn. 

Sự việc dó xúy ra ử đàu? Khi nào? 

2. Thân bài 

Kê lai điền hiến cáu chuyện. 

Gặp anh linh lái xe. 

Mất em cay xốn xang vì gió và bụi. 

- Trồ chuyện với anh linh lái xe về những khỏ khăn, gian khổ khi 
lai chiếc xe không kinh. 


NBVM9 - 39 





- Giật mình tính dậy. 

3. Kết bài 

Cảm nghĩ của em. 

BÀI làm tham khảo 

Tối qua, sau khi học xong Bài thơ vế tiểu đội xe không kính cúa nhà thơ 
Phạm Tiến Duật, em thiếp đi trên bàn học và thấy mình đang đứng bơ vo ven 
đường giữa núi rừng Trường Sơn. Xa xa, xuất hiện một đoàn xe bụi tung mịt 
mù. Em vội vã giơ tay vầy gọi... Một chiếc xe dừng lại và có tiếng gọi lên xe... 

Em mừng quá, vội lên ngồi cạnh anh lái xe. Anh tươi cười hỏi: 

~ Chú bé đi đâu mà ở giữa nơi nguy hiểm này? 

- Dạ, em bị lạc. 

Anh bộ đội rồ máy, tiếp tục lên đường. Gió. bụi ập vào mặt, rất khó chịu. 
Em ngạc nhiên hỏi: 

- Anh ơi, sao xe anh không có kính chắn gió? 

- Xe hơi phái có kính chắn gió chứ. Đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng xe 
của anh và xe của hầu hết. trong đoàn đều không có kính chắn gió. Ein có 
biết vì sao k^ông? Vì bom giặc ầm ám thả ngày đém, nô tứ phía làm cho 
kính vỡ hết... 

- Không có kính, chác anh phải khó chịu lắm, phải không? Em mới ngồi 
một chút mà đả không chịu nổi. 

- Khó chịu lấm chứ! Gió thối vào mà xe lại chạy nhanh làm mắt rất cay, 
rất xốn xang. Còn nữa, bụi đường tung mịt mù đến nỗi người nào người náy 
cười nắc né khi thấy ai củng giống như nhửng ỏng già tóc bạc... 

- Xe không có kính chắn gió còn gây khó chịu nào nữa không, hả anh? 

- Mùa nắng thì bụi, còn mùa mưa thì còn khổ hơn nhiều. Mưa tuôn, mưa 
xối vào người giống như đang đứng ngoài trời. Nhưng đâu có thì giờ thay quần 
áo. Thế là cứ lái tiếp đến khi mưa ngừng, gió thổi rồi cũng khô quần áo... 

- Anh ơi, khố như vậy, nhưng anh có kỉ niệm nào vui buồn không? 

- Vui lắm chứ! Vui nhất là khi gặp bè bạn suốt dọc đường, mặc dù chỉ kịp 
bất tay nhau qua cửa kính vờ. Còn vui hơn nừa khi ngồi ăn chung, cùng bát 
đũa như một gia đình... 

- Tại sao các anh chịu nhiều gian khổ mà vẫn lạc quan như thô'? 

- Em biết không? Dù phải chịu nhiều gian khổ hơn nửa, anh và các đồng 
chí lái xe chỉ có một quyết tâm duy nhát là lái xe nhanh chóng tiếp tê cho 
đồng bào miền Nam đang đứng trên tuyến đầu chống giặc. 
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Am' Một tiếng bom nô vang lên. Em giật minh tinh dậy và cam thấy mát 
ván Cay cay kho chịu như vừa lái một chiôc xo không kinh Iìiạc (lù đó chi la 
giác mo 

Va giác THƠ này đô lại trong em nhiều suy nghi và tình cam quý báu về 
hình ánh cua những người lái xe trên tuyến dường Trường Sơn sáng ngời 
nhưng phàm chất cao đẹp: tư thê hiên ngang, tinh thần (lúng cám bát chãp 
kho khan nguy hiếm, niềm VUI sôi nối cua tuỏi tro và nhất la V chi chiến 
dấu VI miền Nam. 

(HOANG HỨC HUY) 


DẾ 7: íỉạn ơi đừng nghi học. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

Ngay đẩu tiên đốn lớp vờ lòng, tôi đã có cám tình đậc biệt VỚI Mai 
Hương. Hỏm đỏ, tòi đánh rơi mất viên phấn trên đường đốn lớp. Nếu không 
có nua viền phấn cua Mai Hương, chác tôi không bao giờ viết nổi chữ a lèn 
manlì hang đen Dĩ nhiên dấy chi là một ý nghĩ tôi nói với Mai Hương khi 
hai dua đà lỡm 

Dường don lớp VỠ lòng, chúng tỏi gặp nhau ờ ngã ba cây si, cùng đi qua 
cánh dồng Khi vổ, đến ngã ba cây si, lại chia tay. Di được một quàng, tôi 
quay lại nhìn xem Mai Hương di tới đáu rối. Co lẩn, chứng tỏi bắt gặp cái 
nhìn của nhau Hai đứa cùng cười tươi và vẫy tay với nhau. 

Một hòm, đến ngã ba cày si, tôi không thấy Mai Hương trong lũ bạn xóm 
dưới. Tỏi dưng chờ. Chờ lâu quá, tôi chạv một mạch qua cánh đồng. Mai 
Hương không có ớ lớp Tôi ngồi không yên Rốt cuộc là tỏi đả bò dờ buối học, 
chạy về làng Tôi chạy thẳng tới nhà Mai Hương. Ró mẹ đi lam cả Mai 
Hương nằm đáp kín chân trên giường: 

Bạn lam sao the? Tỏi hỏi. 

Tớ bị cam từ đèm qua Mai Hương dáp - Bạn không đen lớp à? 

Không thấy Mai Hương ở lớp, tớ bó học chạy vồ. 

Mai Hương nghe tôi nói thê, câm động nói: 

The thi từ nay, nếu bị ốm tớ củng sổ đi học, dế bạn khói bó học giữa 
buổi. Dược không? 

I )ươc 

Sau lần áy, Mai Hương không nghỉ học buối nào. Tói cũng vậy Chúng tỏi 
di lọc đều đận, và hầu như hôm nào hai đứa củng di tới ngã ba cây si là vừa 
gặ{ nhau. 
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Có những hỏm bị cảm, trời rót, suýt nửa tòi dã gứi giây xin phép nghi 
học. Nhưng tôi dã cố gắng dậy, cắp sách tới trường. Tỏi không muốn Mai 
Hương phai bổ học vồ tìm tôi. 

Chúng tỏi học cùng lớp cho dèn cấp ba. Diều ây ngoài sự tướng tượng cua 
Mai Hương. Mai Ilương càng lớn càng xinh và ngoan nữa. Không dứa bạn 
nào trách cứ Mai Hương được điểm gì. Thật là một người bạn “lí tương". 

Càng ngày, chúng tôi càng thân thiết nhau hơn. Tôi đã biết dóng một 
quyển sổ bàng giấy trắng loại tốt, bọc bìa cứng, thật dẹp, tặng Mai Hương 
để chép những bài hát chúng tỏi ưa thích. Trang dầu cuốn sỏ, tỏi ghi nắn 
nót những dòng chữ: “Dời không có tiếng hát, khác nào cuộc sống không ánh 
sang mặt trời. Mong tình bạn dẹp mải như tiếng hát không ngừng.” 

Mai Hương tặng tói một chiếc khan trắng muốt, thêu một bòng hoa tráng 
cùng với dòng chữ trắng: “Dẹp mãi tuổi thơ”. 

Co những buôi sáng, chung tôi đi qua cánh đồng sương gi Ang tráng như 
sửa, nghe đồng lúa vang lẽn ám thanh rạo rực: Bạn ơi, đừng nghi học, bạn ơi... 

Rồi một hỏm, Mai Hương không đến lớp. Tôi ngóng hạn nao lòng. Giá 
hôm qua tỏi cùng đạp xe rời nhà trọ về làng cùng với Mai Hương. Tôi tự 
trách mình và lo lắng cho Mai Hương. Mai Hương về làng chắc có gi trắc 
trớ, sáng nay không dạp xe tới trường dược. Tan học, tôi đạp xe về làng. 
Nứa làng tôi xác xơ, cây cối cháy rực lên. Máy bay Mĩ đã ném bom vào trạm 
sơ tán tàu hàng, những toa xăng dã cháy dêm qua. Nhiều ngôi nhà xóm Mai 
Hương trúng bom bốc cháy. Ngôi nhà cúa Mai Hương chỉ còn lại những hô 
hom sâu. Cá gia đình Mai Hương không còn ai. Tôi muốn nhìn thấy người 
bạn gái thân thương một lần cuối. Nhưng diều ấy không bao giờ có dược nửa. 

Tôi trớ lại mái trường, cứ tin rằng Mai Hương dang chờ mình. Cuộc sòng 
như thê dấy, chúng ta say sưa sống tốt mãi lên vì tin rằng có ai đó dang chờ 
dợi chúng ta ớ phía trước. Và trong tôi cứ vang mải âm thanh trong tréo và 
rạo rực của tuổi học trò: 

- Bạn ơi, dừng nghi học!... 

(NGUYỀN TRỌNG TẠO, Mảnh hồn làng , NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1997) 


ĐẼ 8: Nhân ngày 20-11, hãy kể cho các bạn nghe về một kí niệm đáng 
nhớ giữa mình và thầy (cô) giáo củ. 

DÀN BÀI 

1. Mỏí bài 

Giới thiệu một kỉ tìiộììì cỉớng nhớ giữa mình và thầy (cô). 

2. Thân bài 

Kể lại diễn hiến cáu chuyện. 
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Mo' (Ị('tu. 

Mo tí thìíần 
Ị'hút tncn. 

Kờt thúc. 
íỉ. Kí‘t bài 

Xóu hrt CUỘC cáu chuyên: Cám nghi cùa cm. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

Ngày ày. có dược cây viết máy Hero cúa Trung Quốc là niềm mơ ước lớn 
lao cua bất cu' dúa học trò nào. Ca khối lớp 7 trường tỏi chi cỏ khoang nám 
dử;i con nhà khá gia là có dược diễm phúc ây. Thò mà vào ngày sinh nhật 
cun tỏi. tôi lai dược ba mọ tặng cho một cái. Khôi phải nói niềm sung sướng 
và kièu hãnh cua tòi khi mang cây viết đôn lơp. 

Khoang một tuần sau tỏi còn nhớ hỏm áy là thứ bay ra chơi vào toi 
rụng rời ca chán tay: cãy viêt cua tôi da không cánh ma bav. Ca lớp lập tức 
xôn xao. dứa bò xuỏng gầm bàn. dứa lục hộc bàn. ngan cạp. dứa rũ tung sách 
vơ cua tói xom cây viết có lần vào không. Tôi cũng máy móc làm theo dám 
ban. mạc du nhơ chắc chán ràng trước khi ra khói lứp mình da cât cây viêt 
vào hóp. Dung lúc do thì cô Hoa bước vào lớp. 

Sau khi nghe các tô háo cáo tinh hình xong, cò Hoa bao tôi dứng lên kế 
chi tiết ve sư việc cho có nghe. Tòi hàm ho' kế tât cá: nào lã cáy viêt hiệu gì, 
màu gì, ai cho, thường hay đố đáu, mất vào lúc nào... Tháng Kiệt nhanh nhau: 

Cỏ cho xót cặp hốt lớp minh là ra liền đó cô! 

Cỏ Hoa hình như không nghe thấy lòi no: 

Ra chơi hôm nay ai ỡ lại canh lớp? 

Dạ, Thao và Mai ạ. 

Mai đứng lèn: 

Thưa cò, em định Ư lại canh lớp với Thào cho vui, nhưng Thao nói em 
cứ ra ngoài sán chơi di, để minh Thao ở lại canh lớp được rối. 

Lập tức trong lởp nổi lên tiếng nhao nhao: 

Xét cáp Hồng Thào di cỏ... Xét cạp Hồng Tháo đi cỏ... 

Xung quanh tôi, dám bạn đang dồn mắt vổ phía Hồng Thào, chi chờ cô ra 
lệnh là sẽ lục tung chiếc cặp kia ngay lập tức. Mà cô Hoa thì vẫn nổi tiêng 
là cô giáo nghiêm khác nhất trường... 

Mật Hồng Thảo hết đỏ bừng lỏn rồi lại tái mét di. Nó run rẩy lắp bắp: 

Em không lấy đâu cỏ... Không phải em... 
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Thôi, các em, hết giờ rồi, sau tiết này cô còn bận họp giáo vụ. Thứ hai 
cô sẽ giải quyết tiếp. - Cô Hoa đột ngột lên tiếng rồi bước ra cửa, nhanh đến 
nồi cả lớp ngơ ngác không kịp đứng dậy chào. 

Sáng thứ hai, sau giờ chào cờ bao giờ nhà trường củng dành khoảng mười 
lâm phút cho cỏ giáo chủ nhiệm dặn dò lớp. Cô Hoa bước vào, gật đáu ra 
hiệu cho chúng tôi ngồi xuống: 

- Lớp mình tuần qua hạnh kiểm và học tập đều tốt, cô không cần nhắc gì 
thêm. Còn về chuyện cây viết của Nga... 

Cả lớp chầm chú nhìn cô. Tôi liếc sang Hồng Thảo, tay nò run run bám 
chặt lấy mép bàn. 

- ... Hôm thứ bảy cỏ họp xong thì bác lao công có đưa cho cô một cây viết, 
bảo rằng bác nhặt được khi quét lớp mình. Có phái cây viết của em đây 
không? 

Tôi nhìn vào tay cô. Nắp vàng... thân xanh... chữ Hero lấp lánh... Búng là 
cây viết của tôi rồi. 

Tôi sung sướng nói: 

Thưa cô, đúng rồi. Em cám ơn cô. 

Em về chỗ đi. Lần sau nhớ giữ gìn dụng cụ học tập cẩn thận. 

Cô đi rồi, tôi còn nghe trong lớp bàn tán: 

- May quá, không thì mất rồi. Tội nghiệp, vậy mà cứ nghi cho Hồng 
Thảo. 

Hôm ấy ra về lớp tôi lại ríu rít bên nhau, dám con gái cứ luôn miệng trò 
chuyện với Hồng Thảo như để bù lại sự lạnh nhạt hôm trước. Bất giác tôi 
thấy lòng inình vui vui và nhẹ nhõm kì lạ. 

Nhưng có một điều mà tôi biết, và cả Hồng Tháo cũng biết là cây viết mà 
cỏ Hoa đưa cho tôi hôm ấy chỉ giống hệt, chứ không phải là cây viết của tôi. 
Ngay từ khi viết những dòng dầu tiên, tôi dã nhận ra điều đó. 

Sau năm học lớp 7, tôi theo gia đình chuyển đi nơi khác. Bao nhiêu nám 
xa cách, không ngờ tôi và Hồng Thảo lại có dịp ngồi bên nhau. Nhác lại 
chuyện xưa, Hồng Thảo mỉm cười: 

- Thế mà cho đến nay mình vần chưa nói được lời cám ơn cô về chuyện 
ấy. Nga có thể tưởng tượng được không, mình đả định nghỉ học vì xấu hổ bởi 
hành động dại dột ấy. 

-- Còn mình, mình cũng biết ơn cô đã dạy cho mình một cách ứng xử 
trong cuộc sông. 

Ôi, sao mà chưa bao giờ như lúc này, tôi nhớ cô giáo của tòi đến thế! 

* 

* * 
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('uộc dơi học trò cua tôi có hai ĩh.iv lui yêu quv 

Thnv Hưng, một ỏng thây tmli nnh íiicm <lạm va hiên từ. Thay không 
danh (lưa nao và cung không hò nang Ịúi vơi ai Không hiòu tháy buôn cái 
nôi gi ma đom não cung go mo tung kinh Cung mang giày, nhưng mồi lân 
vào híp. chán thày bước nhẹ nhang, kliong một Hung (lộng. 

Co những lới thay day. ngoai hà 1 vơ. nhưng lai la nhưng lởi khai hóa cho 
sự hiou biết cua chúng tỏi. Thầy noi 

Nước Idiap là mân (|UÒC, noi va\ thói, chơ ho co do ra rmnh dược đáu? 
Ngươi cọng san la người yêu nước chong 1.11 Idiap do gianh lại dát nước. 

Thấy nói vạv rồi nhìn ca ỉop VƠI (lòi mắt buôn rầu. không noi gì thỏm và 
cung không bao giờ nhắc lại. 

Thô la từ do tôi hiếu. Sư hiếu hiõi han dâu. như một hạt giỏng gieo xuống, 
này mám, thành gốc, thành re, sâu xa trong trí nao. Tôi cam ơn thầy biêt bao. 

Người thay thử hai, tháy giao Ngoe. Hai thày tính nết trai hán nhau. 
Thày Ngọc chưng ba mươi UJối, vua cao lai vua gãy, hai tay dài lỗng thõng, 
đeo kinh cận, lúc nào củng vui nhộn ('huyên gi tháy cũng cười được Cái 1ÌỤ 
cười cua thầy rất lạ, khi thày cười, mọi người muôn cười theo. Gặp mật thầy, 
chua cân tháy nói gi củng dã thav vui rổI MỎI chiêu sau giờ học, cùng với 
câv dan bâng-giỏ, thày ngồi chéo chán lèn bàn, vua dàn vừa dạv chúng tôi... 

Tiêng hát dong ca trong tréo cua dam học trò cung với tiêng dan bàng-giô 
cùa thây dã khuấy động phần nào không khí trám lãng cua cái thị trấn hẻo 
lánh nàv. Và nhửng bài hát mà thầy da dạy cho chủng tòi như: Tiếng gọi 
thcriỉỉ niên, Lèn dáng, xếp bút nghiên, Kinh cầu nguyện... đà khuấy động 
lèn trong tâm hồn chúng tỏi tình non nươc. 

(NGUYÚN QUAN (ỉ SÁNG, Dòng sông thơ ấu) 


DỂ 9: Câu chuyện cảm dộng vè một người thân yêu dã đi xa. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

Hôm nay. trong lúc dọn phòng tôi chợt thấy chiếc khàn tay mà bà nội dã 
tặng lôi nhân ngày sinh nhặt. Tòi ngồi xuống, nhìn chiếc khàn đang cầm 
trên tay mà biết bao hình ánh cùa người bà yèu dấu cứ hiện vổ trong làn 
nước mát xót xa. 

Tỏì hỏm dó là bửa tiệc sinh nhật cùa tỏi. ban bè kéo đốn đỏng đến nỗi 
ngồi chật cá nhà. Chúng tòi án uống và trò chuyện hệt như một cái chợ vờ. 
Tuy vậy, tôi rất vui vì các bạn đến dỏng đủ và được tầng rất nhiều quà. Một 
lát. sau, từ trong phòng bà có tiếng dép lẹp xẹp, rồi bà tôi từ từ bước ra. Bà 
tôi nâni nay đã ngoài báy mươi rồi, bà không còn khỏe nữa, cứ mỗi độ trờ 
trời là bà lại ốm và ho rũ rươi. Nhưng bà rất thương tồi, có những hôm tôi 
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ỏm, bà vần thức tráng dẻm trỏng nom tôi. Bà luôn báo vệ, che chở, yêu 
chiều tỏi, vì vậy nên tôi củng rất quý bà. Thấy bà di ra. chúng tòi vội đung 
dậy chào va dỡ bà ngồi xuống ghế. Tòi HÓI với bà: 

- Bà ơi, bà dang ôm, bà ra đây ồn lắm. 

Bà án cần dáp: 

- B.iết thế, nhưng sinh nhật cháu, bà phải ra chúc mừng cháu và tặng 
cháu món quà chứ. 

Nổi rói bà dưa cho tòi một chiêc hộp giấy nhỏ dược gói cân thận bàng 
giày bóng màu hồng, phía trên còn thát no' nửa. Tói rưng rưng dỡ lây chiếc 
hộp. Xong. bà noi 'Các chau cứ vui tiếp đi rối lại di vào phòng: 

Nhm món qua tòi muôn mơ ra ngay, nhưng cuỏi cũng cúng đợi dược đến 
hò! hum tiệc. Ngồi trong phòng mình, món quà dâu tiên tỏi mó là cua bà, tỏi 
cán thận bóc từng ỉop giấy mà trong lòng háo hức mong đợi. Rút ra trong 
hộp một chiếc khăn tay có thêu một chú cliiin nho xinh, tói thờ dài hơi thất 
vọng. Đò chiòc khàn ra một bèn, tòi tiếp tục mớ quà mà không hay chiếc 
khăn da rơi xuống đất lúc nào. 

Đêm đó, tỏi ngu giữa đống đồ chơi. Trong giấc ngu IÌÌƠ màng hình như có 
người nhẹ nhàng bước vào phòng đáp chán cho tỏi, hình như người do còn 
đến bên ban dồ chơi, cũi xuống làm gì đó. Sáng dậy, chưa kịp chui ra khôi 
chân thì đà thấy bô tôi đứng trước cửa phòng, bô đi vào nhìn tỏi, chừng như 
giận dữ. bô nói: 'Con có biết con dã làm gì không? . Tôi chẳng hiếu chuyện 
gì, nên đành thưa: "Con đã làm gi không phải ạ?". Mắt bố dịu đi đôi phần, 
khẽ lắc đầu: "Tại sao con có thể vỏ tâm trước món quà cùa bà, món quà mà 
bà đã thức trắng bao dóm để thêu cho con. Con có biết làm như vậy bà con 
sẽ buồn lắm không?". Tôi ấp úng quay ra nhìn chiếc khăn tay dà nàrn ngay 
ngán trẽn bàn. Thì ra đêm qua, bà là người dã vào phòng tòi. 

Tói vội tụt xuống dất, chạy ngay đến phòng bả, nhưng khi đến nơi tôi lại 
chỉ dám hé cửa nhìn bà. Tói muốn vào xin lỏi bà, nhưng đỏi chân nặng trĩu, 
cổ họng nghẹn ứ, không sao 11 Ó 1 lên lời. Tỏi từ từ quay đi về phòng, thầm 
nghĩ để chuyện nguôi đi rồi sẽ xin bà tha thứ. Ngổi bên đống đổ chơi tôi 
chẳng thiết, chỉ chăm chú nhìn chiếc khăn của bà mà thỏi. Không đầy một 
tháng sau bà tôi phái nhập viện vì ốm quá nặng. Ngồi bên bà, tôi cám thấy 
án hận quá, lòng tỏi đau nhói, khóe mắt tôi cay cay, rối nước mát cứ trào ra, 
tôi không dám khóc to vì sợ bà tỉnh giấc. Trước khi mất bà đã nói với tôi: 
"Nhửng ngày ớ trên giường bệnh là những ngày bà hạnh phúc nhất, vì bà đã 
được sống trong tình yêu thương của cháu. Bà muốn châu hãy dũng cảm lèn, 
đừng khóc nửa và phải học giỏi". Tôi hứa với bà như vậy và vội xin lồi bà về 
chuyện chiếc khàn tay. Tôi chưa nói xong tay bà đã rời tay tôi, nhưng hình 
như trên môi bà thoáng nò nụ cười, tôi gục xuống ngực bà. Bà mất, tôi 
không khóc, không phải tôi khỏng muốn khóc mà là bởi lời hứa thiêng liêng 
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cua túi với hà trước lúc bà ra (li mài mài. Tỏi chì nám chác chioc khăn tay 
dã thân) hôt nước mắt xót xa án hận và tinh thương cua tói trong những 
nga V rum cung hôn hà Dứng hên mó ha tỏi tham buôn: Vì lân lứa, có nhưng 
việc khoitg bao giơ ta kịp sưa chữa đe phai an hạn suồt doi. 

Dáy giờ, cám chiếc khan trên tay. tỏi tham nglìỉ: Bà ơi! Cháu không bao 
giờ quên dược ba dâu, bới mồi lần nhìn ki vật thiêng liêng nay tám hồn 
chau so bé lại dê bay tới bón bà và dược ba vổ vố yêu thương như lúc chau 
con lỉm he. và xin ba tha thư cho những lỏi lam cua chau: chau biết bà luôn 
(loi ỉ huo chau ỉ ung nga \ 

dí..,' Miih IMIAM MẠNII DCANC) 


tri: 10: ké Ĩ.ỊĨ truy ộ lì "Cò bó bán diêm" cu,ì An-dcc-xcn, người kò 1,1 một 
nhản vặt do cm tương tượng r.ì. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

Sang ligav ao To! nhiệt độ trong cơ tho toi lon đòn gần 10 dộ. Tòi nam 
dài dón tỏi. trong người nóng nhu' lưa va tỏi một moi nhìn qua cứa so Mạc 
du om. toi vãn cỡ gượng dợi xom giao thừa ư ngoài dường như thò nao. Bồng 
một co bo di tới hòn dường và ngồi vào góc tương dối diện nhà tói. 

Cỏ bo ÍÌI1 mạc rách rưới, trôn tay la một gio dựng gi dó, binh như la bao 
diêm Cò bó co klmon mật hơi gáy và dôi moi (lang tham lại vì rót, thật tội 
nghiệp. Nhưng tói chăng lam g! được, cơn SÒI hanh hạ tôi. tói lúc mò man, 
lúc ì ờ mơ tinh, hình anh cô bé ehẩng biôt thật hay toi dang mơ. cỏ bé ban 
diên ngoi do, cỏ ép minh vào tường tránh gió, tay run lập cặp. Nhưng người 
qua dường vội vã lướt qua em, không ai mua cho om một bao diêm, thậm chi 
họ còn chang hẻ nhìn om đốn nửa cái. Nhìn cỏ bé tôi thương quá, tôi vầy cô 
đốn và dưa cho tấm áo khoác. Nhưng, tay tôI đập vào thành cứa sô đau 
diốr.g. góc tường trông trơn, mờ ảo dưới ánh đòn đường đỏ quạch, chàng 
thà' cò ho bán diêm dâu. Tói mỏ thật rỏi. 

bồng cò bo lảy một quo diêm và quẹt lửa, ánh sáng xanh hiện ra rồi lớo 
dơ. Cô bó nhìn không chớp mắt vào ngọn lứa dang tàn dần, giơ tay ra và 
giật mình. Tôi klìõng thỏ tường tượng được cô bó thảy gi. Giá mà có thê, 
Trong mát co bo rào lén một nồi buồn tiếc nuối. Lán thư hai, cô quẹt diêm, 
và càng nhơ lần dầu, cô giạt mình, cò thất vọng. 

Iần thứ ba cung thế. Có thất vọng. 

Kết làn thứ tư thi cò cháp tay và nói diều gì đó, tai tôi lúc này ù lén, mát 
hoa Có bé nói xong, quẹt hết thảy những que diêm còn lại. Những que diêm 
thi ahau cháy và sáng như ban ngày, một làn hơi ấm bao trùm khoảng 
khôig Cớ bo cười rất tươi, khi toàn bộ diêm cháy hết, có bé dang hai tay, 
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nhón chân. Như vô thức, tôi củng giơ tay, cất mình dậy, rồi cảm thây đau 
khắp người và xung quanh tối sầm. 

Tôi thấy mình nhẹ nhàng, bồng bềnh. Thấy cô bé bán diêm vẩy mình. 
Tôi cất lời: 

- Chào cậu. 

Cô đáp lại: 

- Xin chào! 

. - Sao cậu biết tớ? 

-- Không, chúng mình chưa quen nhau. Nhưng tớ thấy cậu qua cửa sổ, cậu 
nhìn tớ quẹt diêm. 

Tớ xin lỗi vì dã không làm gì dược cho cậu. 

- Không sao, tớ biết cậu đang ốm rất nặng. 

- Sao cậu biết? 

- Vì lúc đó mồm cậu ngậm nhiệt kế. 

- Tớ hỏi một cảu, nếu cậu cho là quá tò mò thì đừng giận tớ nhé. Cậu 
thấy gi lúc quẹt diêm? 

- Tớ sẽ cho cậu thấy dây. 

Rồi cỏ hất tay, hiện ra lò sưdi, ngồng quay, cây thông nô-en và một bà cụ 
rất đẹp lão, rồi trong nhừng tia hào quang, một con người hiển từ, tay cầm 
thánh giá hiện ra. 

- Dây là bà tớ, còn đây là đức Chúa Trời tôn kính. 

- ỏi! Vậy là tớ chết rồi ư? Tôi kêu lên sợ hãi. 

Vừa đúng vừa không. Cậu có muốn về với mẹ không? 

Có, tớ không muốn chết đâu. 

- Tạm biệt! Cô bé nói và vầy tay. 

Tỏi giật mình, một vầng sáng lòa. Một bàn tay mát dịu trên trán. Ôi! Mẹ 
thân yêu. 

- Tôi qua, muôn gì không gọi mẹ, để đến nồi ngã xuống đất thê con. Đầu 
dịu rồi dây, con làm mẹ lo suốt dỏm, vì chốc chốc lại giơ tay, ú ớ. 

Tôi vội bò dậy, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. ơ góc tường đối diện nhà tồi 
vẫn bình thường như mọi ngày. Chuyện cô bé bán diêm và cái chết đầy 
thương cám của cô chỉ là giấc mơ trong lúc đau ốm của tôi. 

(Học sinh NGUYỀN XUÂN BÁCH) 


48 - NBVM9 



D: / ĩ: Hãy kê về mội con vật có tình có nghía. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

Nh.r mọi hỏm. tôi đi đón thâm mộ cua Lan. người bạn thán thiết nhất 
cua tò và tôi cung không lạ gì khi tháy chú chó Vàng đang ngói trước do. 
B(ỡi í ừ ngày Lan mất, hỏm nào nó củng ngói dây và chúng tôi luôn gặp Iihau 
vào II)> 1 chiêu tối u buồn. Tôi đến bén I 1 Ó, xoa đầu, vuốt, ve nó. Nó khẽ 
ngĩOỉini dầu quay lại nhìn tôi với ánh mắt buồn và lúc ây, tỏi như nhìn thấy 
trong liòi măt 11 Ó hiện vé những câu chuyện ngày xưa. 

Nhí. Lan nghèo, ban ngày làm việc giúp mẹ, tôi Lan đi học ơ lớp học tình 
thương Một hỏm, Lan bị một tên cướp chặn dường, hăm dọa, nhưng được 
một CG'1 chó cứu thoát. Lan nhìn chú chó cam phục như muốn nói lời cám ƠI 1 . 
Òrn COI chó, Lan mới thây no rất gầy, nó run run và thờ dòc. Lan chợt hiếu 
hành cộng dung cảm vừa rồi lả một sự nỗ lưc rất lớn. 

Sau khi biết nó lã một con chó lang thang. Lan đã mang nó vé nuôi với 
tất cả inh yêu thương và lòng biết ơn của mình. Lông nó vàng ươm nên Lan 
dật tôr nó là Vàng. Và từ đỏ cứ mỗi tối, chu chó lại theo Lan đi học, rồi lại 
dưa La ì về như một vộ sĩ. Không những thế, khi thấy Lan làm việc giúp mẹ, 
chú Vàng cung làm giúp việc tha cùi, thồ rau lợn, bát chuột Những lúc Lan 
vui, hum, chu củng đến bẽn chia vui hoặc an ui. Càng ngày tình bạn của họ 
càng thăm thiết hơn. Lan coi chú ta như người bạn, có gì ngon Lan cũng cho 
chú an cùng, mỗi lúc rảnh rổi, Lan lại chơi đùa và bắt rận cho chú. Những 
lúc ày, Vàng khẽ nhám đôi mắt lại, cái lưỡi hơi thè ra trông dến yêu, cồn cái 
đuôi th ngoáy tít lên, hoan hỉ lắm. 

Nhuig rồi Lan mắc bệnh rất năng, Vàng bỏ ăn, bỏ uống, suốt ngày chì 
ngồi bin giường nhìn Lan một cách buồn bả. Rồi Lan phải nhập viện, Vàng 
khống lược đi theo, nó năm đầu hè nhìn hút theo xe cứu thương mà rên khe 
khẽ và 11 Ước mắt cháy ướt lòng má! Bệnh Lan ngày càng nặng, chác không 
qua khh, Lan dôi vồ nhà, bác sĩ cũng đành ưng thuận. Thấy Lan được bế 
vào giưĩng, Vàng không nhảy cẫng đón Lan mà lặng lẽ đi theo. Nhìn cô chù 
nàm nlư bất dộng, khiến tim nó dau đớn vật vã. Đôi mãt nó sưng lên và đo 
dỏ. Đôi lúc tỉnh táo, Lan dùng bàn tay gầy gò vuốt đẩu Vàng, người nó rung 
lên troig tiêng rên rỉ. Lan thương nó quá. Ỏi! Ước gì Lan khỏi bệnh để cho 
cần nhi được trở lại dầm ấm như xưa, cho đồng ruộng lại vang lên tiếng 
cười gicn giã khi chú chó vui đùa bên Lan. Cứ mỗi đém, Lan quăn quại đau 
đớn là /àng lại di quanh giường Lan, cô vươn về phía cỏ chủ tru lên khe khẽ 
như klnc, chắc I1Ó củng dau từng khuc ruột. Ngáy Lan mát, Vàng đứng trước 
mộ Lai; ngứa cỏ lên trời mà tru lên những tiếng hú dài như than khóc. Mọi 
người hi òa lên khóc theo. Rồi nó kém ăn, lúc nào cũng lặng lẽ và cứ mỗi 
buổi chéu tối nó lại ngồi trước mộ Lan kêu ”ư... ử" buồn bả. Ai báo cũng 
không Ighe, ai dồ cũng không nguôi. 
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Nén nhang thắp cho Lan đã gần tàn. Trong khói hương quyện với sương 
chiều, Lan như hiện về bên tôi và chú chỏ yêu quý của mình đế an ủi. che 
lấp những nỗi buồn kia. Tỏi nghe thấy Lan bảo tôi: Thùy Linh ơi, cậu hãy 
thay mình nuôi nâng và chăm sóc Vàng nhé!". Bóng tối đả phù mờ cánh 
đồng, tôi khẽ bào con Vàng: Chủ chó tình nghĩa ơi! về với chị nhé. Đó là 
em trả nghĩa chị Lan đây!". Vàng ngoan ngoãn đứng lên đi theo tôi. 

(Học sinh NGUYỀN THỦY LINH) 


ĐÊ 12: Hãy ke một câu chuyện đáng nhớ nhất đối với em đã xảy ra trong 
tuần qua. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Từng dợt gió thối như quất vào người tôi. Kéo lại chiếc cô áo, tôi co người 
lại. Đang bước vào nhà bồng có tiếng “choang” từ nhà bèn vọng sang. Tiếng 
đố vỡ đó làm tôi thây lạnh thêm. Nó gợi lại trong tôi một kỉ niệm đáng nhớ 
trong tuần qua. 

Hôm đó là một ngày rét nhất trong tuần. Buổi sáng, bố mẹ đi làm chi 
còn mình tôi với con Cún ơ nhà. Mẹ có dặn tôi phải rửa ấm chén cho sạch 
rồi dọn nhà cửa. Từ trên giường lăn xuống đất, tỏi rét run lên cầm cập. Cún 
từ trong buồng ngoe nguẩy đuôi chạy ra nhảy lên lòng tôi. Tôi ảu yếm vuốt 
ve nó. Đó là một con chá rất đáng yêu. Mùa hè, mỗi khi tôi đi học vồ muộn 
lại thấy chú đứng ớ cổng vẻ rất “sốt ruột”, ơ nhà bao giờ cũng chỉ có mình 
tôi và nó nhưng mà vui đáo đế. Nó thường nó đùa với tòi. Hiếm có một con 
chó nào thông minh như nó. Cún quả '11 lấy chân tôi, chạy theo tôi ra cứa. 
Chờ tôi đánh ráng rửa mặt xong, nó lại theo tôi vào. Nó quấn quít với tôi 
suốt cà ngày. Tôi bắt đầu lỏi vải ra may cho I1Ó một cái 1 ÌƠ. Loay hoay suốt 
cả buổi sáng tòi mới làm xong. Tôi cẩn thận buộc vào cổ cho nó, trông nó lúc 
này thật ngộ nghĩnh. Nó vui mừng ra mặt. Tỏi với nó 11 Ỏ đùa mãi cho tới khi 
mệt lử. Liếc nhìn đồng hồ tôi giật mình: đâ 10 giờ rồi. Mẹ sáp vẻ? Tồi vội 
vàng thu dọn nhà cửa. Lúc đó Cún nằm ngoan ngoãn cho tôi dọn. “Á! Còn 
rửa cốc chốn”, tôi chợt nhớ. Vội vàng, tôi chạy xuống múc nước lên. Con Cún 
tưởng tôi đùa, nó cùng chạy theo đùa giỡn. Tôi bực lắm, cố đuổi 11 Ó ra, nhưng 
tường tôi đùa nó lại tiếp tục nhảy lên. Đang rứa, tôi quay ra định vựt 11 Ó 
nhưng tay lại lôi chiếc khăn trải bàn. Thế là “choang” - một chiếc đỉa rơi 
xuống. Tôi sợ quá, cúi nhìn. Chiếc đĩa bàng pha lô rất quý do ông nội tôi để 
lại. Sợ quá tôi đà khóc. Con Cún trông thật tội nghiệp. Nó cúp tai xuống 
nàm im. Lúc đó tôi nhìn nó mà chì muốn đánh nó thật nhiều. 

- Hoa ơi! Mở cửa cho mẹ với! 

Tỏi lo lắm, đầu rối bời lèn. Tôi từ từ ra mở cứa cho mẹ. Trông thây tôi 
giàn giụa nước mắt, mẹ hỏi: 
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Con làm sao vậy? 

Dạ... (lạ... cái đìa pha lê bị... V...Ở. 

Sao? Ai làm vỡ? 

(bọng mọ tỏi nghiêm lai. Không kịp suy nghĩ, tòi trá lời; 

Con... Cún. 

Dát xọ vào nhã, IIÌỌ tôi lấy cán chổi đánh con Cún. Tỏi thấy thương I1Ó 
qua mà không làm gi được. Tại tôi cơ mà? Anh mát nó ngơ ngác như muôn 
'hòi tòi “Tại sao mẹ lại đánh em?" 

Tói nhót no ngoài sán. 

ơ mẹ... ơi... dừng... 

- Đừng cái gì? Cho vào trong nhà đế nó phá à! 

Toi biết mẹ rất giận bởi vì cả bộ đĩa có năm cái. Trước khi mất, ông đế 
lại cho mồi gia đình một chiêc và dặn bỏ. 

- Cô gắng giữ dù nghe con! 

Thế mà tôi dã làm vở. Cà ngày hỏm đó tói cứ thấy trong lòng day dứt, 
bồn chồn. Con Cun không nò dừa như mọi ngày nữa, 11 Ó nằm im, mắt buồn 
buón Nó nhìn tỏi với ánh mắt rất lạ. Dóm hỏm đó, trời rét như cắt da cắt 
thịt. Gió từng trận ào ao quật vào lá chuôi. Tôi đã xin nhưng mẹ bảo: 

Con không biết mọ buỏn thế nào đâu! 

Tói láng lặng lên giường năm. Tôi không thể nào nhắm mắt nổi. Tiếng 
con Cún súa ầm ì, nó cào cua đòi vào. Chắc nó rét lắm! Nhớ lại ánh mát nó, 
tôi tháy minh có lỗi vỏ cùng. Tỏi ôm lấy mẹ khóc; 

Mẹ ơi! H;ìv tha lỏi cho con! 

- Có chuyện gì vậy? Mẹ từ tôn hỏi. 

Mẹ ơi, nêu con có lỗi mẹ có tha thứ cho con không? 

Sao không hả con? 

Giọng mẹ vẫn dịu dàng làm tôi bối rối. Tôi kế hết cho mẹ nghe. 

Mẹ ơi, mẹ cứ (lánh con di nhưng mẹ đừng đế Cún ở ngoài. 

Con ạ, chuyện gì dã xáy ra thì cứ đế’ cho nó trôi qua. Mẹ không giận 
con đâu, con biết lồi vậy là tót, con ạ! 

Mọ đứng dậy ra mỡ cửa. Còn tồi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Bật đèn, 
tôi bước xuống giường. Con Cún đi vào, người nó run, lạnh cóng. Tôi ôm nó 
vàc lòng ù âm. 

Cún ơi, hãy tha lồi cho tao nhé! 

Hồi tôi cùng mẹ đốt lò sười ấm cho nó. Trong ánh lứa tỏi thấy ánh mắt 
nó sáng lèn, cái đuôi ngoe nguẩy, đầu nó dụi dụi vào lòng tôi. Đưa tay tôi 
vuỏt ve bộ lỏng mượt của 11 Ó. Đỏi mắt nó lim dim mơ màng. 

(Học sinh THÂN THỊ TUYẾT MINRI 


NBVM9 - 51 



ĐỂ 13: Cuộc đời của Bác Hồ là cả một pho truyện tuyệt vời. Hãy ké' lẹi 
một câu chuyện mà em biết về Bác. 

BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

Trong cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ nhất của nước ta, Bác Hồ đã 
chống gậy qua muôn nẻo đường rừng Việt Bắc cùng cán bộ và chiến sĩ. Con 
đường Bác đi không chỉ góp phần làm nên chiến công chấn động địa cầu mà 
còn để lại những bài học quý giá về cuộc sống. Một trong muôn ngàn câu 
chuyện đẹp đẽ về đời Bác là hòn đá dưới suối. 

Hôm đó Bác cùng mây chiến sĩ đi công tác. Mây Bác cháu vượt đèo, luồn 
rừng. Bác vừa đi vừa kể chuyện. Vừa nhập vào lối mòn một đoạn thì gặp con 
suối. Đoạn suối không có cầu sang ngang. 

Bác nhìn dòng suối rồi xắn quần lội trước. Bác chống gậy trúc dò đường. 
Mỗi bước Bác qua dòng suối trong vắt cuộn cháy dưới chân người... 

Bác qua suối nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. 

Các chiến sĩ hối hả theo Bác. 

Người chiến đi sau cùng vội vàng bước theo những người đi trước. Gần 
sang bờ bên kia anh bị trượt ngã ùm xuống suối. Anh vội vàng đứng lên lội 
ào lên bờ vắt áo quần sũng nước. 

Bác Hồ quay lại hỏi người chiến sĩ tại sao bị ngả. Người chiến sĩ vội thưa 
tại có hòn đá bị cập kênh. 

Bác bảo anh chiến sĩ lội xuống tìm hòn đá đó lăn nó đi. 

Anh chiến sĩ nhanh nhẹn làm theo. Khi anh lên bờ, Bác ôn tồn nói: 

- Mình bị trượt chân rồi, dọn nó đi cho người sau khỏi bị ngả. 

Người chiến si nhìn dòng suối cuộn chảy, anh định thưa với Bác: 

- Sẽ chẳng còn ai phải bị trượt chân ở đảy như anh do sự quan tâm củá Bác... 

Nhưng anh quay lại Bác đả chống gậy vượt lẽn dần đầu đoàn người. 

(Trích. Tập làm văn lớp 7) 

ĐỀ 14: về lời nhắn gửi thấm thìa của Nguyên Duy trong bài thơ Ánh trăng. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Khi hòa bình lập lại, xả hội chuyển mình theo dòng chảy của thời gian 
thì con người cũng thay đổi theo. Nhưng sự thay đổi đó cũng nhiều khi đem 
lại những mất mát, mất dần những gì đáng quý mà họ vốn có trong thời 
chiến. Ánh trăng của Nguyền Duy là một lời tâm sự về chuyện đó. Tác giả 
muô'n qua hình ảnh ánh trăng làm thức dậy trong tâm hổn người lính lòng 
trung hiếu trọn vẹn với nhân dân, với quá khứ tình nghĩa trong thời chiến. 

Bằng nghệ thuật nhân hóa, Nguyền Duy đả khắc họa vẻ đẹp tình nghía, 
thủy chung của trăng đối với người lính. Tác giẩ gắn bó với trăng trong 
những năm dài kháng chiến khi còn là người lính: 
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Hồi chiên tranh ở rừng 

vầng trăng thành tri kỉ 

Cuộc sống trong rừng với biết bao gian khổ, khó khăn, nhưng trăng luôn 
đón với mót tinh cám chán thành, không chút ngần ngại. Tình bạn giửa 
tráng và ngươi lính gắn bó đâm thắm, họ là đôi bạn "tri kỉ". Tác giâ đả biến 
trổng thanh một con người thực sự, trảng tuy có tám hồn nhưng vần mang 
vẻ hoang sơ, I11ỘC mạc, vậy mới đáng yêu, đáng quy: 

Trần trụi với thiên nhiên 

hồn nhiên như cây có 

Tràng va người lính đều sống cuộc sóng hồn nhiên, càng gian khô thiếu 
thốn ve vật chất thì cuộc sống tình cảm càng phong phú, càng giàu tình 
nghìn. Trong rừng sáu nhiều ỉủc vắng vẻ, lạnh lẽo. trăng luôn ớ bên người 
lính Chinh Hữu cung đà từng nói giửa rừng hoang, sương muối người lính 
vẫn cỏ vầng trâng làm bạn. Dường như trăng đả sưởi ấm tình cảm của họ. 

Ngờ không hao giờ quên 

đối lập với; 

Như người dưng qua đường 

Tại sao lại có sự đôi thay phu phàng ấy? Tại sao trăng đã được coi là "tri 
kì" lại trơ thanh người dưng ? Tình cảm xưa đã bị chia ha từ bao giờ vậy? 
Phái chảng từ ngày người lính đi ra khỏi cuộc chiến tranh, trở về sông với 
thành phố đáy du tiện nghi? Hình ảnh "ánh điện, cứa gương" không chỉ nói 
lên cuộc sống cao sang mà còn tượng trưng cho những cám dỗ của cuộc sống 
lòc loẹt, nhửng vé dẹp không thực, trái ngược với cuộc sống giản dị hồn 
nhiên trước đáy. Và khi anh quen" với nó củng có nghĩa là anh chỉ còn biết 
đến I 1 Ó mà quên đi quá khứ ác liệt nhưng cao đẹp tình người. Chính sự láng 
quên đáng trách đó đã pha vỡ tình bạn. Đúng là những câu thơ đối lặp trước 
sau đã làm tâng VỊ chua xót bất ngờ! 

Người lính như vậy, còn tràng thì sao? Lại một sự bất ngờ khác hiện ra 
trong bài thơ. Bị bạn lãng quên nhưng trăng không quên bạn. Trăng vẩn 
đến với bạn bằng một tình cảm tràn dầy, không mảy may sứt mẻ. Người 
lính chí nhặn ra diều đó khi anh "vội bật tung cửa sổ" như một phản xạ tự 
nhiên khi mất điện, nhưng anh đả bất ngờ gặp lại vầng trăng: 

Dột ngột vầng trăng tròn 

Không dơn thuần nói về hình ảnh trăng tròn, nhà thơ còn muốn nói về 
sự tràn đầy tình nghĩa cũa trăng, trăng vần thủy chung với người bạn nảm 
xưa Tình cảm mà tráng dành cho người lính chân thành ở chồ: trăng không 
hề đòi hòi một diều gì, trăng chỉ biết yêu, biết thương hết mình. Con người 
từng quay lưng lại với quá khứ nhưng trăng đâ kịp đến đánh thức tâm hồn họ: 

Ngửa mật lên nhin mặt 
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có cái gì rưng rưng 
nhu' lờ dồng là bế 
như la sông ỉa rừng 

Anh trâng đánh thức lại những ki niệm quá khứ, đánh thức lại tình bạn 
năm xưa, đánh thức những gì con người đã lâng quên. Giờ đây hai người bạn 
lại thực sự bình đáng: Ngứa mặt lên nhìn mặt'. Hai gương mật: gương mặt 
người lính và gương mặt trâng dang nhìn tháng vào nhau, dang tim lại sự 
dồng cám. Tình nghĩa thủy chung của trâng đả khiên người lính phai xúc 
động: Có cái gì rưng rưng '. Anh đang hói hận hay dang nhớ đến ki niệm xưa? 

Trăng tràn đầy tình người, đáng tiếc thay, cái tinh nghĩa ây lại bị con 
người bỏ rơi Nhưng điều hàm ta xúc dộng hơn là trang không chi thúy chung 
mà trăng còn rất cao thượng, vị tha: 

Tràng cứ tròn vành vạnh 
Kể chi người vô tình 
ánh tráng un phúng phắc 
du cho ta giật mình. 

Không nói một lời nào cả, tráng chi nghiêm trang mà khoan dung, tha 
thư cho người bạn đã từng lạnh lùng với mình. Trăng không trách móc 
không oán giận, nhưng đôi khi sự im lặng lại chính là sự trừng phạt nặng 
nẻ nhất. Chính vì thế mà người lính cảm thấy: "dù cho ta giặt mình". Không 
một tòa án nào xét xử sự phản bội trong tình bạn, chỉ duy cỏ tòa án lương 
tâm. Sự cao đẹp của trăng khiến người lính giật mình đè nhìn lại chinh 
mình, đế nhận ra mình đả lãng quên một phần quan trọng của cuộc dời: quá 
khứ dẹp của đời mình và quá khứ đáng tự hào của dân tộc. Con người ta 
không thế sống thiếu quá khi? đáng tự hào ấy. Con người ta không thể 
không biết đứng trôn quá khứ để vươn tới tương lai. Dó mới thật la cách 
sống của một con người. 

Bằng sự thúy chung, cao thượng của ánh trang, Nguyền Duy đã nối lên 
chính tình cám của nhân dân trong thời ki kháng chiến. Nhưng người dân 
mộc mạc, vật chất của họ tuy nghèo nàn tâm hồn họ lại giàu có nghĩa tình. 
Họ đã bao bọc chở che cho người lính suốt những năm dài gian khổ bàng cả 
một tình cảm đầy tình nghĩa thủy chung son sắt. Ảnh trăng chính là biểu 
tượng đẹp đẽ về họ. 

Nguyễn Duy là một nhà thơ có phong cách viết rất gần gùi với người dọc, 
nên lời thơ dù có triết lí vẩn giản dị mà không kém phản sâu xa Bài thơ dã 
khép lại, nhưng vần khiến cho người đọc biết bao trăn trờ, nghĩ suy về cách 
sống làm người. Có lẽ bời vậy bài thơ Ảnh tràng vần luôn trụ vừng trong 
lòng người đọc, neo lại với thời gian. 

(Học sinh TRẦN THỊ TÚ HẰNG) 
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c. NGHỊ LUẬN 


1 Nghi luận ve một sự VÌ0<\ hiộn tượng (loi sông 

!)• hun t ị huỉ ran nghi /nan I r niiìt su VIC( , niut /iicn ỉt/ong dơi song, 
':1 phiii tun ỉnru ki dc hai , Ịìhan tuh su' núc, hiên tiúmg (ỉn (ỉc tun V, 
hiỊi dan hai, I tcl h(íi cu SIÚI duía sau khỉ vict 

DÀN BÀI CHUNG 

1. Mí/ hai (J lơ I thiêu su I ICC, hiện tượng. 

2. Thân hài Liên hự thui tớ, phun ticỉi cúc mạt, danh giá, nhan 

dinh. 

.‘ỉ. Kết hai Kct luận, khang duiỉi, phu dinh, tơi khuyên. 

2 Nghị luận vồ một vân đề tư tướng dạo lí 

f)c hun tat hai can nghỉ luan rẽ một vân dế tu tướng dạo h ngoài cac 
\cu càu chung dát CƠI mọi hai ran, ta can chu V cận dung cac phcp lập 
ỉuan. giat thích, chung minh, phán tích V (1 tống hợp. 

DÀN BẢI CHUNG 

/. Mỡ hai: (ìnn thiệu vàn dc nghị luân. 

2. Thân hài: Giai thích, chưng minh nội dung vãn dở nghị luân. 

Nhận dinh, danh giá vàn dồ nghi luận trong hỏi cánh 
cua cuộc sòng riêng, chung. 

tỉ. Kct bài: Kẽt luận, nêu nhận thức mái, tó V khuyên báo hnac to 
V hanh dóng.. 

3 Nghi luộn vổ một doạn thơ, bài thơ 

Nghỉ luân vc một (toan thơ, hài thơ ỉu bàn ỉuàn, lu trình bay nhận Xớt, 
danh gia cua minh vể nội dung va nghệ thuật cua đoạn thơ, bài thơ ấy. 

Nội dung và nghệ thuật cùa đoạn thơ, hài thơ dược thể hiện qua ngón 
từ, ỉunh anh, giọng điệu. Bai nghi luận cun phán tích các yêu tỏ ấy đổ 
có những nhân xét dành gia cu thổ, xác dang. 

1. Nghị luận vồ tác phẩm truyện hoậc đoạn trích 

Nghi luận vc tác phẩm truyện hoặc đoạn trích là bàn luận, là nhận 
xct, đánh giá cua minh về nhân vật, SƯ kiện chú dề hay nghe thuật 
cua một tác phẩm cụ thờ. 

DÀN BÀI CHƯNG 

1. Mớ bài: Giời thiệu tác phẩm (tùy theo yêu cầu cụ thè cùa để 
bài ì vá nêu V kiến đánh giá sơ bộ của m ình. 
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2. Thân bài: Nêu các luận điểm chính cỏ phân tích, chứng minh 

bằng các luận cứ tiêu biểu và xác thực. 

3. Kết bài: Nèu nhận dinh, đánh giá chung cúa mình. 


ĐỀ 1: Hày bàn luận về câu tục ngữ: 

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". 

PHÀN TÍCH ĐỂ 

1. Thế loại: Bình luận một vấn dề hoàn toàn đúng và được diễn dụt 
ngắn gọn, cô đọng. 

2. Nội dung: Mối quan hộ giữa nội dung và hình thức: quan hệ giữa chất 
liệu và hình thức, tài và sắc... Nội dung quyết định hỉnh thức. Hình 
thức biểu hiện nội dung và góp phần nâng cao giá trị cúa nội dung. 

3. Tư liệu: Thực tế dời sống. 

DÀN BÀI 

I. MỞ BÀI 

Trong cuộc sống, chủng ta nôn theo nguyên tắc nào dể đánh giá một 
vật thể, một con người? 

Về vấn đề này, ông cha ta đã đúc kết được kinh nghiệm quỷ báu 
qua câu tục ngữ: u Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 

II. THẢN BÀI 

1. Giải thỉch ý nghĩa câu tục ngữ 
Nghĩa đen: 

Gỗ là chất liệu bên trong. 

Nước sơn là chất liệu quét thêm lẽn đồ vật dể làm cho vật ấy 
thèm đẹp, thèm bền. Đó là cái vỏ bên ngoài. 

Đảnh giá một vật thể bằng gỗ, chủng ta cần chú ý đến chất gỗ 
của vật thể đó. Chất gỗ là quan trọng nhất, quyết định giá trị 
của vật thể chứ không phải là lớp sơn màu mè rực rỡ phết bên 
ngoài nó. 

Nghĩa bỏng: 

Nên coi trọng cái thực chất bèn trong, đừng để bị lóa mắt bởi vẻ 
hào nhoáng bền ngoài. 

Nên sống băng thực chất của mình, đừng sống bằng vẻ giả tạo 
hình thửc bề ngoài. 


56 - NBVM9 





'I. Kbíing định râu tục ngơ là hoàn toàn đúng 

Cáu tục ngứ ỉa một đúc kèt dứng đàn sâu sắc tù những kinh 
nghiêm trong thực tổ đời song: Gỗ là chát liệu lùm nên vật thổ, 
gồ tốt thi vật thó sẽ hồn, dùng dược làn dài. Gỗ tạp, go xâu thỉ 
vật thó chỏng hư, thời gian sứ dụng sẽ ngán di. Nước sơn dầu 
cỉcp thi cũng chi la lớp vo phú ngoai nhàm trang tri làm dẹp 
thêm chờ khổng thê nào cứu vàn dược vật thế nêu vút thế ấy bị 
hư hồng di do chút liệu gồ hèn trong quá xâu. 

Khi xem xct một con người củng vậy, chúng ta cần xem xét- nôi 
dung (phẩm chất dao đức và năng lực) là chinh con hình thức 
hèn ngoài (cừ chi, ngồn ngữ, dầu tóc, trang phục... ) là thứ yếu. 

Tuy nhiên, trong khi dành giá vật thể va con người, chúng ta 
không dược bó qua hoặc qua xem nhẹ hình thức. 

3. Bàn bạc mở rộng 

Cảu tục ngữ thế hiện một quan niệm sổng đẹp: chú ý rèn luyện, 
tu dưỡng dạo đức, tri tuệ và tài nâng những yếu tố thực chất cùa 
con người. 

Ngoài ra, cáu tục ngữ cũng cho ta một quan niệm dũng dấn: cái 
dẹp li tường là sự kết hợp hài hòa giữa nội dung tỏt và hình thức 
dẹp. 

III. KẾT BÀI 

Khẳng định giá trị cứa cảu tục ngữ và nêu khái quát tác dụng của 
nỏ: cho tháy nội dung và hình thức có mốt quan hệ khăng khít 
trong đó nội dung quyết định hình thức và hình thức biếu hiện nội 
dung cỏ tác dụng góp phần nâng cao nội dung. Từ dỏ rút ra bài học 
đánh giá xem xét con người: đạo đức tài nâng là quyết định. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong cuộc sóng hàng ngày, để đánh giá một đồ vật, một con người đạt 
được mức độ chính xác, chúng ta nên dựa trên nguyên tắc hay cách thức 
nào? Đáy cũng là vấn dề xưa nay được nhiều người quan tâm. Cha ông củng 
từng có ý kiến hướng dản việc ấy trong câu tục ngữ: 

Tốt gồ hơn tốt nước sơn. 

Ta nèn hiểu câu này như thê nào và đánh giá nó ra sao? Phải chăng đây 
chính là kinh nghiệm quý báu mà ông cha của chúng ta từ nghìn xưa đã để 
lại cho con cháu suy ngẫm và học hỏi. 

Câu tục ngữ dùng hai sự vật gỗ và nước sơn để làm một phép so sánh. Gỗ 
là chất liệu dể làm nên đồ dùng như tủ, bàn, ghế... Còn nước sơn là chất liệu 
đế quét lên thê rư lớp bên ngoài cho các đồ dùng ấy thêm đẹp thêm bền. 
Nhiều người chi chú ý đến lớp nước sơn bóng nhoáng bề ngoài mà đả mua 
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phái một đồ dùng bằng gồ Xấu hoặc gồ mọt. Ong cha ta với kinh nghiệm 
sòng của mình đã kết luận: Tốt gồ hơn tốt nước sơn là như vậy. 

Dó là hiểu thoo nghĩa don. Chứ còn nghĩa hóng cúa cáu tục ngữ này thì 
rộng lớn hơn nhiều. Câu này bao hàm một lời khuyên vổ cách nhìn nhận, 
đánh giá một sự vật, một con người đừng nôn dế cái vổ hình thức hào 
nhoáng bên ngoài mỏ hoặc mà phái coi trọng cái thực chất bèn trong. Ngoài 
ra, câu này còn bao hàm một lời khuyên về cách sống: hãy sống chân thật 
bằng thực chất của mình, chân thành trong cách đối nhân xứ thế, đừng ba 
hoa, khoác lác lòe đời bằng cái vo hình thức giả tạo, chờ khéo đem cai ma hề 
ngoài đê chc dậy cái sơ sài bè trong. 

Như mọi câu tuc ngữ khác, câu tục ngừ này cùng là sự dũc rút kinh 
nghiệm cua cha òng chúng ta trai qua biết bao thế hộ con người, vo‘i bao 
thành bại, nên hư,"vấp váp mới dúc rút thành chân lí: Tốt gh hơn tốt nước 
sơn. Khi nhìn nhận đánh giá một sự vật ta phái thấy rằng giữa hình thức 
bên ngoài và nội dung bén trong (noi cãch khác là thực chất) không phải lúc 
nào cũng thống nhất mà thông thường thì nhửng sự vật có thực chất kém 
cỏi lại thường mang lấy một hình thức lói cuốn lìâp dần. Một vật dụng như 
chiêc tú, chiếc bàn bàng gỏ tạp lại đươc sơn phết, tỏ điểm với nước sơn bóng 
nhoáng, màu mè. Một ké vô tài thường làm ra vè lịch duyệt, hiốu biết. Môi 
kẽ miệng nam mò hung mót bồ dao gcìm là việc hết sức bình thường. Do đó, 
trong tiếp xuc thường ngay với mọi sự vặt, mọi con người, chủng ta phái tinh 
táo nhất là khi nhìn nhận đánh giá, ta phai chú trọng vào chất lượng bẽn 
trong cua sự vật, vào vé dẹp tâm hồn của con người chứ dừng vì bóng sắc 
hấp dần bên ngoài mà quên đi cái mục ruồng, thối nát, xấu xa và vô vị bên 
trong. Bời vì nghĩ cho kĩ, suy cho cùng, nếu clỉãn giá trị cúa vật dụng là chất 
gỗ thì chân giá trị của con người chính là đạo đức tài năng và trí tuệ. 

Nhưng trong thực tê cuộc sống, cũng không thế chì xem trọng nội dung 
mà lãng quèn đi mặt hình thức. Một vật dụng, một món hàng đã có chất 
lượng tốt, gồ tốt quý lại có bao bì, hay nước sơn xinh xắn tô điểm, trang trí 
đẹp đỗ thì giá trị vặt dụng ấy, món hảng ấy càng được nâng thêm. Hình 
thức bên ngoài như thế đà góp phản làm tăng thêm cho giá trị bên trong. 
Một cái tù, một chiếc bàn làm bằng gỗ gỗ đỏ hay băng lâng mà lại còn được 
sơn bóng nhoáng hãn sẽ vừa ý vừa lòng người mua. Một con người cùng vậy, 
có học ván, đạo dức lại nói nâng lịch sử thanh nhã, àn mặc gọn gàng, sạch 
đẹp dồ làm ta thêm quý trọng hơn hẳn người tuy cũng có tài năng, đạo dức 
nhưng ần nói thô lồ, cộc cần, áo quần xốc xếch. Đúng là cái đẹp lí tướng là 
phái hài hòa giừa Iìội dung và hình thức. 

Vậy để đánh giá và nhận xét một vật dụng, một con người chúng ta phái 
dựa trên cơ sớ cá nội dung lần hình thức. Hai mặt này kết hợp và bổ sung 
nhau làm nên giá trị của vật dụng ấy, con người ấy tuy là nội dung giữ vai 
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trò quyết ciinli. Khi đánh giá, ta cần coi trọng chất lượng cùa sự vật củng 
như'lan đức, tài náng trí tuệ ciia con người. 

Tom lai, Tót gồ hơn tốt nước sơn không những chi giúp ta một phương 
chơm dung dãn trong việc nhìn nhận, đánh giá, chọn ỉoc 0 ' dời mà còn giúp 
ta m»t phương chăm trong cách dối nhân xứ thê Không nôn dựa dầm vào 
cai hinh thức hỏn ngoài vay mượn, không phải của mình đê vênh vang tự 
phu VỚI mọi người rồi không chịu tu dưỡng rèn luyện Củng dừng nén quá 
chu trong hình thức bèn ngoài, trang điểm mạt may, chưng diện quần ao ma 
quen di cái chân giá trị cua con người là dao đức, trí tuệ và tài năng. Bài học 
ma cau tục ngử này dạy ta thật là dung dấn và sâu sắc. 


Ỉ)Ẻ 2: Nhàn dân ta thường nhắc nhơ nhau: 

"Không thầy dỏ mày Itìm nên." 

Nhưng có lúc lại khẳng định: 

"Học thầy không tày học bạn." 

Hai câu tục ngừ đó có chỗ nào mâu thuần nhau? ơ mồi câu tục ngừ 
có diêm nào dũng, điếm nào chưa đúngỉ 

Theo em, nên hiếu vấn dể học ớ thầy và học ở bạn nhu thè nào cho dũngỉ 

PHẦN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Bàn luận một vấn đề. 

2. Nội dung: Vai tro vù tác dụng cua thầy va ban dôi VỚI việc học táp: 
;\i Ị à người có va í trò quyct dinh? 

3. Tư liệu dẫn chứng: Thực tờ dạy và học ớ nhà trường. 

• Một ỉt tư liệu vãn học: 

Nhát tự vi sư. ban tự vi sư. 

(Tục ngừ) 

Trọng thầy mùi dược làm thầy, 

Những phường bội bạc sau này ru chi. 

(Ca dao) 

Muốn sang thì bấc cẩu Kiểu, 

Muôn con hay chữ phải yôu kính thầy. 

(Ca dao) 

Tôn sư trọng dạo. 

(Thành ngữ) 
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DÀN BÀI 


1. Mở bài 

• Tôn sư trọng dạo là truyền thống tốt dẹp của nhân dân ta. 

• Thế nhưng đánh giá vai trò của người thầy có những quian điếm 
khác nhau. 

• Dần hai câu tục ngữ. 

• Hai ỷ kièn đó có gì khác biệt. Chúng ta nên hiểu thế nào cho dáng? 

2. Thân bài 

a) Giải thích hai câu tục ngừ: không mâu thuẫn nhau vì đều noi về 
vai trò và tác dụng của người thầy. 

b) Bàn luận 

• Khang định đúng sai: 

- Cáu dầu quá đề cao vai trò, tác dụng của người thầy tmà quên 
đi vai trò chu động của trò, vai trò cua gia đinh bè ban và 
xà hội. 

- Câu thử hai lại quá hạ tháp vai. trò, tác dụng của trò>, dể cao 
không dứng mức vai trò, tác dụng của bạn bè (bạn b'C chí hỗ 
trợ, giúp dờ thôi). 

• Mở rộng vấn dể: 

Vận dụng vào việc học tập hiện nay: học ở thầy là chú yvếu cộng 
với sự nỗ lực chủ quan và sáng tạo của trò. Ngoài ra còm hục ỏ 
bạn, ở cuộc sống. 

3. Kết bài 

• Hai cáu tục ngừ bổ sung ỷ nghĩa cho nhau. 

• Chi cho chúng ta nơi học hỏi tốt nhất. 

• Phái kính thầy, mến bạn, khiêm tốn, đoàn kết tương trợ, học tập 
ở bạn hữu. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Từ xưa đến nay, nhân dân ta vần gìn giừ nâng niu truyền thốmg tôn sư 
trọng đạo, luôn thuộc nằm lòng câu ca dao: 

Muôn sang thì bắc cầu Kiểu, 

Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy. 

Bởi vì chính người thầy đá hướng dẫn, uốn nán chủng ta trở niên người 
hữu ích cho xả hội. Khẳng định mạnh mẽ vai trò và tác dụng của người 
thầy, tục ngử ta có câu: 

Không thầy đố mày làm nên. 
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Trong khi dó, chính tục ngừ cũng lại có câu: 

Hoc thầy không tày học bạn. 

Vây quan niệm trong hai cáu tục ngữ trên có gì mâu thuần nhau hay có gì 
chưa thỏa đáng? Và người học sinh chúng ta nên hiểu việc học thầy và học 
bạn như thó nào cho (lúng? 

Qua câu tục ngừ: “Không thầy đô mày làm nén” ông bà chúng ta đề cao 
vai tro vị trí tác dụng quyết định tuyệt đối của người thầy giáo đối với học 
sinh Không có sự giáo dục uốn nắn của tháy thi chúng ta sẽ không bao giờ 
làm nên bất cú việc gi ca. 

Ngược lai, câu tục ngừ sau cũng không hoàn toàn phủ nhận vai trò cua 
người thầy giao nhưng lại quá đề cao vai trò cùa bạn bè trong quá trình học 
tạp ròn luyộn nôn cho ràng học bạn là có kết quầ hon học thầy. 

Như vậy, xét cho cung, hai cáu tục ngữ trên không hề mâu thuần nhau vì 
đều dề cập vai trò của người thầy giáo trong sự nghiệp đào tạo giáo dục con 
Iìgười nhưng có khác nhau ờ mức độ: câu đầu quá đề cao, cáu sau lại coi nhẹ 
vat trò và tác dụng đó. 

Đung là ca hai câu tục ngữ đêu nhìn nhận ván đề chưa dược thỏa đáng. 
Cho ràng: Không thầy đổ mày làm nên là coi người thầy giáo có vai trò 
quvết định tuyệt dối trong quá trình học tập, trong sự rèn luyện thành người 
của người học sinh thì đúng là quá đáng. Tuy người thầy giáo có vai trò rát 
lớn trong sự thành dạt làm nên của học trò mình nhưng không phải là quyết 
định tất cả. Chính nhờ thầy là bậc đàn anh đi trước truyền đạt lại mà học 
trc là người đi sau mới có được các kiến thức mới mẻ, mới hiểu ra bao điều 
hay lẻ phải, hướng dần cho học trò từng bước đi lên vừng chắc hơn. Nhưng 
chí có sự làm việc cùa người tháy thỏi chưa đủ. Bên cạnh sự tận tâm hướng 
dần cúa thầy đòi hoi phải có sự nỗ lực chủ quan của trò. Người thầy dù có 
hê? lòng hét sức và truyền đạt hay cách mây mà trò thiếu ý thức, không 
chịu cỏ gắng học tập thì cũng không sao làm nôn được. Ilơn nữa, chỉ học ớ 
truờng thôi chưa đù. Học trò còn phải học hỏi thêm ở cuộc sống ngoài xây 
dựng trong gia đình và cả bạn bè nữa. 

Trái lại, nếu ta khảng định: Học thầy không tày học bạn thì đúng là quá 
hạ thấp vai trò người thầy và dổ cao quá đáng vai trò của bạn bè trong quá 
trình tiếp thu kiến thức và rèn luyện. Đúng ra, bạn bè chỉ có thể đóng vai 
trò giúp dỡ, hỗ trợ, trao đổi thêm để cùng tiến bộ chứ nếu không tày thì 
khẳng ổn, là quá đáng. Vá lại, bạn bè chỉ giúp đờ được nhau khi có sự bảo 
ban, hướng dần của thầy giáo, khi bạn bè biết thương yêu, thông cảm và 
doí.n kết với nhau, có cùng chí hướng, cùng quyết tám nổ lực đi lên. Khi ấy 
li(H bạn mới mong có kết quả được. Trong việc học tập của mọi người đâu 
phái lúc nào hay bất cứ ai củng có thể gặp được bạn tốt sẵn sàng giúp dở 
mìih một cách chân thành vô tư. Thành ra coi nhẹ vai trò tác dụng của 
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người thầy giáo và quá dề cao việc học tập ờ bạn bè và kết luận răng học 
ban có kết quá hơn học thầy là không chính xác. 

Thấu suốt ý nghĩa cúa hai cáu tục ngữ trên, ta không thế hoàn toàn tán 
thành câu nào, bổ cáu nào. Phải biét khéo léo vận dụng cả hai cáu vào quá 
trình học tập cúa mình. Cả hai câu tục ngữ trên sẽ bô sung cho nhau về mật 
ý nghĩa và đem lại cho ta những bài học bố ích trong việc rèn luyện đê vươn 
lên của mình. Ta phải xác định vai trò của người thầy giáo đôi với việc 
hướng dần dạy dỗ chúng ta cóng lao thật to lớn. Muốn làm nên, nghĩa là 
thành đạt, chú yếu là ta phái học ơ thầy, nhưng về phía bản thân phải có sự 
nỗ lực phấn đấu không ngừng và đồng thời cũng phải biết học hỏi thêm ở 
thực tế cuộc sông ở gia đình và dặc biệt là ơ bè bạn là những người luôn gần 
gùi sát cánh bên ta trong việc học tập. Phải làm sao tạo được tình đoàn kết 
tương thân tương ái trong bạn bè để hồ trợ giúp dỡ lẫn nhau trong học tập 
và rèn luyện. Có như vậy mới mong đạt được kết quả tốt đẹp được. 

Tóm lại, cá hai câu tục ngữ trên nếu đứng riêng ra thì mỗi cáu dều không 
được đúng hoàn toàn và nhìn bề ngoài có ve máu thuẫn nhau. Nhưng nếu 
chúng đi cùng với nhau chúng ta sẽ nhận được từ chúng một lời khuyên đầy 
đủ nhắt, đúng đắn nhất. Phải coi trọng việc học thầy dồng thời cũng phải 
kính trọng thầy đúng theo tinh thần tôn sư trọng dạo của cha ông: M Nhất tự 
vi sư, bán tự vi sư". Bên cạnh đó, cũng phải biết thương yêu, đoàn kết, 
khiêm nhường học hòi ở bò bạn cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. 


ĐẺ 3: Nhân dân ta thường khuyên nhau: 

"Nhiêu điều phủ lấy giá gương, 

Người trong một nước thì thương nhau cùng." 

Hây bàn luận về câu ca dao trên. 


(Ca dao) 


PHÂN TÍCH ĐỂ 


1. Kiểu bài: Bàn luận một vấn để. 

2. Nội dung: Dân cùng một nước phải đoàn kết, yêu thương nhau. 

3. Tư liệu dẫn chứng: Thực tẽ lịch sứ. 

• Một it tư liệu vởn học: 

Lú lành dùm lá rách. 

Chị ngả em nâng. 

Một con ngựa đau, cà tàu không ăn cỏ. 

(Tục ngữ) 
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Khốn ngoan dôi đáp ngươi ngoai, 

Gà cung một mọ chớ hoài (ì á lì hau. 

(Ca dao) 

Bấu ai thương lấy hi cùng, 

Tuy ràng khác giỏng nhưng chung một gian. 

(Ca dao) 

Quan san muôn dạm một nhà, 
ỉion phương có san dcu la anh em. 

í Hồ Chí Minh) 


DÀN BẢI 


1. Mo' hài 

Từ truyền thuyết “Boc trứng tràm con" dần dển cáu ca dan dể nẽu 
lên tâm quan trong cua ván dê càn han luận. 

2. Thân bài 

a) Gỉái thích câu ca dao 

• "Nhiêu diêu phu láy gia gương" gợi ta tâm long che chà đùm 
học lấn nhau cua nhân dán. 

• Ca dao khuyên ta là người cùng một nước phai thương yêu 
dúm học lần nhau. 

h) Bàn luận 

• Khắng dinh lời khuyên: 

Cái riêng cú ũ mồi người và cái chung của mọi người có 
quan hé gán bó với nhau cá rê vật chát, tinh thần là 
tình cam. 

Thương yêu, đùm học lan nhau lờ nghĩa vụ cùa mỗi người 
dân. 

Dó cũng ỉa cơ sớ của lòng yêu nước thương nồi, truyền 
thống quỷ háu cua nhàn dán ta 

• Mà rộng ván dẻ: 

Bộc lộ bằng hành dộng cụ thế. 

Nhắc lại một số cáu ca dao, tục ngữ củng tư tướng tình cám 
trên. 

Phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, hàng quan trước các 
hiến cô xảy ra ở các địa phương khác. 
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3. Kết bài 

• “Đoàn kết thương yêu nhau ” là bài học lớn nhất của dân tộc. 

• Truyền thống ấy ngày cang được phát huy mạnh mẽ. 

BÀI lam tham khảo 

Từ nghìn xưa, nhân dân ta đả khắng định dân tộc Việt Nam là anh em 
ruột thịt với nhau, là đồng bào nghĩa là cùng sinh ra từ một bọc trứng của 
mẹ Au Cơ. Do đó, phải thương yèu đùm bọc lần nhau. 

Truyền thống cao cả và tốt đẹp ấy còn biếu hiện trong cảu ca dao gợi cảm: 

Nhiễu điểu phủ lấy giá gương 
Người trong một nước thì thương nhau cùng. 

Ta thử tìm hiểu ý nghĩa và giá trị của câu ca dao này như thế nào? 

Trước hết, từ câu ca dao ta thấy hiện lên một hình ảnh khá đẹp: tấm 
nhiễu điều bao phú phía ngoài chiếc giá gương trải qua ngày này tháng kia 
hứng chịu biết bao bụi t bặm bẩn nhơ của cuộc đời đế chiếc gương phía trong 
mải sáng trong ngời chiếu. Tác giả vô danh ở đây dã mượn hình ánh đẹp đè, 
gợi cảm ấy dế ngầm so sánh với tấm lòng rộng mở sần sàng chở che. đùm 
bọc lẩn nhau của nhân dân cả nước ta. Cảu ca dao phản ánh một nguyện 
vọng, tình cảm cùa mỗi con người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh đều phải 
đoàn kết Lá lảnh đùm lá rách một lòng giúp đở lần nhau để cùng nhau vươn 
lên trong cuộc sống. 

Mổi người Việt Nam dầu ở miền xuôi hay miền ngược, đồng bằng hay cao 
nguyên, rừng núi cũng đều có mối quan hệ là * người trong một nước ”. “Người 
trong một nưởc n tuy khác nhau về nguồn gốc, hoàn cảnh và diều kiộn sống 
riêng biệt nhưng vượt lên nhửng cái khác nhau đó, mọi người vẫn có nhiều 
cái giống nhau, chung với nhau làm nên tình nghĩa. Chung Tổ quôc ấy là 
tình đồng bào. Chung xóm làng, thôn ấp ấy là tình đồng hương. Chung 
trường học ấy là tình đồng môn. Chung cảnh ngộ ấy là tình đồng cánh. 
Chung một mục đích, một lí tưởng sống ấy là tình đồng chí. Chung một nghề 
nghiộp ấy là tình đồng nghiệp. Chung một họ hàng ấy là tình đồng tông... 

Vượt lên trên các khác biệt nhỏ, vì sự giống nhau của một điều chung lớn 
hơn, người ta biết thương yêu, đờ đản, đoàn kết với nhau. Trong thôn ấp, 
mối quan hệ tình làng nghĩa xóm thắt chặt mọi người lại với nhau thể hiện 
bàng lòng yêu thương, sự tương trợ lẫn nhau mồi khi tắt đèn tối lửa. Tinh 
thần đoàn kết cua nhân dân ta đàu chỉ gói gọn trong lũy tre thôn âp mà còn 
dược biểu hiện rộng rái vượt ra phạm vi cả nước qua mối quan hệ trao dối về 
vặt chất lẩn tinh thần. Một hạt gạo, một tấm áo đầy nghĩa tình của địa 
phương này gửi đến địa phương khác khi biết đồng bào cùa mình nơi đó bị 
thiên tai, hoạn nạn đang lám phái cảnh màn trời chiếu đât đều thắm thiết 
biết bao tình cám nhiễu điều giá gương. Đặc biệt, mỗi khi dất nước có họa 
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ngoại xám. mọi tầng lớp nhân dân ta ớ mọi miền đều xông lẽn tận tâm, tận 
lúc gop ca suc người sức cua dô giử gìn từng ngon rau tấc đất cúa ông cha. 
Các 'mực kháng chiến chông giặc thù xâm lược từ nghìn xưa đến nay đã cho 
thíày t.inh thẩn đoàn kết một lòng cua nhân dán ta. Tình đất nước nghĩa 
đồng hào mồi khi nước nhà gập cơn nguy biến dược phát huy thắm đượm 
hơn lúc nào hết. Có thương yêu nhau, người ta mới cảm thấy đau đớn xót xa 
truíởí cánh đồng bào mình bị giặc thù tàn hại hay trước sự lầm than của 
dồng bao mình trong xiềng xích gông cùm cua bọn chung. Chính trong hoàn 
cảnh ấy, lòng yêu nước, yêu dồng bào được khơi lên phát huy thành cao trào 
thế hiện mạnh mẽ hăng hành dộng cụ thể là góp lòng góp sức dẫn đến 
chiến dấu và chiến thăng kẻ thù. Tinh thần đoàn kết của nhân dán ta nói 
theo Bác Hồ đó là một báu vật đươc gìn giử truyền dời có sức phát huy tác 
dụng vượt ca không gian và thời gian. 

Luc nào cũng vậy, tình thương yèu đoàn kết giữa người trong một nước ây 
không phài chỉ có lời nói đầu mói hay chỉ là ước mơ cho nhau dược một đời 
sôVig vật chất và tinh thần sung túc ấm no mà phải được biểu lộ ra bằng hành 
động hay việc làm cụ thể và thiết thực. Chính các hành động hay việc làm cụ 
thể thiết thực ấy làm cho tình yêu thương đoàn kết thắm thiết và cao quý hơn 
bội phần. 

Dát nước Việt Nam có ba miền nhưng vẵn là một. Cần liên kết gắn bó 
nhau, giúp dỡ nhau tưng bước cùng đi lên vừng chắc. Khi biết miền nào gặp 
phai việc không hay, nhân dân ớ các miền còn lại với tinh thần: Một con 
ngựa dau, cả tàu không ân cỏ sẽ cảm thấy xót xa trong cảnh máu chảy ruột 
niêm từ đó mờ lòng ra đô góp sức người sức của tương trợ đồng bào mình. 
Đặc biệt khi quê hương bị giặc ngoài xâm lấn tàn hại, thì chính tình yêu 
thương đoàn kẽt cua người trong một nước với nhau là cơ sớ phát sinh lòng 
yêu nước, lòng cAm hận giặc thù biếu hiện cụ thể thành bão dông, sấm sét, 
quét sạch bọn chúng ra khỏi bờ CÕI cùa cha ỏng. Trong các thời kì dất nước 
bị ngoại bang thống trị, người Việt Nam trước cảnh khổ chung của người dân 
mất nước, đẻu cố một niềm mong ước chung là quê nhà sớm được giải phóng, 
do đó, dã thương yêu lẫn nhau, bảo vệ nhau, đoàn kết với nhau, đó đâu chỉ 
là đòi hỏi cùa tình cảm nhiều điều giá gương mà còn là yêu cầu sông còn 
trước sự ức hiếp de dọa của kẻ thù chung. 

Thế nhưng trong xã hội khóng phải không có một ít người cả đời chỉ bo bo 
nghi đến lợi ích riêng một cách vị ld của mình. Họ có thể sống phè phởn trên sự 
thiếu đói cua bao nhiêu người khác mà vần không chút gì xao động. Đó biểu hiện 
của lối sống ích ki, đáng phê phán. 

Theo em, câu ca dao trên đã ra đời từ nghìn xưa ngay từ lúc dân tộc mình 
phải dương đầu với nhiều kẻ thù, đối phó với nhiều tai họa. Do đó, cha ông 
ta đã tổng hợp biết bao kinh nghiệm sống phong phú qua biết bao năm lao 
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động cực nhọc và đấu tranh bổn bỉ cật lực thành cáu hát truyổn đời. Còn hao 
câu hát nửa cũng có tác dụng khuy ỐI1 răn kêu goi như thô: 

Bầu ơi thương lấy hi cùng, 

Tuy rằng khác giỏng nhưng chung một giàn. 

Hay: 

Khàn ngoan đốỉ đáp người ngoài, 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

Hơn lúc nào hết, niổi người Việt Nam hiện nay trong giai đoạn phai vượt 
qua khó khăn gian khô đế xây dựng đất I 1 ƯỚC Việt Nam giàu mạnh, cần phái 
suy nghi là hành động theo lời nhắn nhu ciia cảu ca dao mà chúng ta vừa 
phân tích 


ĐẺ 4: "Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chay ra, 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con." 

(Ca dao) 

Hãy bàn luận vé bài ca dao trẽn. 

PHÁN TÍCH Đẻ 

1. Kiểu bài: Bàn luận về một hài ca dao. 

2. Nội dung: Hiếu với cha mẹ. Hiếu ngày Xưa và ngày nay. 

3. Tư liệu dẫn chứng: Thực tế đờị sống. 

• Một ít tư liệu văn học: 

Công cha như núi ngát trời, 

Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông, 

Núi cao biển rông mênh mỏng, 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! 

(Ca dao) 

Ngó lên trời, trời cao lồng lộng 
Ngỏ xuống đất, đất rộng mênh mông 
Biết răng chừ cá gáy hỏa rồng 
Đền ơn thần mẹ ẩm bồng ngày xưa. 

(Ca dao) 

Ra Thanh bổ quế 
Vào Nghệ bố sâm 
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Lớn non ngậm ngài tim tràm 

Dền vông ơn phụ mầu dà lao tám sinh thành. 

(Ca dao) 

Dồi lòng ăn hạt chà là 
Dê cơm nuôi mẹ, mọ gia yêu răng. 

(Ca dao) 

Thicn hữu tứ thời xuân tại thú 
Nhàn sinh bách hạnh /liêu vi tiên. 

(Tục ngữ) 

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương. 

(Ca dao) 

Chiều chiêu chim vịt kèu chiếu 
Bàng khuâng nhơ mẹ, chín du cu ruột dau. 

(Ca dao) 

Lẻn non mới bièt non cao, 

Nuôi con mới biết công lao sinh thành. 

(Ca dao) 

Chiểu chiều ra đứng ngõ sau 
Trông về quc mẹ ruột đau chín chiều. 

(Ca dao) 

Duyên hội ngộ, đức cù lao 
Bén tình bên hiếu, bẽn nao nặng /lơn? 

Đê lời thệ hải minh sơn 
Làm con trước phái dần ơn sình thành. 

(Nguyền Du) 

Mẹ già như chuối ba hương 
Như xôi nếp mật như dường mía lau. 

(Ca dao) 


DÀN BÀ! 

1 ĨMí bài 

•• cỏ hiếu đối với cha mẹ là truyền thống đạo đức của nhân dân ta. 
«• Dần bai ca dao. 

«• Quan niệm náy ngày nay còn phù hợp nữa không? 
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2. Thân bài 

a) Giải thích bài ca dao 

• Với hình ảnh so sánh gợi tú, nhản dân ta khăng định công un 
cha mẹ là vô cùng lớn lao không sao kể xiết. 

• Làm con phải hiểu nghĩa là “Một lòng thờ mẹ, kính cha. ” 

b) Bàn luận 

• Khẳng định ỷ tưởng bài ca dao: 

- Hiếu phải như thế nào? (kính trọng, vãng lời, làm vui lòng 
đẹp mặt rờ mày cha mẹ, săn sóc phụng dưỡng khi song 
thán đau yểu). 

- Tai sao phải hiếu? (cha mẹ sinh thành , dưỡng dục...; hiếu 
là đạo lí làm người, nền tảng của đạo đức xà hội...) 

• Mở rộng văn để 

- Hiếu không phải chỉ là biểu hiện của đạo đức phong kiến. 

Đây chính là truyền thống đạo đức tốt đẹp của cha ông ta. 

- Nhưng phải quan niệm “hiếu” một cách rộng rái han: 

không những phải hiếu cha mẹ mà còn phải hiểu với dán 
như Bác Hồ dà dạy: một người con hiếu đồng thời phải là 
người công dân tốt trung thanh với Tổ quốc, hết lòng hiếu 
với dân phục vụ tận tụy với dân, khi cần, gác tinh nhà lo 
nghĩa nước. 

3. Kết bài 

• Hiếu là dạo làm con. 

• Bài ca dao có tác dụng giáo dục đạo đức cho mọi người mọi thời. 

• Kết hợp đưac hiếu với cha mẹ và hiếu với dân, trung với nước 

mới là con người, mới có dạo đức toàn diện. 

BÀI LẢM THAM KHÀO 

Thiên hữu tứ thời xuân tại thủ 
Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên. 

(Trời cỏ bổn mùa, mùa xuân dứng dầu 
Người dời có trăm tánh tốt, hiếu là trước hơn hết). 

(Tục ngữ) 

Đủ thấy “hiếu” với cha mẹ vốn là nền tảng nhân cách của cá nhân, là cơ 
sở đạo đức cúa xá hội. Để khuyên rán về đạo làm con phải hiếu, từ xưa, óng 
cha ta đã có một bài ca dao ngán rất nổi tiếng mà dường như bất cứ người 
Việt Nam nào cũng thuộc lòng: 

Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chừ hiếu mới lù dạo con. 
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Xj'a> nav, Báo nồ lai dav quàn đội ta: Trung VỚI nước, hiểu với dân. Như 
vậy. qum niệm về chừ hiếu ngày xưa và ngày nay phái hiểu như thế nào 
cho dung? 

Bãi ca dao 11 ÌỚ đẩu bằng hai hình ảnh so sánh thật dẹp và thật trang trong 
đê ca níỢt cong ơn lớn lao cua cha mẹ. Tác giã dân gian dùng lối nói ví quen 
thuộc cia ca dao để biếu hiện, láy Iihừng cái to lớn mênh mông vĩnh hằng của 
thiên lììien làm hình ánh so sánh, vì chi những hình ảnh t .0 lớn kliỏng cùng 
và vĩnh hăng ấy mới diễn tả nổi. 

Tiươ: hết công cha dược so sanh với chiều cao ngát trời eúa ngọn Thái 
Sơn sừr.g sừng. Núi Thái Sơn là ngọn núi cao nối tiếng của Trung Quốc. Xưa 
nay, I reng thơ ván người ta thường dùng hình ảnh này đế so sánh nẻu bật 
sự lớn ho cua sự vật. Tiếp dến, nghĩa mẹ dược so sánh VỚI nước trong nguồn 
cháy ra nghĩa lá Iiguỏn nước không bao giờ cạn, ý chỉ sự vô tận, vô cùng của 
nghĩa mì, của còng mẹ. 

Nhừr.g hình ánh so sánh ấy có cả bể cao, bề rộng, bề sâu nhưng không 
thể nào đo dược củng như cóng cha nghĩa mẹ đối vơi con cái. 

Bài ca dao khàng định công lao cha mẹ là vó cùng to 1ỚI1 không gi hơn 
được. Ca ngợi như vậy, là nhàm nhắc nhờ mọi người đao làm con phái hiếu 
với cha T 10 nghĩa là phải thờ mẹ kính cha. 

Bài ca dao đả làm sáng đẹp thêm một nét son rực rở và thiêng liêng nhất 
trong tâm hồn con người Việt Nam. Lời khuyên cúa bài này hoàn toàn đúng, 
vì dây li một chân li hiển nhiên đã bám rễ vào huyết mạch, tâm cảm của 
mọi 

Vì sa) làm con phái hiếu? Điều này dẻ hiếu. Đó trước hết là vì cha mẹ là 
người snh thành ra chúng ta. Không có cha mẹ nhất định là không có 
chúng ti. Do vậy, ơn cha nghía mẹ có từ khi bắt đầu của cuộc đời ta. Mẹ 
mang iung dé đau, chín tháng cưu mang vất vả, đau đớn. Cha củng hết lòng, 
hết sức nuôi nấng chăm sóc chúng ta khi khỏe mạnh củng như lúc ốm đau. 
Làm sao kể hết bao nồi gian lao, khô nhọc, bao sợi tóc hạc đầu, bao vết 
nhan vầng (rán cứ nhiều thêm, cứ sâu thêm của cha mẹ do vất vả, lo âu vì 
con cai. 

Chim trời ai dề đấm lông 
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. 

Cha nọ cùng là người uốn nắn, dạy dỗ chúng ta từ nhỏ bé đến lúc lớn 
khôn. Ti bước chập chừng ban đầu, từ lời bi bô tập nói, con cái đả có cha mẹ 
cắn: dát. báo ban. Ai tạo mọi diều kiện tô't nhất đẻ chúng ta đến trường 
liàr.g ngiy nghe lời thầy cô giảng dạy bao điều hay lẻ phải nếu không phải 
là cha nọ cua chúng ta. Dủ thấy công lao trời biến của hai đấng sinh thành! 

Hơn lửa, làm con phái hiếu là đạo lí làm người, là nền tảng nhản cách 
của mồi cá nhân, là co sơ đạo đức của moi quan hệ trong gia đình và ngoài 
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xâ hội. Do vậy, xả hội không còn là xã hội ván minh nữa khi đạo hiếu 
không được nâng niu, giừ gìn. 

Thế nhưng, một người con hiếu thảo với cha mẹ là phải như thê nào? 

Trước hết, người con có hiếu là người biết yêu thương, kính trọng cha mẹ, 
biết vâng lời cha mẹ, biết tuân theo những lời dạy bảo đúng dân của Song 
thản. Người con có hiếu là phái làm cho cha mẹ vui lòng bàng những việc 
làm tốt đẹp của mình, nghĩa là biết chầm chi học tập, rèn luyện tâm trí, lúc 
nhỏ là con ngoan trò giỏi để sau này trớ thành người công dân tốt giúp ích 
thiết thực bản thân cho gia đình và xà hội. 

Bài ca dao khuyên dạy ta phải thờ mẹ kính cha nghía là không chỉ bằng 
lời nói suông mà phải bàng cả hành động cụ thể: khi cha mẹ còn khỏe 
mạnh, chúng ta phải phụ giúp đờ đần, khi cha mẹ già yếu, chúng ta phái tận 
tình chăm sóc phụng dưỡng. Có như thế, chúng ta mới mong đền dáp được 
phần nào ơn nghĩa sinh thành. Nói đền đáp phần nào vì công đức cha mẹ vô 
cùng lớn lao dù chúng ta có đáp trả đến thế nào cũng khống sao đù được. 

Xưa nay, trong xả hội, đôi khi có nhiều hiện tượng đau lòng vể việc con 
cái bất hiếu đối xử phũ phàng và tệ bạc với cha mẹ. Các hiện tượng xấu này 
cần phải được xã hội phê phán đúng mức, thậm chí trừng phạt công minh để 
bảo vệ dạo lí làm người, phong hóa đạo đức của xã hội. Không gì sai lầm cho 
bằng có người cho ràng đạo hiếu chỉ là đạo đức phong kiến, tàn dư của chê 
độ cũ, một quan niệm lỗi thời, lạc hậu. Họ đả quên rằng đạo hiếu cúa chế độ 
phong kiến là tình cảm nghĩa vụ khô cứng, còn dạo hiếu của nhân dân ta là 
tình cảm râ't tự nhiên. Xưa nay, đạo hiếu VỎI1 là truyền thống tốt đẹp của 
nhân dân ta. 

Ngày nay, chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đà có 
từ lâu đời đó. Phải coi dạo hiếu là một nét son của đạo dức, hơn thế nữa, là 
một trong các chuẩn mực của con người Việt Nam trong xã hội mới. 

Ngày nay, chúng ta cũng cần hiểu nội dung chư hiếu rộng lớn sáu sắc 
hơn. Hiếu đảu chỉ thu hẹp trong phạm vi gia đình mà cần đươc mở rộng ra. 
Đó là hiếu với dân, trung với nước như Bác IIỒ của chúng ta đã dạy. Một 
người có hiếu trong gia đình còn phải là người công dán tót cùa đất nước, 
người con trung thành với sự nghiệp của Tổ quốc. Khi Tổ quốc và nhân dân 
cần người con ấy sắn sàng tạm gác công việc phụng dường cha mẹ đê hết 
lòng phục vụ cho nhân dán cho đất nước. Trong trường hợp này, hiếu với 
nhân dân cũng là hiếu với cha mẹ. Lâu nay, biết bao chiến sĩ cách mạng đã 
gác lại tình nhà lao vào cuộc đấu tranh sống chết với ke thù, lòng vẫn canh 
cánh một chữ hiếu chưa trọn. Tuy không được sớm thăm tối viếng phụng 
dường cha mẹ nhưng họ vẩn là người con chí hiếu. 

Tóm lại, bài ca dao trên nhắc nhở mọi người phái biết nhớ Ơ 11 , tôn kính 
và chăm sóc cha mẹ, phải xứng với đạo làm con. Lời khuyên này có tác dung 
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giao dục dạo dức con người mọi thời dại. ngày xưa, ngay nay va ca mai sau 
nưa. Co diéu muốn trờ thành con người đạo đức toàn diện chúng ta phái bi ốt. 
kốt hợp nội dưng hiếu với cha mọ với nội dung hiẽu với dân. trung với nước 
theo I(Í1 dạy cún Bác Hồ kính vòu 


OẺ !ĩ: Giải thích câu tục ngừ: "Uống nước nhở nguồn". 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1 . Ki«‘11 bài: Gicii thích một cún đê. 

2 . Nội dung: Phơi nhớ ơn những ngươi (Ỉ(1 tạo nôn thanh quá cho mình 
(híơc hương. 

d. Tư liệu dẫn chứng: Thực tẽ cuộc song. 

DÀN BÀI 

I. MỚ BÀI 

Nhỡ ơn những ngươi dã giúp dờ mình , hơn thở nữa, dã tạo nên 
thanh qua cho minh dược hương, XU’(I nay con ỉà một truycn thông 
dao h Ịot dẹp cua nhan dán ta. Bời cậy, tục ngứ cổ câu: 'An qua 
nhớ ké trông cũ V. An khoai nhớ kc cho day ma trồng”. Cung cung ỷ 
nghía trẽn, tục ngứ con có câu • “Công nước nhớ nguồn” 

Ngay trong cuộc sông hỏm nay, lời dạy dao ỉi làm người nay cang 
trớ nân sâu sất hơn bao giờ hẽt. 

II. THẢN BÀI 

1. Giai thích: Cong nước nhớ nguồn 

l r ống nước: thừa hương hoặc sứ dụng thanh qua lao dộng, dâu 
tranh cứa các thê hệ trước. 

Nguồn: chồ xuát phút dòng nước. Nghĩa bóng: Nguyên nhản 
đần dân, con người hoặc tập thô làm ra thanh qua dỏ. 

Ỷ nghĩa: LỜI nhắc nhơ, khuyên nhú cùa ông cha ta dôi với con 
cháu, nhưng ai dã, dang và sè thừa hương thanh quá công lao 
cùa người đi trước. 

2. Tại sao uống nước phải nhớ nguồn 

Trong thiên nhicn vù xà hội, không co một sự vật, một thành 
quả nào mà không có nguồn gốc, không do công sức lao dộng 
tạo nôn. 

Của cải vật chất đều do bàn tay người lao động làm ra. Dát 
nước giàu dẹp do cha ông gầy dựng, con cháu gìn giữ tiếp 
truyền. Con cái là do các bậc cha mẹ sinh thành dường dục. Vì 
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thế, nhở nguồn ỉà đạo lí tất yếu. 

- Lòng biết (Tn là tình cảm đẹp xuất phát từ lòng trân trọng cồng 
Lao những người “trồng cây” phục vụ cho biết bao người “ăn trái". 

“Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần." 

Khi “bưng bát cơm đầy”, ta phải biết trân trọng, nhớ ơn những 
ai đă “một nắng hai sương”, “muôn phần cay đắng ” đế làm 
nên “dẻo thơm một hạt”. Nói cách khác, dươc thừa hướng cuộc 
sống tự do, thanh bình, no ấm ta phải khắc ghi công lao các 
anh hùng liệt sĩ. 

... Uông nưởc nhớ nguồn là nền tảng vững chắc tạo nôn một xã 
hội thân ái đoàn kết. Lòng vô ơn, bội bạc sẽ khiển con người 
ích ki, ăn bám gia đình, xã hội. 

3. Phải làm gì để “nhớ nguổn* 

- Tự hào với lịch sử anh hùng và truyền thống văn hóa và vang 
của dàn tộc, ra sức bào vệ và tích cực học tập, lao động góp 
phần xây dựng đất nước. 

~ Có ý thức gìn giữ bản sắc, tinh hoa của dàn tộc Việt Nam mình, 
và,tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nước ngoài. 

- Có ỷ thức tiết kiệm, chống lăng phí khi sử dụng thành quả lao 
dộng của mọi người. 

III. KẾT BÀI 

~ Khẳng định giá trị của câu tục ngữ trong tình hình thực tẻ đời 
sống hiện nay. 

~ Nhớ nguồn trước hết là nhớ ơn cha mẹ, thầy cô những người đã 
sinh thành , dường dục, dạy dỗ chúng ta thành người hữu dụng. 
Ngoài ra, còn phải nhớ ơn xã hội đã giúp đỡ ta. 

- Phải sống sao xứng đáng trọn nghĩa trọn tình theo đúng truyền 
thống đạo li tốt đẹp của cha ông. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Sống trong xả hội, con người cần có thái độ như thế nào đối với những 
người đâ giúp đỡ mình. Trước mắt ta, thiêu chi những kẻ trâng tráo vô Ơ 11 
làm nên những hiện tượng “ăn cháo dá bát” mà nhân dân ta ai cũng cực lực 
phê phán. Những kẻ ấy đã không hiểu được một đao lí truyền thông cùa dân 
tộc ta đã được đúc kết từ thực tế, một mối quan hộ cần thiết trong đời sống 
con người đó là: uống nước nhớ nguồn. Ta nên hiểu câu tục ngữ này ra sao? 
Trong cuộc sống hiện nay, ý nghĩa cùa câu trên càng trờ nên sâu sắc hơn 
như thế nào? 
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Trước tiền, ta cần hiểu thố nào là uổng nước nhớ nguồn. Câu tục ngừ đả 
hát 'ỉà J hằng một hình ánh cụ thế, dề thây và dè hiểu đó là uống nước. 
Võng HƯỚC là thừa hướng hoặc sử dung thành quá lao động hay thành qua 
đâu 'ranh cách mạng cua cấc thế hệ trước dcã qua rồi còn để lại Nguồn là 
noi xuíit phát dòng nước. Nói rộng hơn, là nguyên nhân dần đến, là con 
người; Ca nhàn hay tập thẻ đả đô tâm huyết vã cóng sức làm ra thành quá 
do ('ổng nước nhớ nguồn là lời khuyên nhừ, nhắc nhở cúa ông cha chúng ta 
đối với lớp người đi sau, đối với tất cá những ai, đang và sẽ thừa hưởng 
thành quá dược tạo nên do công lao cứa bao thế hệ người di trước. 

Có diếu là vì sao uống nước phải nhớ nguồn cung như ăn trái phái nhớ kẻ 
trổng cây? Điổu này thật là dẻ hiểu! Bởi vì trong thiên nhiên cũng như trong 
xã hôi, không có hât cứ một sự vật nào, một thành quả nào mà không có 
nguồn gòc, không do công sức lao động làm nên ca. Giông như hoa thơm trái 
ngọt phai cỏ người trồng cáy dô biết bao mồ hôi công sức, đôi khi cả xương 
mau nửa cũng phái đê cây cối xanh non, tươi tốt. Của cái vật chất trong xã 
hội cũng vậy, cũng đều cần đến bàn tay khối óc cần lao cứa người lao động 
khù công nhọc trí làm ra, 

Ngay ca đôn một dái đất nước giàu đẹp cùa chúng ta hiện nay củng chính 
là thanh qua cua biết bao thê hộ cha ỏng đã đô máu xương công sức ra gảy 
dựag tiếp truyền cho. Trong phạm vi hạn hẹp hơn là gia đình, thì con cái là 
“thành quà" do các bậc cha mẹ dã sinh thành dưỡng dục. Người thừa hướng 
sứ dung các thành qua dó phải biết đến công lao của những người tạo ra 
chung. Vì thế nhớ nguồn là đạo lí tất. yếu. An nghĩa, thủy chung, không quên 
công lao của tố tiên từ đò đả là một trong nhưng phẩm chát tốt đẹp đã trở 
thành truyền thống cao quý của con người Việt Nam. Ta đã từng bắt gặp 
tinh càm ấy trong ca dao, tiếng nói tâm tình của dân tộc ta: 

Ai ơi hưng bát com đầy 
Dào thơm một hạt đắng cay muôn phần. 

Khi hưng hát cơm đầy ta phái biết trân trọng, nhớ ƠI1 những ai đã một 
nđtg hai sương, muôn phần cay đắng để làm nên dẻo thơm một hạt. Nói 
cách khác, được thừa hưởng cuộc sống thanh bình, no ấm hiện nay nhất 
thiết ta phải khắc ghi công lao cùa các vị anh hùng liệt sĩ đi trước đã hi sinh 
biét hao xương máu mồ hôi và nước mắt. 

Do đó, Vống nước nhớ nguồn chính là nền tảng vững chác tạo nên một 
xả hội thân ái đoàn kết đầy đạo lí làm người. Ai chảng biết là lòng vô Ơ11, 
bộ bạc. thái độ ăn cháo đá hát sẽ làm con người trở nên nhỏ nhen ích kỉ ăn 
bán gia đình và xã hội. 

Thế nhung để nhớ nguồn, chúng ta phải làm gì? Là người Việt Nam, tự 
hà) với lịch sứ anh hùng và truyền thông văn hóa vé vang cùa dân tộc, 
chung ta phái ra sức góp phần bảo vệ đất nước, tích cực học tập và lao dộng 
dể góp phần xây dựng đất nước trđ nên giàu đẹp hơn. 
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Không những chi có ý thức giữ gìn bản sắc, tinh hoa của dân tộc Việt 
Nam mình, mà chúng ta chớ khỏng phái ai khác, phái ý thức tiếp thu một 
cách chọn lọc tinh hoa nhân loại để làm giàu thèm nền văn hóa nước nhà. 

Ngoài ra, đố nhớ nguồn, chúng ta cồn phải có ý thức tiết kiệm chông lãng 
phí khi sử dụng thành quả lao động của mọi người. Có như thế mới sông 
xứng dáng trọn nghĩa trọn tình đúng với truyền thống đạo lí Uổng nước nhớ 
nguồn tốt đẹp của cha ông. 

Tóm lại, câu tục ngữ trên là lời khuyên, lời nhắc nhổ’ ngắn gọn, súc tích, 
hình tượng rỏ ràng đơn giản dỗ hiểu mà ý nghĩa thật sâu sắc. Từ bao dời 
nay, cha ông chúng ta vẫn lấy cảu tục ngữ này để giáo dục chúng ta dạo lí 
làm người Việt Nam. 

Là học sinh, hơn ai hết, chung ta phái khác ghi trong lòng cóng ƠỈ 1 sinh 
thành nuôi nấng của cha mọ và công lao tận tâm dạy dồ của thầy cô giáo. 
Phải biết bảo vộ các thành quả vật chất lẫn tinh thần cũa bao thế hộ cha 
ông để lại, và đồng thời cùng biết kế thừa phát huy và giữ gìn giá trị vặt 
chất, tinh thần cùa những thành quà đó. 

ĐỂ 6: Bàn luận về câu tục ngừ: "Lá lành đùm lá rách". 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Bàn luận. 

2. Nội dung: Con người sổng với nhau phái biết thương yêu, đùm bọc, 
dỡ dàn nhau. 

3. Tư liệu dẫn chứng: Thực tè dời sông và lịch sứ. 

DÀN BÀI 

I. MỞ BÀI 

Đoàn kết , tương thăn tương ái là một tình cảm đặc biệt nối bật 
trong nhàn sinh quan Ciỉa người xưa. Bởi vậy, tục pgữ ca dao có 
những cảu: “Nhiều diều phú lấy giá gương , Người, trong một nước 
phủi thương nhau cùng ” hoặc “Thương người như thể thương thản". 
Cùng có càu ngẩn gon hơn, đầy hình tượng hơn như: 

“Lá lành, đùm lá rách" 

Đo là một bài học vé dạo lí làm người thể hiện rõ nét mối quan hệ 
tình cám dậm dà trong xà hội ta ngày xưa. 

II. THÂN BÀI 

1. Giải thích câu tục ngữ 

Nghĩa đen: Dùng lá cày dể gỏi hàng, ncu lá bị rách, người ta lấy 
tấm lá lành bọc thèm bên ngoài. 
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Nghm bóng: ỈM lùìtỉì, lá rách: con người lur yên ùn, thuận Un ra 
ỉuc khỏ khăn thút thà. 

Cảu tục ngứ khuycn ta nên bict giúp dờ, đùm bọc nhưng người 
gộp cánh cung khôn gieo neo. 

2. Danh giá vân để 

Ong cha ta nhấc nhớ cháu con dứng thờ ơ. ghe lạnh trước khổ 
dan, thiêu may mán cứa người khác ma trái Ịại, phái hẽt lòng 
(lum bọc dở nàng người sa cơ lơ vận giúp họ (ỊUa bước khôn 
cung, thê hiện cao dẹp trong mõi quan hệ ngươi với người. 

Giữa dàng dời, hoan cánh con người hiên dối thăng trám. Ị)o 
dó, cán hi cu biết nhau trong tương thán tương C11 với nhau tao 
tinh doan kct, tranh chia rẽ, xung dột. 

Lòng nhún ai là một đức tính ma mòi con ngươi cỉều cán phái 
co dờ lùm nen mong xây dựng một xù hòi tòt dẹp, còng băng 
bác ái. Quay lưng hay ngoanh mặt trước nồi dau cua người 
khác la ịch kỉ võ nhân. 

Dạc biệt trong /loàn cánh dát nước hiện nay nhiều khó khăn, 
gian khổ, hơn lúc nào hôt, “lá lành dùm lá rách" là việc làm 
rất cần thiết, là ỷ thức tư giác cua mồi người chủng ta. 

3. Mo' rộng, bổ sung thêm vân dể 

Truyền thông dtìàn kèt, tương thân tương (11 “lá lành đùm lá 
rách" ỉờ truyền thống cao quỷ vé dạo li làm người cua dồn tộc 
ta. Chính truyền thống này lả ca sở tạo nên sức mạnh đoàn 
kết dê bao dời nay, dân tộc ta chiến thăng thù trong giậc 
ngoài gi ừ vững dát nước. 

Long nhân úi này phủi xuất phát tù tình cúm chán thanh, 
thấu hiểu, cám thòng giữa người với người chớ khàng phái lối 
ban ơn, trịch thượng. 

Ngươi dược dùm bọc, dỡ đần cùng phái biẽt vươn lèn chá 
khổng phái ỷ lại sổng nhờ vào lòng thương người cùa kẻ khác 
dể mình trờ nên thụ dộng, hiếng nhác. 

III. KẾT BÀI 

Nhấn mạnh ý nghía và giá tri cua câu tục ngữ trong dời sòng thực 

tế hiện nay. 

\ 

Liên hộ bản thân: cẩn có lòng nhân ái, ý thức đoàn kết tương thản 
tương ái. Tuy nhiên phái cương quyết chống lại tư tưởng trông chờ, ỷ 
lại. Cần dể cao, khuyến khích tinh thần tự lực cánh sinh. 
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BÀI LÀM THAM KHÀO 

Thực tế lịch sử đá cho thấy trong bôn ngàn Iiãm sống còn trên dải đất 
bôn bờ biển Đông đầy sóng gió này, dân tộc Việt Nam chúng ta đã từng 
gánh chịu biết bao là thiên tai, địch họa vô cùng ác liệt. Phép lạ nào đã giúp 
tố tiên chúng ta vượt qua được mọi khó khăn, điêu dứng ấy để đứng vửng 
cùng bè bạn nãm châu? Phải chăng là nhờ ở sức mạnh của tinh thần đoồn 
kết, tương trợ lẫn nhau. Nhân dân ta đả thực hiện đúng như câu tục ngữ mà 
từ bao đời nay cha ông ta đả truyền đời: Lá lành đùm lá rách. 

Nội dung chứa đựng trong câu ấy có thể xem như một bài học về đạo lí 
làm người, đồng thời phản ánh mối quan hệ tình cảm đậm đà trong xả hội 
ta ngày trước. 

Đọc câu tục ngử ấy lên, chúng ta hình dung được ngay một hiện tượng rất 
bình thường trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dán ta. Đó là dùng lá cây 
- lá chuối chăng hạn - để gói hàng. Nếu lá bị rách, người ta sẽ lấy một tấm 
lá khác lành lặn bọc lại bên ngoài cho thêm chắc chắn. 

Đó chính là nghĩa đen, nghĩa thực của cảu tục ngừ. Thế nhưng, về mặt 
nghĩa bóng thì sao? Hình ảnh "lá lành”, “lá rách” ở đáy tượng trưng cho con 
người trong những hoàn cảnh riêng khác nhau. Lá lành ý chỉ con người lúc 
yên ổn, thuận lợi, cuộc sống xuôi chèo, mát mái. Trái lại lá rách ý chi con 
người lúc khó khăn, sa cơ lờ vận. Bàng lối nói tượng trưng, dùng hình ảnh 
cụ thể và giản dị ấy, câu tục ngữ ngụ ý khuyên chúng ta nên biết chia sẻ, giúp 
dở, thông cảm, xót thương những người bị rơi vào cảnh ngộ cùng quần, gieo neo. 

Với nội dung vừa nói, câu tục ngữ trên đả biểu hiện môi quan hệ tình 
cảm tốt đẹp, đậm đà của nhân dân ta từ xưa trong xả hội. Thật vậy, đoàn 
kết tương thân tương ái vốn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. 
Ngoài cảu tục ngữ trên, người xưa còn truyền đời các câu: Chị ngã em nâng; 
Nhiễu điểu phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau 
cùng; Bầu ơi! Thương lấy bí cùng, Tuy răng khác giống nhưng chung một 
giàn... Các câu trên đều khuyên nhủ ta: hễ là đồng bào thì nên đoàn kết, 
hợp tác, chạt chẽ với nhau trong tinh thần tương thán tương ái, không nên 
thờ ơ, ngoảnh mặt, quay lưng trước nồi bâ't hạnh cửa người khác mà trái lại, 
phải luôn luôn quan tâm giúp đỡ, đùm bọc, chở che người khó khăn, thất 
thế. Những người giàu có nên thương yêu giúp đỡ cho những người nghèo 
khổ, nhât là trong những khi họ gặp hoạn nạn, tai ương như lụt lội, cháy 
nhà, bệnh tật... Những người có dịa vị to, trách nhiệm lớn nên tạo điều kiện, 
giúp đỡ quần chúng được sống một đời no ấm, hạnh phúc. Đúng như tinh 
thần của người xưa đã từng khuyên dạy: 

Thây ai đói rách thì thương, 

Rét thường cho mặc, đói thường cho ăn. 
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Trong đời sống xã hội, hoàn cánh con người dề thay đổi bất thưởng, khi 
thanh cong kin thát bại. Có cai tinh thương ngươi như thế thương thán ây, 
thi cuộc sông xã hội mơi tránh dược mắm mông chia rẽ, xung dột, xây dưng 
dược tinh đoàn kết, tương thân tương ái. Điếu đo dù cho tháy lòng nhân ái 
hay tinh cám nhân dạo chính là một phẩm chất tốt đẹp mà mỗi cá nhản cần 
phai co dế lây đó làm nền tảng xây dựng nên một xã hội bình đẳng, thán ái. 
Cũng phái thấy rằng thờ ơ trước nồi đau bất hạnh cua ké khác ỉà một thói 
xâu, một thái độ ích kỉ, vô lương tám 

Trong dời sống còn nhiều khó khăn cua buôi đầu xây dựng chú nghĩa xà 
hội lìiớn nay, hơn lúc nào hết, lòng nhân ái, tình cảm thương yêu, đùm bọc 
lần nhau ấy phai được nâng lên thành ý thức tự giác ở mỗi con người chúng ta. 

Cảu tục ngu' này dã dược truyền tiếp bao đời nay đủ đê khẳng định truyền 
thống cao quý trong đạo lí làm người cùa dân tộc ta. Chính nhờ sự đoàn kết 
keo sơn, tinh thần tương thân tương ái đậm đà nên trái qua bao thời Bắc 
thuộc, Pháp thuộc và Mì thuộc, nhản dán ta vần bảo vệ được nền độc lập, 
bao vệ được sự sống còn, vững mạnh cho đến ngày nay. 

Tuy nhiên, chúng ta củng cần phải nhận định, đánh giá đúng tinh thần 
của cáu tục ngừ này Lá lành đùm lá rách nghĩa là người khóe mạnh, bình 
yên phai giúp dơ người yéu đuối, kho khán là một bổn phận cán thiết nhưng 
phái khống dược xuất phát từ động cơ cá nhân thấp hèn và cũng không phải 
là hành dộng ban Ơ1Ì trịch thương kiêu bó thí: mà nhất thiết phái bát nguồn 
tu lòng nhân ái hay tình cam nhàn dạo mà chung ta vừa phán tích ớ trên. 
Ca người được giúp dờ cùng vậy, không nôn ý lại. hoàn toàn sòng nhơ vào 
tình thương xót của người khác dế trờ nôn thụ dộng, biêng lười Họ phái 
vươn lên xứng dáng đê làm nên mối quan hộ binh đắng, thân ái với người khác. 

Tóm lại, tình yêu thương, đùm bọc nhau là một truyền thống dẹp đẽ về 
đao lí làm người dã được dân tộc ta giử vững và phát huy truyền lại nhiều 
thế hộ trài qua các giai đoạn lịch sứ cua đát nước nhất là trong khô khăn, 
hoạn nạn, dịch họa, thiên tai 

Ngày nay, truyền thống ấy cần dược kế thưa va mạnh mẽ phát huy hơn 
nua. Mồi người chúng ta phai có ý thức đoàn kết tương ái tương thân, tương 
trơ nhau trong sinh hoạt, học tập và sẩn sàng tích cực tham gia các còng tác 
cứu trợ xã hội Tuy nhiên, hơn ai hết thanh niên chúng ta cần chống tư 
tướng ỹ lại, đổ cao tinh thần tự lực cánh sinh. 
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ĐẺ 7: Vương Dương Minh , một học giả của Trung Hoa ở cuối thế ki x\' đã 
nói: "Người không có chí như thuyền không lái , như ngựa không 
cương tròi dạt lông bông không ra thê nào cả." 

Em hãy bàn luận về câu nói trân. 

BẢI LÀM THAM KHÀO 

ơ đời có người gập sao hay vậy, không có một quan niệm rõ ràng, vì thế 
nôn dề mất phương hướng trong việc lập chí, khiến trong đời cứ mua hết 
thất bại này đốn thất bại khác. Bời thế, khích lộ sự lập thản bằng một 
dường lối chác chăn, Vương Dương Minh, một học giả của Trung Hoa ớ cuối 
thò ki XV dã nói: ‘'Người không có chi như thuyền không lói, như ngựa 
không cương trôi dạt lỏng hông không ru thê nào cá." 

Vậy chí là gì mà học giã họ Vương đả quan niệm một cách tha thiết như 
vậy? Ta hãy xét sau đây: 

Dối với một con người về phần nội tai thì "chí" đế chỉ một nghị lực tinh 
thần, 110 có sức mạnh thúc đáy người ta theo đuổi con đường dã vạch ra dể 
liên tục hành động cho kì đến mục đích. Nhờ dó con người không chan nàn 
trước trơ lực, khó khan, hầu thực hiện được một lí tương, một sự nghiệp. 

Nếu thiếu chí tức là thiếu mọi ý thức hành dộng cho đời sống tinh thần 
cùng như vật chất cua mình, suốt đời lòng bỏng thay đối, nay ngắm đường 
này, mai ngắm đường kia, có khác nảo con thuyền không lái thì dù có dược 
dùng sức mạnh trầm chèo củng không thê nào hướng 11Ó đèn cái đích cùa 
bến mà mình đã định được, hay con ngựa không cương thì dù ngựa hay, 
người cưỡi giỏi củng chỉ tung bụi mà chạy chứ không biết phái dừng lại nơi 
chốn nào. Vậy cái lái của thuyền kia, cũng như cái cương của con ngựa nọ là 
những bộ phận thiết yếu khiến cho thuyền di, cho ngựa tiến đúng lối dã định. 

Bộ phận áy dược học giá Vương Dương Minh vi với cái chí cua con người, 
chỉ có chí quyết định, chí vững tiến mới khiến người ta khói lóng bông trên 
dường mới. 

Lời nói cúa Vương Dương Minh rất đúng với sự thật. Ta cứ xem trong lịch 
sử danh nhân có ai thiếu chí mà xáy dựng dược nghiệp lớn hay lí tưởng cao 
đẹp đâu. Trái lại, tất cả những kẻ thành công trong đời phải là những ké có 
chí lớn cả. Cứ xem Lê Lợi mười nàm gian khô trong rừng sâu hiểm trớ đế 
tìm cách diệt quân Minh đủ thấy rò cách lập chí cúa bậc anh hùng, hay thâp 
hơn nửa. Nguyễn Công Trứ, mặc cho hoàn cành lao lung cơ hàn cấu xé vần 
thảng một đường tiến tới theo chí đã vạch ra. Hoặc giả như ông Nansen, 
nhà thám hiểm Bắc Cực đả không nản chí, suốt ba năm trời chịu đựng đói 
rét để thực hiện công việc của mình. Bơi vậy, thiếu đi cái chí có thể coi như 
là thiếu tất cả các phương tiện tiến bộ, bất cứ ờ trong phương diện nào: khoa 
học, ván chương, kinh tế... khiến cho cuộc dời mình không có hướng đi nửa. 
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Nhại dinh dược giá In tư tướng trôn, ta không thố không suy nghĩ kì vô 
cách Iậ} luận cua minh trong việc vạch rõ một (lường tiên va luyện lay cái 
clu kiõr (Ịiivct dè hanh (lộng. Trôn hước dường tiên àv, ta mơi tim tháy sự 
say mô, hao hưng, mực dù chưa dạt hay không dạt dược mục đích muôn 


DẺ ỉ: Ngày trước , trong xứ the, có người cho rằng: 

"An cồ di trước, lội nước (II sau." 

im hãy giai thích ý nghĩa của câu tục ngừ đó. I m có tán thành cách 
\ư thê (ló không? Vì sao? 

PHÀN TÍCH ĐỂ 

1. Thờ loại: Giúi thích ra hùn luận rè cáu tục ngừ. Nêu lên một quan 
trc/ìt sò 'tg, một rách xứ thè dùng. 

2. >ội dung: Phe phan. Dỏ ỉa một quan niệm song ích kỉ. cá nhún: 
qjycn lợi ru hướng thu thị xông lèn trước , kha khàn gian khô thì tụt 
t i sau. 

3. Tư li('u: Láy thực te eiinc sáng de dãn chứng nham phờ phán cái sai 
ri khăng dinh cãi dung. 

DÀN BÀI 

I. IVỚ BÀI 

Ỉhiớtỉg thụ ra công hiên? Hai ràn de dung quan tám day màu 
thuần do phái dược kèt hợp trang xứ thè ra sao? 

Dần càu tục ngữ. 

II. TOÁN BÀI 

A. Giá í thích 

Nghĩa đen: Khi ăn cồ thì lo di trước mọi người dò cỏ dược nucng 
ngon, còn khi Lội nước thì tinh việc di sau Ị um hết mọi người dè 
tránh hiếm nguy cho hán thân mình. 

Nghĩa bóng: Khi hướng quyên lợi thi tranh thú dấn trước nhát, 
nhanh nhất nhưng trước khó khăn, gian khổ, hiếm nguy thì 
tụt lại sau dế người khác làm trước mình dỡ phải nguy hiểm. 

E Bàn luận 

1. Đánh giá câu tục ngữ 

Đáy là lời phê phán một cách gián tiếp quan niệm sông ích kí, 
cá nhân thế hiện bàng thái độ xứ thẻ cùa loại người ranh ma 
trong cuộc sống hàng ngày. 

2. Băn bạc mở rộng 

Thái độ xử thể vừa nổi dáng được phờ phán vì: 
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- Lấy cả nhản mình làm điểm xuất phát, cách xứ thi khó tì 
vặt của hạng người ích kỉ, hèn kém chi chăm chăn tranh 
giành quyền lợi. 

- Chỉ lo đòi hưởng thụ mà khổng chịu cống hiển đỏng gÓỊ. gi cho 
xã hội. Trước khó khăn gian khổ thì trốn tránh trách nh&m. 

- Nếu ai củng: “Lội nước theo sau ” thì làm gỉ xây dựng thành 
công được một cuộc sống ấm no hạnh phúc nước mạrh, dán 
giàu, văn minh, hiện đại được. 

Nên xây dựng cho minh một thái độ xử thế đúng đắn. 

- Là thành viên cua xã hội, chúng ta có nghĩa vụ pìải góp 
sức, góp cổng ra sức xây dựng cộng dồng, xá hộ vừng 
mạnh, no ấm, hạnh phúc. 

- Khi cộng đồng, xã hội được hạnh phúc mồi thành viên 
cũng sẽ được hạnh phúc. 

Đáy chính là nguyên tắc của chủ nghĩa xà hội: “Mỗi người vì 
mọi người, mọi người vì mồi người/* 

Người cán bộ, người đảng viên, người đoàn viên phải rêu cao 
tinh thần: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái lui của 
thiên hạ.” 

III. KẾT BÀI 

Lõ sống cao dẹp: sổng vì mọi người biết san se hi sinh vì mọi người 
mồi người là lối sổng mà chủng ta hướng tới phấn đấu ròn luyện dể 
có dược. 

Sống lù mọi người mới là cái sống dầy ý nghĩa và hạnh phúc sống 
cá nhản, ích ki chí biết có quyền lợi riêng cùa mình là sốnỊ dáng 
buồn. 


BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nêu ỉà con chim chiếc lá 
Thì con chim phải hót, chiếc lú phái xanh 
Lẽ nào vay mà không có trả 
Sông là cho dâu chi nhận riêng mình. 

nố HƯU) 

Với mấy câu thơ trên, nhà thơ Tố Hửu nêu lên quan niệm của mhh sống 
là công hiến. Đông đảo thanh niên ta lâu nay đặc biệt là trong thời lì chống 
Mĩ cứu nước cũng đã dấy lên phong trào thi đua “Đi bất cứ nơi đáu, àrn bất 
cứ việc gì mà Tổ quốc cần”. Các anh dã xung phong gương mảu sẵn íàng lao 
đến những điểm nóng gian khổ nhất, những công việc nặng nề kỉó khăn 
nhất và cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 
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bò song cao (lẹp này hoaII toàn trai ngược với câư tục ngứ quen thuộc: 
“An < ò (h trước, lôi nước CỈI sau". 

hau do có gia trị như Iĩìột lời khuyên nhu răn dạy hay một lời phê phán 
thói khon ranh thu lợi. 

Chúng ta hiếu và tiếp nhận câu tục ngữ này như thố nào? 

Nghía đen cua câu này la khi được mời đi ăn cỗ thì đi trước mọi người dể 
danh lay miéng ngon. Đến trước sẽ dược ăn trước các món ản nóng sôt và 
dã\ du không lo ai tranh giành. Nhưng khi nào phái lội nước thì phải đi sau, 
nhưỡng cai khó khăn, nguy hiểm lại cho người khác. Đì sau chắc chắn sẽ 
biết rõ chồ cạn chồ sáu, không khi nào phải sa xuống hố cả. 

Ai củng biết câu tục ngữ không bao giờ dừng lại ờ nghĩa đen cả. Bởi vậy, 
ta dỏ dàng nám bắt ngay nghĩa bóng. Câu này ý nói khi hưởng quyền lợi thì 
tranh thu đế dến nhanh nhất, trước nhất để khỏi mất phần nhưng trước khó 
khàn, gian khố, nguy hiếm thì tụt lại sau nhường cho người khác làm trước. 

Như thế câu tục ngữ này nói về vân đề hưởng thụ và cống hiến. Cụ thế 
hơn. câu này phản ánh và phê phán một cách sống khôn ran! , thực dụng 
xưa nay t rong xa hội. 

phu chung ta cán phái khắng định là câu này chỉ đúng khi dùng với mục 
dich phê phan nhàm chê bai chi trích cái thói khôn vật, láu cá, một lối sông 
thực dung chỉ chăm châm vào việc thủ lợi cho riêng mình. 

Nhưng nếu được dung làm một lời khuyên báo, răn dạy về một cách sống 
thì câu nàv hoàn toàn sai trái. Chúng ta không sao chấp nhận được ý nghĩa 
do Vì sao? Ai cũng biết tục ngừ là túi khôn của cha ỏng ta, là lời hay, ý đẹp, 
cỏ l i, hoa thơm tư tướng từ ngàn xưa láng đọng, dúc kết lại nhằm nêu ra 
những bài học có ý nghĩa sâu sắc về lẽ sống ơ dời, về đạo ỉí làm người, nhất 
định ỉà không thế cỏ vũ cho lối sống thấp hèn như thế. Do đó mà câu tục 
ngừ chì có mục đích phô phán. 

Ai lại khống tan thành thái độ phô phán cách sống Ăn cổ đi trước, lội 
nưới theo sau? Dó chính là iôTi xử thế cúa những người chỉ biết có quyền lợi 
cá rhàn cua mình nen sần sàng lấy đó làm xuất phát điếm dể hành động. 
Không hao giữ họ chịu mở mắt ra, nới tầm suy nghĩ ra để nghi cho người 
khái, mớ rộng lòng ra dế quan tâm đến người khác. Họ là hạng người tự tư 
tự hữ, vị ki. hòn kẽm chi biết có hưởng thụ không hồ nghĩ đến cống hiến, 
chi :>iẽt nhận chứ không biết cho. Trước một nhiệm vụ khỏ khăn, họ sẵn 
sànf kín tránh, không chút ý thức trách nhiệm nào cả. Đó là những ké Ăn 
thì cn những miếng ngon. Lùm thi chọn việc cỏn con mà làm , vì tôn thờ chủ 
nghĩa c <1 nhân nén họ cố vun vén, giành giật quyền lợi, bổng lộc về riêng 
cho mình, số người ấy thời nào cũng có nhưng không nhiều hởi lẽ ndu xưa 
nay ai cũng Án cồ đi trước, lội nước đi sau cá thì chúng ta làm sao có được 
cuộc Sống như ngày hôm nay. 
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Lối sông ranh ma, khôn vặt vừa phân tích trôn hoàn toàn dối lập 'ớn dạo 
đức xã hội chủ nghĩa của chúng ta ngày nay. Sống trong xà hội imi này, 
chúng ta mồi người đều là thành viên, nghĩa là đều có trách nhiêu phái 
dỏng góp còng sức để xây dựng cuộc sống xã hội mới ngày một lốt dtp hơn, 
hạnh phúc hơn. Với lẽ sống cao đẹp: Mỗi người vì mọi người, /nọt người vì 
mồi người khi đời sông cùa xã hội được nâng cao lên thì đời sông nnổi cá 
nhân cũng được nâng cao. 

Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu tục ngữ này, ngay từ khi còn ngồi trên 
ghế nhà trường, chúng ta phải ra sức rèn luyện phân đâu đá có được nột lối 
sống vị tha, cao đẹp, biết nhận nhưng cùng biết cho, biết hương thụ n.hưng 
cũng sẩn sàng công hiến. Là cán bộ, là đảng viên, là đoàn viên, hơn ai hết, 
chúng ta phai tâm niệm lời dạy cùa người xưa Lo trước cái lo cua thêm hạ, 
vui sau cái vui của thiên hạ và sẩn sàng làm theo lời Bác dạy: Bủng nên đi 
trước, làng nước đi sau. 

Tóm lại, hai quan niệm sống: Ăn cỗ đi trước, lội nước di sau và lo itrước 
cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ đỏi lập nhau hoài ítoàn. 
Chúng ta không thê nào chấp nhận thái độ sống ích ki, cá nhân vụ ơi . Nói 
theo nhà thơ Thanh Hải, mỗi con người chúng ta phái là một mùa xuiìV nho 
nhỏ cống hiến sức lưc và cuộc đời của mình để góp phần làm nên nua xuân 
chung cua dất nước, cua toàn dàn tộc. 


ĐẾ 9: Nói chvyện với học sinh I, Hồ Chủ tịch đà dạy: "Có tài mà không có đức 
là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng kh). 

Em hây bàn luận về lời dạy đó. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Bác HỒ - vị Cha già muôn vàn kính yêu cùa dân tộc ta, luôn quim tâm 

dến việc rèn luyện nhân cách cho thê hệ trẻ, đặc biệt là lứa tuổi htc sinh. 

Trong một lần nối chuyện với học sinh, Bác đà dạy: Có tải mù không Ció đức 

lờ người vô dụng , có đức mà không có tài thì lùm việc gì cũng khỏ. 

i 

Lời dạy của Bác đã khắc sâu trong tâm hồn trí tuệ thế hệ trê, trụlạii mải 
với thời gian. Cho đến bây giờ lời dạy của Bác vẫn vang vọng trong tì 1111 hồn 
mọi người. Muốn hiểu rỏ ý nghĩa lời dạy của Bác, trước hết ta phải hhui khái 
niệm “đức” vả “tài”. Theo em, nói về tài là nói về mật trí tuệ, kién thức, 
kinh nghiệm và năng lực. Tài là khả năng hoàn thành nhiệm vụ với cếd quả 
cao, giải quyết tô't mọi khó khăn xảy ra và luôn sáng tạo trong việc làm. Bức 
là đạo đức, là tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, là cần, kiện, liêm 
chính, dũng cảm khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khố và luôn lum sống 
với phương chàm: Mỗi người vi mọi người. 
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Tư Ị h;n niệm “tai ' va “đức”, từ yêu cầu của cuộc sống, Bác dà dưa ra kết 
luận ( <) túi uw không cú (ỉưc la ngươi vỏ dung. Một con người có tài mà 
không co ri i/c; ỉ In con người dó không co ích cho cuộc sông. Trong thực tẽ 
CIIOC ;ong va trong ván học, em đồu tháy lời dạy cùa Bác hoan toan đúng, 11Ó 
the tíièn cách danh gia dung chán giá trị cùa con người. Có tai, có hiêu bièt, 
co kinh nghiệm nhưng lại không mang sự hièu bìỏt dó phục vụ nhân dân, 
lam dẹp giàu cho dát nước thi cái tài dỏ hoan toàn vỏ ích. Một người có tài 
mà chi thu ven cho lợi ích cá nhân thi người đó cũng trờ thanh vô dung mà 
thoi' Mạt khác, con người co tài ma làm việc xấu, trai với đạo đức, trái với 
lương tam thi không nhung chi là vô ích mà con có hại, cái tài ờ đây không 
dang dược tran trong nửa. Trong công cuộc xâv dưng chu nghĩa xã hội, đát 
míóc ta con gạp rất nhiều khó khan Nỏ đòi hỏi phái có nhiều người có tài, 
co duf. Song, người co tài chi nghĩ đên lợi ích cá nhàn, không mang sự liiểu 
biêi Va kinh nghiệm cùa minh để tạo ra của cải cho đất nước, thì những con 
ngiíời do déu là vỏ ích, cái tai của họ đáng bỏ đi... Thực tiền cho thây con 
nguôi co tài nàng càng cao mà không có dạo dức thì tác hại của 11Ó thật to 
lon Một người co tai, trong khi đất nước đang gặp khó khăn, đang cần họ 
mà họ lại chi lo thu vón cá nhân thì họ không những đã khỏng góp phần 
làm dẹp cho dất nước mà cỏ khi còn mang lại những thiệt hại to lớn cho đất 
nưéc. Bac noi Co tài mà không có đức lò người vô dụng thật không sai 
chút nào! 

Trong thực te, từ xua tới nay đạo dức là phẩm chất không thể thiếu đươc 
dối VỚI mỏi người Dạo dức, tinh cách con người là cái quý nhất. Mât dạo 
dức, Con người khác nào loài vật! Song, không có tai năng thì con người làm 
việt' cung rất. khó khàn, chật vật. Tài năng giúp cho chúng ta hoàn thành tốt 
I11ỌỈ cong việc. Có đức, muốn phục vụ tốt cho dất nước nhưng tài năng không 
có thì họ không dạt dược những ý muốn cứa mình. Nhiều khi vì không có tài 
năng, họ da làm hóng việc và làm hại cả đến sự nghiệp chung. Một người 
cán bộ quàn li hợp tác xã co tinh thần, ý chí và trách nhiệm cao nhưng tài 
nang kem se lam cho cóng việc lúng túng, sai sót và vất vả... Trong một nhà 
máy, người lãnh đạo sống mẫu mực nhưng không có tài thì nhà máy sẽ làm 
An thua Ib và dẩn đến bờ vực phá sản. Quá thật, ngoài đạo đức, tài năng 
củng là một vấn đổ rất cẩn thiết, nó phục vụ cho chính cuộc sống của chúng 
ta. Vì vay, “tài” luôn luôn đi đôi VỚI “đức”, một con người có “đức’ chưa đủ mà 
còn phái có cà tài năng và khi chúng ta rèn luyẹn thì phái rèn luyện cả “đức” 
lẫn Tài’ 

Rỏ ràng “dức” và “tài” là hai mặt không thể thiếu được trong phẩm chất 
cua con người lao động kiểu mới. Hai mặt này không loại trừ nhau mà bổ sung 
cho nhau, tạo nên phẩm chất của con người phát triển toàn diện Từ xưa các 
cụ câ thường nói Tiên học lề, điều trước tiên đối với con người phải là vấn đề 
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dạo đức. Vấn dé đó là gốc, là yếu tỏ quyòt định, "tài” la biêu hiện cụ tin? cùa 
“đức”, không có khái niệm đạo đức chung chung, tách rời hiệu quà việc lànn. 

Vì vậy “tài” và “đức” phải hài hòa trong phàm chất cua con người lao 
động kiểu mới, giúp họ làm giàu đẹp cho quê hương và đất nước. Anlh Hồ 
Giáo là một hình ảnh điển hình. Anh tận tụy, say mê với công việc, donn hết 
tài năng, sức lực của mình vào công việc lai tạo giông bò cho đất nước H)o là 
hình ảnh anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lc Sa Pa của Nguyễn Tlhànli 
Long. Anh đã chọn cho mình cõng việc công hiến thầm lặng cho đất nước 
mặc dù phải xa cuộc sống của con người đô thị, chịu cái giá rét, cô đơn trôn 
ngọn núi cao hai nghìn sáu trăm mét. Với lòng say mê nghề nghệp. anh dưa 
những hiểu biết, những kinh nghiệm áp dụng vào việc làm, góp phần k.hỏng 
nhỏ vào công cuộc chiến đấu bảo vệ đồng qué xanh tươi của Tố quốc... Dó 
cũng chính là hình ảnh cô kĩ sư trẻ đã dám rời bo cuộc sống thành thị, dám 
dứt bỏ mối tình đầu inà cô cho là nhạt nhẽo đẻ đôn với vùng rừng noii xa 
xôi, hẻo lánh, đem hết tài nâng và sức lực đê phục vụ nhân dán vài dát 
nước... Họ là những hình ảnh con người lao động kiêu mới có tài và có đức. 
Những hình ảnh trên một lần nửa khẳng đinh được tính đúng đắn tromg lời 
dạy của Bác: Những con người có tài, có đức dều là nhừng con người C!Ó ích 
cho dất nước và cho xã hội. Hình ảnh những con người dó dáng kính Itrọng 
và dáng mến biết bao! 

Bác Hồ là một tấm gương sáng về tài và đức. Với lời day trên, Bác ỉtmiốn 
nói với thế hệ trẻ rằng: Con người có ý nghĩa nhất dối với cuộc sông l.à con 
người được tu dường, rèn luyện toàn diện cá về tài và đức. Một nhân cách 
toàn diện, cao đẹp là sự kết hợp hài hòa giửa tài năng và phẩm clìấit đạo 
đức... Lời dạy của Bác là kim chỉ nam cho mọi hoạt động rèn luyện cù;a thế 
hệ trẻ, tạo nên những chuyển biến về chất trong sư nghiệp giáo dục Víà dào 
tạo của chúng ta... Lời dạy đó vừa có ý nghía lí luận, vừa cỗ giá trị thực: tiễn 
nên đâ vạch ra được phương hướng tu dưỡng cho mọi người là phải rèn Huyện 
cả tài lẫn đức để trơ thành một con người toàn diện. 

Tuy giở đây Bác Hồ đã di xa nhưng lời dạy của Bác vổ tài và đứcc vần 
vang vọng cho đến tận bây giờ và ngàn đời sau: tài. dức phải được kỏ'tt hợp 
hài hòa để tạo nên nhân cách con người mới. Thực hiện lời dạy của Bá*c Hồ, 
em thấy mình phái ra sức trau dồi, rèn luyện cá dức lẩn tài dế trỡ t;hùnh 
người lao dộng toàn diện, có ích cho dát nước, cho cuộc sống. 

(Học sinh TKẢN THỊ 'ịVUìN) 
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ty ỉ 10: Nhân dàn ta thường khuyên hảo nhau: 

"Ai ơi giữ t hi cho hên 
Du ai xoay hướng đôi nắn mặc ai." 

Hà) hàn luận vồ câu ca dao tròn. 

PHÀN TÍCH ĐẾ 

1 . Thò’ loại: Ban ỉuan mọt lấn dở trong hình ánh so sánh ciia một càu 

ca (ỉan 

2.. Nội (lung: Vùn dồ do /à: Kiên trì t'01 tư tường tinh cam cứa mình 
không ct ngươi khác tha ) đôi ma minh dõi thay. 

•*].. rư liệu: Láy dàn chứng trong thực tở dời sông hoặc lịch sứ đế làm 
sáng to thòm ỉt /c cua minh. 

DAN BÀI 

í. MÒ HẢI 

Sõng trong xa hội, ton người thường bị tác dộng cua hoàn cánh 
khách quan. Xcu khủng kiên dịnh y chi sờ dễ hoang mung nản lòng. 

Dan cáu ca dao rà nèu hương bàn luận. 

Hi. mÀN BÀI 

1. Giải thích câu ca dao 

Nghĩa dcn: ỉỉương nhà và nền nhà ỉà hai yêu tố quan trong nhát 
khi xây nha. 

Khi dà toan tinh nghĩ suy ki lưỡng va quyết dinh rồi thì nhát 
qiiyct khàng thay dổi trước nhũng ỈỜI bàn rơ tán vào 

Nghĩa bong: Kiờn định tư tường vờ tình cám trước sau như một. 

Không hoang mung dao dỏng thay đổi chính kiên dôi với công 
' ICC chinh minh đã quyết dinh rồi. 

'2. Bàn luận ve câu ca dao 

Khẳng định cáu ca dao trên lù hoàn toàn đúng: 

Làm bất cứ một công việc lởn nhỏ nào chứng ta củng đều phải 
cân nhắc suy tính kỉ càng, chu đáo trước khi quyết định. 

Trong quá trình tiến hành, nhất định không thể tránh khỏi 
bao nhiêu trở ngại khỏ khăn từ các phía khách quan tác dồng. 
Muốn hoàn thành công việc, chúng ta phải giữ vững ỷ chí , 
kiên định tư tường và tinh cảm thì công việc rnởỉ hoàn thành được. 

Bon hạc mở rộng: 

Phải kiên trì tư tưởng và tình cảm của mình khi việc lam có mục 
dích đung dẩn , tốt dẹp, phù hợp với thực tờ khách quan chở không 
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vin vào truyền thống để báo thù và vin vào kiên tri để cô chấp. 

Phải sẩn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của người khcic 
dể điểu chinh, thay đổi công việc cứa mình nếu xét thấy ý kiến 
dóng gop đó chính xác và có thiện ý chớ nhất dinh lở không bảo 
thủ, ngoan cô. 

III. KẾT BÀI 

Câu ca dao là một lời khuyên thiết thực giúp ta kiên trì vớt công 
việc, giữ gìn những bần chất tốt đẹp tinh hoa bản sấc của dàn tộc. 
Tuy nhiên phải biết chọn lọc cái hay của người khác để tiếp thu học 
hỏi và tự đổi mới mình để tiến bộ. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ai chăng rò vai trò của ý chí trong mọi công việc hàng ngày. Không có ý 
chí, người ta dễ bị lung lay bởi những lời bàn ra tán vào vu vơ vỏ căn cứ. 
Không có ý chí người ta dẻ bị dao động bởi những hoàn cảnh khách quan tác 
động vào trong mọi việc từ lớn đến nhỏ. 

Bởi vậy, ca dao khuyên ta: 

Ai ơi giữ chí cho bền 
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai. 

Đâv là một lời khuyên đặt ra cho chúng ta nhiều ván đề phải suy nghĩ 

Ý nghĩa của câu ca dao trên là gì? 

Ta thấy ngay tác giả dân gian đã mượn một hình ảnh gần gũi, cụ thể để 
làm vật so sánh cho dề hiểu: đó là ngôi nhà. Mồi ngôi nhà đều phải có cái 
nền vửng chắc và được dựng theo một hướng nào đó chủ định: hướng đông 
nam, tây nam, chính nam, hướng đông bắc... Cái hướng ấy được chọn theo 
một yêu cầu lợi ích hay thẩm mĩ nào đó của người chủ. Tương tự, con người 
phái có chí hay chí hướng. Nói theo cách nói ngày nay, có thê gọi đó là quan 
điếm, lập trường hav đúng hơn là mục đích sông, lí tưởng sống cúa mình. 

Câu ca dao khuyên ta khi đã xác định được chí hướng đúng đắn của mình 
rồi thì phải kiên gan bền chí với bản lĩnh vững vàng giữ chí cho bền thì mới 
mong thực hiện được hoài bão lí tưởng của mình. Chống lại mọi sự thay đổi 
xoay hướng, đổi nền, câu ca dao cũng ca ngợi lòng chung thủy, sự kiên định 
với cái cũ, nếp cũ, gợi ta nhớ đến lời thơ Tố Hữu trong bài Ta di tới nổi tiếng; 

Dù ai nói ngả nói nghiêng 
Lòng ta vẩn vừng như kiềng ba chân. 

Phải có bản lĩnh vừng vàng nếu không sẽ dễ ngả nghiêng theo ý hiên 
người này, người khác giống như anh chàng đẽo cày giữa dường trong truyện 
cười dân gian đã nhọc lòng mệt sức tốn công chẳng đạt được kết quá mà còn 
làm trò cười cho mọi người nửa. 
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Câu ca dao đứng là một lơi khuyên răn chí li chí tinh, một bài học dược 
nu ra tư biêt bao kinh nghiệm thành công va thất bại ớ dời cùa biết bao 
người, tương tự những câu: Có chi thỉ nên, Co cóng mài sất, có ngày nên 
/um. <\> thừa nhận#/// du cho hến thi mới có thế gặt hái được kèt qua. Điếu 
này xáo dáng trong mọi trường hợp, dung với việc thực hiện sự nghiệp lớn 
nhu' cưu nươc, làm cách mạng mà cùng hoan toàn dung với ca những còng 
việc nho ụhat hàng ngày cua dơi học sinh chúng ta như làm một bài tập, dọc 
mọt quvèn sách.. Bỏ'] vậy, Bác Hồ từng kháng định: 

Không có việc gì khó 
Chi sợ long khổng bền 
Đào núi ca lấp biến 
Quỵêt chì út làm ncn. 

Câu ca dao cung còn là một bài học về sự thuy chung trong tình cám: tình 
ban. tinh dồng chi, tình yêu... Đó cũng là lời nhắn nhú đỏi với những ai như 
ngi.a không cương, như thuyên không lái, trôi dạt lóng bỏng (Vương Dương 
Minh) dề dao (lộng, dễ bị hoàn cảnh khách quan chi phối dần đến đổi hướng 
xoay dòng phán lại mục đích sống lí tưởng mà mình từng xác định từ đầu. 

Trong lịch sư cua dân tộc ta, chính nhờ tinh thần giữ chí cho hến mà ỏng 
ta (ỉã chông lại đươc ám mưu đồng hóa nham hiểm của giặc thù để sau hơn 
một ngàn nám dỏ hộ giặc Tàu vẫn có một dất nước Đại Việt độc lập, hùng 
cường sau gần “một trăm năm nỏ lệ giặc Tây và hơn hai mươi năm miền 
Nam bị Mi hỏa từng ngày về chính trị và kinh tế mà vẫn giừ vững dược một 
đất. nước Việt Nam, một con người Việt Nam theo đúng truyền thông dân tộc 
Việt Nam." 

Tuy nhiên, điều cân lưu y là từ đầu chúng ta phai xác định đúng đắn mục 
đích và li tường sông, nói một cách khác là chí hướng của mình sao cho phù 
hợp với chân lí cuộc dời và đao lí con người. Giữ chi cho bển hoàn toàn 
không phai là bão thu hay ngoan cố, không tôn trọng chân lí khách quan, 
khcng elnu dối mới trong suy nghĩ. Không nên vin vào truyền thống để bo 
ho bao thu xưa lam sao, nay làm vậy rối duy trì những hu tục lỗi thời trong 
dời sòng Không nhám mắt làm theo người khác một cách mù quáng là đúng 
nhung không thèm xem xét người ta đổi thay như thê nào, vì sao lại phải 
dổi thay như thế thì chẳng qua đó cũng là thái đô cố chấp một cách mê muội 
mà thôi. 

Tóm lại, trong cuộc sống, bất kì ai, làm bất cứ việc gì khi đã xác định 
mục đích và phương hướng đúng đắn rồi thì phải kiên định giữ chí cho bền, 
quyết tâm phấn đấu đến cùng mặc dầu dây đó xung quanh có bao kẻ xoay 
hướng đổi nến cũng không thể nào nao núng hay dao động mà nứa đường bỏ 
cuộc hoặc thay hướng đổi dòng, chỉ có thế mới dẩn đèn thành còng mà thôi. 
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Câu ca dao đúng là kinh nghiệm sông đẹp trong kho tàng kinh nghiệm 
phong phu của cha ỏng ta. Đó vừa là lời động viên khuyến khích mọi Iigưòú cán 
có chí hướng và phái kiên định giử vừng ý chí vừa là lời nhắn nhu *ăn báo 

những kẻ dể thì làm khó thì bỏ dể chùn bước khi gặp khỏ khàn t rò ngạ i hay 

thất bại liên tiếp nhiều lần... 

ĐỂ 11: Hãy bàn luận về câu tục ngừ: "Con hơn cha là nhà có phúc." 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Mối quan hộ giửa cha và con trong một gia đình, giửa thế hộ t rước và thế 

hệ sau trong một xả hội là vấn đề bức thiết được mọi thời đại, mọi lá n tộc 

chăm lo giải quyết. Từ xưa, nhân dân ta đã dúc kết dược những kinh Ig.hiệm 
quý báu, dá giải quyết đúng đắn mối quan hệ này. Kho tàng ca dao ụ«c ngữ 
đả có nhiều câu ghi lại những kinh nghiệm quý báu đó. Cáu tục ngữ Con hơn 
cha là nhà có phức là một trong những câu tiêu biểu và có ý nghía sâi Si ác. 

Câu tục ngừ rất ngắn gọn nhưng nội dung ý nghĩa thật phong phú. CtOìì và 
cha ớ đáy ngoài việc nêu mỏi quan hệ máu thịt trong gia dinh, còn có Ỷ inghìa 
tượng trưng cho thế hệ trước và thế hệ kế cận trong xã hội. Do đó nhì ỉiigoà 1 
nghĩa đen là một gia đình, còn có nghĩa rộng là đát nước, dân tộc. Vì hơn ở 
đây là hơn về mặt nâng lực, hơn về trình độ, hơn về cách sòng, cách àrm ăn. 
Cách diễn đạt của câu tục ngừ mang tính khẳng định rỏ rệt: Con phá i hơn 
cha thì nhà mới ấm no sung sướng, thế hệ sau phái hơn thế hộ trướí thì xã 
hội mới tiến bộ, dân tộc mới hạnh phúc phồn vinh. 

Trước tiên, ta thây câu tục ngữ đà khái quát được một vấn đề xả hội hoàn 
toàn đúng. Con hơn cha, thế hệ sau hơn thế hệ trước là một hiện tưcnịg phù 
hơp với quy luật phát triển của xã hội. Trong cuộc sống, mỗi thế hệ lềiu học 
tập quá khứ và tích lũy thêm những kinh nghiệm của thế hệ mình VI vậy 
trình độ thế hệ sau thường cao hơn thế hệ trước và cứ như thế xả hội phát 
triển không ngừng. Trong lịch sử phát triển, xã hội loài người đá trảii qua 
nhiều giai doạn, từ thô sơ mông muội tiến dần lên trình độ văn rmnhì như 
hiện nay. Quá trình phát triển đó đả khẳng định thế hệ sau ngày càngỊ tiến 
bộ hơn thế hệ trước và làm cho xả hội con người tiến bộ. Ngược lại tia thử 
đặt một giả dụ, nếu thê hệ sau không hơn thế hệ trước, chỉ bằng tlnế hệ 
trước thôi thì xã hội sẽ như thế nào? Chắc chắn xả hội sẽ dầm chân tạìi chỗ, 
thời gian trước như thế nào, thời gian sau vần y nguyên như vậy và x.à hội 
loài người vần chìm trong tối tăm lạc hậu mà thôi. Còn nếu thế hệ smu lại 
kém thế hệ trước? Một tai họa sẽ đến, xã hội loài người sè lùi dán vé tlhời ki 
đồ đá cũ. Trong một gia đình củng vậy, con giỏi hơn cha tức là con điã học 
tập hết được nhửng kinh nghiệm do cha truyền dạy và đúc kết thém được 
những kinh nghiệm của bản thân mình. Con hơn cha như vậy thì coi íSẽ lao 
động tốt hơn cha, làm việc đạt hiệu quả hơn cha và do đó cuộc sống củia gia 
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đinh so ain no hơn, hạnh phuc hơn 'Trai lại, nõn cơn kẽm cha tin chang 
nhung con không lam đtíơc gi hơn cha ma nhưng thanh (Ịiia cha lam dược 
cũng (MÍ nguy cơ bị con pha tân Ro ràng nội dung câu tục ngư da la một 
chan Ị| phu hợp vơi sự phát inon cua xa hội loài ngươi nói chung, phù hợp 
vỡ I thúc tô trong tưng gia dinh noi nòng. 

Như vậv rau tuc ngu' da khang (lịnh một chân h do lam hãi học cho mọi 
ngươi moi thơi Co lo hãi học do là; muôn nhà có phúc thi phai lam cho con 
hơn cha. mướn \a hội phơn vinh thỉ phai làm cho thô họ san gioi hon tho hộ 
triíơo. !)o dạt dược diều do, cha phai dạy bao, rón luvon con, (lóng thoi 
khuyên kluch, dộng viõn con nỏ lực phát triẽn. i\oi rong ra trong xa hội. thó 
hộ di trước phai chăm ỉo giao dục thố hộ kê cân, thô ho tương lai, dỏng thời 
phai tm tương. giúp dơ thò hộ kõ cạn, thô hệ tương lai suy nghi, sang tạo. 
iVhat khác, tỉio ho con phai tran trọng học tập, tiop thu những kiên thức 
kinh nghiệm va toan bộ kho tàng van hóa cua thô hộ cha, dong thời phát 
huy tinh chu dộng sang tạo do nâng cao. bo sung va phát trion nhưng ki én 
th 10 kinh nghiộm cua các thô hộ trước. Cáu tục ngữ dã phan dối thài dỏ thơ 
ơ, vo trách nhiệm cua thô hộ cha anh dôi với việc giáo dục thò hệ C011 em, 
dặc biệt phàn đỏi tám h và thái dỏ coi thướng hoặc tị hiốrn cua thỏ hộ trươc 
đòi VỚI tho hộ sau, không muôn thè hô sau vượt minh. Cáu tục ngữ cung 
không dỏng tinh vơi hiện tượng thê hệ con em cơi thường, phu nhận thô hẹ 
cha anh. dạc biệt không đổng tình VƠI thái dò ỈƯƠI hiêng, dựa dầm vào thô 
hộ di trước dò đèn nồi cứa nha tan nát. Rò rang câu tục ngu' đã la bài học 
sâu sắc cho moi thê hệ, ca thê Ỉ1Ộ cha anh và thế hệ con em trong việc làm 
cho con hơn cho đẽ nhà có hạnh phúc. 

Do có y nghĩa lớn lao như vậy nèn cảu tuc ngữ đả được lưu truvền từ 
nhiêu dời nay và đà có tác (lung to lởn đến từng gia dinh và đèn toàn xa hội 
ta trong trường ki lịch sử. Hiện tượng cha mẹ hi sinh tất ca chơ con, chịu vát 
và gian ỉao dế con (lược học hành, (lè con khôn lớn hơn mình là hiện tượng 
phổ biến trong các gia dinh Việt. Nanì. Hiện tượng con cái trong nhà ch Am 
chỉ học tập rèn luyện theo lời khuyên bão, dạy dồ cùa bô rnẹ đo nôi nghiệp 
nhà, đè làm vó vang cho dòng họ củng kliòng hiếm Ư khắp nơi. Rộng ra 
trong phạm vi cá nước và toàn xà hội, ngay từ ngày xưa, việc chàm lo bồi 
dưỡng cho thế hệ trẻ, thế hệ kế cận cũng được đạt ra thường xuyên và cấp 
thiết. Nếu không có điều đó thì làm sao trong triều Trần, các thế hệ kế tiếp 
nhau ba lần đánh thắng dược giác Nguyên hùng mạnh? Và liên tiếp các thời 
đại về sau, các thế hệ sau đã kế thừa và phát huy được trí tuệ và kinh 
nghiệm của thế hệ trước, liên tiếp đánh đuối kẻ thù ngoại xâm, giử vửng bờ 
cỏi và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn? Ngày nay, dưới sự lãnh 
đạo của Dáng, theo tư tướng của Bác Hổ, việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng Nio dời sau dược đật ra một cách toàn diện và đồng bộ. Thê hệ cha 
anh đè vừa làm tấm gương chới sáng về tinh thần chiến đấu, lao động đế 
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háo vệ và xây dựng đất nước, vừa hết lòng chăm lo giáo dục bồi dưỡng thế 
hệ mai sau đế thế hệ mai sau có đủ đức đu tài tiếp tục sự nghiệp cách mạng 
mà mình đã suốt đời theo đuổi. Và các thế hộ kế cận cũng không phụ lòng tin 
của lớp người đi trước, dã không ngừng học hỏi, tu dưỡng đạo đức và tài nàng, 
tiếp nối con đường các thế hệ trước đã di và dã ỉập được nhừng chiến công 
thần kì trong cuộc chiến dấu giải phóng dân tộc củng như trong sự nghiệp xây 
dựng đất nước ngày càng ấm no hạnh phúc. Có được diều đó, phải chăng ít 
nhiều do câu tục ngữ dã thấm vào nếp nghĩ, nếp làm cũa các thế hệ chúng ta. 

Tóm lại, câu tục ngữ đả là một hạt ngọc quý trong kho tàng châu báu các 
kinh nghiệm sống và chiến dấu cùa dân tộc ta. Câu tục ngữ cũng như cá kho 
tàng kinh nghiệm quý đó dã giúp dán tộc ta sống, tồn tại và phát triển 
trước trăm ngàn khó khăn và thử thách. Học tập vốn quý cùa người xưa, 
chúng ta quyết tâm làm hết sức mình đê con hơn cha , dế thê hệ sau trướng 
thành hơn thế hệ trước, để đất nước XHCN muôn quý ngàn yèu cùa chúng ta 
ngày càng giàu mạnh, dân tộc bất diệt của chúng ta ngày càng hạnh phúc tự do. 

(Học sinh BÙI XUÂN HOÀNG; 

ĐẺ 12: Phản tích nét nối bật của tính cách nhân vặt Lục Vân Tiên trong 
đoạn trích "Lục Ván Tiên đánh cướp cứu Kiểu Nguyệt Nga" của 
Nguyền Đình Chiểu. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1 . Kiểu bài: Phản tích tính cách nhân vật. 

2 . Nội dung: Lục Vùn Tiên lá người hào hiệp, hào hùng , người có 
phẩm chất tốt dẹp, mang sẩn truyền thống trọng nghĩa khinh tài 
cùa dán tộc ta. 

3 . Tư liệu dẫn chứng: Bám vào đoạn thơ trích và tác phẩm “Lục Vân Tiên’. 

DÀN BÀI 

I. MỞ BÀI 

~ Giới thiệu nhà thơ yêu nước Nguyễn Đinh Chiểu cùng là nhà thơ 
ca ngợi dạo lí làm người, dề cao tiết hạnh của người con gái và 
lòng trung hiếu, hành động VỊ nghĩa của bậc nam nhi. 

- Dần vào đoạn trích thể hiện phẩm chất tất đẹp của Lục Vàn Tiên 
đảnh cướp cửu dán lành. 

II. THÂN BÀI 

1 . Hoàn cảnh xuất hiện của Lục Vân Tiên 

Trên dường về kinh ứng thi, thấy dân làng than khóc bỏ chạy, 
Lục Vân Tiên hỏi chuyện mới biết là bọn cướp Phong Lai đã bắt 
đi hai cô gái. Chàng liền vì dân mà ra tay trừ họa. 
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'I. Tính cách Lục Vân Tiên 

Chu dộng ra tay đánh cướp 'du chi có một mình, du dán làng 
da khuyên chang nên lãnh di kẽo dinh cao ma mang hoai: “Bẽ 
cay làm gáy nhăm làng xàng vó". 

Tai kiêm can vò: 

“Ván Tiên ta dột hứa xung 
Khác nao Triệu Tứ mờ vong Dương Dương" 

Cui lè VƠI phụ nữ: 

“Khoan khoan ngồi đó chớ ra... 

Cứu ngươi vi nghĩa chớ không VI vụ lợi. Khi thoát nan. Nguyệt 
Nga tự nguyện dền ơn. nhưng: 

“Ván Tiên nghe nói liền cưỡi 
Lam ơn há dề tròng người tra ơn." 

Do ỉa nu cười , Un noi cua người mang sẩn truyền thông trọng 
nghĩa khinh tài cua dân tốc ta. 

Lục Ván Tiên trong đoạn thơ là ngươi sòng dung h tương làm 
việc nghĩa: 

“Nhớ cảu kiên ngài bát vi 
Lam người thẻ ày củng phỉ anh hùng. " 

III KẾT RÀÍ 

Luc Ván Tiên làm sang to quan niệm dạo đức cua cu Dỏ Chiêu. 

Ngay nay, tinh thán và hanh dộng VỊ nghĩa giúp người cung rát cẩn 
tìnẽt. Lục Vân Ti én vần là tấm gương sáng cho thể hệ trẻ SOI chung. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Noi đôn Nguyễn Đình Chiểu là nói đến một nhà thơ yêu nước tiêu biếu 
nhất, cua thời kì đất nước ta bị thực dân Pháp xâm lược 

Nhưng ông cung còn được nhân dán biết đến như một nhà thơ lớn ca ngợi 
dạo 1) làm người, đề cao tiết hạnh của người phụ I1Ử, ca ngợi lòng trung hiếu 
và hanh dộng vị nghĩa cùa nam giới mà tác phẩm Lục Ván Tiên là một 
minh chứng hùng hồn. 

Lục Vân Tiẻn - nhân vật chính của tác phẩm - hơn ai hết đã biếu hiện 
rỗ nét lí tường của người anh hùng. Đặc biệt là đoạn trích Lục Vân Tiên cứu 
Ku’U Nguyệt Nga đã để lại trong lòng người đọc một ấn tượng khó phai I11Ờ 
về hình ảnh một trang nghĩa sĩ đánh cướp, cứu người. 

Noi theo Hoài Thanh “Trong cuộc đấu tranh giữa cái Thiện và cái Ác trong 
một xã hội suy tàn, Nguyễn Đình Chiểu đá đưa vào trận cá một dạo quản 


NBVM9 - 91 



bừng bùng khí thế, kiên quyết vì chỉnh nghĩa mà chiên dấu và chiên thăng” 
thi thu lình đạo quân đó phái là Lục Ván Tiên chớ không phái là ai khác. 

Chinh Lục Vàn Tiên tiêu biếu cho li tướng sống dạo đức cao đẹp cua nhân 
dán ta lúc bấy giò. Chàng là người học rộng, tài cao, vân vò kièm toàn lại 
luôn luôn sẩn sàng ra tay cứu giúp người khi hoạn nạn. Vừa từ tạ tôm sư 
xuống núi, định vồ kinh ứng thí, trên đường di, chợt tháy một dám người khóc 
than bó chạy, chàng liền dừng lại hỏi chuyện mới hay có một bọn cướp dữ vừa 
cướp pha làng xóm và bắt đi hai cô gái. Lục Vân Tiên không chịu được cảnh 
bất bình, đã nối giận: 

Vân Tiên nổi trận lôi đình 
Hói thăm ỉũ nó còn đình nơi nao 

Tỏi xin ra sức anh hào 
Cửu người cho khỏi lao đao buổi này. 

Thấy người mắc nạn, Lục Vân Tiên liền ra tay: 

... ghé lại bên đàng, 

Bẻ cây làm gậy, nhẩm làng xông vô. 

Dầu chí mồi một mình, bọn cướp thì đông, dầu trước đó dân làng hếtt sức 
khuyên chàng tuổi tre không nên dính vào việc này e sẽ mang họa vào thân, 
nhưng Lục Ván Tiên vẩn chu dộng di kiếm ỉũ cướp, đánh tan chung, đế' cứu 
người yêu đuôi. Hành dộng Bé cây làm gậy, nhấm làng xông vô cua clhàng 
trai này thật đẹp đẽ vì đã khắc họa dược hình ánh của một trang ngh ĩa sĩ 
sán sàng trừ ác giúp dân. 

Bất chấp bọn cướp hung bạo bao váy tứ phía, Lục Vân Tiên đã dùng cám 
tá đột hữu xung, Khác nào Triệu Tử mở vòng Đương Dương. 

Ngay phần mở đầu truyện thơ, cụ Đồ Chiếu đà giởi thiệu Vân Tiê n là 
người Vân da khởi phụng đằng giao. Võ thêm tam lược lục thau ai bi. Thù lúc 
này chính là cơ hội để chàng thi thố tài năng võ nghệ của mình. Hình ảnh 
Vân Tiên tung hoành chiếc gậy trong tay, tạo dược một ấn tượng sâui sác 
trong lòng người đọc mọi thế hệ. Sức mạnh cùa chàng trai trế ấy đả kihiến 
bọn lâu ia khiếp sợ: 

Lảu la bốn phía vờ tan 
Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay. 

Bọn lâu la phải quăng cả vũ khí để chạy tháo thân. Còn tên đầu đảng; thì: 

Phong Lai trở chẳng kịp tay 
Bị Tiên một gậy thúc rày thán vong. 

Thế là, chỉ một mình, Vàn Tiên dã dẹp xong lu cướp. 

Nhưng điều đáng quý hơn của chàng nghĩa sĩ này là ngoài bản lĩnh, tài máng, 
còn có thái độ vô tư. Làm xong việc nghĩa, chàng đả không coi đó là công om và 
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kh.il g khai từ chói việc dền ơn. Kióu Nguyột Nga khi tlioat nan, cam ta 
chang va tư nguyện xin dược đón ơn: 

Ha Khè qua do cũng gàn 
Xin theo cung thiếp dờn ơn cho chang 
Gặp đáy dang lúc giữa dang 
Cùa tiên chang cổ bạc vang cung không 
Tường càu báo đức thu công 
Lấy chi cho phì tám long cung ngươi! 

N hưng ỉ i ục Vân Tiên dã khắng khái chỏi tư mọi sự đén dap 

Vàn Tiên nghe nói Hen cười 
Lam ơn há dê trông người trá ơn... 

Nụ cười cua trang nghĩa sì này mơi đẹp lam sao! Trong nụ cười ấy bao 
hàm ca sự thòng cam lần sự hao dung. 

v.àn Tiên dã làm việc nghĩa một cách vỏ diều kiện và coi dó là lẽ tự 
nhiên: ờ dời là phái thê, không thể nào khác hơn dược. Với Ván Tiên, cứu 
người mắc nạn là vị nghĩa Dó là lí tưởng mà chàng nghĩa sỉ này da từng ôm 
ấp vn tlnrc hiện: 

Nhớ càu kiến ngãi bát vi 
Lam người thế ấy cũng phi anh hùng. 

Tõm lai. Lục Ván Tiên là mầu người hào hiệp, sần mang trong huyết 
rnacli truyền thông trọng nghĩa khinh tải của dân tộc ta. Phẩm chất, cao dep 
áy đãng dược người dời sau học tập và phát huy. Lục Vân Tiên cho ta một 
bài hoe lởn về tinh thán nghĩa hiệp, không thế làm ngơ trước tai họa và đau 
khổ' cua người khác. Trong xã hội ngày nay, mầu người như thế không phái 
khôn g có. Dọc báo, nghe đài, ta ván gặp họ ứ chồ này, chồ khác. Iỉọ xứng 
dáng dược xã hội biếu dương. 

Gấp trang sách lại, hình ánh hào hùng của chàng nghĩa sĩ sẩn sàng ra 
tay t rừ thỏi hồ đổ hại dân vần cứ còn hiện rỏ. 

Túng lời thư mọc mạc cùa cụ Đỏ Chiểu như âm vang mài, nêu lên cho mọi 
người chúng ta một tấm gương sáng trong đẹp đẽ. Ngày nay, dâu phải việc 
“citU khốn phò nguy" là không còn cần thiết nửa. Lục Vân Tiên, do đó, vẫn 
góp íõhán giúp cho chủng ta sống đẹp hơn và xứng đáng hơn với lời tâm niệm: 

Nhở càu ki en ngái, bát vi 
Làm người the ấy củng phi anh hùng. 
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DÊ 13: Phán tích nhản vặt ông Hai trong truyện ngắn "Làng" của nhã vãn 
Kim Lân. 

PHẢN TÍCH ĐỂ 

1. Kiêu bài: Phân tích dặc điểm cùa nhân vật ông Hai trong truyện 
ngấn “Làng” của nhà văn Kim Lán. (Tìm đặc điếm nổi bật và phàn 
tích những đặc điếm dỏ). 

2. Nội dung: Ong Hai là một người yêu say đám làng quẽ cứa minh, 
nên gắn liền với tình yêu đất nước. 

3. Tư liệu dần chứng: Đọc ki “Làng”, chú ý những chi tiờt vế ý nghĩ, 
hành dộng, lời nồi cứa nhân vật ỏng Hai. 

DÀN BÀI 

I. MỞ BÀI 

“Làng” là một truyện ngấn dặc sắc, dược nhà văn Kim Làn viết 
trong những năm dầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

- Truyện miêu tả sinh dộng những hiến đổi tàm li của nhàn vật 
chính lù ỏng Hai, một người luôn yêu mến, gán bó với làng quê 
của mình. Dặc điểm trên đà thế hiện rõ qua các trạng thái tình 
cảm khác nhau cứa. ồng đối với làng của minh. 

II. THÂN BÀI 

* Phán tích đặc điểm cùa nhân vật 

1. Ổng Hai yêu mến và tự hào về làng Dầu 

Ỏng Hai có tinh hay khoe về làng, lấy làm hành diện vể làng 
của mình. 

Trước Cách mạng tháng Túm, ỏng khoe làng, chí khoe vế cái 
lăng của viên tong đốc, coi đó là niềm kiêu hành của làng. 

Ông đã khoe cải không đáng khoe. Điểu này, sau Cách mạng, 
Ông mới hiểu ra, chính cái lăng đó “nó dă làm khổ ỏng, nỏ còn 
làm khổ bao nhiêu người làng này nữa.” 

- Sau Cách mạng tháng Tám, ông khoe làng ông trong những 
ngày khởi nghĩa dồn dập. Ông khoe những ngày ông và anh em 
trong làng ở lại chuẩn bị đánh Pháp, khi dàn làng đà tản cư. 

2. Ông Hai sưdng vui đau khổ vì làng Dầu của mình 

- Khi nghe tin làng Dầu theo Việt gian, ỏng và gia dinh đau 
khổ, ngượng ngùng. Ong thây tủi nhục quá, sợ gập người khác. 

- Khi biết làng Dầu vẫn là làng kháng chiến, ổng bổng trở nên vui 
sướng, cho dù nhà ông đà bị giặc dốt cháy. 
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Ong noi tai ỉ ƠI ông chu tịch xa, CUI chỉnh tin lùn lị Dàn theo 
gia<. Ong Ịại di khoe re làng cua ong. 

'1'inlì yêu tron lị lùng (Ịtié sau (da ch mang thang Tám 1'U trong 
cuộc khang chiên chòng Pìiap la một biêu hiên cu thê cua lòng 
ycu niùic, tám long son sa/ doi rớt Cach mang, 

III KKT HÀI 

Ong Hai la người yêu que hương dát niíơc, yêu Cu ỉỉo. Ong tích cực 
thum gia khung chiên. Dãy la hình anh dep cua những ngươi chan 
dát, giau long yèu nước, trong cuộc, khang chiên chông Pháp rua qua. 

Nhan xét rè truyện 'Lang" ro V kiên cho rang: Kun Lùn từng ciicn 
ta rát hay nhung hiên dôi tàm ỉ í trong một con người nhu' ong Ị hu 
Trước, ong Hat hay co lỏi khoe hao t e lang minh, ròng lang xua 
quan cách thà nay. chơi bai thê này. Nqy thay cao do, lã niềm tự hao 
chán chinh, tự hao rì tùm long son sut rua que hương ra kháng chiên" 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Người nong dân Việt Nam yêu môn, kháng khít đặc biệt với làng xom, 
qu * 1 hương cua minh. Chính t inh yêu này là non tang cua tinh yêu đất nước, 
nliáii dan, cũng la nguồn sức mạnh làm nôn chiên tháng cua nhản dán Việt 
Nam ta trong các cuộc khang chiến chống quân xâm lược. Tình cam sáu đậm 
ấy dược nhà vàn Kim Lán khác họa sinh dộng qua nhân vật óng Hai, trong 
truyện ngan "Láng" noi tiếng cua mình. 

Ong Hai, thật vậy, dà yêu cai làng Chợ Dầu cua minh bàng một tinh yêu 
đặc hiệt. Dấy là nơi tỏ tiên, cha mẹ óng dà tưng sinh trường và củng là nơi 
chon nhau cất ròn cua ông. Do vậy, ông yêu làng này bằng một tình yèu vốn 
có tù' lau, sáu sắc và hon bi như tình yêu cua một nông dán gắn bỏ vói que 
hương; nôi cụ thô hơn, la gan bó VỚI canh vạt và con người cua mành đất 
quờ hương ày. Bơi thè, mồi lẩn nói đôn cải làng Chợ Dầu ấy, ông đều nói với 
giọng say Ỉ11Õ, náo nức lạ thường: Hai con mát sang hán lên. Cái mật hiên 
chỉiycn hoạt dòng... Ong yêu tãt cả cánh vật ở làng ỏng, nôn mạnh dan tư 
hào: Nha ngói san sát sấm uất như tinh, dường trong làng toàn lát đá xanh, 
trời ỉn ưa di, bùn khổng dính đến gót chờn, phơi thóc phơi, rơm thi tốt thượng 
hạng. Dôi khi ỏng cường điệu. Ong tự hào mành liệt đôn ca cái sinh phán 
cúa cụ Thượng vươn hoa cây cành nom như dộng ấy. 

Mãi đòn sau Cách mạng tháng Tám, ống mới nhận ra chính cái dinh cơ 
của quan Tông đốc ấy dã dem lại hao nỗi khó ải cho dân làng. Có người 
bệnh, có người chết, bao nhiêu người phải làm không công. Riêng phần ỏng, 
dã bị một chồng gạch đô vào, bại một bên hông. Cá cái chán ông sau này 
khập khiễng, di đứng không ngay ngắn bình thường được củng là do cái làng 
tai ác ày... Dưới mát ông, cái gì cúa làng Dầu cùng lớn, cũng đẹp hơn hẳn 
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cua người thiên hạ. Từ cái phòng thông tin triõn lãm sang sùa rà rụig ỉ ái 
nhất vung, đốn cái chòi phát thanh trong làng, ca đến cây lúa ngoài lổng... 
Cái gì của làng ông củng làm ông say mè, hãnh diện, tư hào. 

Lúc cuộc kháng chiến của cả dân tộc bùng lén, lòng yèu làng của ỏig Hai 
đã có nhứng chuyển bicn rõ rệt. Nêu trước kia, ồng hãnh diện vì làtg Dầu 
giàu có, tươi đẹp, cái sinh phần của cụ Thượng tỏt tươi, mới lạ thì sai Cách 
mạng, nhờ giác ngộ chính trị, ông lại tự hào về không khí cách mạng ;òii nổi 
ở làng ông, từ những buổi tập quân sự, những hố, những ụ, những giac thông 
hào chiến đâu. Ong đả bộc lộ niềm sung sướng của mình trước nhíng sự 
thay dôi ờ đó, sự xuất hiện cùa phòng thông tin, chòi phát thanh. Eúnig là 
cuộc dời, số phận ông, thực sự gán liền với những bước thăng trầm cia làng 
Chợ Dầu yêu dấu của ỏng. 

Đối với ông Hai, khi ấy, tình yêu làng mạc và tình yêu đất nước đì cchan 
hỏa làm một trong tình cảm và nhận thức của ông. Những ngày đầu kháng 
chiến, ông luôn tự hào về việc làng Dầu của mình củng đã tham gia Vio cuộc 
chiến dâu chung cua dàn tộc. Ngay bán thân ông cũng đã nhiệt tình cmg với 
mọi người đi dào đường, dắp ụ dể cản giặc và tha thiết muôn ớ lại hn.g để 
dược trực tiếp chiến đấu. 

Nhưng sau dó, ỏng Hai phải theo vợ con tản cư đến một làng khic. Nỗi 
nhớ làng khôn nguôi, ở nơi tản cư, ỏng theo dỏi tin tưc về kháng chiến. 
Không dọc dược báo, ỏng tìm hói tin cho bằng dược. Trước tin một em Sc ban 
tuyền truyền xung phong dũng cám cẩm cờ lèn Tháp Rùa, một anh trung dội 
trướng giết được háy tên giặc dà tự sát bằng quả lực dạn cuối cùng, ôig Hai 
cứ tâm tấc khen: Khiếp thật , tinh những người tài giỏi cả. Ngoài việí kỉhâm 
phục những người anh hùng trong kháng chiến, ông Hai còn hả hí trước 
thất bại của địch: chỗ này giết dược tên Pháp với hai Việt gian, chồ ka phá 
dổ một xe tăng và một xe díp... Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui (Ịĩáỉ 

Nhưng không có gì đau đớn, nhục nhã cho ông Hai bằng khi ngie một 
người đàn bà mới tản cư từ dưới xuôi lên, nói: Cá lùng chúng nỏ (lànr IDầu) 
Việt gian theo Táy,... Việt gian từ thảng chủ tịch mà di ca ỏng ạ. Cô ôig Hai 
nghẹn ắng hân lại , da mặt tè ràn ràn. Ong lặng đi tưởng như dền khờig! thở 
được. Niềm tự hào bao lâu bỏng chốc tan tành, sụp đổ. Giá không }êui nơi 
sinh trưởng cùa mình, ông đâu cảm thây đau đớn và nhục nhã đến thế. Ong 
vờ đứng lảng ra chồ khác, rồi đi thảng củi gằm mặt xuống mà đi. Y ề đến 
nhà, ông nằm vật ra giường. Nước mắt ông cứ tràn ra. Khi nhìn đui con 
chưa khi nào ông dau đớn đến thế, nghi rằng: Chúng nó là trẻ con làỉg Việt 
gian đấy ư? 

Ỏng Hai căm ghét bọn đã phản bội làng, phán bội Tô quốc. Nỗi díu đớn, 
nhục nhă và lo sợ của ông lên tới cao độ khi nghe tin nhân dân dịa )hiương 
có người làng Dầu tản cư đến, họ tẩy chay dân làng ông: Đâu đàu cỉtug có 
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người chu Dâu, ngươi ta cung đuối như đuổi húi... Ngay mu chú nhà cùng 
đa tiiiQĨ khén vạ chống con cái ỏng ra khỏi nhà. Trước tình cảnh áy, ông Hai 
hở tdc, nhưng nhất dinh la không thế trơ về làng, về làng lá bỏ kháng 
chưn , f)ó ('ụ Hồ. Cũng không thê di đâu, VI ở đâu, người ta cũng đuổi người 
làng Chợ Dầu cúa óng. 

Tư đau đớn, nhục nhà như thế, ông Hai biết, bao vui sướng khi nhận được 
tin lang ỏng bi giấc phá, nhà ông bị giặc dốt. Nghĩa là làng Dầu của ông 
không ho theo giạc. Tày no dốt nhà tỏi rổi, ong chu ạ! Dốt nhẩn. Ong Hai 
cứ niuu tay Ị cu ma khoe ca/ tin ây cho mọi người. Vui mừng vì nhà mình bị 
đốt' Một niềm vui vó tiền khoáng hậu, thê hiện một cách đau xót và đầy xúc 
động tinh thán yêu nước, yêu cách mạng cua người nông dân Việt Nam, 
trong cuộc kháng chiên chỏng ngoại xám Nồi vui mừng cua ỏng Hai ớ đáy 
thật võ hơ bon Ong hào phong mua quà bánh vổ cho các con. Ỏng muốn san 
sé niêm vui lon áy cho mọi người, trong dó cỏ ca mụ chu nhà từng gieo cho 
óng nhióu nói hực dọc, câm tưc. 

Từ một người yêu dám say làng cùa mình, tự hào về làng đôi lúc quá 
dáng, ỏng Hai dã gán liền tình yêu ấy VỚI tình yêu đất nước. Chính vì thẻ 
mà làng Dầu cua óng cỏ như thế nào đi nữa, ông vẫn một lòng một dạ úng 
hộ khang chiên, ùng hộ Cu Hồ. 

At quèn cho dược mái tranh náu 
Luông dát bờ ao với nhịp cẩu 
Mồ má ỏng bà lì ầm giữa dất 
Lòng người, lòng đất cảm thòng nhau. 

(KIÊN GIANG) 

Du thày lòng vêu dát nước không phái là một tình cảm trừu tượng chung 
chung mà chính là bất nguồn từ những cánh vật cụ thể, từ mái tranh nâu, 
nhịp cầu, luống (lất, hờ ao như bốn cáu thơ trên cùa nhà thơ Kiên Giang đả 
diễn tà Dung như nhà vàn I-li-a E-ren-bua nói: Long yêu nhà, yêu làng 
xóm yêu dồng què trỏ nên lòng yẻu Tổ quốc. Ong Hai, hình ảnh dẹp, tiêu 
biểu cho những người nông dân trong những năm kháng chiến chống thực 
dân Pháp, quá đúng là một con người có tình yêu như thế. 

DL Ị4: Phân tích nhân vật Nhuận Thổ trong tác phẩm "Cô hương" của Lổ Tấn. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

t. Kiểu bài: Phán tích đặc điểm nhân ưật Nhuận Thổ trong hai gỉai 
đoạn khác nhau của cuộc đời ông. 

2 . Nợi dung: Khi còn là một cậu bé: Nhuận Thổ đẹp và khỏe mạnh, 
sống hổn nhiên, mạnh dạn, chồn tình, thông minh, lanh lợi, tháo vảt, 
dùng cảm. Nhưng khi đà lớn, trái lại, Nhuận Thổ trở thành chậm 
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chụp, (ỉùn độn, thù kãch, nạng nè. Dã vậy Un rụt ri', khcỊỊ tì VỊ) ra >òng 
hát ì ực, ram chịu. Sií dì co sự thay doi nhu' tụy la do cuọc song ỉ: ừp 
hức bóc lót. 

:ỉ. Tưliộ u: Lấy nhưng chi tiẽi miêu tá. tự sự rc Nhuận Thô. cung 'thư 
những cam Itghi trứ tinh cua tác gia trong truyện ngan "Cô hiPniíT' 
cua Lồ Tan dê lam sang tó. 

DẢN BÀI 


I. MỞ BÀI 

(hỡi thiệu tàc già, tac phàm ta nhan lút cún phan Ịnh: '"ùn. 

Cò hương. Nhuận Thó. 

II. THẢN HÀI 

A. Phân tích đậc điểm nhân vật: Nhuận Thổ 

Sự hicn dôi ve diện mao, tinh than cua Xhuân Thô (ỊUù ỉiiiih 
dung, ngon ngứ, dọng túc ra dặc hict ỉu quan hệ VƠI Tan ơ.htin 
rạt xưng tòn. 

í. Hồi nhu (dập lần dầu) 

Dẹp rá khoe manh: khuôn mạt hòng hao. háu hình , chiè( mù 
tròn dầu, những rong hạc trẽn cô. 

Hỏn nhiên, mạnh dạn, chán tinh: nhanh chong kct than vớt 
cậu hờ con chu nhà, gọi nhau hang anh em, khi xa nhau Con 
gửi cho nhau học ró sò, long chim. 

Thông minh, tháo rát, lanh lợi, dũng ram: hiòt nhiên thứ, làm 
dược nhiều ricc, hắt chim, nhặt sỏ, dùng cám dâm con tra 
giữa ruộng dưa hàu. 

2. Khi dã lởn (Gặp lần sau) 

- Chậm chạp, đản độn, thò kệch, nặng né: khuôn mặt rang vọt 
dầy nếp nhan, dôi mất mọng dó, chiởc mũ rách, lúng lổ chồ, 
chiếc áo hông cu mỏng mành. 

- Rụt rè, sợ hời, cung kính, khép nép: xưng hô "Thưa õng...", ý 
thức rõ sự phán chia dẳng cáp. 

Sống bất lực, cam chịu: khuôn mặt im lìm như tượng đá, sùng 
bái tượng gỗ, tin ớ thổn lỉnh. 

B. Đánh giá nhân vật 

Tưởng như cỏ hai Nhuận Thổ. Do dâu en sụ thay (íôt dỏ? chinh 
những sự hà khắc, hoe lột, áp hức cùa xã hội tạo nôn sự sa sút 
kinh khủng trong tinh cách cứa Nhuận Thổ. Anh chí lờ nạn nhún, 
cũng như biết bao người nông dân Trung Quốc khác ngày ấy. 
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III. KÉT HÀI 

Thong ÌỊUU riệc tuơìig thuật chuyên vở què lun cuôi cùng của Tán 
(nhan {'át xưng tài ỉ thó hiện những rung cảm của Tấn trước Hự 
thay CỈOI ghê gớm (lìa Nhuần Thô nói riêng, cùa làng quê nói 
chung, tác gia dã lờn un tội ac cua chê độ phong kiên dôi ƯỜI 
núng dãn, chỉ cho mọĩ người thấy xa hội phân chia giai cấp là do 
con người lam ra. Từ dó, ong chuyên sang y nghĩa ỉ à phải xây 
dung một xà hội mới, trong do con người CỜI con người không hao 
giơ phai cách hức nhau ca 

BÀI LẢM THAM KHẢO 

Mu! trung nhưng truyện ngăn viêt ve nông dân thành công của nhà vần 
Lồ Ten la Có hương. Truyện kè vổ cuộc trớ lại quê nhà cua tac gia, sau hơn 
hai IÌUrơi năm dai xa cách. Bây giờ, canh vật và con người nơi đây thay dối, 
tan ta (li rất nhiều. Nét tàn tạ thay dổi dó thể hiện rõ nét trên diện mạo, 
ngôn ngư. dong tac cua những con ngươi quen thản mà óng da gập lại, trong 
do co Nhuạn Thỏ, người hạn thiêu thời cua ông. Điều làm cho ỏng cay đăng 
nhát, xnt xa nhất là sụ đối thay trong tính cách của người bạn cu. 

Nhuận Thổ! Chi mới nghe lại cai tòn này trong ý nghĩ cua nhà vân dã 
hiện lèn một hình anh thân yêu với biết hao kí niệm đẹp cúa tliuớ ấu thơ. 
Dó la một cậu bé đẹp trai, khỏe mạnh và thông minh. Tuy chỉ là con cua 
một người nóng dán lao dộng nghèo, làm thuê, nhưng được bố mọ cưng chiều 
nén khuôn mặt Nhuặt Thố vàn hồng hào, bầu bĩnh. Từ chiếc mũ lông đội 
trên đầu đến những vòng bạc lấp lánh trôn cổ đủ cho thấy điều đó. Ngày ấy, 
nhìn vào dáng vé dẹp trai và cường tráng cùa cậu bé này, hẳn ai cùng chắc 
cháu là một tương lai tốt đẹp dang hứa hẹn với cậu. 

Ngày ây. Nhuận Thổ hồn nhiên, chán tình, sống mạnh dạn. Dầu là con 
cua một người làm thuê đến nhà chù, nhưng chỉ thoáng qua những bẽn lẽn 
ban đau. sau dó cậu đã nhanh chỏng, chi trong nứa ngày đã làm thân với 
dứa con cùa chủ nhà. Tình bạn cua hai dứa trẻ này thân thiết với nhau 
chẳng qua là vì hòa hợp với nhau, yêu mến nhau, nén gọi nhau là anh em. 
Dẽn lúc chia tay lần cuối, cả hai còn tặng nhau bọc vỏ sò, mấy thứ lòng chim 
thật dẹp Khi ấv, cá hai đều đau đớn khóc òa lẽn. 

Sống mải trong trí nhớ cùa nhà văn là cậu bé Nhuận Thố, một cậu bé 
thòng minh, tháo vát và lanh lợi vỏ cùng. Cậu bé có cả một kho hiểu biêt 
mà vò vàn dứa trê cùng lứa tuổi khác không làm sao có được. Nhà văn của 
chúng ta đã kôu lên đầy khâm phục: Trời ơiĩ Nhuận Thổ hiểu biêt nhiều 
chuyện ỉạ lùng lấm, kể không xiết. Những chuyện đỏ, bạn bè tôi từ trước 
dến nay không ai biết cả. Những chuyện đó là những chuyện gì? Đó là cách 
bắt chim sè, sè đồng, chào mào, bột cô, sẻ xanh lưng, nào là nhặt vỏ sò, sò 
nìặt quỷ. sò mặt phật, màu đỏ có, màu xanh có. Đã thế, Nhuận Thổ còn biêt 
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được khi nào, chỗ nào, bằng phương cách nào thi có thể bắt lượm được chung 
dễ dàng nữa. 

Bởi vậy, nghe mẹ nhắc đến Nhuận Thổ, trong trí tưởng tượng cùa nhà 
văn bỗng sống ngay lại hình ảnh một cậu bé nhanh nhẹn, tay cầm chiếc 
đinh ba, lăm lăm tận lực đâm theo con tra giữa ruộng dưa của bố. Mình ảnh 
thật đẹp ấy được lồng vào một khung cánh khá hùng vĩ cúa một vầng tràng 
tròn vàng thầm treo lửng lơ, một bên là bải cát phảng lặng vả biển cà mênh 
mông, một bên là ruộng dưa hâu dàn trải cá một màu xanh bát ngát. Khung 
cảnh ây càng đẹp, càng làm tôn thêm nét oai hùng, dũng cám của con người. 

Một đứa bé dũng cảm như vậy, khi lớn lên sẽ trờ thành một con người 
như thê nào? Hẳn ai cũng nghĩ như nhà vãn là Nhuận Thô sê trở thành một 
người lao đỏng cần cù, lương thiện, có dứ khả năng để sống dầy dứ, phông 
khoáng và hạnh phức. 

Khi nhà văn trở lại cố hương, lòng bồi hối mong đợi sẽ gặp lại một Nhuận 
Thổ, người bạn thuở ấu thời sẻ như vậy. Thế nhưng, thực tế đã không phải 
như vậy. Không gì xót xa, cay đắng hơn cho ông, khi thấy một Nhuận Thố 
khác hắn với ý nghĩ của mình lâu nay. 

Nhuận Thổ bây giờ đá lớn, cao gấp hai ngày trước, đã có gia đình và đã 
có con. Chuyện đó hẳn nhiên dâu có chi là lạ. Nhưng chuyện khác thường là 
bây giờ Nhuận Thổ chậm chạp, đần độn, thô kệch, nặng nề. Chẳng còn dâu 
nữa nét lanh lợi, khóe mạnh của ngày nào. Kê cả cái khuôn mật hồng hào 
bầu bĩnh thuở trước cũng dã mât đi, thay vào là khuôn mặt vàng vọt dầy 
nếp nhăn sâu và một đôi mật mọng đỏ dờ đẫn. Thay vào chỗ cái IÌ1Ù lòng 
chim và cái vòng bạc lâTp lánh thời tuổi thơ là chiếc mũ rách lỗ chỗ, là chiếc 
áo bông cũ mong manh, không sao che nổi gió lạnh, khiến anh phái co ro 
cóm róm một cách tội tình Hai bàn tay ngày nào đỏ hồng rấn chác thì bây 
giờ đã trđ thành sần sùi nứt nẻ như vỏ cây thông. Các chi tiết đối thay về 
ngoại hình của Nhuận Thố cho thấy anh đã phải hứng chịu nhửng tháng 
ngày lao lực với cuộc sống thiếu đói, lạnh lẽo. 

Nhà văn và Nhuận Thổ ngày nào là đôi bạn thân thiết bình thường, hòa 
đồng với nhau thì bây giờ một bức tường ngăn cách ai đá dựng lên. Gặp lại 
nhau, Nhuận Thổ đã không còn hồn nhiên, mạnh dạn, chán tình như thời 
tuổi nhỏ, trái lại, bây giờ, người nông dân nghèo khổ này rụt rè, sự hãi, 
cung kính đến cóm róm, khiến cho nhà văn phải rùng minh kinh hải khi 
nghe người bạn xưa đả xa cách nhau hơn hai mươi năm mới gặp lại, khép 
nép “Thưa ôngĩ”. Rõ ràng Nhuận Thổ đã có ý thức sâu sác về sự phân chia 
giai tầng, cách biệt vị thứ của xả hội lúc ấy giữa mình với người bạn thán củ 
vừa gập lại, người mà hơn hai mươi năm trước, khi chia biệt đả cùng mình 
đau đớn, nức nở khóc òa lên. 
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Ro rang ià bây giờ không sao tun lai đươc nơi Nhuận Thổ nét nhanh 
nhi‘11, hoat bat đay sức manh cua ngày nào. Chi co ớ dây một Nhuận Thố đờ 
dần, dân (lộn. cam chiu, ca những nếp nhăn tròn khuôn mật vàng vọt của 
anh cung tướng chừng như bất động. Người thiếu niên đẹp trai, dũng cám, 
lam lam chiéc dinh ba... ngày nào, giờ đáy chi là một nông dân chỉ biết dốc. 
lòng sũng bái tượng gỗ và ca tin ràng chi có tượng gồ mới cứu thoát dược 
minh ra khói cánh lầm than, cơ cực ấy thôi. 

Do đàu ma có sự thay dổi dữ dội trong tính cách của Nhuận Thổ trong hai 
giai đoan khác nhau của cuộc đời anh như vậy? 

bần qua lời cua Nhuận Thố, ta hiếu dược ràng, nguyên nhản ấy là do đời 
sống khó khăn VI thiên tai, mât mùa, SƯU cao thuê nặng, xã hội nhiễu 
nhnơng loạn lạc, nhưng cùng phai hiểu ấy là do chính sự hà khắc của một xà 
hội áp bức, bóc lột nặng nề. Nhà van của chúng ta dà xót xa cay đắng cho 
thán phận cúa Nhuận Thổ, một nạn nhản của xã hội ấy. 

Dọc truyện ngán Cố hương của nhà vần Lồ Tấn ai cũng thấy ngay sự thay 
dôi trong tính cách con người cua Nhuận Thô và dề dàng dồng câm sâu sắc 
với nối buỏn cua nhà văn. Nỗi buồn ấy cũng là nỗi buồn của nhân dân Trung 
Qucc trong nhửng nám dát nước còn đau thương, đen tối... Tuy xót xa cay 
dắng như thế, nhưng nhà văn vần hi vong và tin tường ớ khả năng cải tạo 
xã hộ» cứa the hệ con cháu mình: Tòi và Nhuận Thổ, tuy cách bức đến như 
thè nay, nhưng con cháu chung tỏi vần còn thán thiết với nhau. Tỏi mong ước 
chirig no sè khổng giông chúng tỏi, khàng bao giờ phải cách bức nhau cả... 


DẺ 15: Dọc xong đoạn trích "Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang", em có cảm 
nghi gì? Hày phát biếu. 

ĨÌM HIỂU ĐỂ 

1. Kiêu bài 

Phát bi cu cám nghĩ về nhân vật trong một tác phẩm văn học nước 
ngoài qua đoạn trích 

2. Nội dung 

Kinh ngạc vi bủn lĩnh lạc quan, tự tin cua Rô-bin-xơn. 

Khâm phục đức tinh cẩn cù, khéo léo, thông minh sáng tạo trong 
nhiều cóng việc cúa Rô-bin-xơn. 

Thích thù với tinh cách hai hước của Rô-bin-xơn. 

ì. Phương hưởng phát biểu 

Đoạn trích không dai, cẩn đọc ki và suy nghĩ từ sự kiện nhỏ nhát 
đế hiểu đươc tinh cách cùa Rô-bin-xơn. Anh là con người như thê 
nao đế có thể sống dược một mình trên dáo hoang mười mấy năm 
trời? Những tình tiết náo chứng minh cho các phẩm chất ấy? Từ 
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đỏ xúc định cảm nghi của em. 

- Các cảm nghi nên trình bày men theo trình tư phát triến cùa các 
sự kiện trong đoạn trích. Cần chú ỷ sứ dụng các chi tiết trong 
đoạn trích làm nôi rõ các cùm xúc. Mỗi cám xúc có thế gắn với 
một sổ đặc điểm tinh cách Rô-bin-xơn. (Vi dụ việc Rô-bin-xơn 
sống một mình trẽn dáo hoang hàng chục núm trời thật dáng 
kinh ngạc. Để sống dược từng ấy năm trời một mình không có sự 
giao lưu với đổng loại, dế chống lại sự cô dộc, chắc chắc Rô-bin- 
xơn phải có tinh lạc quan, một niềm tin vững chóc, một hộ thần 
kinh thép. Phương thuốc hữu hiệu nhất là làm việc, tìm thú cui 
trong công việc). 

DẦN Ý 

I. MỞ BÀI 

Giới thiệu nhàn vật Rô-bin-xơn và cảm nghĩ chung cua em (khúm 

phục những phẩm chất tốt dẹp). 

II. TIIÂN BÀI 

1. Kinh ngạc vì bàn lĩnh lạc quan, tự tin của Rô-bin-xơn 

- Rô-bin-xơn lạc trên dảo hoang trên mười núm song vần sống 
đang hoàng, luôn tìm cách sổng cho ra sông. 

- Kinh ngạc vỉ sức sống, vì niềm lạc quan, tự tin mạnh mở của 
Rô-bin-xơn. Liều thuốc quỷ dó là làm việc. 

2. Khâm phục đức tính cần cù, khéo léo, thông minh, sáng tạo 
trong nhiều công việc của llò-bin-xơn 

- Rô-bin-xơn dù làm nhiều việc, việc nào cung thế hiện tinh cẩn 
cù, khéo léo, thông minh, sang tạo (từ việc nạn bát dỉa, nặn 
tâu, dan sọt dàn việc nuôi dà, vắt sữa, ché bơ, phó mát...ỉ 
Khảm phục tính cần ('ù, kheo léo, sung tạo do. Nguyên nhún: 
do bàn chất chởm chi, yêu lao động. 

3. Thích thú với tính cách hài hươc cùa Rô-bin-xơn 

Rô-bin-xơn tự hài hước vế mình qua y phục vu bò dạng óng 
chúa dáo. 

- Thích thù với tinh hài hước đỏ. Nó là liều thuốc bố giúp Rô- 
bin-xơn vượt qua mọi thứ thách. 

III. KẾT BÀI 

Rô-bin-xơn là một tàm gương dáng quý. 

Licn tưởng đến nhàn vật An Tiêm. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

Em mẽ nhân vật Rô-bin-xơn từ ngàv đọc truyện cùng tên cua nhà van 
Đ.Đi-phỏ. Dược học đoạn trích Rô-bin-xơn ngoai dáo hoang em íàng th-âv nu* 
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hon. ! hich hơn nhan vạt nay Do la mọt tam »u'o'iu> song lạc quan. sang tao say 
na- l.mi việc vơi nhiêu phàm chat tot (loị). 

Tiong (loạn trích, Rô-bin-xơn soiu; (ỉa tròn mười nam ngoái hoang (láo. 
Dit u lam tan kinh ngạc la hơn mười nám khung ga Ị) (lông loai, không trò 
chuú-n cnng ai ngoai những câu ngan noi vơi con cho ma Rô-bin-xơn vãn 
sóng binh thường, cán bang. Chỉ ricng việc clìicn thang nòi co dọc. sự co (lơn 
(ỉa la một ki ticỉi cua Rô-bin-xơn. Chác chán anh phai có bi quyot song manh 
mó. mót hộ thần kinh thóp mơi co thò dạt tơi ki tích ay l.ieu tỉìuỏc than 
dơóe. hi quyẽt song cua anh thát dơn gian, lam viộc va lam việc. 'Prong (loan 
trích. anh da kớ Sỉ/nỉ ///07 gian đó, tái khàng' nghi rni. hù tui lùng (07 nhung 
thu Uitnh (ỉu co. Tùi ran /ani nớc khang mật mói. Tài suy sưa VỚI cỏỉig nạc, 
khan Ị' ( 0.0 nghi cấn rơ. Xhư vậy. công việc khống chí mang lại cho Hõ-hin- 
xơn lilníng san phàm hao dam cuộc sòng. Nó con tạo nón niêm vui. sự hung 
khơi, nuôi dường niêm lu vọng vao ngày gập lại dong loai, tro' vo vơi han hò, 
gia dinh, xã ! 101. 

Kòdniì xon ngây cang lanh ngỉiê trong nliióu cóng việc thu còng. Sụ kiên 
tn, kii.-o h-o. trí thõng minh, tài sang tạo cua anh làm om luôn luôn di từ sự 
ngoe uiiion nav don sự ngạc nlìiòn khác, cưỡi cung cln con hiõt hái phục. Anh 
kò, tiuVíc kia không hiet nan nhung cuọc sõng buộc anh phai sáng tạo ra các 
thu do dung do chưa thức ăn. thức Hỏng, lương thực. Anh tập nạn và cuòi cùng 
nan lất kheo. Ngoai hát (ha, lãnh vó thướng dung, anh con nan một cái tấu 
hu! tliuuc Phai nôi dó la một cong trinh sang tạo dạc hiệt dù no con thua xa 
tỉm t 111 vùn ban ơ phô. Anh tháy tự hào thi raf thích thú rớt cãi tàu hút 
thnui Ịhi (ỉa co thuhc /a nay ỉụi ró ra tàu lỉi’ hút Cũng trong hoàn cánh do, 
anh ki ngươi thợ dan gioi. Bang một thư mion liễu, anh da dan (lược thung, 
được hò va iihióu dỏ dung khác. Anh còn trờ thanh người thuần đương dè và 
kiòn tn nhan sỏ lượng (lô tứ hai cơn lén đón trôn hòn mươi con dô. Anh tự 
mắc mo tập vát sưa, lam phó mat... Bang hãn tay kheo leo va khỏi óc thông 
minh, Rò-bin-xơn da làm cuộc sòng từ chỏ thióu thốn don chỗ no dù. Anh đã 
sồng va biót làm cho cuộc sống do ngày càng dàng hoàng, hạnh phúc. Anh 
da có dù lương thực, thực phàm, hoa quà dung cho bừa ăn không kém ờ 
nhúng khách san hình thương lại các thành phó lơn. Két quá việc làm cua 
Rô Inn-soii làm om liên tường dòn kì tích cùa một nhân vật trong truyện cô 
Việt Nam anh chàng Mai An Tiêm. Bị dày ra dao hoang, An Tiêm với hai 
hàr tay sang tạo và cẩn cũ cua minh cung tạo lập nen cuộc sống no du, và 
con phát hiện ra giống dưa quý. Do là hai cơn người, ớ hai chân trời khác 
nhau, nhung dổti là hai thân tượng cua em. tung cố vù om trong những lúc 
gặp kho klìàn. 

dỏ-bin-xơn còn lá một người có tính hài hước. Km dà thích thú, thậm chí 
có ức cười thanh tiêng khi đoc (loạn anh miêu ta bộ quần áo kì dị của ông 
“chúa dáo”, bộ quần áo dốn con chỏ củng kinh ngạc, nghi nghi hoặc hoặc. Dó 
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là thành quả của tài năng và sức lao dộng kiên tri của anh trong bao nhiêu 
lâu. Vì thế, em vừa thích thú song lại vừa khâm phục anh khi ngẫm nghi về 
bộ quần áo ấy. Chi tiết vui nhộn nhất có lẽ là bộ ria kiểu Thô Nhĩ Kì của 
anh. Nò vừa dài, vừa rậm, tô thêm nét cổ quái cho khuôn mặt anh. 

Rô-bin-xơn là một nhân vật vãn học song em cứ nghĩ như mình đả Rặp 
anh đâu đó trong cuộc sông. Bởi những đức tính của anh, lạc quan, thông 
minh, sáng tạo, cần cù, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn đê tạơ lập nên 
cuộc sống đàng hoàng, có ích, là đức tính cần thiết cho mọi người ngay cả 
khi họ sông trên đảo hoang và giừa đồng loại. Em càng yêu quý nhân vật này. 

(TRẤN ĐÌNH SỨ) 


ĐẺ 16: "Lão Hạc là một lão nông dân gặp nhiều nổi khố' tâm và bất hạnh 
vì nghèo đói, nhưng chất phác , đôn hậu và thương con." 

Em hãy phân tích các đặc điểm ấy trong truyện ngắn Lào Hạc cùa 
Nam Cao và cho biết cảm nghĩ của em. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Phân tích đặc điểm nhân vật. 

2. Nội dung: Lão Hạc là một lão nông dán gặp nhiều nỗi khố tám và 
bất hạnh vì nghèo đói, nhưng chất phác, dôn hậu và rát thương con. 

3. Tư liệu: Cúc tình tiết, chỉ tiết vể lảo Hạc trong truyện ngắn trên. 

DÀN BÀI 

I. MỞ BÀI 

Giới thiệu truyện ngắn “Lảo Hạc" của nhà vàn Nam Cao, từ đó dẫn tới 
giới thiệu lão Hạc, nhẫn vật chính cúa truyện ngắn ấy, một con người dù 
trong hoàn cảnh ngặt nghèo vẩn giừ vẹn nhàn cách cao thượng của minh. 

II. THẢN BÀI 

A. Phân tích đặc diểm nhân vật 

1. Lảo Hạc là một lão nông gặp nhiều nỗi khổ tâm và bất hạnh 
vì nghèo dói 

- Sống lam lù, vất vả như hầu hết các nông dân khác thời 
thuộc Pháp. 

- Đả vậy: vợ mất sớm mà nghèo khỏ, con trai quần chi, bán 
mình cho sở mộ phu đồn điền để lào Hạc ở lại trong cành 
già hiu quạnh, đối nghèo. 

2. Lão Hạc là một lão nông chất phác , dôn hậu và dặc biệt là rết 
thương con 

- Chất phác, đôn hậu: thương vợ, dành dụm cho con, lúc nao 
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cùng quen mình, chi nghi dim ngươi hhuc. 

Rát thương con. 

4 l)au xút rì nghèn, khổng cưỡi rơ (ỉươc chơ cơn , pììãi cắt long 
(lé con han minh cho sờ mờ phu dồn diền cao su. 

4 Quyêt tâm dành dụm tiên chơ con, giữ gìn manh vườn cho con. 

4 Chịu doi chư khùng ăn rao tiền cua con. 

B. Dánh giá nhân vật 

Hoan cánh khổ cực, đau xót, ngặt nghèo. 

Vân giơ ren nhàn cách cao thương 
ỈII. KẾT BAI 

Xúc dộng, thương xót, khảm phục một tấm gương gi ử gin phẩm 
gia trong sạch, cao thương cứa láo Hạc. 

Ưởc mong xã hội tót dựp để cuộc dời không còn những con người 
khỏ cực, đau xót, ngặt nghèo như lào Hạc. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

1 Mọt trong nhung tác phárn vàn học hiện thực phê phán đạc sắc trước 
Có ch mạng thang Tam 1945, phai kế đến hão Hực cùa nha văn Nam Cao. 

Qua truyện ngán nay, tác gia tái hiện một cách trung thực và xúc động số 
phận hi tham cua người nóng dán thời áy, tiêu biốu là lão Hạc và những 
phấm chàt dáng quý trọng cùa ông: tuy bị bức bách đến chỗ bế tắc, nhưng 
ông vần vươn lên, du lả vươn lên một cách đầy đau xót dè giữ gm phẩm giá 
cùa mình. 

Cũng nhu' hầu hết moi nông dàn khác thời Pháp thuộc, lão Hạc sống lam 
lũ, vát va Vơ mất sớm, lão dồn mọi tình thương cua mình cho dứa con trai 
duy nhát. Lảo sẩn sàng làm tât ca mọi việc dô con minh được hạnh phúc. 
Thế nhưng, không thể nao lão chấp nhận cho con dem han đi mành vườn đê 
cưới vợ. Bới lò hán vườn rối thì lấy gì sinh sông. Bị người yêu phụ tình chi vì 
nghèo, con trai lảo phần chi, tự bán mình cho sơ mộ phu dồn điền, dán thán 
vào chôn rừng sâu, nước dộc. 

Cao su di dễ khó về 
Khi di trai tráng khi về hung heo. 

Láo Hạc ờ lại một mình nuôi dưỡng nhưng ngày bóng xê' cưa mình bằng 
dó 1 nghèo, hiu quạnh. Là một lảo nông chất phác, đôn hậu, lào Hạc sao khỏi 
xót xa trước tình cảnh đó. Nhưng quá thương con, lão đành ngậm miệng, đứt 
ruột xa con mà không sao tường tượng nối ngay cùng con đoàn tụ. Một thân 
một bỏng lui thủi giửa làng quê, mỗi lẩn kõ lại chuyện đứa con trai trước lúc 
ra di CÒ11 dế lại cho cha ba đồng bạc, lão rân rấn nước mất. Tuy đói thiếu, 
nhưng lão vần nhất định klìóng tiêu vào sô tiổn đó. Bây giờ tiêu một xu 
cùng ỉa tiêu rào sỏ tión cứa chau. Tiêu lấm chỉ chót nó. Lảo phái cỏ gắng 
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làm thêm dế kiếm miếng án Tiến hoa lựi nia khu vươn. lau chai clmi danh 
dụm cho con. Khu vườn không chi là quyền lọ '1 càn dược giơ gìn ma do còn là 
kỉ vật thióng liêng cua con, không thố nào han di hay dò’ mài dược. Xót làm 
sao xiết tinh thương con cua lào Hạc Thương con. lão 1 hương ca con chó 
Vàng, con vật nút con trai lão da nuôi khi ra di còn dê lại cho lao. Tình cúm 
cứa lão dối với con chó Vàng có sự tho hiộn gián tiếp tình yêu thương sáu 
nạng cua lão dối với con trai mình. Những lời âu yếm, máng yôu, noi nựng 
cua lào dối với con cho, thực chất là sự biếu lộ tình cám nhớ thương con da 
diết cua lão dối với dứa con di hiổn hiệt, không một cánh tin vồ. Nhùng 
ngày tháng sòng trơ trọi, tha thân một minh, lào có con chó làm hạn sớm 
khuya. Nhưng đau xót, CUỒ1 cung lao dã phai han nỏ, hán nguõn an ui cuối 
cúng cua minh, VI không nuôi no nối. lại sọ liôu hạm vào sỏ tiền lão da dành 
dụm cho con. Day la nới đau lớn cua lão. Vi vậy lão do dự, đán do mãi rổi 
mới quy ót định. Và khi buộc lòng phai thực hiện ý dinh, lào vỏ cùng (lau xót: 
Lão cò làm ra vè vui ve. Nhưng trỏng láo như men va dồi niàt áng ang nước. 
Lão tư thấy minh sẽ bất nhân, sè là tôn lừa đào dôi với con vật vồn tin yôu 
cua mình. Mật lào (lót lìlìicn co dúm lọi. Những vòt nhãn xtch lại vơi nhau 
cp cho nước mút chay ru. Cái (hiu lão ngoẹo cố ìììõỉ hòn vá rat miệng /ìio/n 
mỏm cua lảo /nêu mao như con nít. Lão hu hu khoe... 

Là một người nghèo khổ, đói thiếu, nhưng lào Hạc rât hiót tự trọng, 
quyết khống dê một ai coi khinh minh. Khống có cơm gạo. lao dung các loại 
rau quá, rỗ cây, chế biến làm thức án. Dến khi không còn gì nửa dó ăn, lão 
sẩn sàng tìm đến cái chết băng hà cho chứ nhất định không nhận cua người 
khác cho. dứt khoát từ chối sự giúp dở chán thành cùa người hàng xóm tốt 
bụng. Chác là lão dã suy nghĩ: nhận sư giúp đỡ một lẩn rồi các lần sau thi 
lảm sao? Chàng lẽ sòng bám vào người khác mà người ta CÓ khác gì mình 
(láu? Cuối cùng, lào dà nhận lâv cái chốt dè được mài sống trung thực, dô 
dược hão dám tài san còn nguyên vẹn cho con trai. Lào Hạc chấp nhận cái 
chốt, đón nhận nó bang một sự tinh táo, sáng suốt cùa một con người nhân 
hậu, trung thực, chớ không phai vi một cơn luvột vong bò tác nhất thời. Cái 
chết cua lão Hạc la bi kịch cua một con ngươi muốn sông trung thực mả 
không được, nén phai mượn cái chốt dế hão toàn danh dư cùa minh. 

Dây là hình anh tập trung cua một nòng dân Viột Nam trước Cách mạng 
tháng Tam ganh chịu du cà mọi thứ cùng khố, nồi tuyệt vọng, tình thương người 
và đặc biệt là khát vọng muốn sống trung thực. 

Nhà vàn Nam Cao khi xây dựng nhân vặt này, nham giúp cho chúng ta biết 
là dưới thời Pháp thuộc, nồi khổ đau cùng cực cùa người nông dân không phải 
chì là đói nghèo mà còn là bị cướp mát quvốn sóng, quyồn làm ngươi cua mình. 

Nhưng dầu sống trong hoàn cành khỏ cực, đau xót, ngạt nghèo đôn dâu di 
nửa. những người nông dân lương ihiộn như lão Hạc cũng phân đàu vươn lòn 
dế giữ vẹn nhân cách cùa mình. 
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(•ap Irang sách lại rỏi. lun" người (inc vần côn chưa nguoi XIU' dòng Ai 
ki.oitgklioi xot thương cho thân phận lao Hạc vá dac hiệt la quý trong tàm 
lòng VI 1,1111 hồn cao (lọp cua lao nôi nong, cua người nong (lan Viọt Nam nói 
ch II! g Phai chang tam long ày. lam hon ;iv, lam non hình anh con co (rong 
lừ c a lao kou ! hương' 

Cũ xao thi xun núuc trong, 

Dừng xun m/ớc (ỉuc (ỉuu long ru run. 

2 Ai da (lọc qua ỈAIO Hun, một truyện ngan xuái sác viot vỗ người nong 
dan trước Cach mạng thang Tam cua nha van Nam Cao, hán la không thô 
nào qién (lược hmh ánh mội lao nòng gầy guộc, râu tóc 1)0 phờ, cạp mất 
Iìỉìin vuông dãy u uãn và khuôn mạt han sâu hao nhiêu là nép nhan cua suy 
tính , nuộn phiên vớ nhiêu nối cư cực (.)■ doi. 

I>)ày la mót láo nông như hao người chán lâm tay hun không tuổi không 
tôn khác trong các lang quẻ héo lánh tiêu điổu thòi áy, lao Hạc nghèo khổ 
bát hạnh nhưng lại là một con người rát mực lương thiên. có tám lòng yêu 
thươ-iiị. Siiu Siic, tự trong, dạc biệt là có nhãn cách cao thượng hon người. 

Trang sách tuy dà khép lại nhưng hình anh và tính cách cùa lão vần cữ 
lổ lộ hiện ra thật tọi nghiệp. 

i)*ỏ là một nông dàn nghèo khỏ cùng quẫn. Vợ lìiất sòm, lão sống một 
thám nội minh trong những thang ngày xo hỏng cỏ dơn và vát va. Dứa con 
trai (hy nhát cua lão chi VI quá nghèo mà cò gái anh yêu tliưưng trơ thành 
vợ n gioi khác. Người ấy hơn anh chi vì có nhiều tiền. Qua phần chí, anh ra 
di IUJÕ mộng; co chi ỉam an hao giờ có hục tràm mời rê. Khàng có tiền sông 
kho, si ng sớ ú cái lủng nay nhục lăm. Nhưng nơi anh don lại là dồn điền cao 
su tíận Nam Kì, một dịa ngục trần gian: Cao su ch (ỉc kho vé. Lão Hạc chi 
cò0 ni)t cách thui thui VỚI cậu Vàng lãm ban cho khuây nỗi mỏi mát nhớ 
mung ;on. Ngàv lại ngay lão lo làm thuê kiêm sõng. Nhưng rồi bị một trận 
ôm mạng phai tiêu sạch ca khoan tiền dành (lụrn tứ hoa lựi mánh vườn mà 
láo c-o V dinh dô nòng cho con trai khi nõ trờ ve. Sau trán ốm, sức khóe lao 
sút 1 ia 1 di, khóng lam thuê nói nữa thi lại gặp bão, hoa màu bị phá sạch, giá 
gạo lạ lèn cao nghe chừng còn đói dai (láng... vì thế lão làm một việc trái 
lòng b phái han cậu Vàng, người han thản thiết. trong ngày tàn bong xè cò 
(lơn na lão. Hơn the nửa, dỏ còn la con vật gợi nhớ về dứa con trai di xa 
The má lão phai dứt ruột bán cậu Vàng di chI VI không thể nào có dược mồi 
ngày,' la lạng gao ('ho cá lão và con chó 

L.ú( này. lão khỏng con cỏ thể lam ra tiền nên tiêu một xu củng lá tiêu 
rào itnn cua cháu. Tinh cánh cua lão thật khốn quẫn. 
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Sau khi bán chó, lão chỉ ăn khoai, củ chuối, sung luộc, rau má, cú ráy Con 
trai, con ỐC và cuối cùng lão tự tứ bàng ba chó. Thật ít ai gập nhiều nỗi khổ 
tâm và bất hạnh vì nghèo đói Iihư lão. 

Nhưng cao đẹp thay con người bất hạnh một cách bi thảm ấy lại có một 
nhân cách vô cùng cao quý bề ngoài không dể thấy. Thật vậy, lão Hạc là Con 
người nhân hậu rất mực. Tình cảm dối với cậu Vàng của lão làm ta thục sự 
xúc động. Lảo gọi nó là cậu Vàng, lão âu yếm nó, chuyện trò với nó, nựng 
yêu nó, bảo vệ nó. Đến lúc phải tính việc bán nó thì trong lão diễn ra một 
sự dằn vặt đau khổ. Lão đả kể lại cho ông giáo nghe với tám trạng vô cùng 
đau đớn: Lão cười như mếu và dÔL mắt ầng ậng nước. Khi nhắc đến việc cậu 
Vàng bị lừa rồi bị bắt: Mặt Lão dột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xỏ lại 
với nhau, ẻp cho nước mất chày ra. Cái đẩu láo ngoẹo vế một hên vỏ cái 
miệng móm mém cua láo mếu như con nít. Lão hu hu khóc. Ong lão quá 
lương thiện và nhân hậu rất mực ấy cảm thấy lương tâm mình đau nhói khi 
thấy trong đôi mắt con chó bất ngờ bị trói có cái nhìn trách móc. Lảo bị dày 
vò lương tâm đau đớn chỉ vì thế. 

Con người nghèo khổ ấy có tấm lòng người cha thật sâu sắc Lao Hạc 
thương con mình nhưng vì nghèo quá khỏng lo được tiền cưới vợ cho con. 
Cũng vì tương lai của con, lão không thề để cho con bán vườn đê cưới vợ 
Thấy con “có vẻ buồn”... lão thương con lắm, nhưng biết làm sao dược!. Lúc 
kể lại với óng giáo việc đứa con trai mình phần chí ra đi, lào ràn rân nước 
mắt... Tôi chi cồn biết khóc chứ làm sao được nữa? Thẻ của nỏ, người ta giữ. 
Hình của nó người ta dã chụp rồi... Nó là người cua người ta rồi, chứ đáu 
còn là con của tôi. 

ơ lại nhà một mình, lão lủi thủi kiếm sống không một phút nào nguôi 
ngoai được hình bóng đứa con đang vặt lộn với số phận ở chốn xa xói. Lương 
tâm của một người cha nhân hậu khiến láo cám thấy mình có trách nhiệm 
với việc bỏ xứ của con. Thế nên lão quyết giữ mảnh vườn cho con bằng mọi 
giá. Lão cũng quyỏt không đụng chạm dến tiền bòn nhặt được từ mảnh vườn 
đó. Tất câ dành dụm lại cho con khi nó về. Còn lão thì lặn lội làm thuê 
kiếm ăn. Đến khi thấy không còn làm thuê làm mướn gì được nửa, mà còn 
sống thì còn phải ăn, lảo phái suy tính. Sự suy tính ây lặng thầm mà dử dội: 
lão sẽ tự tìm đến cỏi chết để dành nguyên vẹn cho con. Lão suy tính kĩ 
lưỡng dến mức chi tự tử sau khi đã nhờ cậy ông giáo dứng tên trông nom 
mảnh vườn đó đê sau này ông trao lại cho anh con trai của láo Thê' là vì 
lòng thương con vỏ bờ bến, lão Hạc dã quyết chết đế bảo vệ mảnh vườn cho 
con trai mình. 

Con người nhân hậu, giàu tình thương yêu ấy còn có lòng tự trọng cao dộ 
và một nhân cách cao thượng đặc biệt. Thật vậy, lão Hạc dã tự tứ trong khi 
trong tay còn mây chục bạc và cá mánh vườn. Khi chết không muôn lìàng 
xóm phái phiền lụv, lão gửi ông giáo toàn bộ số tiền nhịn ăn của mình nhờ 
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hàng xóm lo giúp cho lão Lão kiôn quyết từ chối cá mọi sự giúp đỡ cùa 
người khác kế cá sự giúp dở chân tinh của ông giáo. Con người hêt sức tự 
trọng ay cương quyết không nhận cua bó thí, chi l)iết song nhở sức cần lao 
cùa minh mà thôi. 

Như thố, dung như lời nhà van Kim Lán nhàn định: Lào Hạc không chi 
to rn )( người nghen, do con là niòt con người co nhàn vách, tự trọng và bát 

khoát llmh anh của lão không khói lam ta nhỏ hmh anh con co trong ca dao: 

Co xao thì xao nước trong 
Dứng X(1(> tiướí (íuc d (Ui 'ong co con. 

Tư khi truyện ngán Lào Hạc cua nhà vàn Nam Cao xuất hiện trong ván 
hoe Viọt Nam đôn nay dã hơn nửa thế ki qua rồi. Ngày nay, xã hội Việt 
Nam da dổi khác. Tuy vậy, hình anh cua lão nóng gày guộc, râu toe bơ phờ, 
khuôn mạt hàn sâu bao nhiêu là nót ưu sầu áy nhắc nhở ta nghĩ đôn nlìửng 

người nông dân thời xưa với một tình cám trân trọng và yêu quý... 

3. Nam Cao hi sinh trong một lần di công tác thời kháng chiên chống 
Pháp nhưng ỏng dã đẻ’ Lại trong lòng người đọc biết bao ấn tượng chảng phai 
mở. Viết ve nhửng người nông dân vô cung thông khỏ và đau thương, ngòi bút 
Nam Cao không lạnh lùng khách quan mà tha thiết gán bó, không châm biếm 
mỉa mai mà chán thành xúc dộng. Trong sò các tác phấni đó, truyện Lão Hạc 
là một dion hình VƠI nhàn vật lão Hạc - người nông dán có cuộc sống đầy dau 
khổ, lầm than nhưng tâm lòng chứa chan nhưng pháni chất tốt đẹp. 

Cuộc sống dối VỚI lão Hạc nhu tù ngục và sự nghèo đói là những bức 
tường cua nhà tù ấy. Khòng có ruộng, hàng ngày lão phái đi cày thuê cuôc 
mướn, Dành dụm, chát chiu dồng tiền công ít ỏi mà cực khố, lam lũ, lão cúng 
mua được mảnh vườn nho nhỏ - tài sản duy nhất giúp lảo có thỏm chút hoa 
màu. Ây nhưng sự đời vần thường như vậy đấy. Con trai lão bóng nhiên đòi 
lấy vợ. Tiền ăn hàng ngày còn chật vật, vất vả mới kiếm được thì nay lảo 
lây đâu ra bạc trànì cưới vợ cho con. Hoi dứa mẽ nhau lắm. Bỏ mẹ dứa con 
gái biết vậy nèn cũng bồng lòng gủ. Nhưng họ thách cưới nặng quá. Nguyên 
tiểti một cùng phải một trăm đồng hạc, lại còn cau, còn rượu... Cá cưới nữa 
phải mất đến cứng hai trăm. Anh sáng sự sống, tia hi vọng cuối cùng t.ắt 
ngọn lùa lòng lão. Bên cạnh cuộc Sống đáy vất vá, khó khán, CƠ cực, lão Hạc 
còn luôn thiếu thôn tình cảm. Lưỡi hái tử thần đã cướp đi người vợ yêu quý 
cùa lão Bà qua đời, đế lại cho lảo đứa con trai duy nhất. Vây mà, không cưới 
đươc vợ, con trai lão dã thất tình bỏ di phu cao su, gửi lão vài đồng bạc ăn 
quà và con chó Vàng. Vợ mất, con đi biệt xứ, lão cô đơn giừa tuổi già hiu 
quanh, chỉ có con Vàng làm bầu bạn. Ngòi bút nhà vân bùi ngùi xúc động: 
Già rồi mà ngày cũng như dèm, thui thủi một mình thì ai chả buồn. Những 
lúc đó có con Vàng làm bạn cúng đờ hơn một chút. Vậy mà vì đồng tiền, con 
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Vàng phái xa lìa lão. Lào cười. Trong cái cười gượng gao ây chan chứa biết 
hao nước mát cay dáng, XÓI xa cho số phận. Thì ra cậu Vàng ăn khỏe han 
tòi, ong giáo ạ. Mồi ngày cậu Ún thè thỉ tỏi láy đáu ra ti-ến mà nuôi. The ỉ thí 
han phất ch. dờ đươc đồng náo hay dồng ấy. Chua xót thay cho cuộc đời 
những người như lão Ilạc. Lào Hạc ơi! Ta cò quyến giữ riêng cho ta tí gì 
dâu!. Đúng vậy. Sự bon chen, khắc nghiệt trong xã hội đã cướp di tất cá cua 
lảo, và trút biết bao tai họa lên đỏi vai lào vỏn nếm dủ mùi cơ cực. Cơn bão 
khắc nghiệt nhản tâm phá trụi hoa màu trong vườn. Rối trận ôm hai tháng 
mười tám ngày đấy lão xuống tận cùng cơ cực, nghèo đói. Lão chọn cái chết 
khóc liệt, chua chát tự tử băng bả chó. Lão Iỉạc dang vật vá trên gìũờng, 
dâu tóc ru rượi, hai màt long lờn song sọc. Láo tru trẻo, bọt mép sùi ra, chốc 
chóc lai giát lèn một cái. Cuộc đời lảo Mạc như những con sóng ngoài biển 
khơi, lúc dịu dang êm a, lúc cuồn cuộn muốn nhấn chìm tất cà. Rồi con sóng 
ấy cứ lun dần, lịm dần, dén khi hòa vào biến xanh, đê lại dám bọt trên bờ 
cát tráng. 

Tấm lòng Nam Cao luôn hó mớ để ngòi bút sâu sắc tìm đỏn biết bao 
phãin chất tốt đẹp của lão Hạc, như ánh lứa tỏa sáng trong bóng tôi nghèo 
khổ, cô đơn. Khác với Chí Phèo, khi say rượu thường đến nhà Bá Kiến dọa 
dẫm, xin tiền, lão Mạc phải cày thuê, cuốc mướn, bon chen mới kiếm được 
miếng àn qua ngày. Tuy vất vá, khó khăn nhưng có lè bản tính cần cù, chàm 
chỉ không cho phép lão ngứa tay xin đồng tiền thiên hạ bô' thí. Thật (láng 
khâm phục. Và lòng khâm phục sâu đậm hơn bao giờ hết nếu ta biết dược 
láo yêu con đến nhường nào. Vợ mất, lão sẩn sàng hi sinh quãng đời còn lại 
nuôi con khốn lớn. Vậy mà, khống lấy dược vợ, con trai lão bỏ di phu cao su, 
ỉão chăng trách con một lời, chí kỉióc: Thúng mười năm ẩy, con kia lấy 
chồng. Thằng con tôi đâm quẫn chi, ra tỉnh ki giấy xin làm đồn điền cao su. 
Tôi chi biết khóc chứ cồn làm sao nữa. Từ dó, bao nhiêu tiền bòn vườn, lão 
dành hết cho con. Cuộc đời đau khổ, tối tăm, mù mịt càng tôn thêm vẻ dẹp 
tâm hồn lão. Trong cánh cô đơn, hiu quạnh, lão chí có “cậu Vàng”, kỉ vật của 
con làm bầu bạn: “Cậu Vàng” ~ tiếng gọi sao tình cám tha thiết đến thế! 
Phải chăng, trong câu chuyện nói với Vàng, lảo vẫn ấp ú hi vọng con trai sè 
trở về: Cậu cỏ nhở hô cậu không, hả cậu Vảng? Bỏ' cậu lâu lấm không viết 
thư. Chảng biết cuối năm nay củ về không? Và, vói trái tim nhân hậu, lão 
quyết tâm đế lại cho con mành vườn, dù phải hi sinh quãng dời còn lại. Thật 
là một con người đáng kính trọng biết nhường nào. Kết thúc thiên truyện 
ngắn, tấm lòng chân thành hết mực của tác giả đã viết lên trang sách 
những lời thiêng liêng: Lào Hạc ơi! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm 
mát. Đến khi con trai lào vè, tôi sẽ trao lại cho hắn và báo: “Đày là cái vườn 
mà ỏng cụ thán sinh ra anh đã để lại cho anh trọn vẹn. Cụ thà chết chứ 
không hán di một sào! ,} . Người tốt đã mất đi, số phận họ bi thảm quá! Một 
niềm xúc động mãnh liệt trào dâng trong tâm hồn ta khi hiểu rằng: Lào Hạc 
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Cu lí ní' lu trung võ cung lon lao Lão chúng nmỏii snn^ ma trộm cap Iilní 
Kinh Tu. lu' rù VII than như (lu Phào. Lau cún‘í khung niuun kht cliũt phai 
nhu r;i\ hang xum. Thu la. sau khi gưi Iion ung giao du lam ma, lao tu' lư 
í)' 1 VUI lau. tha nhon ra 1 chu! dụt ngót khúc hút nhưng trung sạch, con hơn 
cu ' ng h Mi thiu, du h“H lun manh, dung nhu câu tục ngu ('!)'•( íronv con 
ị; ,n '1!! ỉm 

< iíh V 11 ■ ĩ cua Xam Cao vũ nhan vật lao Mac khi lang lo thám ír. 1111 , lur 
mau I lìm dii lui Nhung du chinh la cung bạc khác nhau cua cui lung chan 
thanh MIC dung khi ung vio! vu nhũng người nung, dan khem khó, phai 
chan . la tinh cam \iiat phai tu' lung nlmn dan von thương Cun ngươi, Nam 
< U" M‘U! du nhau vật tim được giá tri lam ngơu '1 du hang cãi chui ||| tham. 
Vu': MIC cam ughụ thuạt sau MIC. nha ván da dưa hiu Mac tru' thanh nhãn vật 
thói! hmỉi trung dung van hục lìion thực 19di) 19 1") 

Du nam thang trui (ịiia, nhưng hmh anh lao ỉlạc trung ỉmycn ngan cung 
ton cii;i nha van Xam Lau wú ỉuo! hao phàm diât tót dop so sõng mãi như 
anh lua tua .sang rực ro' tron hung toi cuộc dúi nghoo khô. Tuy kót thúc còn 
hi tham nhưng lau Mac da học lộ (lược nót trung sang cua lùng tự trụng, cua 
gia t ri cun ngơni luôn ngu' tri trung trai tim nhãn hậu 

(Mọc sinh |)(>AN m(Vĩ 1 NMOLi 


ìDi 17: trong C. 1 Ỉ f,i( Ịìhõni 1 , 1/1 thư cò', C.ÌIÌ dọi tà hiộỉì dải í/à học (và dọc 
thrmK h.ìi \.1/1 nào, htìi thơ nho í/ã Lìm cho cm thích thú hơn Cti. 
H.ÌS f)hòn tích hòi vờn ho.u hài thơ đô nới rờ 1/ Mí) ont thích hời 
\ .ìn, h.ìi thơ dô ỉ 

DÀN BÀI 

L. MỚIiÀI 

Trong cúc túc phẩm cũn thơ cỏ, cận đại và hiện dại dã học và 
dọc thêm, hài “ Ban don chơi nhà ” CÚCỈ nhà thơ Nguyễn Khuyên 
dà ỉùnt cho em thích thu hơn cú. 

Dang sau hài thơ , từng cáu chứ thấp thoáng ấn hiện nét vui đùa 
trào long nhẹ nhàng cùa nhà thơ. 

11. THẢN BÀI 

• ì ĩ (li câu dầu: Nồi vui mừng làu ngày ìììớỉ gập lại bạn và hoàn 
canh khổ khàn, nồi lúng túng của nhà thơ khi tiếp dãi hạn. 

• Hai càu thực và hai câu luận: Cương diệu háu hoàn cánh khỏ 
khàn cua mình không có gì dà tiếp dùi han: 

“Ao sâu nước cả khôn chài cú 
Vườn ròng rào thưa khó đuổi gà 
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Cát chứa ra cây cà mời nụ 

Bầu vừa rụng rốn mướp dương hoa. 

• Hai câu kết: Cả miếng trầu cũng không có. Nhưng từ những clìỗ 
không có gì cả dể nêu bật lên một cái cỏ đó là tình bạn chân 
thành thẩm thiết. 

Tình bạn trong thơ Nguyền Khuyên xuất phát từ tấm lòng chân 
thành của nhà thơ. 

III. KẾT BÀI 

Em thích bai tỉìơ u Bạn đến chơi nhà ” vì dây la một bùi thơ dặc sắc 
viết vé tinh bạn cua nhủ thơ Nguyền Khuyến. Bát thơ cho thấy tá Ị 
nghệ vận dung lời vùn tiếng nói dàn gian của ỏng. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong các tác phẩm vân thơ cố, cận dại và hiện đại, em thích hơn cà 
bài thơ Bạn đến chơi nhà , một bài thơ hay viết vổ tình hạn của nhà thơ 
Nguyền Khuyến. 

Dã bấy láu nay bác tới nhà 
Trà thời di vắng, chợ thời xa 
Ao sâu nước ca khôn chài cá 
Vườn rộng, rào thưa, khó đuổi gà. 

Cái chứa ra cây, cà mới nụ 
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa 
Đẩu trò tiếp khách trẩu khổng có 
Bác đến chơi dãy ta với ta. 

Một phần lớn thơ Nguyền Khuyến dượm đầy dáng dấp trào phúng khi 
nhà thơ nói về mình, đành rồi, mà cả khi nói về bạn thân sơ hay tình bạn 
đằm thắm, thắm thiết chân thành luôn luôn là thấy thấp thoáng một nụ 
cười của nhà thơ, một nụ cười thông minh và ý nhị, cùng là nụ cười cúa một 
nhà hiền triết. 

Bởi vậy bài thơ này bộc lộ tình cảm cùa tác giả một cách cởi mở, vui đùa 
mà chân thành thắm thiết. 

Mờ đầu bài thơ là nỗi vui mừng lâu ngày mới gặp lại bạn. Cách vào dề 
của nhà thơ hết sức tự nhiên. Câu đầu: Đà bấy lâu nay bác tới nhà vừa như 
một thông báo vừa bộc lộ một tình cảm vui mừng, thân mật lại tó ý trân 
trọng, quý mến đối với bạn mình. 

Câu thơ kế chuyển giọng nói đến hoàn cảnh khó khăn và sự lúng túng 
cúa mình khi tiếp đãi bạn: Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. Cách nói của nhà 
thơ vừa tế nhị vừa dí dỏm cho thấy trong tình huống ấy tất phải tiếp đài 
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bạn theo kiến cây nha ỉa vườn cua mình. Nhà thơ đã cường điệu hóa hoàn 
canh khó khan thiêu thốn của mình đến nỗi cái gì cùng không có: 

Trẻ thời di vống, chợ thời xa 
Ao sâu nước cá khôn chài cá 
Vươn rộng, rao thưa, khó du ổi gà 
Cái chứa ra cây, cà mới nụ 
Rau vừa rung rón, mướp dương hoa 

('họ thời xa, trẻ thời di văng, cải, cà, báu. mướp, gà, cá... đều không sần. 
LỜI thơ trôi cháy, tư nhiên như ỉời nói. Sự khó khăn, thiếu thôn nhiều nỗi 
mà không (lơn điệu. Bao thứ ngon lành, sang trọng đều có cá đáy nhưng cá 
không hắt được vì ao nước cá, gà không đuối được vì vườn rộng, rào thưa. Cà 
rau qua thông thường thi vườn nhà củng có sẩn, khốn nổi, ca mướp mới co I1Ị1 
và đang hoa, cái chưa thành cây, bầu vừa rụng rốn. Tác giả kế lể, phân bua về 
hoàn cánh thiếu thôn, khó khan của mình lan sang cả cảu thứ bảy: 

Dầu trò tiếp khách trầu không cỏ. 

Càu nav khép lại nội dung đả được phán bua ớ trên. Bạn thân lâu ngày 
mới gặp, tư các món sang trọng một chút như cá, gà đến các món tầm 
thướng như cai. cà, mướp cho chí đến miếng trẩu làm đầu câu chuyện cũng 
khung có nốt. Nhà thơ nói nhiều đến những cái không có để làm nổi bật 
một cái có thiêng liêng, cao quý đó chính là tình bạn chân tình, thắm thiết. 
Ban đến chơi nhà lâu ngày mới gặp, chẳng có gì đê’ tiếp đãi bạn nhưng chỉ 
có tình ban cua tôi với bác là đủ thay cho mọi thư không có đã nói bên trên; 

Bác đến chai dây ta với ta. 

Ba tiêng: Ta VỚI ta trong bài thơ gọi ta nhớ đến cáu kết bài thơ Qua Đèo 
Ngang (‘lia Bà Huyện Thanh Quan: 

Một manh tình riêng ta với ta. 

Tuy nhiên ta với ta trong câu thơ cua Bà Huyện là một minh VỚI chính 
mình biếu lộ sâu sác và thấm thìa sự cô đơn cua tác giả trước khung cảnh 
thiên nhiên, trời dất mênh mỏng hoang vắng giữa nơi xứ xa, còn ta với ta 
trong thơ Nguyền Khuyến là tôi với hác, lả chứng ta với nhau. Từ ta lặp lại, 
chồng chất lẽn nhau náng đờ và bổ sung làm tăng trọng lượng cho nhau, thể 
hiện một tình cam gán bó keo sơn vừa kín dáo bộc lộ chút tự hào chán chính 
vẻ iình bạn ấy. Ta VỚI ta trong bài thơ cùa Nguyễn Khuyên đúng là sự gạp 
gỡ giao lưu của một dôi bạn tri âm, tri kì. Đại từ ta trong bài thơ có nghĩa là 
chúng ta, khách với chu, bạn với mình đều là ta cả nghĩa là bạn với mình 
tuy hai mà ỉa một , minh với bạn tuy một mù là hai. Đúng là chí tình biết mấy! 

Bạn lau ngay mới đốn chơi nhà. tuy mọi thứ dùng dể tiếp đãi bạn đều 
không có sàn nhưng dã có hạn, có ta ỉa đà cỏ tất cả: Tình bạn là điều quý 
nhai. Không cổ cua cãi vật chất nào có thể so sánh dược. Bài thơ trong sáng, 
dẹp đẽ và cao quý như tình ban ây vậy. 
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Ta còn nhớ ràng trong một lần khóc bạn. nhà thơ Nguyền Khuyến (là viot: 
Rượu ngon không có hạn ỈUCÌI 
Không mua, không phái không tiến không mua 
Cáu thơ nghĩ, đắn do không viết 
Viết dưa ai, ai biết mà dưa 
Giường kia treo cũng hừng hờ 
Đàn kia, gảy cũng ngấn ngơ tiếng dàn! 

Gia trị nghệ thuật của đoạn thơ này và cá bài thơ trôn đều xuất phát từ 
tấm lòng chất phác, chán thành của nhà thơ. 

Tóm lại, Bạn dcn chơi nhà là một trong những bài thơ dạc sác cùa 
Nguyền Khuyến viết về tình bạn. Phía sau từng cảu thư ta như thấy được 
thấp thoáng đáu dây nụ cười nhả đạm, hóm hỉnh, thám trầm cua nhà thơ. 
Phê bình bài thơ này vổ nhiều mật, nhà vãn Ngỏ Tất Tô đà nhận xét Nếu 
không phái lả tay vởn chương lào luyện thi khàng dật nối. Phái chăng điếm 
đặc sắc nhất cua bài thơ là tài nghẹ vận dụng dưa tióng nói hàng ngày cùa 
người nông dàn lao dộng vào thơ ca một cách tự nhiên, gián dị, trong sáng 
và đầy chất thơ như thế. 


ĐÊ 18: Hày phàn tích nhân vật Bơ-men trong truyện "Chiếc lá cuối cùng " 
đế làm rỏ lòng yêu thương con người sâu sắc của một nghệ sĩ nghèo. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Chiếc lú cuối cùng là "kiệt tác duy nhất của nhân vật Đơ-men, nhân vật 
chính trong truyện ngắn cùng tên của 0:Hen-ri, nhà văn Mĩ xuất sác đầu 
thê kỉ XX. Với kiệt tác dó, nhân vật Bơ-men đã bộc lộ rõ lòng nlián đạo cao 
cả và đã gảy xúc động sâu sắc cho hết thế hệ này đến thế hệ khác suốt gần 
100 nàm qua và đả góp phần làm cho tên tuổi của O.Men-ri trở thành bất tử. 

Là nhân vặt chính nhưng bác Bơ-men chi xuât hiện có một lẩn ớ giửa 
truyện còn lại là dược nhắc tới qua lời dẫn truyện của tác giá giới thiệu vế 
bác và lời cúa Xiu-đi nói với Giôn-xi vé cái chết và tác phẩm kiệt xuất của 
bác. Tuy xuất hiện không nhiều, nhưng phẩm chất, tính cách của Bơ-men rất 
nồi bật, rất sáu sắc. 

Trước tiên, người dọc thấy Bơ-men là một nghệ s! nghèo, không thành 
dạt nhưng sống rát lương thiện và luôn khát vọng sáng tạo một kiệt tác. Đả 
ngoài sáu mươi, nhưng bác Bơ-men vẫn sống cô độc trong một gian buồng tói 
om om ớ tầng dưới. Chỉ có những người nghèo mới phải ở trong một gian 
buồng như thế. Trong một gian buồng như thế thì vẽ thế nào đươc tranh, cho 
nên trên giá võ ờ góc buồng của bác vẫn là một tấm vải trống trơn chưa có 
một nét vẽ. Khóng có tranh để bán, hàng ngày bác kiếm dược chút ít bàng 
cách ngồi làm mầu cho các nghệ si trẻ không đủ tiền thuê người lam mầu 
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(hu Ví // nghìcỊ) I,à hoa sĩ nhưng Bơ-men lại sông băng việc làm người mẫu 
không chuyên cho những họa SI nghèo. Cuộc sống cua bác thật khô và thật 
hà Ị/ l.ciih Tuy vậy bác vần sông trong sạch, khống phiền hà đến ai, không 
de cho Mi nghẽo khò l.àm sa sút phâm chất, làm mém yếu tinh thần. Chả 
thô r ia bac hay chò nhan cay dộc sư mcm yếu cúa hát ki ai. Hỏa ra bác 

khònjg cháp nhận sự yêu đuôi võ tinh thần, về ý chí cùa bản thán và của 

nhưng người xung quanh. Châm chất dó thật cao đẹp, thật trong sáng. 
Chinh VI co phàm chât đó, nõn tuy sòng trong nghèo khổ, suốt đời chi uống 
loai !"ŨÓII nang re liên, nhưng ươc rnư sáng tạo lúc nào cũng cháy bỏng trong 
long bác. Mác luôn có V dinh rẽ một hức tranh kiệt tác và tuy uổng rượu 
iiang iỊtnt dà ma Lán nen re cai tac phẩm kiệt xuất sáp tới cua mình, ước 
mo' k hat vọng cua hac thật (lep. thật chán chính Đả ngoài sáu mươi, nhưng 
hac V UI khung thực hién dược ước mơ. khat vong đó, có lẽ chú yếu do bác 
quá ngheo. chư không phai do bác thiêu tai năng. Người đọc thương bác, yêu 
quy h U' chứ không coi thường hác chinh VI lẻ đó. 

Song cãi dang quy nhất o hác Hơ-men là tuy sống trong nghèo khổ, 

nhung; hác luôn quan tam den mọi người, muốn đem lại điều tôt lành cho 

ngươi khúc. Trong ctiôc sông, bác không muốn mọi người xung quanh mềm 
yếu 1 ar che nhao họ là mong họ tỏt đẹp, cứng rán lên. Đối với những người 
nghét',, thưc su yêu đuối, bác luôn quan tâm châm sóc. Người đọc thật cảm 
dong va quy men hác. khi biêt bac tư coi minh có nhiệm vụ gác cửa báo vệ 
hai nu' nghệ sì nghèo nhò he, thiêu mau ờ phòng vè tầng trên. Khi Xiu, một 
trong hai I1U' nghệ si do hao tin cho bác biết Giỏn-xi, cỏ nghệ sĩ yếu đuổi và 
manh mm nhu' một ch ICC la bị bệnh sưng phôi và ý nghĩ tuyệt vọng kì quặc 
rua c< . h(ỉr liu num cáp mát dà ngấu, nước mắt cháy ròng ròng. Đó là những 
giọt nước mat xót xa thương cam Bác dã coi hai cỏ gái nghèo như con mình. 
Khi h lót ( hon xi nghi ràng mmh se chốt khi cáy thường xuân rụng hết lá, 
bnc htèt lẽn. quát to nhao bang ý nghi ngớ ngân cùa cô. Bác hét, bác quát 
nhưng, long dầy thương cam vi sau lời quát là lời dịu dàng xót xa: Chà, tội 
nghi (‘ỉn cà />«' (ỉiàn-xi. Thật cam dộng khi nghe bác nói với Xiu khi theo có 
lẽn phòng vẽ co Giòn-xi dang nàm: Trời, dày khổng phải chồ cho một con 
ngươi tát như cá Giôn-xi nấm. Một ngay kia tỏi sè vè một tác phẩm kiệt xuât 
cu (ât Cii chung tu sc di khỏi nơi này. Trời, nhát định thè. vẫn là ước mơ tốt 
dẹp nhưng nóc mơ dỏ gán liền với một lòng yêu thương sâu sắc. Bác muôn 
sáng tạo, muôn cỏ kiệt tác dế giúp dờ mọi người, đê đem lại cuộc sống tốt 
dẹp chao moi người. Dộng cơ sáng tạo cùa bác thật cao cả. 

Co le do dọng cơ sáng tạo cao dep đó, nèn khi nhìn qua cửa sổ, thây cây 
thưéiiíg xuan rụng lá dần dưới cơn mưa lanh lèo pha tuyết đang đổ xuống, 
bac dat nghi don việc dùng hút vò dê cứu Gión-xi... và chiôc lá cuôi cùng vần 
không rung, vãn dơn dộc bám láv cái cuống của nó trên tường, mặc cho mưa 
gio vu i (lập qua mày dem kinh khùng. Chiếc lá cuối cùng không rụng đó đã 
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đem lại niềm tin vào sự sống cho Giôn-xi, đã cứu sống Giôn-xi. Nhưng chiếc 
lá cuôi cùng đó đả giết bác Bơ-men, bởi vì chiếc lá rất giống những chiếc lá 
khác nhưng chẳng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi tới là do 
bác Bơ-men vẽ trong cái đêm rét khùng khiếp, khi chiếc lá cuối cùng đả 
rụng xuống. Do dầm mình trong mưa tuyết giá lạnh, bác Bơ-men đà nhiễm 
bệnh sưng phổi và đã qua đời sau đó hai ngày. Bác đả chết sau khi sáng tạo 
tác phẩm duy nhất là chiếc lá cuối cùng để cứu sống một cô gái bị bệnh 
hiểm nghèo. Chắc chắn khi dầm mình trong mưa tuyết để vẽ chiếc lá, bác 
không phải không cảm thây giá buốt, không phải không cảm thây nguy 
hiểm cho tính mạng mình. Nhưng lòng thương yêu Giôn-xi, ý muốn dùng cây 
bút và bảng màu để cứu sống cô đã thúc đẩy bác vượt lên trên giá buốt, 
hiểm nguy để vẽ chiếc lá cuối cùng. Đó là một kiệt tác thực sự vì nó chứa 
đựng tất cả tâm hồn, tài năng của một nghệ sĩ chân chính, vì nó được tạo nên 
bằng cả cuộc đời của một con người và vì nó đem lại cuộc sống cho những người 
nghèo khổ và lương thiện. 

Bác Bơ-men đả chết, nhưng tác phẩm kiệt xuất của bác vần sống mãi với 
hai cỏ gái nghèo, vản sống mải trong lòng các thế hệ bạn dọc. Bởi vì tác 
phẩm đó đả biểu hiện tất cả phẩm chả't cao đẹp cùa bác: nghèo nhưng vô 
cùng nhân hậu, thất bại nhưng vẫn ước mơ, sẵn sàng xả thân vì người khác. 

(TIọc sinh VŨ LAN hương; 

đe 19: Hãy phân tích nhân vật Phi-líp trong truyện "Bố của Xi-mông" của 
Cuy đơ Mô-pa-xăng. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Phẩn tích dặc điểm một nhân vật: Phi-líp trong truyện “Bô 
cứa Xi-mông” cửa Guy dư Mô-pa-xăng. 

2. Nội dung: Tấm lòng nhân hậu của Phi-líp đù giải thoát cho Xi-mông 
thoát khỏi nồi đau của em và mang lại cho em hạnh phúc. 

3. Tư liệu: Truyện “Bố cứa Xi-môngChú ý đèn các chi tiết là lài nói 
việc làm... của Phi-líp. 

DÀN BÀỈ 

I. MỞ BÀI 

Giới thiệu tác phẩm, tác giả và nhân vật cấn phán tích. 

II. THÂN BÀI 

1. Phân tích nhân vật 

Tấm lòng nhãn hậu của chú Phi-líp: 

Mang lại niềm sung sướng, hạnh phúc cho Xi-mông, cứu em thí,át 
khỏi cúi chết: 
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Xi-mông đau khổ nhiều khi bị các bạn học chế giễu Là không 
có bỏ. Em chí cỏ tân, không cỏ họ của bỏ để ghép vào cho dầy 
du. Bi các bạn dũa cợt và ca dán Lì dập, cm dà ném đá vào 
chung rà bỏ chay. Rát dau khổ, em ra bờ sông với ý dinh nháy 
xuồng sông cho chết duòi. Chu Phi-líp dã xuất hiện dứng túc, 
dãn em vố nhà, trước mạt mẹ em, chú dã trà lời câu hói cua 
em: “Chu co muôn /am bỏ cháu khổng?" bằng Un khắng dinh: 
‘Co chứ, chu có muôn". Lẩn thứ nhát chú Phi-líp dã cứu Xi- 
mông khói cơn tuyệt vọng, giúp em thoát khỏi tay thần chết. 

Chú Phi lip lúc này chi nghĩ dày là một việc làm nhất thời để 
giúp Xi-mông thoát khởi phút giây tuyệt vọng. Nhưng Xi-mông 
dèn lo ren noi với chu: “Bỏ'Phi-líp nay, lúc này thăng con bác 
Mi-còt bao ráng bỏ không phai là bồ cúa con hẳn hoi, vi bô 
không phái là chồng cua me". Lúc này, Xi-mông có thế làm 
vào tinh thế tuyệt vọng lán nứa, nếu biết là chú Phi-líp coi lời 
nói lán trước chi là lời nòi dũa. La những người lao động 
nhàn hậu, các bác thợ rèn dã giúp chú Phi-líp thoát khỏi định 
kiên dôi vơi me Xi-mông, đế chú di đến quyết định: ngỏ lời 
cầu hỏn với mẹ Xi-mổng, để Xi-mông hanh phúc thực sự khi 
tuyên bố với các bạn: “Bỏ tơ là Phi-lip Rờ-mi - bác thợ rèn, và 
bỏ tá hứa se kéo tai tất cá những cỉứa nào bất nạt tớ”. 

2. I)ánh giá nhân vật 

Chú Phi-líp va các bác thơ rèn dược nhà vàn miêu tả như các vị 
phúc thẩn. Chính họ đá giải thoát cho Xi-mông khỏi nỗi khố đau 
cua em và mang lại cho em hạnh phúc. Việc làm của chú Phi-líp 
thật tốt dẹp vồ cùng, vì dã thấy dược những đức tính tốt đẹp cứa 
mẹ Xi-mông. Lầm lờ trong quá khứ không phái do tồi ở chị. Chú 
Phi lip và các bác thợ rèn đã nói và làm theo tiếng gọi của lương 
tri, thoát ra khỏi cúc thành kiên hẹp hồi cổ hủ. Họ như đại diện 
chu sự công bàng, cho lỏng nhân ái. Họ hào hiệp và nhân hậu 
biết bao. 

HI. KẾT BÀI 

Có ỷ kiến cho ràng việc làm của chú Phi-líp ở đây là dại. Không 
iđung. Đáy là một việc làm nhân đạo cao cả, xuất phát từ một tấm 
dồng yêu thương rộng lớn , dồng cảm sâu sắc dối với cảnh ngộ dáng 
dhương của Xi-mông. Chứ đã khơi dậy trong lòng người đọc tình cảm 
•quý mến đối với việc làm tốt đẹp cứa một người lao động nhân hậu 
<cao củ. 
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BẢI LẢM THAM KHÀO 

Bố cứa Xi-mông là một truyện ngán hiện thực khá hay cua <iu*y đo Mô- 
pa-xăng. Truyện nói lên nỗi đau khô cua em bé Xi-inóng và mẹ em vì những 
thành kiến, thói tục cố lổ, khi Xi-mông không rõ bỏ minh là ai vã lìiiổin sung 
sướng tràn ngập khi em được nhận chú Phi-líp làm bỏ. Đặc biột, t ruyộn (là 
đề cập tấm lòng nhân hậu cùa Phi-líp, người thợ rèn đáng quý. 

Hành động nhận làm bô Xi-mông cùa chú bị một sỗ người cười clhê là khờ 
dại. Thật ra, đó là một việc làm nhân đạo, cao cá. Vì chính việc làim này đã 
mang lại nhiều sung sướng, hạnh phúc cho Xi-mông, cứu cm này tltioát khói 
cái chết. Bởi lẽ ngay từ ngày đầu tiên học ừ trường, Xi-mông đả bị dám bạn 
bè độc ác, võ ý thức đùa cợt, trêu chọc về việc em khỏng có bô. Bị chê giễu, 
bị đánh đập, Xi-mông tức giận nên ném đá vào bọn chúng rồi bỏ đi ra bờ 
sông. Em đã khóc ròng và nghĩ đến việc nhảy xuống sòng cho chết duối. Em 
ngắm đàn cá bơi lội, em bắt con nhái chơi, nhưng cái ý định tự tứ ấy cứ lớn 
vởn mãi. Em lại khóc. Người em rung lèn, em quỳ xuống và doc kinh cầu 
nguyện như trước khi đi ngứ. Nhưng em không dọc hết dược, VI n hững cơn 
nức nở lại kéo dến, dồn dập, xôn xang, choán ngợp lấy em. Đang lú<c đau khổ 
như thế thì Xi-mông gặp chú Phi-líp. Biết được tình cảnh cua em, chú ấy đã 
dần em về nhà. Trước mặt mẹ Xi-mông, chú đả trả lời câu hói cúa em: Chủ 
có muốn làm bố cháu không? bằng lời khẳng định mạnh mẽ và diứt khoát: 
Có chứ, chú có muốn. Thế là lần thứ nhất chú Phi-líp đã cứu Xi-mông ra 
khỏi cơn tuyệt vọng giành em ra khỏi tay thần chết. 

Tuy nhiên đối với chú Phi-líp, lúc đầu, chú nghĩ đây là một vièc làm nhất 
thời, cốt để an ủi cho Xi-mông trong phút giây thoát khỏi cơn tuyệt vọng. 
Nhưng sau đó, đến lúc Xi-mông đến nói với chú tại lò rèn: Bố Phi-líp này, 
lúc nãy thằng con bác Mi-cốt bảo cho ràng bô không phải là bỏ tủa con hẳn 
hoi vì bố không phải là chồng của mẹ thì sự việc không còn là nhấtt thời nữa 
rồi! Vân đề đặt ra trước chú Phi-líp lúc này là inột vấn đề ngh.êrn túc. Xi- 
mông lại có thể đứng trước tình thế tuyệt vọng một lần nửa, r.ếui như chu 
Phi-líp xem lời nói của mình lần trước 4à lời nói đùa. Chính các báiC thợ rèn 
đồng nghiệp của chú Phi-líp, những vị thần khống lồ ấy đã giup chú vượt 
qua định kiến đối với mẹ Xi-mông. Chị ta lầm lỗi không phái do lỗi ớ chị ta, 
để đi đến quyết định cuối cùng: ngỏ lời cầu hôn với người phụ nữ đáng 
thương mến này. Việc làm của chú Phi-líp đã mang lại cho Xi-nnông hạnh 
phúc thật sự, cậu bé nhờ đó có đủ nghị lực đế tuyên bố với các ban cùng lớp: 
Bô tớ là Phi-líp Rê-mi (bác thợ rèn) và bố tớ hứa sẻ kéo tai tất ca n hững dứa 
nào bắt nạt tớ. 

Chú Phi-líp và các bác thợ rèn trong truyện ngắn này được G M.ô-pa-xăng 
miêu tả như các vị phúc thần. Chú đả giải thoát cho Xi-mông khai nỗi đau 
khổ và mang lại cho em hạnh phúc. Việc làm ấy cùng giúp cho mạ Xi-mòng 
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thua! kln)i khố (ỉau (lo lấm lờ Chú Phi-líp và các bác tho' đá nói và làm theo 
11 r ng gni cua lương tri, thoát khỏi những thành kiên hẹp hòi, cỏ hủ. Việc làm 
cua ho như la dại diện cho SƯ công bâng, cho lòng nhân ai, giúp cho các nhản 
vật bi (lau khỏ. bát hạnh thoát khỏi (lau khố và cỏ hanh phúc. Hình anh cua họ 
thật dop. thật hao hung ma cung nhân hậu xiết bao. 

Co V kiên cho ròng việc làm cua chu Phi-líp: nhận làm bô cua Xi-mông và 
làm chòng cua mẹ em bé nàv thật la khờ dai Không dung. Phái nói đáy là 
một việc lam nhãn dạo. cao cả, xuát phát từ một tám lòng yêu thương rộng 
lớn. dỏng cam sau sác dõi với canh ngộ dáng thương cua Xi-mông và cua em 
bé nay Chu dã khơi dậy trong long người đọc tình cam quý mến dôi VỚI việc 
làm tốt dep. thấm đầm tình người của một người lao dộng nhân hậu, cao cả. 


DẺ 20: Em hãy trình bày những hiểu biết và suy nghi của mình về nhân vật 
Đỏn Ki-hô-tẽ mà cm (íược tiếp xúc qua các đoạn trích mà em đã đọc. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

Tác phâm Đòn Ki-hô-tẽ cua nhà văn Táy Ban Nha Xéc-van-téc đã đế lại 
trong em nhiêu cám xúc sâu sắc. Nhân vật chàng quý tộc nghèo Ki-ha-da - 
sau la hiệp si Đôn Ki-hò-tê đáng quý và cùng đáng thương vi nhưng ý tương 
tốt dẹp và hành dộng mu quáng điên rô. 

Dh ‘11 d.áng noi ờ chàng hiệp sĩ này trước tiên là những ước mơ cao đẹp. 
Qua say IU\Ô nhung tièu thuyết kiếm hiệp ré tiền, trong tàm tương cua Đôn 
Ki-hô-tê c:hi co những hành động cao thượng trư gian, diệt ác, bảo vệ dán 
lanh của nhung chàng hiệp sì lừng danh ẩn hiện trong thê giới giang hồ. 

Chao ói! Từ một con người bình thường, chi vì không biết giới hạn niềm 
yêu mến cùa minh mà Đôn Ki-hỏ-tẻ dã trớ thành người u mê, suốt ngày vùi 
dầu vào s.ách vỡ. Đốn ban thân mình, chàng cũng chẳng chú ý tới đến nồi 
gcìv x<r vức chi còn da bọc xương, dầu óc tco đi. Nhưng dù sao di nứa chủng ta 
cần phái ! rân trọng mơ ước cua Oôn Ki-hó-té. Mơ ước tuy lảng mạn nhưng 
lại ihb hiệ n một khát vọng phiêu lưu mạo hiếm, tiêu diệt cai ác, cái xấu, cứu 
giúp mọi mgười, (lể lại tiêng thơm muôn đời. Đôn Ki-hô-tê một mình một 
ngựa xông tháng vào lù khống lô (nhưng cối xay gió) không một chút sợ sệt, 
chửng to chàng dùng cám biết bao. BỊ ngã ngựa nằm không cựa quậy, nhưng 
chàng khò ng kèu đau. Diều dó thật đáng khâm phục. Nhưng Đôn Ki-hô-tê 
củng thật ỉlà ngây thơ và mu quáng. Ngay cá mơ ước hình thường là có người 
yêu môn nnà chàng củng không đạt được. Chàng tôn thờ nàng Đun-xi-nê-a 
làng Tò-bô)-xỏ mặc dầu người con gái ấy không hề biết Đôn Ki-hỏ-tê là ai. 
Giám mã rXan-trò can ngan thế nào chàng cũng khăng khàng coi những cối 
xay gió là nhửng tên khổng lồ và quyết giao dấu. Trên đời này có ai lại ngu 
ngôV như hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê không? Chắc chăng có ai đem sinh mạng 
mình dè đĩicn rồ đánh nhau với cối xay gió. Kết quá của hành động mù 
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quáng đó là Đồn Ki-hô-tê đả thất bại thảm hại: ngọn giáo gảy tan, con H|ựa 
Rô-xi-nan-tê còm cỏi chỉ còn da bọc xương thì chổng bốn vó lên trời (òn 
hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê ư? Chàng bị vâng ra xa bởi cú ngã như trời giáng. Tiật 
ỉà tội nghiệp. Ta thương cảm, buồn cười và thấy xấu hổ cho chàng. Cá gì 
củng bắt chước sách vở. Đau đớn không kêu. Thức một đêm nghĩ đến tnh 
nương, nhịn ăn vì nghĩ đến người yêu cũng du no rồi. Con người ảo tưởng và 
u mè của chàng lại được dịp bộc lộ khi gặp hai tu sĩ và cỗ xe ngựa chơ Iiột 
phu nhân. Bâ't chấp lời khuyên tỉnh táo của Xan-trô, chàng đinh ninh dí là 
hai gã phù thủy bắt cóc một nàng cóng chúa. Thế là lao vào giao đấu. I\ay 
mà thắng hai thầy tu. Nhưng kị sĩ tỉnh Vi-xcai-a không chịu đựng nổi sự íàn 
dở của Đôn Ki-hô-tê đã quyết đâu. Bao nhiêu căm giận, tức tối và lòng ding 
cảm không đúng chồ của chàng đả khiến chàng lao vào chiến đấu như dên 
như dại. Chàng nhặn được gì qua hành động điên cuồng mù quáng đó? ftất 
một nửa tai trái ư? Hay là sự tư hào về lòng cao thượng đã tha chết cỉhoké 
bại trận? Hoặc lời cầu xin của phu nhân, sự cảm ơn giá vờ và hứa bừa » Iig 
sẻ thi hành nghiêm chinh mệnh lệnh của chàng? 

Đôn Ki-hô-tê là hiệp sĩ chiến dấu cho cái thiện, diệt trừ cái ác. Chà nf là 
con người cương trực, dũng cảm, dám xả thân vì nghĩa lớn Nhưng ch.ng 
hành động một cách điên rồ, ào tưởng, mù quáng. Em vừa yèu mến, knh 
trọng, vừa thương hại, tức giận Đôn Ki-hô-tô, mầu người chí song bằrug nơ 
ước viển vông, bất chấp thực tế. Em tự rút ra bài học: Không nên lúin âu 
vào một điều gì thái quá. Nhừng sách kiếm hiệp, sách chướng đọc quá nliều 
sẽ có hại. Cần phải suy nghĩ thực tế, hành động đúng đắn và sáng suốt để ìkbng 
rơi vào tình trạng như Đòn Ki-hô-tè trong tác phẩm bất tử của Xéc-van-t éc. 

(Học sinh NGUYỀN HÓNG MIĨH) 

ĐÊ 21: Hàỵ phân tích đoạn thơ sau: 

Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong gió sc 
Sương chùng chình qua ngõ 
Hình như thu đã về 

t 

Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đầu vội vả 
Có đám mảy mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu. 

_ (Sang thu - HỮU THÌỈNỤ 

TÌM HIỂU ĐẾ 

1. Kiểu bài: Phần tích tác phẩm (một đoạn thơ). 
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2 . Ng>i dung: (.Ví//? ,r//r phút sang thu va nghệ thuật cùa đoạn thơ. 

'{. Tư liệu: Trích đoạn và thơ văn tư chọn. 

DÀN BÀI 

I M ỡ bài: 

77 / Jc tài mùa thu trong thơ ca Việt Nam dần dờn giời thiêu đoạn 
thơ cằn phân tích. 

2. Thán bài: 

al Cam YUC trước canh sang thu 

Nhiêu tin hicu: hương 01 trong gio sc, sương giang, song chay, 
ihỉin huy VÓI va, mảy văt sang thu. 

('am nhận thật tinh té cua tac gia. 
h) A ghì' thuật cua đoạn thơ: 

Từ láy gợi cám. 

Ám diệu thanh thoát nhẹ nhang. 

«‘i. Ket bài 

“ S-ur.g thu" là một ỉunh ánh vể quờ hương , hùi thơ ngợi ca vẻ dẹp 
tua thicn nhiên đát nước. 

BẢI LẢM THAM KHẢO 

N 7 *u mùa xuân là mùa hội lu của những bàn tay nghệ sĩ tà 1 hoa thì mùa 
thu hước vào thơ ca cúng tự nhiôn và gán gùi Trước dây Nguyền Khuyến nổi 
tiêng với ba bài thơ thu Thu diòu, Thu Vịnh, Thu ủm, sau này Xuân Diệu có 
Da V mua thu tơi. Nhò nhọ, khiêm nhường, Hữu Thinh cung gop vảo cho mùa 
thu ciat n ưoc một góc quê hương sang thu: 

Bồng nhận ra hương 01 
Pha vào trong gió se 
Sương chùng chỉnh qua ngổ 
Hình như thu đã vé 
Sóng dược lúc dềnh dàng 
Chim hắt đầu vội vã 
Có dám mây mùa hạ 
Vất nửa mình sang thu. 

Đoạn tthJ có cái hương vị ấm nồng cúa chớm thu ở một miền quê nhó. Tín 
hiệu đầu t.ièn đê tác giá nhận ra là hương ối phá vào trong gió. Mùi hương 
quớ nhà mòc mạc được gió đưa trong không gian cứ lan tỏa, thoang thoảng 
bay. Cárm giác bất chợt đến với nhà thơ Bỗng nhận ra, một sự bất ngờ mà 
như dã đ<ợi sần, đợi từ lâu rồi, để giờ dáy có dịp là buông ra ngay. Trong sô 
chúng ta chắc chắn không ai chưa một lần nếm vị ối giòn giọt, chua chua nơi 
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đấu lưỡi. Oái (lư VI nia hương thơm (io cứ ván vít. vương lai trong ta khi chợt 
đọc rau thơ cua ỉỉửu Thinh. Co hương ối. Và gió. Và sương. Mùa thu lại vo. 
Mùa tliu mang thon hương qué và mang theo sương mờ ướt lạnh Dường như 
co thòm sương nôn thu (lo nhận hơn Sương chùng chinh qua ngõ. Chùng 
chình hay là đợi chờ gì đây? Cứ dần như thê, cứ nhọ nhàng, mém mại như 
thô. thu đốn tự lúc nào không hay. Hình như thu dù vẻ. Nhà thư giật minh, 
hơi bối ròi. Tự bao giờ nhi? Thu về? Từ hương ổi hay từ gió, hay từ sương? 
Hừu Thinh cũng hơi ngỡ ngàng trước thoáng di bất chợt của mùa thu. Thu 
vo. thu ỉại vỏ trôn quẽ hương, trên nhừng con đường bờ dỏ và trên ca những 
con sông, cánh chim trời. 

Oái bờ ngỡ ban đầu vụt tan biến đi nhường chỗ cho sự rung cam mãnh 
liệt trước mùa thu: 

Sũng dược lúc dềnh dàng 
Chim hất dấu vôi vá 
Co dám mùy mùa hạ 
Vát nứa mình sang thu. 

Con sông quô hương dônh nước chừ mùa thu. Những cánh chim bay đi vội 
va. Tất cá dóu hòi ha, xôn xao khi thu vé. Không còn cái gav gát của mùa hè 
nóng nực, chì còn lai một bầu không gian ấm ướt và se se lạnh. Một thoáng 
ròi lòng dê rồi nhường lại cho thu. Mùa thu vừa mới chớm rất nhẹ, rất dịu, 
rát êm, mo hồ như cá đất trời đang rùng mình thay ao mới. Hữu Thính 
không tà trời thu xanh ngất mấy từng cao như Nguyền Khuyên mà chí điếm 
vào bức tranh thu một chút mây vương lại cua mùa hè vừa qua: 

Có dám máy mùa hạ 
Vắt nứa mình sang thu. 

Mây trời vắt nửa mình sang thu. Lối diễn dạt của nhà thơ thật độc đáo. 
Hình như trong dám máy dó còn lại một vài làn nắng ấm mùa hè nên mới vát 
nứa mình. Thu về làm cho bao cánh vật đổi thay và dám mây cùng khác lạ. 

Với một đoạn thơ ngắn vẻn vẹn hai khố mà nhà thơ dà dựng lại một bức 
tranh thu nồng đượm hơi âm cuộc đời, hơi ấm què nhà. Nhừng hình ánh 
sang thu thân quen, giản dị mà tươi tắn, sống động. Với những từ ngừ lấp 
láy: chùng chình, dềnh dàng, vội và và một giọng thơ vừa có thoáng ngờ 
ngàng, vừa vui sướng. Hữu Thinh dã dưa ta về một miền quê dân dã mà ấm 
áp tình người. 

“Sang thu ” - một hình ảnh què hương tự I 1 Ó drã tòn thêm vè dẹp cho đất 
I1ƠỚC, cho quê Iihà, cho đồng quê trong mùa thu chung của cà đất trời Việt Nam. 

(Học sinh NGUYÊN THÍ ANH TRÚC/ 
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DỂ 22: Hãy phân tích doạn thư sau: 

ỉa làm con chim hót 
Ta làm ỉììột cành hoa 
Ta nhập vào hòa ca 
Một nót trâm xao xuyến 
Một mua xuân nho nho 
Lặng lè dâng cho dời 
Dù là tuỏi hai mươi 
Dù là khi tóc hạc. 

(Mùa xuân nho nho - THANH HÀU 

TÌM HIỂU ĐỂ 

1 . Kiêu bài: Phùn tích tác phẩm (moỉ (loan thao. 

2 . Nội dung: Tàm sư vế nồi nàng (hung cua tác gia Cach (lung tư 
hình anh, cáu tứ. 

3 . Tư liệu: Mùn xuân nho nhỏ (Thanh Hai) 

DÀN BÀI 

1. Mơ bài: 

Ghii thiệu đoạn thơ can phùn tích từ xuàt xứ ra dại y cua nó. 

2. Phân bài: 

Tự nguyộn cùng hiên, sư công hiên khiêm tòn cùa minh cho đút nước. 

Do ( ung la sư công hiên suôt ca cuộc dời , dó ỉa sức xuân cua mồi người. 
Cách dung từ: ta. tòi rà ta thông nhái, dung các hình anh co ỵ 
nghía bi cu tương con chim, canh hoa, nót trám, tóc bạc... thó 
hicn su’ khiêm tốn cứa tác giá khi nòi rê ước rong cua riêng minh. 
Đoan thơ lù tiêng nói chán thanh cứa nhà thơ vời mọi người vời 
lời thơ hình di ma dẹp dẽ, chát lọc ra tỉnh tè. 

3. Kết bài 

Dáy la một đoạn thơ dặc sác trong một bài thi) dặc sốc. 

Cám nghĩ cứa bán thán. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Công cuộc xáy dựng xã hội mới đòi hòi những con người mới biết cống 
hiên, biết hi sinh. Nhà thơ Thanh Hái, một nhà thơ cách mạng đã thấm 
nhuần quan điểm trên. Bài thơ Mùa xuân nho nhó đã thay ông nói lên niềm 
tân sự. khát, vọng được cống hiến cho mùa xuân của đất nước. Chi với hai 
đoan thơ, tác giá cũng đã nêu bật được niềm khát vong thiết tha, cháy bóng 
cú?, mình: 
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Ta làm con chim hót 
Ta làm một cành hoa 
Ta nhập vào hòa ca 
Một nốt trầm xao xuyên. 

Một mùa xuân nho nhó 
Lặng lờ dáng cho đời 
Dù là tuổi hai mươi 
Dù là khi tóc bạc. 

Trong sức xuân mạnh mẽ của đất trời, trong khi thế bừng bừng sức sóng 
cúa đât nước vào xuân, tác giá đă cám nhận được một mùa xuân trỗi dậy tự 
đáy tâm hồn mình. Dó là mùa xuân của lòng người, mùa xuân cua sức sống 
tươi tre, mùa xuân của cống hiến và hi sinh. 

Tác giá không mơ một giác mơ vĩ đại, chăng tưởng một viển cánh lạ-kì, 
mà tám hổn cua tác giá nguyện những ước mơ dơn sơ, bình (lị: 

Ta làm con chim hót 
Ta làm một canh hoa 
Ta nhập vào hòa ca 
Một nốt trầm xao xuyến 

Tác gia ước mơ được hi sinh, được cống hiến. Ước mơ cháy bỏng cùa tác 
giá sôi tràn nhiệt huyết, câng tràn nhựa hi sinh, thối phồng lên một niềm 
tin bất diệt. Tác giá mơ ước nhưng lại nguyện “làm” là một cành hoa, làm 
một con chim hót. Tác giã như nguyện rang mình sẽ làm, vâng, sẽ làm một 
tiếng chim, một cành hoa để góp vào vườn hoa muôn hương muôn sắc, rộn rã 
tiếng chim. Một cành hoa, một tiếng chim để tô điểm cho phong cảnh mùa 
xuân tươi dẹp. Đó là ước nguyện đẹp lạ thường, không phải nó cao siêu vĩ 
đại mà tại 11 Ó gần gũi quá, đáng yêu quá. Ước được tô điểm cho mùa xuân, 
dược góp phần tạo dựng mùa xuân là tác giả đà nguyện hi sinh, nguyện cống 
hiến cho sự phồn vinh của đát nước. 

Tác giả nguyện sẽ cống hiến, cống hiến những gì đơn sơ, giản dị, nhưng 
lại có ích cho đời: 

Ta nhập vào hòa ca 
Một nốt trầm xao xuyến 

Tác giả không mơ được làm một cánh đại bàng lướt gió giữa trời xuân, 
không mơ được làm một nốt nhạc vút cao trong dàn hòa ca bay bổng. Tác 
gia chỉ nguyện làm một tiếng chim hót, một nốt trầm nhưng xao xuyên lòng 
người. Một ước mơ nho nhổ, chân tình Và nó sẽ là sự thật không phải trong 
tâm hồn tác giả, mà ở ngoài đời, ngoài cuộc sống đang chuyển mình vươn 
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tới Diệp tứ “ta” vừa như một. lời khảng dinh, vừa như một tiêng lòng, như 
một lơi tâm .sự nho nhọ, chân tình. 

Tâm hon cứa tác giả hòa vào mùa xuân dát nước, thỏi thúc từng hồi, 
mạnh mò nhưng âm thắm, lặng lẽ: 

Một mùa xu án nho nhô 
Lảng lờ dáng cho đời 
Du la tuổi hai ỉn ươi 
Du la khi tóc hạc. 

ỉ)áIJ đố của bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là như vậy. Mùa xuân nho nhó 
trong mua xuân lớn lao ciia dảt nước. Đó là ước nguyện cua tác giả, nguyện 
sò mài mãi được làm việc, dưực hi sinh, cống hiến. Tác già muôn góp vào 
mua xuân chút công sức nhò bó cua mình. Dó là ý thức, tao niềm tin vào 
cuộc song tỏt dẹp, củng là tấm lòng chân tình cúa tac giá. Tác già không mơ 
ươc xa xùi: 

Một mùa xuân nho nhỏ 

Vâng: Mua xuân nho nhỏ, rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn lao. Bơi tấm 
lòng tấc giã luôn hướng tới sự cóng hiên tốt đẹp, bởi một mùa xuân nho nho 
sô võ nên mua xuân dất trời rộng lớn. Mùa xuân cùa tác già chắng ồn ào náo 
nhiệt mà âm thầm lăng lè hiến dâng, chăng phò trương, không cần ai biết đến: 

Lặng lờ dáng cho dời 

Ý thức của tác giá từ một ước nguyện hi sinh, thế hiện sâu hơn bới tàm 
lòng nhân hậu, muốn giúp dời trong âm thầm lặng lẽ. 

Du là tuổi hai mươi 
Dù là khi tóc hạc. 

Tuổi tro cõng hiến hi sinh, tuổi già cũng ám thầm cống hiến. Y thức vê 
trách nhiệm với quô hương, dất nước; khát vọng dược sống, dược công hión 
trờ thanh một y thức bât diệt trong tâm hổn tác già. Tác giá sẽ sòng và 
cồng lnến Còn sõng là còn cống hiến. Lời thư nhó nhẹ, chân tình quá! Tuổi 
hai mươi càng tràn nhựa sống hay tuổi già tóc bạc ý thức trách nhiệm với 
đát nước vần không thay dổi. Diệp từ “du là” như là một lời hứa, củng là 
một lời tự nhủ với lương tàm sè mái mãi làin mùa xuân nho nhỏ trong mùa 
xuân rộng lớn cua quê hương đất nước. 

Thấm nhuần tâm tư, ước nguyện cùa tác giá, được sống trong một xà hội 
hòa binh thống nhát, ta phải làm sao đổ với lương tâm ta, ta không hổ thẹn 
là ngươi dá thoái bó trách nhiệm với dất nước, quê hương. Như Thanh Hái, 
ta cùng nguyện dược là một Mùa xuân nho nhỏ. 

(Học sinh LÈ HOÀNG Pĩino 
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DẺ 23: Phàn tích doạn thơ sau trong bài thơ "Mùa xuân nho nhe" cùa 
Thanh Hai: 

Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bỏng hoa tim hi ốc 
Ỏi! Con chim chiền chiên 
Hót chi mà vang trời! 

Từng giọt long lanh rơi 
Tôi dưa tay tỏi hứng... 

...Ta làm con chim hót 
Ta làm một cành hoa 

Ta nhập vào hòa ca 
Một nốt trầm xao xuyến 
Một mùa xuân nho nhỏ 
Lặng lõ dâng cho dời 

Dù là tuỏi hai mươi 
Dù là khi tóc bạc... 

TÌM HIỂU ĐỂ 

1. Thể loại: Phán tích một đoạn thơ trứ tinh. 

2. Nội dung: Cùm xúc vá những suy tư sâu lang cua nhu tho thi h iện 
hang các biện pháp và thủ pháp nghe thuật dù sứ dung: hĩnh inh,, từ 
ngừ. biện pháp tu từ, àm thanh, nhịp diệu. 

3. Tư liộu: Cẩn hanì sat cao hình ánh ngổn ngứ, ỈỜI thơ de phán te/}!. 

DÀN BÀI 

I. MỞ BÀI 

Giới thiệu tác giá: Thanh Hải, một nhá thơ dược dông dáo hạ ỉ (dọc 
yêu thích. 

“Mua xuân nho nhỏ" là hài thơ dược ông sang tác khi nam trcn 
giường bênh, có nhiều đoạn gợi cám sáu lăng, dáng yêu. 

II. THÂN BÀI 

1. Mùa xuân của dát trời: Một bòng hoa, một tiêng chim hót dĩ ơn 
gian nhưng lại dẹp. “Hót chì mà"... ycu tha thièt “Từng giọt (tỉưu 
tay hứng": trùn trọng. 

2. Mùa xuân nho nhó: Lời ước nguyên cùa nhu thơ. 

Góp váo mùa xuân lớn: Một cành hoa, một ti eng chim. 

Một nốt trầm: khiêm nhường. 
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Mac XIHUI nho nho: uur mong gum di ma cam dong. 

Du la (lia dinh nhan manh ỉhrm hu nguyện lán . 

III. KKT HÀI 

Ma\ hha thu la một tám tong (lung tran trong cua tác gia, thà hum 
tinh xcu thanh sạch dan gian ma cao ca, mọt mcm tin, moi tu ốm lac 
(/nan that manh mc , /au hờn. 

BẢI LẢM THAM KHẢO 

Mũi xiium 1.1 mua khôi dâu cho mọt nam mới, tượng trũng cho khoáng 
thơi gan (lọp nhất, tràn trồ sức sông lìhãt cua thión nhiòn trong chu kì ba 
tnttii mu mươi lam ngày cua trái (làt Khi trời ám áp. cây co non tơ, náy 
m/nn. lam lộc. ra hoa... Cung VI do ma Mía nay. mua xuân cung ỉa dó tai 
fjU(‘! t HIỘC. goi nguón cam hứng cho biòl hao van nhãn thi SI Ngay ca nha 
tho' 'TI anh ỉ lan trong khi nam trôn giương hộnli sap tro' vô VÓI cát hụi, lì 1 n lì 
anh mua xuân cung lam ỏng xao xuvòn viõt nôn hãi tho' dịu ngọt, nhò nhẹ, 
châm 1 nh. co nlnnu (loạn gơi cam sân lang 

Moc g/ừu dong sòng xanh 
Mót hòng hoa tun hicc 
Oi! Con chun chum chiên 
Hót chi ma rang tràiĩ 
Từng giọt long lanh rơi 
Tôi đưa tay tài hứng... 

...Ta làm con chun hót 
Ta làm một cành hoa 
Ta nha Ị) rao hoa ca 
Môt nõt trâm xao xnxcn 
Mọt mùa xu an nho nho 
ỉjậìig lù dàng cho do/ 

Dù ỉa tuổi hai mươi 
Dù là khỉ tác hạc... 

B.ài thơ ày co nhan dổ là Mùa xuân nho nhỏ thế hiộn sư gắn bó thiết tha, 
sau mạ Ig cua t«ác gia với cuộc dời, dạc biệt là các khố thơ trích tròn. 

B'oc kì đoạn thơ, ta thấy khổ thơ đầu mớ ra khung cánh mùa xuân. Với 
nhịp dộu ngán gọn, lời thơ hàm súc, clìấnì phá dược cánh sắc thiên nhiên: 

Mọc giữa dòng sòng xanh 
Một hỏng hoa tun biếc 
Oi ỉ Con chim chum chiên 
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Hót chi mà vang trời! 

Từng giọt long lanh rơi 
Tói đưa tay tôi hứng... 

Mọc giữa dòng sông xanh. Tại sao lại là dòng sóng xanh mà không phải 
là dòng sông trong mát cùa Hoài Vũ hay dòng sông đó năng phù sti của 
Nguyễn Đình Thi? Phái chăng màu xanh cùa dòng sông ớ đáy và sắc tín của 
bông hoa hòa hợp làm nên một cám giác dịu mát lạ thường và đặc bỉệt là 
rất Huế? Chỉ với đôi nét điển hình đặc sắc dó của đất kinh đô thơ mộng đả 
đủ để nhả thơ dựng lên một không gian mùa xuân. Không gian áy phóng 
khoáng, bay bổng nhưng đăm thắm, dịu dàng, tươi mát và đầy chât thơ. 
Tiếng hót vang trời của con chim chiền chiên - một loài chim quen thuộc 
thường xuất hiộn vào mùa xuân - càng làm cho không gian ấy thêm nao nức 
lạ thường. Tấm lòng của nhà thơ trước khung cảnh mùa xuân tưởng như 
hiện rõ ra mồn một: 

Từng giọt long lanh rơi 
Tỏi đưa tay tôi hứng... 

Tiếng chim nao nức được nhà thơ hình tượng hóa thật đẹp và thật gợi 
cám. Giọt gì mà rơi long lanh? Tiếng chim hay mùa xuân nhò giọt? Ảm 
thanh Vốn chi được nghe thấy, ờ đáy nhà thơ cám nhận được, nhìn thấy dược 
long lanh rơi và dặc biệt hơn nữa là tiếp xúc dược: Tôi dưa tay tôi hứng. 
Hứng là dộng tác thế hiện sự trán trọng, nâng niu của nhà thơ đối với từng 
giọt mùa xuân, từng giọt hạnh phúc lắng đọng kết tinh cùa trời và sông, của 
chim và hoa. Qua đoạn thơ mở dầu này, ta hình dung được tâm trạng say 
mê, hào hứng của nhà thơ khi mùa xuân đến. 

Từ xúc cảm dạt dào ấy, tác gid đã tâm niệm về mình: 

Ta làm con chun hót 
Ta làm một cành hoa 
Ta nhập vào hòa ca 
Một nốt trầm xao xuyến. 

Ta ờ dây là nhà thơ mà củng có thể là mọi ngưừi. Bốn câu thơ phái chăng 
là lời ước nguyện: Ta làm con chim, ta làm cành hoa, làm một nốt nhạc 
trầm nhập vào bản hòa ca, mang niềm vui đến cho cuộc đời. Ước nguyện ắy 
sao mà nhò bé và khiêm tốn! Trong cái lớn lao của cả một mùa xuân đẹp, 
nhà tho chỉ tự nguyện làm một tiếng chim hòa trong giọng hát của muôn 
loài chim, một loài hoa lẳn trong hương sắc cùa muôn hoa, một nốt trám 
trong bản nhạc hòa ca xao xuyến lòng người... Nghĩa là ta là người mang lại 
niềm vui cho đời. Chí là một nốt trầm thôi nhưng là một nốt trầm có khá 
năng gây xao xuyến lòng người. Bôn câu thơ là một lời bày tỏ khát vọng 
muốn sống hữu ích cho dời. 


128 - NBVM9 



Nòt trám xao xuyên ây cung là tiêng Imt h tường cao ca cua một con 
ngươi muốn cống hiên sức minh cho nhãn (lán dát nước. 

Khò thơ tiòp theo giúp ta hiếu rò tựa de hài thơ: 

Một mua xuàìi nho nỉio 
Lan í* lõ dóng cho (ỉin 
Du la tuòỉ hai UIIÌOỊ 
Dù là khi tóc hạc. 

Nhà thơ muôn mình là một Múa xuân nho nho. he hòng hòa vào mua 
xuan hao la vò han. vo hion cua cuộc (lơi, cua mọi người, du tuỏi dang xuân 
hay khi dâu dang chơm hạc. Diệp từ (lu la như một lời khắng (lịnh, hay tự 
nhu long minh kiên dinh du phai doi mạt vơi tuổi già hay là bệnh tật 
Nghìn la du trong bát cứ hoán canh khác nghiệt nào cùng phai nghĩ vổ cuộc 
dời. lam việc co ích cho xa hội. Lang lc dáng cho dời là như vậy. 

Cao < Ị li V Slot hao tàm lòng cúa nlià thư' 

Thật vậy. Thanh Hai đa dô lại cho dời một tâm long xiét bao cao quy! 

Ong vi (ứ hai t ho' này váo tháng 11 nam 1980. trong thời gian bi bọnh 
nang và sau do it làu, õng da tu trần. 

Bãi thơ co tựa de là Mun xuân nho nho , nhưng lại chứa đựng một tành 
cám lớn, một xuc dộng lớn, cá tinh yêu dời trong sáng, thanh cao. ca mồm 
tin vã lạc quan mạnh mo cua chính tac gia mà cũng là cua cà một thời dại! 


DẺ 24: phiin tích "Hài thơ về tiêu (lội xe không kính" cúđ Phạm Tiến Duật. 

TỈM HIỂU ĐỂ 

1. Thổ loại: Phàn tích tác phẩm vân học là một bài thơ. 

2. Nội dung: Tư thế hiên ngang, tinh thần dùng cảm vượt khỏ , tình 
dồng dội hạn hè và y chí chiến dấu vì miền Nam ruột thịt cùa anh 
chiến sĩ lũi xe dường Trường Sơn chông Mĩ. 

3. Tư liệu: Hài thơ. 

DÀN BÀI 

I. MỚ BÀI 

Giới thiệu hoàn cánh sáng tác bài thơ: Cuộc chiến dấu gian khô của 
người chiến sĩ lúi Xc dường Trường Sơn. 

II. THẢN BÀI 

Tứ hình ánh dộc đáo xe khàng kính, tiểu dội xe không kính, bài thơ 
anh lẽn vẻ dẹp tỉnh thắn dũng cám, tám hồn trong sáng lạc quan 
cua anh chiến si lúi xe trên đường Trường Sơn. 
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a) Tư thế hiên ngang cua người chiến sì 

Cuộc chiến dâu ác liệt được the hiện bàng giọng tha dận chất 
vãn xuôi dộc dáo và cỏ dọng: 

“Khàng có kinh, không phái vi xe không có kính 
tìom giật, hom rung, kinh vờ di rổ Ị " 

Tư thè hiên ngang cùa người chicn sì lái xe thể hiện trcng các 
hình anh: ung dung, nhìn thẳng, thấy gió, thấy con dườtg , sao 
trời, cánh chim tuy chi quan tàm dàn nhiệm vu, hình thát . trang 
chiên đấu, không sơ hãi, hốt hoang nhưng rát nhạy cám, ỉể xúc 
dộng trước nét dẹp m cùa dời thường. Nhịp thơ rắn roi nharh góp 
dỉền ta tâm tình phơi phới lạc quan 

b) Tinh thần (lũng cảm vượt qua khó khản 

Người chiến sĩ lái xe ngoài hiểm nguy ác liệt cua chiên f rường 
hom dạn cỏn gánh chịu bao vát va: hụi bợm (toe trắng nhi người 
già), mưa gió (mưu tuôn, mưa xôi). Nhưng anh vần vượt Tai, voi 
thường gian khố, tre trung (cười hu hu, khô mau thôi... ). 

c) Tình dồng dội hạn bè chiến đấu 

Gắn bó lạc quan: fíổt tay qua cứa kinh vờ rồi. 

d) Ý chí chiến dâu vì miền Nam ruột thịt: 

Cho dầu gian khổ còn nhiều thêm gấp hội: Không co kinh, không 
có dàn, không cỏ mui xe... 

Nhưng'người chiến sì Ưần quyết tâm chiến dấu bới vì: 

Chi cần trong xe có một trái tim. 

III. KẾT BẢI 

Dáy tà một trong những hùi thơ tiêu hiếu cho văn học thời ki chỏng 
Mĩ cứu nước, cỏ sức truyền cảm lớn gợi lại những kỉ niệm hà) Ìhủìig 
của người chiến sĩ lúi xe trên dường Trường Sơn thuở ấy: “Xe dục Trường 
Sơn di cứu nước. Mù lòng phơi phới dậy tương ỉaT' (thơ Tô Hữu). 

BẢI LẢM THAM KHẢO 

Là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ nhà thơ tre nhingg năm 
kháng chiến chống Mĩ: xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng piơii phới 
dậy tương lai , Phạm Tiến Duật có một giọng điệu thơ khỏe khoắn, tự nhiên 
dạt dào sức sống, rất tinh nghịch, vui tươi mà lại giàu chất suy tưcnfg: Bài 
thơ về tiểu đội xe không kính là một bài thơ như thê của ông. 

Nổi bật lên trong bài thơ là hình ảnh những chiếc xe không knhi. Đây 
cũng chính là nguồn cảm hứng độc dáo của nhà thơ. Càng độc đáo ìơín nữa 
là tiểu đội xe không kính!. Hình ảnh này có sức hấp dần đặc biệt vì nó> chân 
thực mà mới lạ. Xưa nay, hình ảnh xe cộ đi vào thơ ca thường được nĩ llệ hóa 
hoặc mang tính chất tượng trưng, ước lộ chớ chảng mấy khi dược miiêu tả 
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mọt cách cụ thế và chi tií'*t như lần này Bom đạn của chiến tranh ác liệt đá 
kỉì,'én I ho nhưng chicc xe không chỉ không có kinh mà còn trần trụi hơn nửa 
khiòng co dẽn, không co mui xc, thủng xe cỏ xước... 

Không co kinh, không phủi Vì xe không có kính 
Bom giật, hom rung kinh vở di rồi. 

Day von la một hình anh chân thực, co thực không phái là hiếm trong 
cliión tranh trên tuyên dường Trường Sơn đầy lua đạn. Nhưng phai thật sự 
la mot chiến sĩ, một nghệ sĩ nhạy cam sống thực tẽ gần gũi với các chiến sì 
lái xo thi mới phát hiện ra chất thơ cua hình anh ấy để dưa vào nghệ thuật 
thơ Ca (lược. 

Nhà thơ miêu tả những chiẽc Xc không kính là nhằm mục đích nêu bật lên 
hình anh những người lãi xe trên đó Tuy cóng việc dầv hiểm nguy gian khổ, 
nhung những anh chiên sì trò này dưới bom dạn vần ung dung lạc quan và 
tươi tre Nha thơ miêu tá Iihửng cám xúc rất cụ thể của họ khi ngồi trên chiếc 
xe không có kính: 

Ung dung buồng lải ta ngồi 
Nhìn dát, nhìn trời, nhìn tháng 
Nhìn thấy giỏ xoa vào mát đống 
Nhìn thấy con dường chạy thẳng vào tim 
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim 
Như sa như ùa vào buồng lái. 

Nhưng câu thơ tuy có nhịp điệu nhanh gấp mà vẫn nhịp nhàng đều đặn 
dề khiên người đọc liên tưởng đến nhịp tiếng bánh xe lăn bon bon trên 
đường dài. Có thật sự ung dung nhìn đất, nhìn trời không chút lo âu, hốt 
hoảng thi anh chiến sĩ trẻ của chúng ta mứi có thể ‘'nhìn” và “thấy” đủ đầy 
nhơ thế. Anh từ nhìn thấy gió, nhìn thấy con đường đến nhìn thấy cả sao 
trời và cánh chim... từ buồng lái đã vỡ hết kính chắn gió Gió xoa vào mắt 
đắng. Làn gió ùa vào như để làm giảm đi vị đắng nơi mát. Mắt đắng là vì 
mắt đã thức nhiều đêm để lái xe liên tục từ đêm này sang đêm khác. Tất cả 
thế giới bên ngoài ấy đã ùa vào buồng lái cúa anh với tôc độ làm chóng mặt. 
Dó là những cám giác rất mạnh và đột ngột cảm nhận được trên một chiếc xe 
chạy nhanh và không có kính chắn gió. Cùng chính vì xe bon nhanh nên con 
đường tưởng như chạy ngược về phía người lái và trớ thành: Con đường chạy 
thắng vào tim, một liên tưởng đẹp biết bao! Nhất là hình ảnh những cánh 
chim đến “đột ngột” ùa vào buồng lái thật sinh động và gợi cảm. Điều này cho 
thấy một hồn thơ bén nhạy dễ xúc động trước nét đẹp của đời thường. 

Trong tư thế hiên ngang chủ động ấy, anh chiến sĩ lái xe bình thản, coi 
thương mọi khó khăn nguy hiểm và gian khổ. 

Không có kính ừ thì có bụi 
Bụt phun tóc trắng như người già 
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Chưa cần rứa phí phèo chàm diếu thuốc 
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. 

Cũng vậy các câu thơ tiếp theo có ngôn ngữ đậm chất vân xuôi gần xới lời 
nói thường ngày: 

Không có kính , ừ thì ướt áo 
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời 
Chưa cần thay lái trăm cây số nữa 
Mưa rừng, gió lùa mau khô thôiĩ 

Một giọng điệu tự tin pha chút ngang tàng thể hiện trong các cáu truc lập 
lại (không có... ừ thì... chưa cần...). Phong cách ấy chính là tinh cách bất 
chấp khó khăn, coi thường nguy hiểm và gian khò cúa cac anh chiến sĩ lái 
xe trẻ trên đường Trường Sơn. Dường như mọi thứ ấy không ánh hương mảy 
may nào đến tinh thần cúa họ. Trái lại, họ đả xem đây là cơ hội dé thử 
thách sức mạnh ý chí của mình. Các anh còn là những chàng trai tro sôi nổi 
vui nhộn và lạc quan thề’ qua cái nhìn Rụi phun tóc trắng như người già và 
đặc biệt là tiếng cười sảng khoái dầy trẻ trung, hồn nhiên và yêu đời: Nhìn 
nhau mặt lấm cười ha ha tuy là sinh hoạt từ cái ăn, cái ngũ bình thường của 
các anh đều có tính tạm bợ, nhiều gian khố: 

Bếp Hoàng Cảm ta dựng giữa trời 
Chung bát đùa nghĩa là gia dinh dấy 
Võng mắc chỏng chênh đường xe chạy 
Lại đi, lại đi, trời xanh thêm. 

Trời xanh thêm phải chăng bỡi vì lòng người đà phơi phới thêm, say mê 
thêm trước những chặng đường đã đi, những chặng dường dang đến. 

Cái gì đã làm nên sức mạnh ấy? Đấy chính là ý chí chiến đấu để giải 
phóng miền Nam thông nhất đất nước, là tình yẽu nước nồng nàn của tuổi 
trẻ Việt Nam thời dánh Mĩ. 

Khổ thơ cuối cùng, sau đó, như một lời kết luận có tính khái quát: 

Không cố kính, rồi không có dền 
Không có mui, thùng xe có xước 
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước 
Chỉ cấn trong xe có một trái tỉm. 

Đây củng là sự đối lập giữa hai mặt vật chất và tinh thần, giữa vẻ bẻn 
ngoài và bên trong chiếc xe. Tuy bị bom đạn Mi làm cho biến dạng: Không 
có kính, không có mui xe, thùng xe bị xước nhưng chiếc xe ấy vần chạy vi 
miền Nam phía trước vần băng băng thảng ra tiền tuyến. Nhà thơ lí giải về 
diều ấy thật bất ngờ mà cùng chí lí biết bao: Chỉ cần trong xe có một trái tim. 
Đó là trái tim nồng nàn yên nước, sôi nổi yêu đời, một trái tim dũng cảm. Một 
cái có ấy đủ sức để đương đầu với bao nhiêu là cái không có đà ké bên trên. 
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('âu thơ cuối cung láng dọng, kết tinh, ánh lên lời giải thích cho cà bài 
t hư dop 

Hài thơ về tiếu đội xe khổng kinh thông qua hình ảnh độc đáo của những 
chiéc xe không kính chắn gió dê khắc họa và ngợi ca hình ánh các chiến sĩ 
lái xe đường Trường Sơn nói riêng và cả thế hệ trẻ trong thời kì chống Mì, 
cứu nước nói chung 

(Tiơc kháng chiến đà thành công hơn ba mươi năm qua, nhưng lời thơ này đủ 
sức làm sống lại khung cảnh hào hùng cùa một thời bằng những hình ánh chân 
thực, sinh dộng và dộc đáo bầng cả nhịp thơ, giọng thơ nhanh, vui, khỏe khoắn, 
tự nhiên, tràn ngập sức sống rất tinh nghịch mà lại giàu chất suy tưởng. 


E 

£ 25: Phân tích truyện ngắn "tăng lẽ Sa Pa" cúa Nguyễn Thành Long. 

1 

ị 

1 

TỈM HIỂU ĐỀ 


1. Thê’ loại: Phán tích một tác phẩm trọn vẹn (một truyện ngẩn hiện 
dại Việt Nam: ư Lặng lẻ Sa Pa” cứa Nguyền Thành Lang). 

2. Nội dung: Cuộc găp gỡ cùa những con người biết sổng dẹp trôn đỉnh 
núi ơ Sa Pa. Dá là anh thanh niên quan trác khí tượng, ông họa sĩ 
già, cô kĩ sư nông nghiệp trẻ tuổi mới ra trường và bác lái xe. a Lặng 
lờ Sa Pa" là bài ca ca ngợi cuộc sống và tình người. 

3. Tư liệu: Các tinh tiết, nhân vật cứa truyện (chú ý đến suy nghĩ lời 
nói va hành động cua các nhãn vật). 

DÀN BÀI 

I. MỚ BÀI 

Giới thiệu tác giả và tác phẩm: u Lặng lỗ Sa Pa ” là một truyện ngắn 
nhẹ nhàng nhưng thủ vị và ấn chứa nhiều ỷ nghĩa sáu sắc. Nhà văn 
Nguyền Thành Long dã thành công lớn trong cách xây dựng nhân 
vật, từng bước, từng bước để các nhân vật hiện hình ra mồi lúc mỗi rỏ 
rệt hơn với các dường nét dộc dáo gây được tình cám sâu sắc với người 
đọc. Có thô xem đó là một bài ca ca ngợi cuộc sống và tình người. 

II. THÂN BÀI 

Sơ Pa, địa danh gợi nhớ sự nghỉ ngơi. Nhưng “Lặng lẽ Sa Pa n lại ca 
ngợi những con người ùm thầm hiến dâng cuộc dời mình cho cồng 
cuộc xây dựng chú nghĩa xã hội, xây dựng con người. 

a) Cuộc gặp gỡ 

Một cuộc gập gở ngấn ngủi của bốn con người biết sống đẹp giữa 
Sa Pa hư áo, làm hiện lòn các phẩm cách đáng quỷ cùa họ. Đó là 
anh thanh niên quan trắc khi tượng , ông họa si già, cô kĩ sư nông 
nghiệp trc tuổi mới ra trường và bác lái xe. 
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b) Đó là những con người nhân hậu trong sáng 

- Anh thanh niên làm công tác nghiên cứu về khi tượng và vật 
lí địa cầu, sống cô độc ở đinh núi cao hai nghìn sáu trăm mét 
vẫn chủ dộng gắn chật mình với đời sống xả hội , cổ độc 
nhưng không hể cô dơn. Anh quan tám thương yéu con người, 
thương yêu cuộc sông tận tụy say mê công việc, dặc biệt IX cỏ 
một nếp sông tươi vui, giản dị, khiêm tốn, ngăn nắp và cấu 
tiến. Đủ là hỉnh ảnh của con người mới, sổng với khát vạnỉ và 
cao quý, vì hạnh phúc của mọi người, sông có tỉnh thẩn trách 
nhiệm cao. 

- Ong họa sĩ già, cô kĩ sư nông nghiệp trẻ tuổi mới ra trường là 
bác lái xe đều là những con người nhản hậu với tàm hồn trong 
sáng, đời sống tỉnh thần phong phú và cao dẹp. 

c) Ý nghĩa của cuộc gặp gở 

Đó là những người bình thường nhưng có phẩm chất cao dẹp, 

trung thực, yêu đời, biết yêu thương và quan tâm đến người khác. 

III. KẾT BÀI 

Đây là một truyện ngổn rất thành công cua nhà văn Nguyền Thành 
Long viết về những con người mới, vói lôi vãn vừa hiện thực vừa trừ 
tình, tạo được một ấn tượng tốt dẹp vù sáu dạm nơi người đọc. 

Đọc ư Lặng lẽ Sa Pa ” ta thấy cuộc dời thật là dáng sống và con người 
thật là tốt dẹp. Mồi người chủng ta cần phái sống tốt dẹp. BỚI vi 
sòng tốt đẹp và sổng trong tình người là một hạnh phúc. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Lặng lẽ Sa Pa là một truyện ngắn nhẹ nhãng đầy chất thơ thú vị và ấn 
chứa bẽn trong nhiều ý nghía sảu xa nồng clượm. Nhà văn Nguyễn Thành 
Long đã thành công lớn trong cách xảy dựng nhân vật, từng bước từng bước 
để các nhân vật xuất hiện mỗi lúc mồi rõ rệt hơn với những đường nét dộc 
đáo gảy dược ân tượng sáu sắc với người đọc. Nhiều người đều xem dây là 
bài ca ca ngợi cuộc sống và tình người sáu dám. 

Truyện ngắn Lặng lẻ Sa Pa là cốt truyện dơn giản xoay quanh một tình 
huống gập gỡ bất ngờ giừa ông họa sĩ già, cô ki sư trẻ và anh thanh niên 
làm còng tác ở trạm khí tượng trôn đỉnh Yên Sơn cao hai ngàn sáu trăm 
thước, ớ Sa Pa một nơi có khung cánh thiên nhiên đẹp như những bức tranh. 
Cuộc gặp gđ ấy tuy ngắn ngủi - chưa dầy ba mươi phút dồng hồ - tại một 
vùng đẫt mà địa danh gợi nhớ đến sự nghỉ ngơi nhưng lại gây nèn xôn xao 
trong lòng biết bao người đọc vì hình ảnh cúa những con người biết sống dẹp 
dã âm thầm hiến dâng cuộc đời mình cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xả 
hội, xây dựng đâ't nước. 
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(lây một cam xúc mạnh mo nhất trong lòng người cỉoc la anh thanh men, 
nhãn vạt chinh trong truyện Anh sòng va lam việc một minh trên đính núi 
cao quanh năm suót tháng giữa co cay va mày núi Sa Pa ('óng việc cùa anh 
la do gio, do mua, do núng, tinh máy, do chùn dộng mật dát, dự vảo việc 
txio tn/m thời tièt /lùng ngay phục ru san xuât, phuc vụ chiên dâu. Cái gì da 
ginp anh co thó vượt lẽn dược hoan canh, làm việc một cách cỏ đơn, vâng vé 
ây' ỉ Trước hét (ló la do ý thơc ve còng việc cua minh và lòng yêu nghé, thấy 
dược cong việc thâm lặng àv là hứu ích cho cuộc sống, cho mọi người. Anh 
snv nghi KỈII ta /am I ICC, ta VỚI cóng I ICC ỉa dùi, sao lại gọi mật minh 
dam ? Hi/ong (du mộc cua ta lại gàn /lẽn cói cong cicc cua hao anh em, dông 
chì (ỉum kia. 

Không CỈ1I lun VUI trong còng việc cua minh, anh còn co một nguồn vui 
khác dó ỉa mèm vui dọc sách mà anh thav như lúc nao củng có người bạn dê 
tam tình, tro chuyện. Ngoai giờ làm việc, anh tò chức sắp xốp cuộc sòng một 
minh ơ trạm khí tượng thài là ngăn náp. chu dộng: nào trồng hoa, nào nuôi 
gà. tu học và dọc sách. 

Dầu la một ngươi vỏ danh (nhà van không dạt ten cho nhân vật cua mình 
han là dung v> nhưng anh thực la một con ngươi với tát ca sác thái ý nghĩa 
tot dẹp cua danh từ ày bới VI anh dã sông VƠI V thức trách nhiệm đầy đu của 
con ngươi 

Thật la thu vị khi nhà vãn dưa vào truyện một vườn hoa du loại: hoa mẩu 
dơn, hoa thược dược vàng, lim, dó, hổng phân, tỏ ong. tạo nên màu sác rực 
rở trong ho hoa dẹp cua anh 

Do dâu clu là hoa cua dàt trơi. Dó còn là tinh hoa phát tiôt cua cuộc dời. 
là tâm hồn cua chính anh. Bơi thê, anh dã hào phóng tặng 11 Ó cho mọi 
người: cho ỏng họa sĩ sáp về hưu, cho cò ki sư trê mới tốt nghiệp ra trưởng 
hình như co ca lời nhắn nhũ hãy sống tôt dẹp, hãy đến với mọi ngươi băng 
tất cá anh hoa phát tiết cua tâm hồn mình. 

Các nhãn vặt còn lại, mồi người mỏi ve nhưng tất cá déu dáng yêu, dáng 
quv trong 

Ong hoa sĩ già sÁp về hưu. trong những năm tháng cuối cùng cùa cuộc 
sAn tim cai dẹp vẩn không mệt moi tìm kiêm. 

Cỏ ki su tre mới tốt nghiệp ra trường daiìg hàm hớ lo au trước ngưởng 
cửa Cuộc dời Trong cuộc gặp gỡ tót lành này, sau khi nhận dược bó hoa tươi 
của anh cán bộ khí tượng trao tặng, CÔ dã cam thày “bàng hoàng". Hình như 
cò dà nhạn ra rang: cuộc sông vần tót dẹp lắm vì trong dời sông vần có bao 
nhiêu người tốt. Hãy sống cho có ý nghĩa với công việc của mình, với mọi 
người bàng tất cá những gì tốt đẹp nhất nia minh. 

Lụng lc Sa Pa lã một cuộc gặp gỡ ngán ngùi mà dầy thú vị vi do là cuộc 
gặp gỡ cùa nhửng con người trong sáng, nhân hậu. dặc biệt la có dời sống 
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linh thán phong phu và cao đụp. Cung có tho nói cuộc gập gỡ ấy keo dài vô 
tận vì âm vang lác dộng cua truyện đỏi với mỏi người rát lơn lao. 

Với lời kê chuyện duyên dáng vế nhưng sự việc, nhứng con ngưci hình 
thường vần diỗn ra trong cuộc sống bình thường này. nhà văn như nuốn nói 
với người đọc: Trong cái lặng im ciia Sa Pa... có nhưng con người làm việc 
và lo nghĩ như vậy cho dát nước. Bậc biệt là qua câu chuyện về anh thanh 
niên, nhà vàn cùng gợi ra vấn để ý nghĩa và niêm vui cùa lao dộng ự giác 
dù trong hoàn cành dơn dộc va váng lăng quanh nàni, con người vin tìm 
thấy ý nghía cùa còng việc và cuộc sống của mình. 


ĐẺ 26: Phân tích hãi khỏ thơ: 

Mặt trời xuống hiên như hòn lửa 
Sóng dà cài then , đêm sặp cửa 
ŨOtìn thuyên đánh cả lại ra khơi 
Câu hát cảng buổm cùng giô khơi. 

Câu hát cáng buồm với gió khơi 
Ooàn thuyên chạy đua cùng mật trời 
Mát trời đội biến nhô màu mới 
Mắt cá huy hoàng muôn dám phơi. 

(HUY CẬN - Đoàn thuyền đáih cá) 
Nêu rô hai khố thơ cỏ những nét gì giông nhau và khác nhai như 
thể nàoỉ 

TỈM HIỂU ĐỂ 

1. Thể loại: Phàn tích dôi chiêu thúy dược nớt giông rà khác nha/ cua 
hai khố tha dó. 

2. Nội dung: Khung cành , khi thè cùa doàtì thuyền ra khơi và tiờ vé, 
ììictìì vui rà vẻ dẹp cùa doàtì thuyền dành cá. tinh thằn khóc ktođn, 
hãng say. tran dấy lạc quan cùa những ngư phu mỏi. 

3. Tư liệu: Sứ dụng hài “Trang giang" cua cung túc giả dớ' so sánh 

OÀN BÀI 

I. MỞ HÀI 

Giới thiệu hùi tỉnf. lùm nổi bật hai khô tha. trong de bài VI (fậr 
di em cùa chúng. 
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II. THẢN BẢI 

1. Phân tích 
(ỉ) Khó dấu: 

ỉỉũàn canh (Ị oà tì thuyên dútìh cá ra khơi: dòm tòi (nhân 
hỏa so sánh). 

Khí thè doàìì thuyên ra khai: hàng hái, vui tươi, manh mở 
(hỉnh anh nhàn hóa). 

b) Khô cuôi: 

Khí thờ cỉnãn thuyền trớ vò: hào hung, mạnh mẽ thình ánh 
nôi hút). 

Khung cánh đoàn thuyền tra vè: hốt sức tươi dẹp (kình ánh 
mát trời dội biến, mắt cá huy hoang). 

2. So sánh 

Cùng có cúc yêu tủ mật trời , đoàn thuyền, cáu hát. nhưng khác 
xuồng và lởn, dởm tồi và bỉnh minh. 

('hí en "càu hát cáng buồm cùng gió khai" lù giông nhau, dể 
(iicn ta tinh thần, khí thc của ngư dãn. 

Co thờ so sánh với bôn càu đau bai ''Trang giang'' cua cùng 
tuc giá, viết trước Cách mạng thang Tám. 

III. KẼT BÀI 

The hiện dược tinh thản khỏe khoán, hùng say dầy lạc quan của ngư 
dàn trong nhịp tha khoe, tứ tha sóng, hồn thơ ấm. 

ỉ)o chinh ỉa nct dôi mái l úa tám hổn thơ Huy Cận. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

Thơ là tiêng noi tâm tinh, phàn ánh sự rung dộng của tâm hồn, nên dồ 
phũ hợp với việc miêu ta nội tám trữ tình hơn là ca ngợi lao động. Thư ca 
viết vổ lao động cùng nhiều, nhưng có rất ít bài hay. Doãn thuyên đánh cá 
cúa nhà thơ Huy Cận có thố xom như một ngoại lệ. 

Nàtn 1958. nhà thơ di thực tế, hòa mình vào công việc lao dộng Iiìột cách 
thực sự VỚI cong nhàn vùng IĨ1Ó. Sau dó, trong chuyến đi thăm vịnh Hạ Long, 
vào một buõi clìiổu dẹp, nhin các đoàn thuyền nôi nhau ra khơi đánh cá, ông 
đã viỏt hài t hơ ấv với hai khô thơ đăc sắc nhất là: 

Mật trời xuống biến như hòn lừa 
Sóng dã cài then, dèm sập cứa 
Doãn thuyền đánh cá lại ra khơi 
Cáu hát càng buồm cùng gió khơi. 


Cáu hát câng buồm với gió khơi 
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Doãn thuyền chạy dua cùtỉịỉ mật trời 
Mặt trời dội hiến nhổ màu /nới 
Mắt vú huy hoàng muôn dụm phơi. 

Hai khố thư vừa nêu gióng và khác nhau như thố nào? 

Cả bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ca ngợi vò (lẹp, chất thơ cua (lém đánh 
cá trên biển khơi. Đánh cá đèm mà rực sáng: sứ dụng trồng, ánh sao và cà 
ánh sáng của vầng dương mởi dội biển nhô lên... Có thê nói ánh sáĩự tươi 
đẹp áy dà bao trùm nhuần thắm ca bài thơ Dỏm đánh cá củng vang lên 
tiêng hát vui say. âm hường ấy vang lên suốt cà bài thơ. 

Khò thư dầu là hoàn canh của đoàn thuyền ra khơi, không gian khoáng 
dạt., cánh vật bao la, hùng vi, trời biến vỏ tận, vô cùng: 

Mật trời xuồng biến như hòn iứtt 
Sóng da cài then . dởm sập cua. 

Cánh ngày tàn, tất cá như dóng khớp lại. Diều dó biêu hiện trong cuch 
nhân hóa và so sánh chính xác trong hai câu thơ trơn Từ “sập' cho thâv ý 
nhanh và mạnh. Sự dong khép lại cũa (lõm xuống nạng nò, vừng chác và 
nhanh manh với hình ánh “then sóng”. Vu trụ di ngu. nhưng con ngươi lại 
thức Doãn thuyền lại ra khơi với khí thê hang hái, vui tươi Vô mạnh mẽ. 
Khí thế ấy biếu hiện trong hình ánh càu hút cùng buồtỉì, một cach nhân hóa 
dạc biột cua nhà thơ. Dà vậy. hai vẩn hang liền nhau khơi khơi rất nhẹ 
nhàng. Ngắn dó. khiên cho tát cà dược mư ra: 

Doãn thuyền dáĩìh cci lại ra khơi 
Càu hát càng buồm cung giò khơi. 

Từ lạt cho tháy canh lao dộng trôn hiến với vè dẹp cua thiên nhiên và sự 
hào hứng, khấn trương cua con người trong công việc đánh cá nơi dáy đã 
diễn ra thành quy luật. Nghĩa là cữ mỗi lân ra khơi dỏ đánh cá là mỏi lần 
niềm vui lao động lại tới. Thật co khác gi kiêu noi cùa Che Lan Viên: 

Mật trơi dên mồi ngày như khách lạ. 

Trong lúc khố thơ đầu miêu tá khi thè của (loàn thuyên ra khơi lúc ngày 
tàn thi trãi lại, nội dung cùa khỏ thơ sau là khí thô của đoàn thuyền trớ ve 
lúc han mai: 

Càu hát càng buồm rời giò khơi 
Đoàn thuyền chạy dua cung mật trời. 

Cáu thơ dầu là câu thơ dược lập lại, tạo nên âm vang vừa he quan vừa 
hào hùng cùa diệp khúc bài ca lao động. Sau một đêm đánh cá cật lực trôn 
biến, con người và đoàn thuyên vả 11 tràn dấy niềm vui và sức mạnh. Các ngư 
dân vần cất cao tiêng hát và tiêng hát vần mạnh mẽ cồng biuồm. Mạt trời 
vượt lèn, đoàn thuyền vượt trên mặt biến, như một cuộc chạy dua khàn 
trương và hùng vi biốt bao! 


138 - NBVM9 



Sau dó là khung cánh đoàn thuyền trở vồ hốt sức tươi đọp với các hình 
ánh gợi cám: 

Mạt trời dộỉ bicn nhô mau mài 
Ma ỉ cá huy hoàng muôn dậm phơi. 

Mặt trời ướt ngời nhó lên từ mật biên như (ỉOI bicn ma nho lên. dem đốn 
hao làn anh sang mới me khiến người doc tương chừng ánh sáng ây lã niềm 
VUI ỉ .10 dộng cua ngư dân mang lại. Nhưng dạc biệt nhất là binh ánh mát ca 
huy hoang . một cách án dụ táo bạo và bất ngơ. Màu mới của mặt trời chiếu 
rọI vào mất ca lam cho tất cá lấp lánh, rưc rỡ hãn lẽn. Dẹp làm sao hình 
anh cua doan thuyền trờ vô trong không gian bát ngai đáy mau sác cua thiên 
nhiên và ca mau sác cúa thành quá lao dộng do hàn tay con người đem lại. 

(■à hai khỏ thơ deu co các hình ánh: mạt trời, đoàn thuyên và câu hát. cỏ 
dieu, o kho dấu lá mật trời xuóng, canh ngày tàn, đỏm tới; khỏ cuỏi là mật 
trói lẽn, canh han mai rực rờ. Nêu trong klìố đầu. đoàn thuyên mớ canh cứa 
đém (len ma ra khoi thì trong khố cuôi, đoàn thuyên chạv dua cùng mật trời 
rạng sang. Chi có Câu hát cúng buồm cùng gỉo khơi ơ ca hai khỏ la hoàn 
toan giỏng nhau dê cung (liền ta một tinh thần hào hùng, hăng hai và một 
khi the vui tươi mạnh mõ cua nhửng người lao dộng trên biến. Dặc biệt hơn 
cá ơ kho tho cuối, tác gia chon diốm nhạy sáng: mắt cá huy hoảng de thê 
hieiì ket qua lao dộng gán với việc đánh ca với thiên nhiên (lất trời làm cáu 
thư thêm đẹp, sáng ỷ, sáng lời, sáng cá bài thơ. 

Tóm lại. ca hai khố thơ trên không chi là niềm vui mà còn là vẽ dẹp ciia 
đoàn thuyền danh ca lúc ra khơi và !uc tro' vẽ. Ca hai khố noi riêng và ca 
bãi thơ noi chung là khúc hát ngợi ca lao dông dành ca tròn biến đầy ánh 
sáng va tiếng hat và con ngươi ớ dây lổng lộng giữa trời cao hiến rộng. Doãn 
th.tycn danh ca là một buc tranh dẹp và là Iiìột bài ca hào hùng ve thiên 
nhiên và con người, vố biển cá và lao động. 

Cùng cam hứng về vù trụ và con người, nhung thơ Huy Cạn trước (.'ách 
mang tháng Tám có khác. Khi ây, vũ trụ lớn lao, vỏ tận da dè bẹp con 
người, khiên con người cám thấy rợn ngợp cô dơn: 

Sóng gạn tràng giang buồn diệp diựp 
Con thuyền xuôi mái nước song song 
Thuyền về, nước lại sầu trám ngớ 
Cúi một cành khó lạc mấy dòng. 

Nắng xuống trời lên sâu chát rót 
Sóng dài, trời rộng, bên cỏ hcu. 

Cũng con thuyền, cũng dòng nước với khung canh mênh mỏng của vù trụ, 
nhưng cac câu thơ nay sao mà quạnh váng, đượm buôn đen vậy. 
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So sánh với hai khổ thơ trên, chúng ta mới thấy được sự đổi mới phong 
cách của tác giả trên đường hòa nhập cái tôi riêng lẻ cúa nhà thơ với cai ta 
chung của đất nước. 

Đáu chỉ với mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi mà còn nhiều hình ảnh 
độc đáo khác của bài thơ còn lấp lánh mải trong lòng người đọc một tài thơ 
lao động khó quên. 

ĐỀ 27: Em hẳy phân tích đoạn thơ sau đây trong bài thơ "Đoàn thuyền 
đánh cả" của Huy Cận: 

"Thuyền ta lái gió với buồm trăng 
Lướt giữa mầy cao với biển bằng, 

Ra đậu dăm xa dò bụng biển 
Oàn đan thể trận lưới vây giăng. 

Cả nhụ, cá chim cùng cá đé, 

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng , 

Cái đuôi em quẩy trăng vàng chóe 
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long. 

Ta hát bài ca gọi cá vào, 

Gô thuyền đà có nhịp trăng cao. 

Biển cho ta cá như lòng mẹ, 

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào. 

Sao mờ, kẻo lưới kịp trời sáng, 

Ta kéo xoăn tay chùm cá năng 
Vảy bạc đuôi vàng lóe rạng đông 
Lưới xếp buồm lên đón năng hổng..." 

TÌM HIỂU ĐỂ 

1. Kiểu bài: Phán tích tác phẩm (một đoạn thơ). 

2. Nội dung: Công việc lao động trên biển cả của ngư dân dượ< thể 
hiện bảng bút pháp vừa tá thực vừa lãng mạn với nhiều hình ảnh 
vừa thực vừa hư ảo. 

3. Tư liệu: Bài thơ “Đoàn thuyền đảnh cá.” 

DÀN BÀI 

1. Mở bài 

Giới thiệu “Đoàn thuyền đánh cá” và bốn khổ thơ miêu tả •ảnh 
đánh cá trên biến của đoàn thuyền cần phân tích. 
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2. Thân bài 

Khổ /. tói ra ngợ/ òíến cả hừng vĩ, còng việc danh cá hùng tráng, 

4 Vé đẹp hung vì cứa hiến cá dược thê hiện với giỏ, trăng, mây 
với cá chiểu cao, chiểu rộng và chiều sâu. 

4 Còng việc đánh cá tập thẻ trên khơi thật hùng trứng: lái giỏ, 
huôm trâng, lướt giữa mây cao với hicn háng, dàn đan thà trận... 
Khổ 2, 3, 4: Lời ngợi ca biến dẹp dầy án tinh, còng việc đánh cá 
tập thê trcn biến đầy thi vị, hay hông va hct sức hao hừng. 

4 Hỉcn dcp dáy ánh trăng rang Viỉị vc lũf) lánh cua những con 
cá song trán hiên. liicn duy án tinh sàn nạng như người mợ 
hao da ỉ da dum học CƯU mang con trc. 

4 Cõng VIỘ( danh ca trôn khơi thật khàn tnỉang hùn hứng. 

.'ỉ. Kết bài 

Doụn thơ khơi dây tinh cam vừa mòn què hương hòng canh dẹp rực 
rở, huy hóng va hao hung cua canh danh ca tròn hicn cua doan 
thiiycn thát dạc súc' và d(ìy gạt cam. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Đoàn thuyên đánh cá là bài thơ hay cua nhà thơ Huy Cận. Bài thơ được 
sáng tác năm 1958 nhản một chuyên nhà thư di thực té ờ Hồng Gai giửa lúc 
miền Bấc nước ta phấn khởi bước vào công cuộc lao động xáy (lựng đất nước 
theo con dường xả hội chủ nghĩa. Bài thơ gồm bày khổ miôti tá nhiều cánh 
cua một chuyến ra khơi đánh cá của một (loàn thuyền từ lúc mật trơi xuồng 
hicn chiều hòm trước, dến tận lúc mạt trời dội hirn nho mau mót sáng hỏm 
sau mơi trơ vổ. Trong đó bón khố thư miêu ta cánh (lánh ca trôn biến của 
đoàn thuyên là hay và dác sác hơn ca 

Mớ dầu đoạn thơ, ta thấy hình ảnh một (loàn thuyên đánh cá hồ thố, 
hùng dũng (lang bàng bồng lướt sóng: 

Thuyền ta lái gió với huồtn trúng 
Lướt gỉ ứa mây cao rơi bi en hăng. 

Đoàn thuyên ấy có gió làm lái, có trổng làm buồm. Dường như thiên 
nhiên cùng hòa vào không khí lao dộng khấn trương cùa đoàn thuyốn. Doãn 
thuyên ây lướt giữa máy cao với biển hăng , lướt giừa một không gian bao la 
khoáng đạt. Thiên nhiên như mớ ra, bát ngát, mênh mông, trên là trời cao 
có tritng sáng tò, dưới là biển rộng bao la và ở giữa là đoàn thuyên dang lướt 
rất nhanh giữa khoáng không cao rộng ấy. Con thuyền như hòa nhập vào 
thiên nhiên, nhưng không mất hút trong thiên nhiên. Giửa không gian bao 
la, con thuyền không hề bị lấn át, không hề trơ nén nhỏ bé, trái lại trớ 
thành một hỉnh ánh trung tâm vừa đẹp vừa khỏe khoăn, vừa nên thơ. Đoàn 
thuyên càng dẹp, càng thơ khi gió biển thối làm lái dẫn thuyền và trâng đậu 
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trôn cánh buồm khiên tác giá tướng như trăng làm buồm dựng gió kóo 
thuyên lướt song. Con thuyên không phái chỉ cùa ta, của con người mà dí* trơ 
thành cua ca thiên nlũèn. Dường nhu thiên nhiên dã cùng với con n#ư<ời, 
thay thố con người chi huy diổu khiến con thuyền. Nếu như ớ đoạn dầu, 
thiên nhiên dã chim vào trạng thái nghi ngơi mặt trời xuống biến, song dã 
cài then, đèm sạp cứa, thì à đáy con người đã đánh thức thiên nhiê.ì, làm 
sống động vũ trụ, đế thiên nhiên, vũ trụ cùng lao dộng vđi con người Lòng 
tin yêu con người, trí tường tượng bay bống dã giúp nhà thơ xây dựng dược 
một hình anh thơ tuyệt đẹp và nhiều ý Iighia. 

Hai câu thơ tiếp đả miêu tá cụ thố những công việc của đoàn thuyền đanh cá: 

Ha đàu dậm xa dò bụng biên 
Dàn dan thể trận lưới vây giăng. 

Cóng việc dầu tiên cua những người đánh cá là di tìm luồng cá troig lòng 
hiến. Và giửa biển khơi mênh mỏng, khi đã tìm được luồng cá, những c-hiếc 
thuyền tỏa ra, thả lưới búa vây. Đó là những còng việc, những hoạ động 
bình thường của người dán chài. Nhưng qua cách miêu tá cúa tác giá, ta rthây 
những hoạt động đó giống như những hoạt động chuấn bị cho một trận 
đánh. Người dân chài bước vào lao dộng bình thường như bước vào nút trận 
chiến đấu với vù khí là những tấm lưới, với sức khỏe của cơ bắp, /ới trí 
thông minh và với tâm thế cúa người đã nắm chắc phần tháng. 

Lưới đã thả và đàn cá hiện ra. Những con cá dược nhà thơ miêu tả thật 
dẹp: Cá nhụ, cá chim củng cá đè. Cả có rất nhiều loại và ta có thí nihện 
thấy, dó là những loại cá rất quý. Trong tầm nhìn, từng đàn cá che* ra hau 
đông dúc. Dưới ánh trăng, thân hình cá lấp lánh lung linh, và giữa cic đàn 
cá dó, nổi bật lên hình ảnh: 

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng, 

Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe 
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long. 

Huy Cận đã từng viết: Cá song dốt đuốc dẫn tha vào, và bây giờ íiifg lại 
viết:. Cá song lấp lánh duốc đen hồng. Câu thơ đã cho ta thấy đẩy đu SIC m’àu 
rực rỡ của cá song. Đặc biệt hình ảnh đuôi cá được miêu tả thật độc đáo 

Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe. 

Giữa muôn ngàn cá, con nào củng đẹp, nhưng cá song nổi bật lênklnông 
chỉ ở màu sác rực rờ như ngọn đuốc lung linh mà còn ở cử động mền imại, 
uyển chuyển như múa. Cử động cùa cá làm cho trăng đẹp hơn, sárg hơn. 
Chính cử động ấy đả tạo nên nét thơ mộng làm tâm hồn nhà thơ run; (động 
và bật lên tiếng em trìu mến. 

Trăng đâ lên cao, cá đang vào lưới. Người đánh cá cất cao tiếng hát đếgọ)i cá: 

Ta hát bài ca gọi cá vào, 

Gõ thuyền dã cỏ nhịp trăng cao. 
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Cung vơi tiêng hát, ánh tráng cùng gõ vào mạn t huyền lam nhịp cho lời 
hat. Trang trôn cao rât sang in tì I lì lì xuỏng nước. Nước biên dấm ánh trang 
vồ song như go nhịp vào mạn thuyên xua ca ỉỉmh anh vữa thực vừa hư ao 
do 1 11 iương tương phong phú cua nhà thơ sang tao nôn làm cho canh lao 
dóng vơa dep. vừa nôn thơ, vừa vui vá mang nhiốư y nghĩa. Dam minh trong 
canh lao dong thơ mong dỏ. nhà thơ nhận thay biên nhu long nụ'. Mọ là 
ngươi sinh ra ta, nuoi nâng, dạy bao ta Biên cung vậy, bién cho ta cá như 
ngưon ,‘Uía nụ* nuôi lon dời ta: 

Bicn cho tu ca như long /nc. 

Nuôi lớn đời ỉu tư thuở nua. 

Biôn dược so sanh như lòng mọ, biến luôn luôn ưu dãi con người. Ta thấy 
ỡ dây toa! len lòng you môn, biết ơn hiên ca cua nhưng người dánh ca và 
cua ca nha thư. 

Ca (lã vào lưới, trời cung dã chuyến dần vế sang. Moi hoạt dộng càng trừ 
nôn khâu trương gấp rút hơn: 

San mờ, kéo tưới kịp trời sung. 

Tu kéo xoăn tay chùm cá nung 
Vay hục cỉuỏi cáng loe rạng dỏng 
Lưới xếp, buồm lừìi don nung hòng... 

Sao mờ đi, trời sắp sáng. Me lưới cuối cung dược kẽo lên. Còng việc 
khong nhẹ nhàng chút nào. Người dàn chài phải “xoàn tay" kéo lưới vì mẻ 
lưới dây cá. Iỉinh ánh đàn cá trong lưới rưc rờ sắc màu tươi rói lấp lánh ánh 
bình minh vừa thê hiện sự giàu dẹp cùa biến quê hương, vừa thể hiện hiệu 
quá cao cua buổi lao động. Và giờ đáy công việc đả kết thúc, lưới xếp vào 
khoang thuycn, buồm lại cảng lên rạng rở đón ánh nắng mặt trời. 

Thực ra bài thơ có thể kết thuc ơ dày vì hình tượng thơ đã được phát 
triến, nâng cao trọn vẹn. Ca đoạn thơ là bức tranh sơn mài rực rõ' sắc màu, 
màu cưa trăng sao, sóng nước, màu cúa nhửng con cá vảy bạc duôi vàng, màu 
cúa những cơn người lao động xoăn tay kéo lưới... Đoạn thơ với bút pháp vừa 
tá thực vừa lãng mạn, dà phôi hơp hài hòa giữa cành thực với sức tưởng 
tượng hay hông, giữa chất hiện thực và chất trử tình, tạo nên những hình 
ánh thơ lung linh kì vl vừa nhiều tầng bậc ý nghía, vừa thấm đậm tình 
người. Qua đó, hình ảnh nhửng người dân chài được nâng lên ngang tầm vũ 
tru và công việc dánh cá trớ thành công việc nên thư. 

Trước Cách mạng, thơ Huy Cận thường mang một nỗi buồn u uất. Nhưng 
từ khi trớ thành nhà thơ cách mạng, Huy Cặn say sưa ca ngợi con người 
mới, cuộc sống mới nên thơ ông trở nên ấm áp, đằm thắm và dào dạt niềm 
VUI. Bài thơ Đoán thuyền đánh cá ra đời trong mạch cảm xúc ấy nên có thể 
xem dó là một mồn quà đặc biệt của vùng mỏ Hổng Gai - cẩm Phả cho vào 
túi thơ Huy Cận. (Xuân Diệu) 

(Học sinh TẠ THANH HƯƠNG) 
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ĐẺ 28: Phản tích bài thơ "Đồng chí" của nhà thơ Chỉnh Hữu. 

TÌM Hiểu ĐỀ 

1. Thể loại: Phán tích một tác phẩm hoàn chính (một bài thơ ngấíĩì) 

2. Nội dung: Những người lính cùng xuất thán từ các vùng nông thôn 
nghèo khố, nên dể thân thiết tri kỉ với nhau. Họ lại có cùng vinh 
ngộ à quà hương hậu phương nôn dỗ trờ thành đồng chi CỞI nhau 
chung vai sát cánh trong cuộc chiên dâu cao dẹp bào vệ Tổ quác. 

3. Tư liệu: Hài thơ. 

DÀN BÀI 

I. MỞ HÀI 

Từ nội dung chú yêu nhát cúa thơ ca khàng chiên chỏng Pháp dàn 
tới bài “Hồng chí” cứa nhả thơ Chinh Hữu. 

II. THẢN BÀI 

Doạn một: Nguồn gốc xuất thán cùa những người lính cùng từ 
các vùng nông thôn nghèo khỏ (nước mận dồng chua, dát cày lỏn 
sói đá) nôn họ dề thán thiết, trớ thảnh tri kí cùa nhau. Giá trị 
cáu thư “Dồng chi\ 

Hoạn hai: Hoàn cảnh riêng, tinh cảm què hương thiết tha sâu 
nạng của những anh bộ đội chán đất này. Cùng cánh ngộ ở quê 
hương, hậu phương, gia dinh nên họ trở thành đống chi với nhau, 
cung vượt qua mọi gian khổ, thiếu thốn. 

Doạn ha: Hình ánh một đêm phục kích chờ giặc tới dầy thi vị: 
“dáu sũng trăng treo”. Y nghĩa cao dẹp cúa cuộc chiến dấu bảo vệ 
Tổ quốc của anh Bộ dội Cụ Hồ. 

III. KẾT BÀI 

Các hình ánh thực, chi tiết thực, chắt lọc từ cuộc sông gian khổ, 
thiêu thốn, khốc liệt tạo nèn sức lay dộng lòng người về tình dồng chí, 
dồng dôi trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Thơ ca kháng chiến của ta tập trung khắc họa hình ánh anh hùng nhàn 
dân, đặc biệt là hình ánh anh bộ đội và mối tình keo sơn gắn bó giữa những 
người lính với nhau trong những năm kháng chiến chống Pháp. Dồng chi 
cúa nhà thơ Chính Hữu chính là một trong nhửng bài thơ tiêu biểu nhất. 

Quê hương anh nước mặn đồng chua 
Làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá. 

Anh với tòi, đôi người xa la, 


144 - NBVM9 




Tự phương trời chẳng hen iỊUCH nhau, 

Sun LỊ bòn súng, dâu sát bân dâu. 

Dởm rét chung chân, thành đỏi tri In. 

Dằng chi! 

Ruóng nương anh gứì bạn thán cày 
(han nhà không mặc ké gió (ung lay 
(hừng nước góc da nhỡ ngươi ra linh. 

Anh VỚI tòi biêt từng cơn ớn lanh 

Sót run người vừng tràn ướt mồ hôi 

An anh rách vai 

Quấn tói cỏ VÒI mánh và 

Miệng cười buốt gió 

Cha n kh ò ng giày 

Thương nhau , tay nám lẩy ban tay. 

Dèm nay rửng hoang sương muối 
Dứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 
Dầu sung trâng treo. 

Nha thơ Chinh Hửu sang tac bài thơ này vào năm 1948, khi cuộc kháng 
chiên đang hét súc gay go quvèt liệt. Bằng bút pháp hiện thực, nhà thơ đâ 
chát lọc từ cuộc sống gian khó cùa Iihửng người lính tham gia chiên dịch 
Việt Bắc lúc áv. Cánh di tắt đường rừng từ Bắc Cạn đến Thái Nguyên bám 
dịch Bộ dội chưa có dép, quán áo bà ba mòng manh, trời dầy sương muối. 
Những dèm phục kích rai lá nàm rừng Nhứng cơn sốt rét dừ dội. Tinh đổng 
dội lớn lao. Thâm thiu với những chi tièt. nlìửng hình ảnh tươi rói của đời 
sống ày. nha tho' da viẽt bài Dồng chí. Với lời thơ mộc mạc, tự nhiên nhưng 
gày dược cho người dọc những suy tư sâu sắc. nhũng xúc dộng sâu láng... 

Mơ đàu bài Ihó là những hình anh dấy tinh khái quát: 

(ịuc hương anh nước man dồng chua 
Làng tôi nghèo dát cày lèn soi dã. 

Hai càu thơ cho thây nhưng người linh tham gia cuộc kháng chiến đều 
xuất thân từ nông thôn, họ không hổ quen biẽt nhau trước. Dúng như Hồng 
Nguyên trong bài thơiV/ỉỡ dã viòt: Lù chúng tòi, bon người tử xử... lỉọ don 
tứ những miền quẽ hương khác nhau: người từ miổn biên (nước mận dồng 
chuuh người từ vung dổi núi (dát cày lên sõi dà). Nói chung, những chiến sĩ 
hộ dội này dru ỉởn lỏn tư cảnh nghèo khỏ. lam lủ. vất vá. Dây chinh là một 
trong những nguyên nhân làm cho họ từ xa lạ bồng trờ nôn gan gũi với nhau. 

Anh với tòi. dôi người xa lạ 
Từ phương trời chang hen quen nhau. 
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Tuy đến từ các quê nghèo khác nhau, chảng hẹn quen nhau nhug vì họ 
đã sống và chiên đấu gian khô với nhau trong cùng một dội ngũ I1Ó những 
người lính này dã cùng chung một lí tưởng chiến dấu báo vệ Tổ quê, một ý 
chi, tình cảm, sự gắn bó càng thêm sâu dậm và thắm thiòt hon kh họ dấp 
chung chăn đề trớ thành đỏi tri ki VỚI nhau: 

Súng hen sung, dầu sát bèn dấu 
Đàm rét chung chân, thành dôi tri Ìti. 

Đoạn đầu của bài thơ được khép lại với cảu bảy chí có một từ tồng chí 
nhưng đá làm sáng thêm ý tình sâu sắc nhất của đoạn thơ, giải tlchi dược 
vì sao nhưng người lính ấy gán bó khăng khít, thân thiết như mau hịt. Hai 
tiếng Dồng chi tạo nên một âm vang ấm áp trong bài thơ có sức iy dộng 
tâm hồn người như một tiếng gọi thiết tha cua dỏng đội. 

Tiếp theo mạch thơ, khi cái chăn đắp lại thì tâm sự họ mó r: Itìhững 
người lính ấy soi lòng vào nhau, anh hiểu tôi, tỏi hiếu anh đến tận lò ỉ lòng 
sâu kín của nhau. Nếu trong hai câu đầu của bài thơ dà cho biết nhĩig người 
lính này ra đi từ các miền đống quê nghèo khô nước mặn đồng chui đxỏí núi 
hoang vu đất cày lên sói đá thì các cảu thơ sau dảy giúp ta hiểu thm hoàn 
cảnh riêng của họ: 

Ruộng nương anh gửi hạn thán cày 
Gian nhà khổng mặc kệ gió Lung Lay. 

Những người lính, nhưng người đồng chí ây đả ra đi chiến đấu tMiịg tinh 
thản tự giác, tự nguyện. Dù gán bó sâu nặng, thiết tha với mảnh rọn?g, căn 
nhà, nhưng họ đả sẩn sang rời bo tất cả để ra di đánh giặc giữ nức. Tình 
cảm quê hương đáp lại đối với nhưng người lính này cũng thật là au nạng, 
tha thiết: 

Gi eng nước gốc da nhở người ra Utìh. 

Nhà thơ dùng nhưng hình ảnh tiêu biếu và phổ biến của mọi àmg quô 
Việt Nam như biêu tượng của quê hương nhưng người lính gốc nnỊg dán. 
Cánh vặt ơ dây được nhà thơ tạo cho một linh hồn đế hướng theo líóf(C clìân 
người lính. 

Nhưng còn gì chân thực, gợi tá dầy xúc dộng bàng những cảu thíkế* tiếp: 

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh 

Sốt run người vùng trán ướt mồ hỏi 

Áo anh rách vai 

Quần tôi cỏ vài mãnh vú 

Miệng cười buỏt giá 

Ch à n k h ủ ng giày... 

Những người lính gốc nông dân ấy có cùng chung cánh ngộ ớ qé Ihương, 
gia đình, tại đơn vị đã trở thành dồng chí với nhau lại thêm mộ lầtn nửa 
chia bùi se ngọt với những thiếu thốn gian khỏ trong cuộc chiên đâtkỉhi áy. 
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Doa 11 thơ thứ hai kết thúc hằng câu thơ: 

Thương nhau tay mỉm láy han tay. 

Cau thơ la một hình anh gơi tá cua sự cám thòng ám áp giái thích được 
ngiôn sức mạnh nào khiên những người chiên sì này vượt qua dược mọi sự 
gim khò, thiêu thôn 1 ức bây giờ. 

Sau cung la đoạn cuối với ba dong thơ một khung cánh thực: 

Đèm nay rưng hoang sương muối 
Dứng canh hèn nhau chơ giặc tới 
Dầu sung trăng treo. 

Do lá binh anh một đêm phục kích chờ giậc tới, tại một cánh rừng hoang 
vaig day sương muối co một vầng tráng treo trên dáu súng của những người 
chen SI đang dứng canh hờn nhau chờ giác tới. Cảu thơ cuối bài: Dấu súng 
trơỉg treo, hỏn tiêng là một sự bất ngờ dầy thú vị. Thú vị biết bao và bất 
ng' biết máy khi nhận thày sung và trảng, cứng rán va dịu hiền, chiến sĩ và 
thi sĩ sao lại hòa quyện với nhau đẹp đến như thế. Một cảu thơ bôn tiếng 
thu nhưng đu làm sáng lén ý nghĩa cao đẹp cua cuộc chiến đáu báo vệ Tố 
quơ* nia anh Hộ đội Cu lĩỏ. 

'oan bộ bài Dong chi là các hình anh, các chi tiết chân thực, chắt lọc từ 
I11Ộ hoàn cành dời sống chiến dâu gian khố, khốc liệt được tác giả phát hiện 
ra •hất thơ bay bống làm lay động lòng người, tạo nón được những suy tư 
sát s<íc, nhưng xúc động lắng sâu vê tinh dồng chí, đồng dội giữa những 
ngiới linh trong những nám kháng chiến chống Pháp. 

-ỜI thơ vừa mộc mạc, gián dị, vừa cô dong hàm súc, có sức khái quát cao 
tiòi biêu cho phong cách thơ Chinh Hĩm. 


DỂ 29: Thân tích hà ỉ thơ "Viông lăng Bác" củ.ì nhà thơ Viền Phương. 

TÌM HIỂU ĐỂ 

1. Thê loại: Phàn tích tác phẩm. 

2. Nội dung: Bài thơ cho thấy sự xúc dộng tốn kính đối với Bác, niềm 
hiu luyến và ước muốn cứa nhà thơ khi đứng trước lăng Người. 

3. Tưliộu: Hình ánh rà các hiện pháp nghệ thuật của hài thơ. 

DÀN BÀI 

I. MỞ BÀI 

Từ tình cám cua Bác dôi VỚI miền Nam làm nổi rõ tình cảm của 
người miền Nam dổi với Bác, dẫn tới giới thiệu nhà thơ Viễn 
Phương, nèu bật hoàn cánh ra đời cùa hài tha “Viếng làng Bác”, một 
hời thơ vố Bác dấy xúc dộng. 
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II. THÂN BÀI 

1. Cảm xúc của nhà thơ khi đến thăm lảng Bác (Khố dẩu): 

Cảm xúc chân thành, cách xưng hô thân mật gần gũi. 

“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác 
Đã thấy trong sương hàng tre hát ngát. 

Oi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. ” 

Hình ảnh cây tre tượng trưng cho dân tộc Việt Nam kiê n cườì.g 
bất khuất: u Bảo táp mưa sa dửng thẳng hàng. ” 

2. Sự tôn kính của nhà thơ đối với Bác khi được dứng trurôe lă«g 
Người (Khổ hai và khổ ba)ỉ 

“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng 
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ 
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.* 

“Mặt trời” ỏ câu 2 là ẩn dụ: Công đức của Bác là mặt trời soi tỏ 
đường dân tộc đi lèn: 

“Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân,” 

Hình ảnh hoán dụ mang ý nghĩa tượng trưng: 

“Bác nằm trong giấc ngứ bình yên 
Giữa một vẩng trăng sáng dịu hiền 
vẫn biết trời xanh là mãi mãi 
Mà sao nghe nhói ở trong tim ĩ” 

“Vầng trăng”, “trời xanh”: hình ảnh kỉ vĩ, vỉ)ih hàng để ca ìn gợi 
Bác vô cùng cao cả. 

3. Niểm lưu luyến và ưđc nguyện chân thành của nhà thđ: 

“Mai vế miền Nam thương trào nước mất.” 

“Thương trào nước mấtcảm xúc dáng đến cao trào. 

“Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 
Muốn làm dóa hoa tỏa hương dâu dây 
Muốn làm cây tre trung hiếu chấn này.” 

Ước nguyện chân thành của nhà thơ và củng là của nncỉ nịgtời 
Việt Nam. 

III. KẾT BÀI 

Bài thơ nhẹ nhàng, tha thiết, thể hiện tình cảm chân thành cia mà 
thơ đối với Bác. 
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BÀI LÀM THAM KHẢO 


Bác nhớ miẽn Nam nổi nhớ nha. 

Sinh thơi. Bác Mó đặc biệt dành tình thương yêu vô van cho miên Nam, 
IK1 f 01« dát di trước rề sau. Bác thường báo: Mién Nam luôn luôn ờ trong trải 
tun tôi Người Cha già cua nhân dán Việt Nam, đặc biệt là cua nhản dàn miền 
Nam ấy đã đi xa, đê lại vỏ vàn niềm tiếc nuối trong lòng mỏi người nơi đây. 

Tháng tư nAm một ngàn chín trăm bảy mươi sáu, nhà thơ Viền Phương 
trong dịp rớ nguồn dã xúc dộng bồi hồi đến Ba Dinh Hà Nội dể viếng láng 
Bac: Viếng làng Bác , bài thơ đặc sắc cùa nhà thơ dã ra dời trong dịp ấy: 

Con ớ mi ồn Nam ra thăm lủng Bác 
Dà thấy trong sương hang tre hát ngát. 

Oiỉ Hang tre xanh xanh Việt Nam 
Bảo táp mưa sa dứng tháng hùng. 

Ngáy ngày mặt trời di qua trên láng 
Thấy một mật trời trong lăng rất dó 
Ngáy ngày dòng người đi trong thương nhó 
Kòt tràng hoa dàng bảy mươi chín mùa xuân... 

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền 
Vần biết trời xanh là mãi mái 
Mà sao nghe nhói ở trong tim ỉ 

Mũi vế miền Nam thương trào nước mắt. 

Muôn làm con chim hót quanh lãng Bác 
Muốn làm dỏa hoa tỏa hương dâu dày 
Muốn lảm cày tre trung hiếu chốn này. 

Bái thơ là một dồn nén kết tinh tình cảm chân thành thương nhớ Bác 
không chỉ riêng cùa nhà thơ Viễn Phương mà còn là tình cảm lớn của hàng 
triệu chiến sĩ, đồng bào miền Nam, những người cũng như nhà thơ, tuy chưa 
một lần gặp Bác trong thực tế, nhưng đã nghìn lần gạp Bác trong mơ, trong 
ho;ũ vọng và lí tưởng cao đẹp nhất của mình. 

Cau mớ đáu bài thơ gián dị mà chán chất nói lên hoàn cảnh Viếng lăng 
Bác, mờ ra một không khí thân mật, trang nghiêm: 

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. 
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“Ở miền Nam ” là từ mảnh đất mấy chục năm trời chiến đấu gian kiô V(ti 
một ước mong sớm đến ngày chiến thắng, nước nhà thống nhất, đò dưcc một 
lần thấy Bác. Giờ đây, ngày ấy đả đến, nhưng Bác dâ đi xa. Lòng ai tránh 
khỏi dạt dào bao xúc động... Cái đầu tiên tới đây nhà thơ bắt gặp là gì 

Đà thấy trong sương hàng tre bát ngát. 

Cây tre từ bao đời chính là biểu tượng của đất nước, cua con ngưòi Việt 
Nam với biết bao đức tính Việt Nam đặc biệt cao quý Thân gầy guộc, lá 
mỏng manh. Mà sao nên lũy nên thành tre ơi ĩ (Nguyễn Duy). Từ thời bình 
minh lịch sử nước ta, Thánh Gióng đả nhổ tre đằng ngà đuổi sạch giác An. 
Gần đây hơn, nhân dân miền Nam từ gậy tầm vông đã làm nên chiến thắng 
vang dội dịa cầu. 

Bởi vậy, cây tre là hình ảnh tiêu biểu sinh động cho tinh thần bất ch uất, 
chí khí anh hùng của dân tộc ta: 

Oi hàng tre xanh xanh Việt Nam 
‘ Bão táp mưa sa đứng thảng hàng. 

Trên cái nền hàng tre trong sương cội nguồn dán tộc ấy, nhà thơ đâ tả 
lăng Bác với những đoàn người nườm nượp đến viếng ngày ngày với lòìg tôn 
kính đặc biệt: 

Ngày ngày mặt trời đi qua trẽn lăng 
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. 

Mặt trời trên lãng là mặt trời của trời đất, tự nhiên. Mặt trời tron* lăng 
chính là trái tim của Bác, một người đã dành trọn đời mình cho nưcc, cho 
dân. Cách so sánh đ đây thật sinh động, tự nhiên và nhuản nhuyễn Bằng 
lối ẩn dụ, nhà thơ đã cho thấy Bác Hồ là vầng thái dương rạng rở khỏng 
những soi tỏ đường chúng ta đi mà còn sưởi â'm trái tim của mồi con người 
Việt Nam chúng ta nữa: 

Ngày ngày dòng người di trong thương nhớ 
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân. 

Hình ảnh những dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa... /ừa tả 
thực vừa có ý nghĩa tượng trưng. Cuộc đời của dòng người bất tận nàyđă nở 
hoa dưới ánh sáng của mặt trời Bác. Những bông hoa tươi thắm ấy đaig tiến 
dâng lên Người, 

Khổ thơ tiếp theo là hình ảnh Bác trong lăng, khi nhà thơ bưrc vào 
được thấy: 

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền 
Vần biết trời xanh là mãi mãi 
Mà sao nghe nhói ở trong tim. 
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( j dáv la mọt so sanh ngẩm thú vị. Cuộc dời Bác như mật trời. Giác ngu 
Bac như vâng trâng. Bac trờ nôn hất tứ hòa nhập vao trời xanh. Các hình 
ánh vinh hăng kì vĩ váng trâng, trời xanh nói tiêp nhau trong bài thư cho 
tluív <ái mãi mài, cái vô cùng cao cá ờ một con người, ơ dây lại có sự mâu 
thuán giữa li tri va tinh cám: lí tri thì biết trời xanh là mài mãi, còn tình 
cám thi mà sao nghe nhói ớ trong tim!... Dú thày nồi tiếc thương, sự mát 
mát không gí bù đắp được trong lòng ai 

Kho thơ cuôi liền mạch với cám xúc dào dạt cua tác giá, là niềm lưu luyến 
dang len Tuy còn dứng bôn Bác, nhà thơ đã bin rịn nghĩ đòn phút chia xa: 

Mui về miền Nam thương trào nước mất . 

'1 ình cam ờ dãy chân thành và bộc trực biết bao! Câu thơ không chút gi 
chãi chuốt Vậy mà đọc lên không thể nào không xúc dộng. 

Kòi thuc trọn vẹn bài thơ và ước vọng thành kính của nhà thơ nhưng củng là 
ước nguyên chung cua bất cứ một người Việt Nam nào: 

Muôn lam con chim hót quanh lăng Rác 
Muốn làìtì dỏa hoa tỏa hương dâu dây 
Muốn lam cày trc trung Iliêu chôn này... 

Khop lại bài thơ là hình ảnh cây tre, hình anh đã xuất hiện từ đâu thật 
là tợ nhiên. Dứng là nhận xét của Đức Tháo từ hàng tre là khách thế ớ bôn 
tràn da tan hòa vào cây tre là chư thẻ ờ cuối bài. 

Viếng láng Bác là bài thơ hay vé Bác của nha thơ Viễn Phương. Tuy 
mộc mạc, gián dị như sự thật nhưng bài thơ không những giàu hình ánh mà 
còn giàu chất suy tưởng, chất lãng mạn trữ tình dam thắm cộng với nghệ 
thuật luyên lay ngôn ngữ cua nhà thơ làm nên sức gợi câm sâu lâng, không 
dẻ lang quèn... 


Đi 30: Hãy phân tích bài thơ "Nhưng cánh buồm" của Hoàng Trung Thông. 

BẢI LẢM THAM KHẢO 

Nha thơ Nguyễn Duy dã từng dề cao tinh thần tiếp bước nhau của các thô 
hộ một cách tài tinh trong bài thơ Trc Việt Nam qua câu thơ: 

Tre già măng mọc cỏ gì lạ đâu. 

Trái qua biết bao những nếp gấp của cuộc đời, con người dề dàng bị chim 
đắm trong còi nhân gian nhưng những mơ ước sống một thời vần mãi đeo 
duổi. bay bổng vượt thời gian đến với các thế hệ sau một cách tuyệt vời. 

Hương vị” cùa tinh thán tốt đẹp ấy vẫn lan tỏa, hòa quyện trong không 
gian dong lai trên trang thơ những vần thơ nhẹ láng lâng bay bổng, mơ ước, 
đèn với ngươi đọc nhửng cảm xúc dạt dào, những suy tư, hoài bão xa xăm 
trong bài thơ Nhũng cánh buồm câng đầy ước mơ xa bay của nhà thơ Hoàng 
Trung Thông: 
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Hai cha con bìíởc di trân cát 
Ánh mặt trời rực rờ hiến xanh 
Ráng cha dài lênh khênh 
Bóng con tròn chắc nịch 
Sau trận mưa dê nì rả rích 
Cát càng mịn, hiến càng trong 
Cha dắt con di dưới ánh nắng hỏng 
Nghe con bước mù lòng vui phai phới, 

Con bổng lấc tay cha khè hót: 

Cha ơi! Sao xa kia chí thấy nước, thấy trời 

Không (hủy nhà , không thấy cây, không thấy người ớ dó? 

Cha num cười xoa dầu con nhô: 

Theo cánh buồm di mải đến nơi xa 
Sẽ có cày, có cứa, có nhà 
Vấn lá dát tì ước cúa ta 
Những nơi dó cha chưa hẻ di dân. 

Cha lạt dát con đi trên cát mịn 

Anh núng chày cỉổy vai 

Cha trầm ngỏm nhìn mãi cuối chân trời 

Con tại trỏ cánh buồm xa nói khẽ: 

Cha mượn cho con buồm tráng nhé 
Đe con dì... 

Lời cua con hay tiêng sóng thầm thì 

Hay tiêng của lòng cha từ một thời sáu thẩm? 

Lổn dầu tiên trước biến khơi vổ tận 
Chu gặp lại minh trong ti ông ước mơ con. 

(Những cánh buồm HOẢNG TRHMC/mỏNG; 

Bài thơ giàu clìất suy tư, trầm láng trong từng nhịp thơ, thầm thì như 
tiếng vỗ ém đềm cúa đại dương, nhưng vần huyền diệu trong hìmhảnhthơ 
hai cha con với những hoài báo trong sáng như một huyền thcoạ. Hcàng 
Trung Thông gửi gáni ước mơ được bay xa tới những vùng trời imc ước của 
hai thê hệ trong hình tượng cánh buồm căng phồng lao đi trêm nặt Uển 
trong hơi gió chứ không phái trong các con thuyền đồ sộ. 

Bài thơ mỡ đầu trong một “khí thế” như câu chuyện cổ tíchi 'ới tUên 
nhiên chan hòa màu sắc rực rỡ: 

Iỉai cha con bước di trên cút 
Anh mặt trời rực rỡ biển xanh 
Bóng cha dài lênh khcnh 
Bóng con tròn chắc nịch. 
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limh ánh hai cha con tiõp bước song song nhau tròn hãi cát dài chan 
ch Ui: 11lột liơi âm lan truyèn chan hoa trong sác trời dại dương thật ki diệu. 
Kỉ long gian khoang dang rực rở, long lanh màu hạnh phúc như mớ ra, mời 
g< I 'OII người Mòng dáng hai cha con như nối bật hán hơi sự nhó hó cua con 
ngươi giiía khung canh thiên nhiên hao la song I1ƯỠC. Ngươi cha hồng trữ 
n< n giã dan. tuoi doi như trai dai trong ươc mo vo tận cua biên khơi trong 
hóng ỉcnlì khcnlì, trong tam mát tác giã. Con dứa con như thố gói gọn trong 
ticng goI cua tuôn, bó bóng nhưng tràn dầy một tương lai mới dang chờ dợi. 

II nh anh doi thật ngộ nghĩnh, dỗ thương càng khác sau thom sự khác hiệt 

g! in hai tho ho- cha cun, nhưng họ cùng hương vò ướo muôn nhát dinh, 
cung tốn tại song song trong tiếng gọi cua dại dương buoi sớm mai. Khung 
canh dại dương diíơi mãt nha tho chói chang, huyên diộu: 

Sau (run mua (ỈCIII ra rich 

(’af cang nụn, hù'11 ( ùng (rong 

('hu dát con di dưới ánh nang hồng. 

Cọc câu thơ, ta cam nhận dược trước mát ta. canh vật bồng tươi dẹp hơn. 
Bai cat trai dái mịn mang như dược mọt han tay than ki nào do đóm qua 
V Ư 01 VI*. Nước- hion trung một màu hi ốc ngoe khơi gợi trong ta một cam xúc 
dạt dao, như muon chạy ùa vào long hiến. Khung canh tươi đọp ay chi có 

dược sau IIIOI trận mưa dóm dai dáng, ra ric/i lión tục. Biên dop va cang 

trong sáng hao nhiôu thi trận mưa dóm qua càng keo dài, da diẽt bảy nhiêu. 
Cung như hai cha con trong bài thư, bong người cha co dài và gây di thi SƯ 
chài ních mới có dược ứ người con. Dó lã quy luật của tạo hóa. Những diếu gi 
ma trước dỏ con người làm chưa tốt, chưa xong nhu sự ru rích cứa trận mưa 
thi ngay sau mới cỏ dươc ve dẹp vừa mịn vừa trong mà con người nhận thức 
dược. Hai thế hộ diu dát nhau di như thê truyền cho nhau nhũng I11Ư ước cua 
minh. Người cha chi dần cho con hước đi trong một thê giới tràn ngập màu 
hóng cua một chán trời tương lai dang mỡ rộng. Anh mai hỏng như những 
sợi tư nang đang nhe nhàng chiêu sáng mớ đần cho một ngày mới. Phái 
chàng trong tầm mắt nhà thơ, người cơn đang dược thừa hương những gi cao 
quý, dep nhất cùa người cha va trong lòng chợt lóe lèn nhưng tia mơ ước đầu 
ti(*n ve một tương lai sáng, một màu hồng hạnh phúc. Một tâm trạng náo 
nơc thúc giục cậu he thốt ra một câu hổi thơ ngây: 

Con hồng lác tay cha khẽ hòi: 

Cha ơi! Sao xa kia chi thấy nước, thấy trời 

Khổng thấy nhà . không thấy cây, không thây người ớ đó? 

Dọc khô thơ tiếp theo, ta hình dung đưực tâm hồn người đi trước chợt dạt 
dào niềm cảm xúc, tướng như say trong niềm vui khi cám nhận dược bước 
chân dang nhịp chắc nịch trên bờ của tuổi trẻ, một cánh cửa rộng mở, một 
chân trời mới cua thế hệ sau mình. Chính người cha đả dệt cá vẻ đẹp tiềm 
ẩn cùa biên vào lòng con mình khi dìu dát cậu bé bước di trên nền cùa biên 
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mà chì cần một chút nửa thỏi con rnình sò ùa ra biển được. Người con nao 
nức lấc tay cha , một phản xạ thật nhanh trước những gì cha dã gợi cho 
mình. Tiếng Cha ơi! thốt lên sao trìu mến lạ lùng, cậu bé hòn nhiên hói cha 
khi thây trước mắt mình bao la sóng nước mà nhà cửa, cây côi, con nịt ười 
sao không thấy đâu cả? Câu hỏi tu từ như dội vào lòng người đọc bởi điệp từ 
không thấy. Thật hạnh phúc khi cả hai cha con đều trong một tâm tràng 
phơi phới, háo hức muốn tìm hiểu về biển. Chính cái không thấy ấy sè tạo' 
cho đứa con một mơ ước mình sẽ di tìm tại sao biến chỉ toàn một màu ỉrời, 
nước bao la. 

Với một thái độ trìu mến, người cha tâm sự: 

Cha mỉm cười xoa dầu con nhỏ: 

Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa 
Sẽ có cây, có cửa, cỏ nhà 
vẫn là đất nước của ta 
Nlĩ ừng nơi đó cha chưa hể di đến. 

Người cha không hề tỏ ra một sự ngạc nhiên nào trước câu hỏi cùa con 
mà còn khẽ mỉm cười giáng giãi cho con, từng bước nâng đở ước mơ của con. 
Con sẽ giái đáp được thắc mác của mình khi chính con đã trờ thành một 
thủy thủ, gắn bó với đại dương. Lúc đó biển sẽ đáp lời con. Thế nhưng cha 
vẫn chưa từng đi đến mác dù cha biết biển ở tận một nơi xa xám nào đo sẻ 
có cây, cứa, nhà, chứng tỏ ớ người cha cũng đá tửng ấp ủ ước mơ như người 
con và có lần tìm hiểu về điều đó nhưng vần chưa tận mắt giải đáp được câu 
hòi của mình. Khổ thơ hoàn toàn là lời tâm sự cùa người cha dối với con. 
Mồi một con người, ai cũng từng trải qua tuổi thơ ngảy ngô với nhừng ước mơ 
vô tận nhưng chưa hắn đả có khả năng thực hiện được 

Tiếp tục theo những cánh buồm của hai cha con: 

Cha lại dắt con di trên cát mịn 

Anh nấng chảy đẩy vai 

Cha trầm ngâm nhìn mải cuối chân trời. 

Vần với tư cách người dần đường, người cha từng bước tiếp tục tạo diều 
kiện chắp cánh cho ước mơ của con trên nền của một hoài bão lớn. Họ đâ 
bước đi rất lâu, như hòa nhập trong lòng biển, trong nhịp bước song song 
trên cát từ buổi bình minh của ngày mới đến lúc nắng đả lên cao. Hình ánh 
nắng chảy trên vai là hình ảnh vừa thực vừa trừu tượng. Hai cha con như 
say sưa đến nỗi nắng đá tỏa rạng và như tung tăng đùa giỡn bên họ càng tô 
đậm thêm hình ảnh bền bỉ bước đi của cha và con. vẻ mặt trầm ngâm cua 
người cha làm câu thơ như dừng hẳn lại pha lẫn ánh mát tiếc nuối trước mơ 
ước xa xăm mà mình vẫn chưa đạt được. Ngay từ thời gian đầu bước đi trên 
cát, người con đã tiếp nhặn một vẻ đẹp kì bí của biển, trong lòng chợt lóe 
lên những mong muốn được bay bổng giữa biển khơi. Bước những bước xa Vít 
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(lai hoa thi anh mai đo giòr day da là nhưng anh nắng chứng chạc thực sự. 
Cậu b( gió' day nhu lớn hơn khi thốt lơn: 

Con lại trô canh buồm xa nói khẽ: 

Cha mượn cho con buồm trăng nhe 
Dù con di... 

LỜI thi tham vang lén từ chính nơi sâu thắm của tâm hổn trớ thơ. Chính 
vi biờii quá bao la mà cậu bớ muôn khám phá 1ÌÓ trôn một cánh buồm 
■'tráng' (lây ước mơ tubi thơ. Con dã “trỏ’' cánh buỏnì, phai chăng cậu bé dã 
xác dịnlì cho mình một tương lai nhất định, một mục tiêu mà mình sẽ theo 
đuối trong dời. ơ người cha, tư tướng, mơ ước cùa ông còn bó hẹp trong 
khuôn khô dốt nước cua ta nhưng vần chưa đạt đến. Riêng đứa con, chì với 
ba tư dó con dì thì hoàn toàn không gò bó trong một khoáng trời nào. Người 
con muôn di khắp nơi, muốn “xông pha” trên biến cà. Lời nói của tré thơ quá 
đổi hổn nhiên nhưng ấp u một hoài bão đáng yéu, đáng ca ngợi Thế đấy! 
Nhà thơ Hoàng Trung Thông quá tinh tế khi so sánh hai thế hệ già - trẻ. 
Cùng là một mục đích, niềm say mẻ cuộc sống, nhưng người đời sau vẫn nổi 
bật hơn với mong muôn vượt xa hơn trong tương lai. Lời Iiói cua con như làm 
bừng tinh tâm hồn người cha, khơi gợi trong ông những hồi ức xa xôi: 

Lời cùa con hay tiêng sóng thầm thì 

Hay tiếng của lòng cha từ một thời sâu thẳm? 

Lân dầu tièn trước biến khơi vò tận 
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con. 

Ôi! Câu thơ tha thiết quá! Tâm sự của người cha như trải dài trong suốt 
khố thơ gợi cho ta một niềm xúc dộng thực sự. Biết đâu từ thuở xa xưa nào 
đó, chính người cha đà từng ngây thơ gửi hồn mình trong ước mơ dược gắn 
bó, sống với biển? Cha dã nuôi ước mơ của mình từ nhưng lời ru ngọt ngào 
muôn thuở của biển khơi, đã từng bước đi trong lòng ưu ái của thiên nhiên 
nơi dại dương; dã một thời thổc mắc về sự thiếu vắng cuộc sống đông vui của 
con người trẽn mặt biển bao la... Người cha như thể dứng lặng người trước 
ước mơ của con. Con ơi! Có lè nào cha đã gặp lại mình trong tiếng ước mơ 
con. Ngày xưa từ trong một khoáng thàm thẩm của hồn mình, cha đả từng 
I11Ơ ước như con, nhưng cha chỉ mong dược di trên những nơi mà vẫn là đất 
nước cùa ta mà thói. Ngày nay cũng với mơ ước đó nhưng con mong muốn 
dược vượt xa hơn, theo cánh buồm câng phông tiếng sóng cua lòng mình lao 
đi đón nơi tận cùng của biển khơi vô tận... 

Nha thơ Hoàng Trung Thông dã sống thực sự với những ước mơ con người 
mới thể hiện được một cách tinh tế và đậc sắc một khát vọng sống như 
“cháy bổng” trong mỗi thế hệ con người. Bài thơ vừa trầm lắng vừa bay bổng 
trong nhịp thơ tư do như giàn trải ào ạt những xúc cảm dạt dào của tác giả. 
Cám buồm là một phương tiện chắp cánh cho con người bay xa trong chân 
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trời rộng mở bao la như biển cả. Tuy nhiên, ta đừng nên hiểu bài thơ theo 
một khuôn khô chật hẹp là Hoàng Trung Thông chỉ ca ngợi những ươc mơ 
khám phá biển khơi thôi, mà bất cứ một hoài bão nào cũa con người đều 
dáng trân trong một khi dó là những suy tướng có ích xảy dựng cuộc dời, xã 
hội ngày một tươi dẹp hơn khiến cho cuộc sống trơ nên mịn màng licn dể xã 
hội luôn tưng bừng nếp sống vui tươi trong sáng. Tuổi thơ thường khát khao 
một hoài bão lớn nhưng không nhất thiết là hướng về biển khơi. Cé thê đó 
là nhưng nhà máy, còng trường... nhưng tất cá dều xa vợi, rộng lớn như biến 
ca và ước mơ dỏ sẽ được nuôi dường, dưa dấy theo sức câng của từag canh 
buổm. Muốn vậy, mỗi con người cán lao vào khám phá, hãy cô gắig thực 
hiện mơ ước cũa mình như người con trong bài thơ dáng yêu trong ngử Để 
con (li... mậc dù cậu bé vần còn dang bờ ngở trước bậc thang cua ưđc nơ, hãy 
còn bước di trôn bãi cát nhưng ciả mong muốn dược bay theo cánh biồm đến 
tận khơi xa. 

Nhà thơ Hoàng Trung Thông ơi! Phái chăng từ một nơi xa xôi nào đó, 
anh dã gieo vào lòng chúng em - những thế hộ sau này một khít vọng 
sống tốt đẹp cho cuộc đời dó chăng? Anh đã “thối'’ cho “cánh bucm'’ cúa 
chúng em một phần nào dó hơi gió cuộc sòng mà mai sau chúng ỉẽ càng 
phồng vượt xa trong chán trời mới dang mơ rộng mà nhà thơ Ngu\ln Huy 
dã từng tâm huyết trong ước mơ mai sau, mai sau, mai sau của một đít nước 
ngập tràn màu xanh cùa tre Việt Nam chăng?... Hi vọng ràng sẽ lá thật 
nhiều, thật nhiều cánh buồm no gió lao đi trên biển, khơi quê hươig Việt 
Nam dấu yêu. 


ĐỀ 31: Hảy trình bày cám nhận của em về vẻ đẹp của nhân vặt ĩhiy Vân , 
Thúy Kiều, Kim Trọng và nêu nhận xét nghệ thuật miêu tả nỉân vật 
cua Nguyên Du. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong kho tàng văn học cổ Việt Nam, Truyện Kiểu của Nguyền Di là tác 
phẩm kiệt xuất. nhất. Tác phẩm không chỉ nổi tiếng vì cốt truyện lay, lời 
văn trau chuốt, giá trị tố cáo đanh thép, giá trị nhân dạo cao cá, nu còn vì 
các nhân vật trong truyện được ngòi bút sắc sảo của Nguyền Du mióỉ tả vô 
cùng dẹp dẽ, sinh động. Đặc biệt là các nhân vặt mà tác giả tâm dic nhất 
như Thúy Vân, Thúy Kiều, Kim Trọng. 

Ngay phần đầu của Truyện Kiều, Nguyền Du đã khắc họa bức chín dung 
xinh đẹp của hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân rất thành công. Đlu tiên 
tác giả giới thiệu chung về cá hai chị em: 

Đẩu lòng hai ả tố nga 
Thúy Kiểu là chị, em là Thúy Vân 
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Mai cót cách, tuyết tinh thần 
Mòi người một rc mười phún vẹn mười. 

Mói (lèn mai là nói đôn sự mành dẻ, thanh tao; nói đòn tuyèt là noi đèn 
sư rong tráng, tinh sạch. Cả mai và tuyết đều rất (lẹp. Tác gia đã VI vó đẹp 
thailì tao, trong trâng cúa hai chị em như ỉà mai , la tuyết. Tiôp dó tác gia 
giở thiệu về ve dẹp của Thúy Vân: 

Vân xem trang trọng khác vời 
Khuôn tràng đầy đặn, nét ngài nỡ nang 
Hoa cười ngọc thốt ctoun trang 
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. 

Mhà thơ dã sử dụng phương pháp ước ỉệ kết hợp với ấn du đê miêu ta vẽ 
đọ[ cua Thúy Vân. Nàng có một vẻ đẹp mà hiếm thiếu nữ nào có dược với 
khiôn mặt dầy đặn như tráng rằm, lòng mày cong hình cánh cung như may 
ngíi Miệng cười như hoa nờ, giọng nói của nàng trong như ngọc. Lại nữa, 
má tóc cúa nàng đen dài mềm mại đến nỗi mảy củng phái chịu thua, làn da 
trAig mịn dến tuyết cùng phải nhường. Thật là một vé đẹp đoan trang, phúc 
hật ít ai có được. Nguyền Du dã miêu tá bức chân dung nàng Thủy Ván có 
tlu nói là tuyệt, dẹp. Đọc đoạn này ta thảy rung đông trước vẻ đẹp tuyệt vời 
củí Thúy Vân và thêm thán phục thiên tài của Nguyễn Du. Ong dả vận 
dụig phương pháp tu từ ước lệ của văn thơ cô vừa đúng dán, vừa sáng tạo 

Mguyển I)u miêu tả Thúy Vân dả khiến cho ta rung dộng đến vậy, ông 
miíU tả Thúy Kiều thì ta còn bất ngờ hơn nữa Bất ngờ đến kinh ngạc. Bắt 
dầi tư cáu: 

Kiểu càng sắc sảo mận mà 
So bế tài sắc lại là phần hơn. 

Màng Ván tuyệt diệu như vậy rồi, nàng Kiều lại còn đẹp hơn nữa u? cỏ thể 
nhí vậy được không? Ta hảy xem ngòi bút của Nguyễn Du viết vố nàng Kiều: 

Làn thu thủy nét xuân sơn 
Hoa ghen thua thắm, liều hờn kém xanh 
Môt hai nghiêng nước nghiêng thành 
Sấc dành dồi một, tải đành họa hai. 

Đèn đây chắc hẳn ta sẽ hài lòng và vô cùng thán phục. Nguyễn Du miêu 
tá vẻ dẹp của Thủy Kiều không dài, chí vài câu thôi, vậy mà ta như thấy 
hicn ra trước mắt một. thiếu nử "tuyệt thố giai nhân”. Mắt nàng thăm thẳm 
nhí làn nước mùa thu, lóng mày uốn cong xinh đẹp như dáng núi mùa xuân: 
duig nhan đàm thắm dến hoa cũng phải ghen, dáng người tươi xinh mơn 
mcn đến mức khiến liễu củng phải hờn. Khi đọc đoạn thơ này, ta không chỉ 
thíy rung dộng, thán phục, mà còn có một cảm giác xốn xang, kho tã bởi 
nàig Kiều xinh đẹp quá. Phương pháp ước lộ, nhân hóa là biện pháp tu từ 
phỉ biến trong văn học cổ dược tác giả sứ dụng xuất sắc, kết hợp với phương 
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pháp dùng điên cô nghiêng nước nghiêng (hanh, tác già dã làm cho ta thông 
chỉ dọc, chỉ nghe, chi cám nhận, mà như thấy tận inắt nàng Kiều. Nàng quá 
là có một vó sắc sảo mận /nà, ta có thế nói là cỏ một không hai làm nứ đâm 
lòng người. Dọc hốt những cảu trên, ta mới hiếu dược dung ý của Nguyên Du 
khi miêu tả vò đẹp đoan trang phúc hậu cúa Thúy Vân trước vẻ dẹp sốc sáo 
mận mà cua Thúy Kiều. Nhà thơ đả sứ dụng biện pháp đòn bấy, dùug vẻ 
đẹp của Thúy Ván đổ làm tôn thêm vé dẹp yêu kiều, quyên rũ của Thúy Kiểu 
rát có hiệu quả. 

Sắc đà như vậy, còn tài cúa nàng Kiều thì sao? Ta sẽ không cám nhận 
được hết vè đẹp hình thỏ cũng như vé đẹp tâm hồn của Thúy Kiều nêJ như 
ta không biết đèn tài năng của nàng, mặc dù Nguyền Du đã nói Sấc dành 
dòi một, tà/ dành họa hai. vồ sắc thi chắc chắn là chi có mình nàng la dẹp 
như vậy, về tài thì họa chàng có người thứ hai sánh kịp: 

Thông minh vỏn sẩn tinh trời 
Pha nghé thi họa dù mùi ca ngâm 
Cung thương lảu bậc ngu à ỉ/ì 
Nghe riêng ăn đứt Hổ cầm một trương 
Khúc nhà tay lựa nên chương 
Một thicn bạc mệnh lại càng não nhân. 

Nàng có ca tài thơ, tài họa, tài dàn. Tài nào cũng xuất sác, cũng thành 
“nghe” cả. Riêng tài đàn, nàng còn sáng tác cả một bàn nhạc mang tiéu đề 
Bac mệnh rất cuốn hút lòng người. 

Với hai nhân vậl Thúy Kiều và Thúy Vân, Nguyền Du dã sử dụng các 
phương pháp lu từ phô biến trong ván thơ cố như ước lệ, ấn dụ, nhản hóa, 
dung diển cố. Qua đó. ta thấy dược vé dẹp sắc sào mãn mà của Thúy Kiều. 
Hai bức chân dung cúa hai chị em Thúy Kiốu, Thúy Vân mà Nguyền l)u khắc 
họa phai nói là rất thành cóng. Đặc biệt là Thúy Kiều, nhà thơ dã dành 
toàn bộ tám huyết, sức lực tài nang đê sáng tạo nên nàng; bới nàng là nhân 
vật chính của Truyện Kiều, nàng là nhân vật mà Nguyên Du gửi gấm nhiều 
tám sự cùa mình. 

Nhân vật thứ ba mà ta nói đến ớ đày là nhân vật Kim Trọng. Kim Trọng 
xuất hiện trong Truyện Kiểu vói mối tình dầu tiên cua Thúy Kiều có gái 
họ Vương da tình, da cám. Nhàn vật Kim Trọng củng là nhân vât dược 
Nguyễn Du ưu ái. Bức chân dung nhà thơ miêu tá Kim Trọng có nhứng nét 
dặc sác và độc đáo riêng. Qua hình ảnh Kim Trọng, ta thấy có những nét vừa 
quen thuộc, vừa mơi lạ. 

Kim Trọng gạp lại hai chị em Thúy Kiều bên mộ Dạm Tiên, khi ba chị 
em Thúy Kiều, Thúy Vân, Vương Quan di tảo mộ nhân ngày Tết Thanh 
minh. Phong cành bén mộ Dạm Tiêu qua là dẹp: 
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Nao nao don lị nước nón quanh 
Nhịp càu nho nho CUOI ghềnh hức ngang. 

I.«JC ló, chang Kim xuát hiện thật bất ngơ: 

Dung dàng nua ớ nứa re 
Nhạc rang dau du tỉ ừng nghe gan gan. 

Tiốig nhạc vàng lanh lánh như xua đi ám khí nang nổ bôn nam mỏ vỏ 
chi lãn không khi như bừng sang hắn lèn Chàng Kim Trọng hiện ra trong 
dang h nỉ 1 một t hư sinh: 

Trỏng chứng (hay mọt ran nhan 
ỉ .óng buông tay khâu bước /ùn dậm hàng 
Dế hu ó lung tui gìo (ràng 
Sau chân theo một rai thang con ( 0/1. 

Noi bú c chân dung Kim Trọng co ve quen chính la ớ chỏ này. Dưới thời 
plong kiê n mà nói tới “thư sinh" thi phai có “tuân mà, tiou dồng”, phai “lưng 
tu gió tràng" Nlìửng nót quen dó không lam ta nham chan ma khiến ta 
tluy diơc phong thái hao hoa. trang nhã cua Kim Trong Diếu dó thê hiện 
rỏ hơn ) can t iêp: 

Tuyèt Itì s<ì( ngưu rau giòn 
Co pha mau áo nhuonì non da troi. 

Voi ohương pháp hoán dụ, can thơ da khiên người (loe cam nhặn dược ve 
klòi nfô, tuân tu cua chàng Kim qua vè dep cua con ngựa tráng và mau áo 
xadì. Không những thê, chàng Kim còn la một chang trai ràt lịch sự: 

.Veo xu mO! to mạt nguôi 
Khách da YUÕng ngựa toi nơi tự tình. 

Hàm ‘động cua chang khác thoi thường cua cac hạc nam nhi phong kiên 
nỉuììg iómg diện voI co Líâi ho Vương da tình da cam Vo dẹp của chàng lam 
bìng Sỉ ngt ca một vùng 

ỉ lai ran lãn bước dạm xanh 
Sỉõt cung nhu' (he cây (Ịuynh canh dao. 

Thậ; ỉa, quá thậl ta chua thây một trang nam nhi nao lại lạ đốn như thê. 
Lí tư v> (dẹp trang nhà, hào hoa đon thai dọ hao hiệp, lịch sự l)ã như vậy, 
chmg Kim lại co gia canh thật cao quv: 

llo Kim ten Trọng rò/ì nha trâm anh 
Nen f)hu hâu , hậc tài danh 
Va/ì chương nèt duỉ, thòng minh tinh trơi. 

Da lọip de. chang Kim Trọng lại lã con mòi gia dinh thê phiệt trong 
vùig. lan than chang cung theo dôi nghiệp van chương, hàn tính chang 
thuig ninh von sàn. Dỏ chác chán là một mầu người li tương cùa các trang 
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nam nhi phong kiến, chàng lọt vào mát xanh và chiếm vị trí tình cầu cùa 
Thúy Kiểu là điều hợp lí. 

Tác giả Nguyền Du dã dành cho Kim Trọng những tình cám ưu à nhất 
cũng như ỏng đã dành cho Thúy Kiều. Họ là cặp nhân vật “xứng dôi v/a lứa” 
mà ông gứi găm nhiều tình cám. 

Khác với Thúy Kiều và Thúy Vân, Nguyễn Du đã dành hẳn một piần đế 
giới thiệu thì đối với Kim Trọng, ỏng lại giới thiệu chàng trong cảnh jặp gỡ 
với chị em Thúy Kiều. Đó là hoàn cảnh hợp lí khiến ta tháy chán durg Kim 
Trọng không chi khôi ngô, tuấn tú là người phát ngôn cúa tình yêt' muôn 
thuở. Đến với nhân vật Kim Trọng, cảm nhặn dược vẻ dẹp của ching, ta 
thêm khảm phục tài năng của Nguyền Du với bút pháp tả người rất tấc sáo 
tài tình. 

Như dã nói. Truyện Kiểu thu hút người dọc một phần lớn là nhe nghệ 
thuật miêu tả nhân vật cua Nguyền Du. Quà vậy, nghệ thuật ta ngiời cùa 
Nguyễn Du có thể gọi là bậc tháy trong nền văn học cô Việt Nam. Ti hình 
dáng bên ngoài cùa nhản vật, ông luôn làm toát lên cái tính cách, tám hổn 
bên trong của nhân vật dó. 

Với Thúy Vân, ỏng thực hiện biện pháp ước lộ miêu tá vé dẹp: 

Khuôn trang dầy đận, nét ngài nở nang 
Hoa cười ngọc thốt đoan trang 
Máy thua nước tóc tuyết nhường màu da. 

Tất cả các từ ngử, các hình ảnh dược ông sử dụng trong các câu thơ trèn 
dốu tập trung làm cho người đọc thấy được vẻ đẹp đoan trang thùy tìị cùa 
Thúy Vân. Ỏng cũng như dự báo sô phận bình lặng, êm ả của nàng }ua từ 
thua , từ nhường một cách ôm ả. 

Với Thúy Kiều, tác giá dùng nhiều biện pháp tu từ dê miêu tả ve sóc 
sáo mận mà của nàng. Nlìửng câu thơ miêu tã nàng có thò gọi lã tuyệt bút: 

ỈMỉì thu thúy nét xuân sơn 
Hoa ghen thua thám, liều hờn kém xanh. 

Nhưng Nguyễn Du dã dự báo số phận bấp bênh chìm nổi cua Kicu cpa c:\c 
hình ảnh hoa và liều thua vè đẹp của nàng nhưng không chịu mà CÒI ghen 
với hờn và khúc nhạc Bạc mệnh nàng sáng tác cũng như dự báo diổu dí. 

Với Kint Trọng, Nguyễn Du mièu tá chíàng cỏ một phong thái thaih cao, 
trang nhả, tuấn tú, lịch sự, hào hoa. Ỏng cũng dành cho chàng nhữig câu 
thơ tuyệt vời: 

Tuyết in sdc ngựa câu giòn 
Cỏ phu màu áo nhuộm non da trời 
Hài vùn tần hước dặm xanh 
Một vùng như thể cay quỳnh cành dao. 
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Khac Kirn Trọng, Từ Hải lại dược Nguyền I)u niiẻu tá như một anh hung 
cãi tho Tu vò mặt, (láng người hung dùng cao lớn: 

Rau /lùm, hám ớn, may ngời 
Vai nam tác rông, thán mười thước cao. 

đôn tai tri va chi hướng: 

Dường dường một dâng anh hao 
Côn quyền hơn sức, lược thao gốm tài. 

Dội trời dạp dát ở dời. 

Còn VƠI Mã Giám Sinh, tác gia miêu tá bản chất bán thỉu cua hắn qua 
các tư ngừ tá thực rát đắt như ngồi tót, cò kc với các cáu: 

Ghế trên ngồi tút sỗ sàng 

Co kc bớt một thèm hai 

Nhân vật Tú Bà cũng “đồng môn" VỚI Mã Giám Sinh thì lộ vé mánh lợi 
xao quyệt, độc ác và tham lam qua nhiều câu thơ điên hình như: 

Thoát trỏng nhờn nhợt màu da 
Án gì to Lởn đẫy dà tàm sao ĩ 

Noi tóm lại, Nguyền Du có nghệ thuật tá người rất đặc sắc và tiêu biểu. 
MỒI nhân vật ông miêu tá dù tốt hay xấu, dù chính diện hay phản diện cũng 
đều hiện dược bán chất tâm hồn bèn trong qua hình dáng bề ngoài. Nghệ 
thuật miêu tả nhân vật của Nguyền Du rất đáng được chúng ta trân trọng và 
học tập. 


DẺ 32: Hãy phân tích hình ảnh của "chị em Thúy Kiều" trong đoạn trích 
mà em đã học đế từ đó nhận ra nghệ thuật tả người của Nguyền 
Du qua "Truyện Kiều". 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Phàn tích đoạn thơ dể làm nổi bật nghệ thuật tả người. 

2. Nội dung: Tá người theo phương pháp ước lè, tá khách hình chủ và 
các biện pháp khác. 

3. Tư liệu dẫn chứng: Các đoạn thơ trích: “Chị em Thủy Kiều”, “Kiều 
gặp Kim Trọng”, “Mà Giám Sinh mua Kiều”, *Kiều gặp Từ Hải”... 

DÀN BÀI 

I. MỞ BÀI 

- Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Du, “Truyện Kiều” và doạn 
trích “Chị em Thủy Kiều”. 

- Vị tri đoạn trích. 
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II. THÂN BÀI 

A. Hình ảnh “nhị Kiểu” qua ngôn ngữ của Nguyễn Du 

1. Miêu tả vẻ dẹp hên ngoài của “nhị Kiểu” “mỗi người một vẻ". 

2. Miêu tả được cả cốt cách, phẩm chất tinh thẩn, nội tân cùa 
hai chị em Thúy Kiều. 

3. Sử dụng những hình ảnh, những chi tiết có tính tượng trưng 
ước lệ của thi pháp cổ đại, Nguyễn Du đả phác họa nèĩ, chân 
dung “nhị Kiều” tuyệt mĩ, “mỗi người một vẻ”. 

4. Vẻ đẹp phúc hậu doan trang của Thúy Vân gợi ra số phin ấm 
êm, hạnh phúc của nàng sau này. Trái lại, vẻ đẹp “séc sảo 
mặn mà” “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” của Thúy 
Kiều báo trước sổ phận đầy bất hạnh, ba dào nôi sóng suốt 
mười lăm năm lưu lạc đời Kiều. 

B. Nghệ thuật tả người vào bậc thầy của Nguyễn Du 

~ Hình thức phủ hợp tính cách nhân vật. 

- Điêu luyện trong nghệ thuật dùng từ. 

- Phác thảo chính xác, chọn lọc. 

- Đồng nhất giữa miêu tả hình dáng và tính tinh. 

• Kim Trọng , một nhân vật tài tử: 

- “Lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng” 

- “Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời” 

- “Khách đà xuống ngựa 9 

- “Nền phủ hậu” 

- “Vào trong phong nhá, ra ngoài hào hoa” 

• Mã Giám Sinh: đểu cáng, dối trá , keo kiệt , tà dâm. 

“Quá niên trạc ngoại tứ tuần 
Mày râu nhẩn nhụi, áo quần bảnh bao” 

"... Ghế trên ngồi tót số sàng 

“Đắn đo cân sắc cân tài 
Ép cung đàn nguyệt, thử bài quạt thơ.” 

• Từ Hài: khách anh hùng kiệt xuất . 

“Râu hùm hàm én mày ngài % 

Vai 'năm tấc rộng, thân mười thước cao.” 

“Đường đường một đấng anh hào 
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.” 
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“Giang hổ quen thói ưầỵ vùng 
Gươm dan nửa gánh, non sông một chèo. 
Lịch sự rất mực: 

“Thiếp danh dua đến lầu hổng." 
Thương yêu Thúy Kiểu hêt lòng: 

“Tư ràng: Tàm phúc tương cờ 
Phải người trăng gió vật vờ hay sao?" 


III. KÉT BẢI 

"Truyện Kiều” cho ta một kiểu mẫu hoàn bị vé kỉ thuật văn 
chương. Nguyễn Du tà bậc thầy ve nghệ thuật miêu tá con người. 

Khâm phục nhà thư, chủng ta càng ra sức giữ gìn sự trong sáng 
và giàu dẹp cùa tiếng Việt. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

( Ó người cho ràng: Truyện Kiều cho ta một kiểu mẫu hoan bị về kỉ thuật 
vàn chương cùa một nhủ thơ tài hoa nhất thê kí XIX. Nhận định ấy thật là 
chính xác. Từ Kim Ván Kiêu truyện - một tác phẩm bình thường cùa Thanh 
Tâm tài nhân nhưng Nguyền Du, với thiên tài nghệ thuật của mình, đã 
sáng tạo nôn một Truyện Kiểu bất hủ, một kiểu mẫu hoàn bị về kĩ thuật vãn 
chương. Trong nhiều mặt đặc sác về nghệ thuật của kiểu mầu hoàn bị đó có 
ngliỌ thuật tả người. Đoạn thơ Chi em Thúy Kiều và nhiều đoạn thơ khác là 
một minh chứng hùng hồn cho thấy nghệ thuật tả người của Nguyễn Du 
xứng danh bậc thầy. 

Thật vậy, bàng ngòi bút tài tình của mình, nhà thơ đã tập trung phác 
họa hình dung hai nhân vật quan trọng của Truyện Kiều là Thúy Kiều và 
Thúy Vân qua đoạn thơ dã nêu ở trên. 

Trong bốn câu đầu, tác giả giới thiệu khái quát về nhị Kiều cả vẻ đẹp bên 
ngoài lẳn vé đẹp bẽn trong của hai chị em. Cái đặc sắc của nhà thơ là khi tả 
người, tả vẻ dẹp bên ngoài chính là thể hiện bản chất bên trong và củng dự 
báo tương lai của họ. 

Đầu lòng hai ả tô nga 
Thúy Kiểu là chị, em là Thủy Văn 
Mai cốt cách, tuyết tinh thẩn 
Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. 

Cá hai chị em đều đẹp, cái đẹp ước lệ theo lí tưởng xã hội và thời đại lúc 
ấy. Nhà thơ mượn hình ảnh cây mai mảnh khảnh và tuyết tráng để tả cốt 
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cách và tinh thần, nghĩa là nét đẹp ngoại hình và nội tâm của cả hai chị em 
“mồi người mỗi vẻ n nhưng ai cùng “ mười phản vẹn mười” cá. 

Bốn câu tiếp theo là chân dung Thúy Vân với vóc người quý phái đáy dặn: 
Vân xem trang trọng khác vời, 

Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. 

Hoa cười ngọc thốt đoan trang, 

Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. 

Không cụ thể, không tỉ mỉ nhưng nhà thơ làm nổi bật dược tính cách 
đoan trang, hiền hậu của Thúy Vân, một nhan sắc tạo được trong lòng mọi 
người tmh cám trân trọng, thương mến. vẻ đẹp dó tuy không sắc sảo, nhưng 
dề được dung nạp. 

Bắt đầu từ Thủy Vân, Nguyền Du đã chuyển sang miêu tả Thúy Kiều: 

Kiều càng sấc sảo mặn mà 
So bề tài sẩc lại là phần hơn. 

Làn thu thủy, nét xuân sơn 
Hoa ghen thua thắm, liều hờn kém xanh. 

Một hai nghiêng nước nghiêng thảnh 
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. 

Thì ra nhà thơ đả mượn Thúy Vân làm .chuẩn, từ đó, nâng Thúy Kicu lên. 
Nói cách khác, Thúy Vân là điểm tựa để nhà thơ đặt đòn bẩy đẩy Thúy Kiều 
lên đến vẻ đẹp tuyệt vời. 

Tả Thúy Kiều thì cũng vẫn là phương pháp so sánh và ước lệ. Nhà thơ 
cho thấy nhan sác nàng mặn mà, sác sảo như thứ báu vật hiếm có trên đời, 
do đó mà mỗi khi có mặt là vừa gây sự tôn sùng vừa tạo nên lòng đố kị ghen 
hờn: Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh là như vậy. 

Sắc đả tuyệt đỉnh, tài của nàng củng đâu kém: 

Thông minh vốn sản tính trời 
Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm 
Cung thương làu bậc ngủ âm 
Nghề riêng ăn đứt Hồ Cầm một trương 
Khúc nhà tay lựa nên chương 
Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhản. 

Thúy Kiều đúng là người hiếm có trên đời. Tạo hóa đả phú cho nàng tính 
sẩn thông minh, tài lại gồm cả thơ, đàn, ca, vè là những biệt tài mà ít phụ 
nử nào có, nếu không nói là cấm kị. Nhà thơ cùng dự báo cuộc đời bạc mệnh 
‘'hồng nhan đa truân” của nàng khi đề cập đến sở thích yêu nhạc buồn. Kiều 
sẽ đau khổ, vì nhan sác của nàng làm hoa phải ghen, liều phải hờn. 
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Toi'11 lại, mạc du k} 11 miêu tà nhị Kiổu, nhà thơ vẫn sử dụng những hình 
anh, Iihíng chi tiết tượng trưng, ước lệ của thi pháp văn học cố điển nhưng 
qua nhữig nớt hút gơi tá có thần cúa ỏng, hai bức chân dung của hai chị em 
Thuv K]H1 déu thát lá tuyệt mĩ mồi người một vẻ, mười phàn vạn mười, 

Dơ vậy, nói Nguyền Du là bậc tháy trong nghẹ thuật tả người thì điều 
nay cung khong ngoa chút nào cá. Nhà hoa si thiên tài này đã phác thảo 
chinh X, c VỚI những đường nét chấm phá chọn lọc như chúng ta vừa phân 
tích b'ẽi trên dê tạo dược một hình ảnh Thúy Kiều bất hũ, một tượng dài 
hảng 1 h' không t hế phoi pha trong lòng người đọc muôn thế hệ. Nghệ thuật 
diêu ỉuyvn cua nhà thơ tài danh này không chí thể hiện ở cách dùng từ chon 
lọc, si nl dộng vã sấc sao ma còn thế hiện ở lôi xây dựng bô cục và nền của 
đoạn t. hi* thật độc đáo. Ong tả Thúy Vân, rồi Iììới tá Thúy Kiều, tá sắc rồi 
mơi tá tai roi cuối cung khái quát lại: 

Phong lưu rất mực hồng quấn 
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kè 

Em đèm trướng rủ màn che 
Tường đòng ong bướm di vế mặc ai. 

Tlu-H là cán dối, chinh chu. 

Dọc- kĩ đoạn trích, ta càng thây nghệ thuật tá người của Nguyền Du đả 
dạt. dó n trinh độ diêu luyện. Không riêng ờ đoạn thơ trích này mà đ các 
đoạn t.lìí khác trong Truyện Kiều, dưới ngòi bút tài hoa của nhà nghệ sĩ, các 
nhân vậ. dã hiện ra khá cụ thể, độc đáo và sinh động mỗi người mồi vẻ tuy 
với bút pháp ước lệ với những đường nét chấm phá cô hửu nhưng củng đã 
tao ra diựe một ấn tượng khó phai mờ trong lòng người đọc. Thật vậy, chúng 
ta đ>' ígi quên dược hình ảnh một Kim Trọng tài từ - một vãn nhản hào hoa, 
phong nhà: 

Phong tư tài mạo tót vời 
Váo trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. 

Day nột Mã Giám Sinh sỗ sàng, ỉò bịch, đểu cáng và dối trá: 

Quá niên trạc ngoại tứ tuấn 
Mày râu nhấn nhụi, áo quấn bánh bao. 

Và 'đạc biột lả một Từ Hải, anh hùng uy nghi, lẫm liệt: 

Râu hùm, hàm én, mày ngài 
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. 

Đoạm trích Chỉ em Thúy Kiểu thế hiện rõ rệt nhất nghệ thuật tả người 
tài tìnlh nia Nguyền Du Nhà thơ đã thành công xuất sấc trong cách tả người 
theo pỉiìép ước lệ cố diên. 

Tay miên, ngày nay dọc lại các đoạn thơ ấy, chúng ta ít nhiều vẩn nhận 
thấy h ại chế vì ngoài cái “khuôn mẩu” sán có; người cầm bút cần sáng tạo 
dỏ nhảm vật của mình gần gùi với thực tế cuộc sông đương thời... 
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đỂ 33: Hãy phân tích hình tượng người chiến sĩ lái xe trong "Bài thy về 
tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duặt. 

TÌM HIỂU DỀ 

1. Kiểu bài: Phân tích văn học. 

2. Nội dung: Hình tượng người chiến sĩ lái xe: hiên ngang dùng cảm 
vượt khó, gắn bó tình đồng đội bạn bè, bền vững một ý chế chiến 
đấu vì miền Nam. 

3. Tư liệu: u Bài thơ về tiểu đội xe không kính * của Phạm Tiến Duậ í. 

DÀN Ý 

1. Mở bài 

Hoàn cảnh ra đời của bài thơ: hình tượng người lái xe chiến sĩ vận 
tải Trường Sơn. 

2. Thân bàỉ 

Phân tích vẻ đẹp tinh thần dùng cảm và tâm hồn trong sáng . lạc 
quan của người chiến sĩ lái xe trên đường Trường Sơn thời chổng Hì. 

- Tư thế hiên ngang thể hiện qua các từ ngữ và hình ảnh: ung 
dung, nhìn thảng, thấy gió, thấy con dường, sao trời, cánh chim. 
Người chiến sỉ chỉ quan tám đến nhiệm vụ trước bom dạn ác liệt , 
không hốt hoảng, không sợ hãi. Anh luôn là người nhạy cảm, dễ 
xúc động trước vẻ đẹp của cuộc sống. 

~ Tinh thẩn dũng cảm vượt khó: trải qua nhiều gian lao, vất vó bụi 
bặm, gió mưa bằng thái độ trẻ trung, coi thường gian khó. 

~ Tình đồng đội gắn bó, lạc quan phơi phới. 

- Vững lòng chiến đấu vỉ miền Nam dù gian khổ ác liệt có thể tăng lèn. 

3. Kết bài 

Hình ảnh chân thực, sinh động và độc đáo của người chiến sì lái xe 
vận tải Trường Sơn khiến bài thơ cỏ sức truyền cảm mạnh mẽ cho 
đến ngày nay và mải tận mai sau. 

BẢI LÀM THAM KHÀO 

Nói đến Phạm Tiến Duật là nói đến một trong những nhà thơ tiêu biểu 
của thế hệ nhà thơ trẻ những năm kháng chiến chống Mĩ. Từng chiến đấu 
trong đội ngũ những chiến sĩ vận tải dọc đường Trường Sơn, chở vũ khí quân 
trang từ hậu phương lớn ra tiền tuyến lớn nên thơ ông có giọng điệu khỏe 
khoán tràn trề sức sống, tinh nghịch, vui tươi mà giàu chất suy tương. Thật 
vặy, Bàỉ thơ về tiểu đội xe không kính, một bài thơ tiêu biểu của Phạm Tiến 
Duật đã nêu bật lên hình tượng những người chiến sĩ lái xe vui vẻ tẽu táo 
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nin that dinh đạc, lìièn ngang, can đám, thắm tình đồng đội, bạn bè bền 
vừng y chi chiến đấu vì miền Nam ruột thịt. 

Bai thơ có cái nhan dể thật độc dáo ấy thô hiện vo đẹp tâm hồn của những 
người chiên SI lái xo Trường Sơn. Đó chính là Iihững con người dùng cảm đến 
ngang làng ma giản dị, yéu đời và lạc quan rất mực. 

Hình anh các anh gắn liền với hình anh những chiếc xc không kính. Đảy 
ỉa hình anh co thực. Bom dạn cứa chiến tranh ác liệt thời đó đả khiến cho 
những chi ốc xe không chí không có kinh mà còn trần trụi hơn nừa không có 
(lén, lỉhóng có mui xe, thung xe có xước: 

Không có kính khổng phải vì xe khổng cỏ kính 
Bom giật , bom rung, kinh vỡ di rồi. 

Nhà thơ miêu tà những chiếc xe khàng kính là nhằm làm nối bật hình 
ảnh những người lái xe trên đó. Trong công việc đầy hiểm nguy, gian khổ, 
nhưng những anh chiến sĩ trẻ này dưới bom đan triền miên vẫn luôn giữ một 
tư thế ung dung, lạc quan và tươi trẻ. Phạm Tiến Duặt trong bài thơ này đả 
miêu tả những cảm xúc rất cụ thể của họ khi ngồi trên chiếc xe khống có kính: 
Ung dung buồng lái ta ngồi 
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng 
Nhìn thấy giỏ xoa vào mất đắng 
Nhìn thấy con dường chay thẳng vào tim 
Thấy sao trời va dột ngột cánh chim 
Như sư như ùa vào buồng ỉái. 

Những câu thơ có nhịp điệu nhanh gấp mà vẫn nhịp nhàng, đều đặn này 
gợi dến nhịp tiếng bánh xe bon bon chạy trên đường dài. Có thực sự ung 
du’ig nhìn đất, nhìn trời không chút lo âu, hốt hoảng trước bom đạn cận kể 
thì anh chiến sĩ trẻ của chúng ta mới có thể nhìn và thấy đến đủ đầy như 
thô- Anh từ nhìn thấy gió, nhìn thấy con đường đến nhìn thấy cả sao trời và 
cánh chim... từ buồng lái dà vỡ hết kính chắn gió, gió xoa vào mắt dắng. 
Làn giỏ dả ùa vào như thể làm giám đi vị dắng nơi khóe mắt. Mát đắng vì 
mát (lã thức nhiều đêm để lái xe liên tục từ đêm này sang đêm khác. Tất cả 
thô giới bên ngoài ấy đả ùa vào buồng lái của anh với tôc độ làm chóng mặt. 
Con dường cùng vì thế như chạy ngược về phía người lái và trở thành con 
đường chạy thẳng vào tim. 

Trong tư thê hiên ngang chủ động đó, người chiến sĩ lái xe đã bình thản 
coi thưởng mọi khỏ khàn, nguy hiểm và gian khổ. Giọng điệu của anh thật 
ngang làng, tếu táo: 

Không có kính ừ thì có bụi 
Bụi phun tóc trắng như người già 
Chưa cần rứa phì phèo châm điểu thuốc 
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. 
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Không có kinh, ừ thỉ ướt áo 
Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời 
Chưa cần thay, lái tràm cày sô nứa 
Mưa rừng, gio lùa mau khỏ thôi! 

Các anh CÒI1 là nhửng chàng trai trẻ sôi nổi, VUI nhộn và lạc quan thể hiện 
qua cái nhìn Bụi phun tóc trắng như người già và dặc biệt ỉà tiếng cười sáng 
khoái đầy trẻ trung, hổn nhiên và yêu đời: Nhìn nhau mật lẩm cười ha ha, 
dẫu là sinh hoạt từ cái án, cái ngu bình thường của các anh đều có tính tạm 
bợ, nhiều gian khổ: 

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời 
Chung bát đũa nghĩa là gia đình dấy 
Vòng mắc chỏng chênh dường xe chạy 
Lại di, lại đì, trời xanh thèm. 

Trời xanh thèm phái chăng bởi vì lòng người đã phơi phới thèm, sav mô 
thèm trước nhừng chặng đường đà đi, những chặng đường đang đến. 

Cái gì đã làm nên sức mạnh ấy? Đấy chính là ý chí chiến dấu dế giái 
phóng miền Nam thống nhất dất nước, là tình yêu nước nồng nàn cùa tuổi 
trẻ Việt Nam thời đánh Mĩ: 

Không có kính rồi không cổ đèn 
Không có mui, thùng xe có xước 
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước 
Chi cần trong xe có một trái tim. 

Tuy bị bom đạn Mĩ làm cho biến dạng: không có kinh, không có dàn, 
khàng cỏ mui xe, thùng xe cỏ xước nhưng chiếc xe ây vẫn chạy vì miền Nam 
phía trước nghĩa là vẫn băng báng ra tiền tuyến. Tác già đa lí giải về diều 
ấy thật bất ngờ mà cũng chí lí: Chí cắn trong Xc có một trái tim. Đó là trái 
tim nồng nàn yêu nước, sôi nói yêu đời, một trái tim dũng cám. Một cái có 
ấy đù sức để đương đầu với bao nhiêu cái không có dả kẻ bên trên. 

Tóm lại, Bài thơ vế tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật đà thành 
công trong việc khắc họa hình tượng những chiến sĩ lái xe trên dường Trường 
Sơn dầy gay go, thử thách, một lực lượng tiêu biếu cho thê hệ trè Việt Nam 
trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mì cứu nước. 

Cuộc kháng chiến chống Mĩ đã thành cóng hơn ba mươi năm qua nhưng 
hình tượng tiêu biểu cúa một thế hộ trẻ lạc quan, yêu dời, hồn nhiên, 
coi thường thiếu thốn gian khố, sôi nổi, dầy quyết tâm chiến dấu Vi iniAn 
Nam ruột thịt ngày nào vản chưa mờ phai trong lòng mồi người Việl N.I ĩI. 
chúng ta... 
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i)Ẻ Ỉ4: Tạp hổi kí "Những ngả V thơ Au" của Nguyên Hổng cíã làm xúc dộng 
hao Ị Am hổn bận dọc vì "Nó IA sự rung dộng cực diêm cu.ì một linh 
hồn trỏ dại lạc loAi trong những lô thói khắc nghiệt của một gia 
dinh sắp tàn" (Thạch lam). Diồu đó một phần dược biếu hiện trong 
hài "Trong lòng mọ". 

í m hãy phan tích diồn biến tâm trạng của Hổng trong doạtì trích 
dê chứng minh cho nhận xét cùa Thạch Lam. 

BẢI LÀM THAM KHẢO 

Nguyên Hóng, nhà vàn nhãn đạo của dong ván học hiện thực 19.90-1945 
là nha văn cua nhưng người cùng khổ Ỏng thường hướng tình thương cua 
minh vào hai nhân vật chịu nhiều bất hạnh trong xã hội cù là phu nử và tro 
om Tiêu biếu cho sáng tác cua ông là tập hồi ki Những ngay thơ ấu Dây là 
mội tác phàm ghi lai nhung nám tháng tuổi thơ cua tác giá, thò hiện một 
cách chan thật những rung động cực điếm cua một linh hổn trở dai (Thạch 
Lani) Bái trích tiêu đỗ Trung lòng mẹ đã phân nào thế hiện dược điều dó 

Bo Hổng sinh ra trong một gia dinh không lấv gì ỉàm ôm ấm: bó nghiện 
thuoc phiện, ỏm đau rỏi chết, mẹ Hồng con quá tro nôn đà bo nhà, bò con ra 
di tha hương cầu thực. Trong những ngày thơ ấu ây, bé Hồng dà thiêu vắng 
di cái không khi ôm ddm cua một gia dinh nhổ, thiếu váng đi sự quan tám 
chàm sóc của cha và mẹ. Hồng sống trong sự ghé lạnh của họ hàng bên nội. 
Cái xã hội ây, cái gia dinh ày inuỏn nhào nặn. muốn bóp méo linh hổn cùa 
một dứa tro thơ dại. Nhưng sòng trong sư gho lạnh và dói khát, khi bị quên 
lãng, vùi dạp, bó Hổng càng V thức dược minh rõ hơn. Hồng đà vươn lon và 
dứng vững do bao vè minh, báo vệ tinh cam của minh. Vản trong tráng như 
ngày nào. vần còn ơ dây trong tam hồn cua he tình thương mẹ sáu sắc, nồng 
nan Và chi một yêu tô nào đỏ khỏ chạm vào là Iìhừng tinh cam ày trỗi dậy 
manh liệt nhát, cao dẹp nhất. Khi bà cỏ nói chuyện vê mọ cùa be Hồng, tình 
cam ấy được thô hiện rất rỏ qua tám trang cua bé. Lúc bã cỏ lên tiếng bất 
dâu cho cuộc HÓI chuyện không láy gi làm tỏt đẹp: Hổng! May có muốn vào 
Thanh Hoa chơi VỚI mợ mày không?, câu nói ấy gieo vào óc bé, khơi dậy 
t.rong tám hồn trò thơ một sự khát khao yêu thương, thèm muốn một tình 
mẩu tứ trong khoang trống của tâm hồn bấy lâu không ai bồi đáp Vậy mà 
khi suy nghĩ đe trá lời câu hói cua bà cô, Hồng đả kíp nhận ra những y nghỉ 
cay độc trung giong nói và trên nét mặt cười rát kịch của cỏ tòi. Một ý nghi, 
một lời nói chợt thoáng qua và in dậm mài trong tâm não cua bé Hồng. 
Tháp thoang trong em hình ánh người mẹ nhàn từ, hiền hậu luôn luôn phái 
sống trong cáu noi am ánh cua hả cô. Bà cỏ cua Hồng hiện lòn thật là ác 
nghiệt., mang trong minh những ghen ghét nhỏ nhen, luôn dựng chuyện cùa 
ngiời khác và thêu dệt lèn những lời bịa dặt cho nên bé Hổng chí lang lặng 
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cúi dầu không đáp. Cái cử chỉ ấy lại được miêu tả lặp lại một lần nữa khi bà 
cô tiếp tục giục em vào Thanh Hóa. Nó thê hiện một sự tủi thân, một cám 
giác bùi ngùi, xót xa trong tâm hồn thơ dại. Hơn thế nữa, dấy là sụ gựi về 
những kỉ niệm êm đẹp của một thời đá qua, làm nổi bật và thấm thìa hơn 
những kỉ niệm đau buồn, tủi cực của một đứa trẻ côi cứt cùng khổ sinh ra 
trong một gia đinh bất hòa, sớm phải sống bơ vơ lêu lổng giữa sự ghè lạnh 
cay nghiệt của họ hàng và thái độ dửng dưng, lạnh lùng một cách tàn nhẫn 
của xà hội. 

Cáu chuyện không chỉ dừng ở đây mà nó cứ tiếp diền cắn xé tâm trạng 
của Hồng. Bà cô đưa tin mẹ bé Hồng đã có con khi chưa đoạn tang chồng, lại 
nghèo túng khôn khó nơi đất khách quê người, thấy người quen phải tránh 
mật... để lãng nhục mẹ bé Hồng và gieo rác vào đầu óc em một sự hoài nghi, 
khinh miệt và ruồng rẫy mẹ. Những lời nói cay độc ấy như nhừng con dao 
sắc cứa vào tâm hồn thơ dại. Bé Hồng từ chổ nhẫn nhục im lặng, CÚI dầu 
đến lúc không nén được nỗi đau đớn đã bật lên tiếng khóc, nước mắt rồng 
ròng rớt xuống hai hên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cố. Và một thứ 
tình cảm phức tạp vừa thương yêu vừa căm tức nảy sinh trong tâm hồn ngây 
thơ của bé Hồng, khiến em cười dài trong tiếng khóc. Tiếng cười bật lên một 
cách đau đớn trong tâm hồn của bé, tiếng cười hòa trong tiếng khóc thể hiện 
một sự đắng cay đau khổ đôn tột đỉnh. Tiếng cười đau đớn là tiếng nổi cất 
lèn thể hiện một sự mâ't mát lớn lao về tinh thần tưởng chừng không có gì 
bù đắp nổi. Cuộc đời thực tại phủ phàng đả khiến em sớm nhận ra những gì 
là độc ác của họ hàng, xả hội. Cuộc dời phũ phàng đà làm cho tám hồn, suy 
nghĩ của em dạn dày, cứng cỏi. Từ đó tiếng cười dài ây hàm chứa tất cả sự 
khinh bỉ đôi với xã hội bấy giờ và những giọt nước mắt kia là tình thương 
yêu sáu sắc, xót xa về nồi khổ của mẹ ở trong em. 

Từ tình cảm và tâm sự của một đứa trẻ bất hạnh bị hát hủi toát lên bộ 
mặt lạnh lùng, tàn ác của xà hội đầy bất công với những lề thói phong kiến 
cổ hủ bao trùm lên cuộc đời của người phụ nữ. Bé Hồng căm ghét những hủ 
tục phong kiến vô lí, tàn nhẫn dã đày đọa mẹ. Lòng căm ghét cao độ ấy đã 
được tác giả diễn tả bằng những hình ảnh cụ thể với nhịp văn gá*p gáp, dồn 
dập: Giá những cổ tục đá đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục 
thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiên 
cho ki nát vụn mới thôi. Qua ý nghĩ đó của Hồng, ta cảm thây bé có một cái 
nhìn, một cử chỉ quan sát rất tỉ mỉ và một lời nhận xét rất chuẩn xác, không 
kém phần sát đá về xã hội đương thời. Chính nó là nguyên nhân gây ra 
những hậu quả đau lòng: gia dinh tan nát, mẹ phải xa con vì sợ hãi những 
thành kiến tàn ác, dể sinh nở một cách giâu giếm, trôn tránh như một kẻ 
giết người. Và không biết còn có bao nhiêu cảnh đời bát hạnh cua những đứa 
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tì" như Hỏng. Trong lỏng mẹ đã lên tiếng kết án sự bất công cua xã lìội 
(Ung tiền vô nhân đạo. Bèn cạnh Hồng, hình ảnh người rnẹ trẻ cùng hiện 
lói khá đậm nét. Đó là người đàn bà nhân hậu, quanh năm buôn hán tão 
tầi nuôi chồng, nuôi con, có trái tim khao khát yêu thương. 

Hình ảnh mẹ và nỗi nhớ cứ dâng đầy tràn ngập trong lòng Hồng khí 
ngày giỗ thầy dã gần đến nơi. Tác giả đã tập trung thổ hiện tâm trạng cùa 
b( í lồng khi dược gập mẹ. Một buổi chiều tan học, bé Hồng chợt thoáng 
thiíy một người giông mẹ ngồi trên xe kéo liền đuối theo gọi rối rít. Trong 
lú: dó tâm trạng cua em bị giăng xé. Em khao khát gập mẹ như người bộ 
h<nh di giửa sa mạc thèm nước và bóng râm. Nhưng nếu người trên xe lại là 
người khác thì cái lầm dỏ thành ra một trò cười cho lủ bạn. Tác giá dã diễn 
tả được một cách cụ thế sự khao khát tình mẹ con thật là mãnh liệt. Niềm 
hình phúc đó đã đến với em - người mà em khao khát, mong ước dã trở về. 
VYi niềm vui sướng nhất, em cuông cuồng duối theo xe, thở hồng hộc, trán 
đơn mồ hỏi và ríu cá chán lại khi trèo lên xe. Khi bàn tay dịu hiền của mẹ 
xca dầu thì bé Hồng òa lên khóc rồi cứ thế nức 11 Ở. Nếu ở trên là tiếng khóc 
tủ cực, chua xót thì bây giờ là tiếng khóc thổn thức đầy hạnh phúc. Một 
hạih phúc dạt dào, khiến em quèn hết những ngày tủi cực đã qua: Tôi ngồi 
tnn đệm xe, dùi áp đùi mẹ tỏi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những 
cán giác ấm áp dã bao lâu mất đi bồng lại mơn man khắp da thịt... 

Đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao, những rung cảm sâu xa trong bé 
H»ng khi dược ngồi trong lòng mẹ. Mẹ vẫn như xưa và có khi còn tré đẹp 
hcn nửa kia chứ không còm nhom, xác xơ như lời bà cô đơm đặt. Bé Hồng 
cản nhận được cả cái mùi quần áo quen thuộc của mẹ và những hơi thở ở 
khuôn miệng xinh xắn nhai trẩu phá ro lúc đó thơm tho lạ thường. Vừa trực 
ti(p miêu tả những cảm giác cụ thể của bé Hổng, tác giả vừa bình luận về 
núm hạnh phúc tuyệt vời: Phải be lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mật 
và) bầu sứa nóng cua người mẹ, dể bàn tay người mẹ vuôt ve từ trán xuỗng 
càn và gãi rỏm ớ sông lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. 
Trmg những giây phút say sưa và rạo rực ấy, tâ't cá tâm tri em đều dồn cho 
sự tận hưởng tình mẹ. Đối với em, niềm sung sướng và hạnh phúc nhất trên 
đờ lỉ\ (lược sông trong lòng mẹ. 

Đoạn trích Trong lòng mẹ đã khép lại rồi, nó là tất cả những gì đau 
tlương và túi hờn nhất của xã hội cũ đả lùi xa vào quá khứ, để chúng ta lặp 
néì một xã hội mới tươi đẹp và tràn ngập hạnh phúc. Tình người, tình mẹ 
COI trong doạn trích là những gì thiêng liêng nhất, cao quý nhất và tinh 
khết nhất giữa dòng đời đen bạc, là ngọn lửa hồng sưởi ấm lòng người, sưởi 
ấn lòng bé Hồng trong nhừng tháng năm phải xa mẹ. 

(Học sinh PHÍ NGỌC HÀ) 
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ĐẺ 35: Nhân vặt người bà trong bài thơ "Bếp lửa" của Bằng việt đả đẻ lại cho 
em những tình cảm như thế nào ĩ Hàỵ phát biểu cảm nghĩ của em. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Sau khi học xong bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt, em thấy đây là 
một bài thư rất hay và xúc động. Bài thơ đả ca ngợi một người bà sống trong 
thời kì chiến tranh, có cuộc sống rất lam lũ nhưng lại hết lòng vì COI1 vì 
cháu. Chinh vì nhừng phẩm chất đó nên nhản vật người bà đã để lại trong 
em một ấn tượng rất sáu sắc. 

Đọc xong bài thơ, em thấy rất thương cho cuộc đời vất vả của bà. Chi vì 
đất nước đang có chiến tranh nên con cái bà đều thoát li đi kháng chiến, để 
lại đứa cháu bé bỏng, ngây thơ cho bà chăm sóc, nuôi nấng. Trong bài thơ, 
khi cháu nhớ vẻ bà thì lại gắn liền với hình ảnh bếp lửa. Có lẽ hình ánh 
bếp lứa thân quen với cháu lắm, mỗi sớm mỏi chiều bà đều nhóm bếp lửa. 
Bà nhóm bếp lửa, phải chăng bà cũng muốn nhóm lên tình thương yêu nồng 
ấm, nhóm lên tình cám yêu thương mà bà dành cho cháu. Trong nhưng năm 
đói mòn dói mỏi ấy, có phải chàng bà cháu đá dựa vào hơi ấm cua tình 
người, tình bà cháu để sống, đế vượt, qua mọi khó khăn. Lúc này trong em 
hiện ra hình ảnh một người bà nhỏ bé trong bộ quán áo nâu đắp đổi qua 
ngày với mái tóc bạc, đôi mắt ngời lèn vẻ vị tha, phúc hậu và đôi bàn tay 
khéo léo. Bà ngồi bèn bếp lửa, đôi bàn tay nhân nheo hằn lên dâu vết thời 
gian cố gắng giừ cho ngọn lửa nồng dượm. Vì ngọn lừa này bà đã chịu bao 
cực nhọc trong cuộc sống. Nhóm lửa, một công viộc hết sức bình thường như 
bao còng việc khác mà người phụ nữ phải làm, nhưng ngọn lứa bà nhóm lẻn 
là tình thương tình yêu mà bà dành cho cháu. Lúc này dường như không chỉ 
tác giả cảm nhận được hơi ấm dịu dàng mà cả em nữa. Tâm hồn cúa em 
cùng được sưới ấm bâng ngọn lửa ấy. 

Oi cuộc đời bà biết bao gian nan lặn dận. Bà đã hi sinh cuộc đời mình 
cho con, cho cháu. Bà đã lặng lẽ tần táo nuôi nấng dứa cháu nho, thay con 
chàm lo việc nhà. Bà làm nhửng việc ấy cùng vì ai? Vì con, vì cháu, vì đất 
nước và có lẽ cũng vì bà là một người phụ nữ đảm dang, nhân hậu. Ớ đây 
chơ ta thấy, người bà là một hiện thân, tượng trưng cho những người phu nử 
Việt Nam trung hậu. Qua hai câu thơ: Cháu thương bà biết mấy nắng mưa 
và Lặn đận đời bà biết mấy nống mưa , tác già dã dùng diệp ngữ như muôn 
khác họa rõ nét hơn về cuộc đời khổ cực cua bà. Suốt đời bà chí biết dầm 
sương dài nấng, chỉ biết sống lam ỉủ trong hoàn cành dổi nghèo. Tuy nhiên, 
hình ảnh người bà lại tòa sáng rực rỡ từ tấm lòng yéu thương con cháu và 
dất nước. Em càng cam thấy thương bà, yêu mến bà bao nhiêu thi em tháy 
cám ghét chiến tranh bấy nhiên. Tại sao lại có chiến tranh? Tại sao chiên 
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tranh lại tan khóc và ác liệt như vậy? Oi! Chiên tranh, chính tội ác cùa 
chiên tranh (la gáy canh gia dinh không dược sum họp, gãy cho cuộc dời ba 
biet bao khố cực, dau thương. Hình ánh người bà hiện suót trong cá hài thơ, 
hình anh người ba lam lu khắc khổ ấy như in dậm vào tám trí người dọc Và 
mọt lan nửa, hình ánh áy lại hiện lên ờ cuối bai gán liên với bếp lứa. Ilinh 
ánh ngươi bà và hình ánh bèp lừa thi bên nao ảm hon, toa sáng hơn? Có lõ 
la ca hai nhưng hơi ấm phát ra tư đáy lòng ba, từ con tim nhản hậu cua bà 
có lò sẽ sưỡi ấm cho tất cá mọi người. Ta có thể thốt lớn rằng: Oi ba, thật la 
một con người vĩ đại! 

Cám ƠI1 tác già. Cám ơn tác giá đà cho em được sống lại một tuổi thơ, nơi 
con sông Hỏng ngày đêm rì rầm kể chuyện, nơi nương dâu xanh ngát ấp lấy 
nhưng đứa trẻ nghèo. Hình tượng người bà trong bài thơ đã giúp em hiểu ràt 
nhiêu về bà mình và giup em hiểu em yêu bà như thế nào. Trang sách dã 
gáp lại. Bài học của em đá sang bài khác nhưng mồi lúc nhớ lại, em vần 
thấy người bà dó hiện ra rất đẹp bên bếp lửa ấm áp, kế chuyện những ngày 
ớ Huế, chuyện cỏ Tâm ở hiền, thằng Li Thông ớ ác trong tiếng tu hú khắc 
khoai kêu hoài trên những cánh đồng xa... 

rlỉọc sinh THẢN MAI LỈNH) 


ĐỂ 36: Phát biếu cảm nghĩ của em về nhân vật Thu trong truyện ngắn 
Chiếc lược ngà" của Nguyền Quang Sáng. 

BẢI LẢM THAM KHẢO 

Học truyện Chiếc lược ngà của Nguyền Quang Sáng, bé Thu hiện lén 
trước mắt ta rất hồn nhién, bướng bỉnh, ương ngạnh nhưng rất đáng yêu. 
LỚ 11 lén Thu còn là một cô gái giao liên dũng cảm, gan dạ, có nhiều kinh 
nghiệm trong công tác, cò ý chí quật cường dũng cám trước quân thù. Không 
những thế Thu còn là một có gái hiếu tháo, yẻu cha mẹ hết lòng. 

Trước hết Thu là đứa trẻ tinh nghịch, tính tình rất ương bướng. Sau bao 
nAm gập lai cha mình, nó không nhận ra cha nó, nó cứ nghĩ: Không phải ba! 
Ba không giông cái hình ha chụp với má, mặt ba đâu có cái thẹo như vậy... 
Những ý nghĩ đó cứ xoáy sâu vào tâm trí nó khiến con bé mới tám tuổi đầu 
đa phái đau khổ, phải tức giận. Nó yêu ba nó lắm cơ mà! Nó mong ba nó về 
từng ngày từng giờ. Vậy mà tất cả đều lật ngược lại với nó: Ba nó thật đây, 
sao nó không nhận? Tại sao nó lại coi ba nó như người xa lạ? Tất cả sự vỗ 
vố Cua người cha đều bị nó gạt đi: Suốt ngày ông chảng đi đâu xa, lúc nào 
cũng vỗ vế con. Nhưng càng vồ về con bé càng đẩy ra. Nó chẩng bao giờ gọi 
người ấy một tiếng bàng ba. Đã vậy nó còn nói trống không: Cơm sôi rồi, 
chắt nước giùm đi!..., Vô ăn cơm... 
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Ôi! Sao Thu lại bổng bột thế nhỉ? Cái bồng bột của tuổi thơ ngây ấy 
chúng ta không nôn trách làm gì cả. Ba Thu thật đấy! Tại sao Thu lại không 
nhận? Tuy vậy cái ương ngạnh cua Thu rất có lí, vì Thu nghi ngờ, sự nghi 
ngờ bất bình rất trẻ con mà cũng rất đáng thương. Điều khiến chúng ta phải 
chú ý và cảm phục cô bé nhiều hơn vì Thu có trí thòng minh tuyệt vời Nó 
đã kịp nhận ra ba nó, kịp nhận ra lỗi lầm và ân hận vô cùng. Nó hối hận vì 
trong ba ngày qua, một thời gian ngắn ngủi là vậy thế mà nó đã đôi xử bao 
điều không đúng với ba nó. Đó cũng là lúc nó chợt hiểu ràng: ba khác xưa 
không phải là ba già đi, ấy là do vết thương mà cuộc chiến tranh tàn khốc 
đã gây ra... Có lẽ lúc này từ một đứa con nít, nó dã trở thành một người lớn 
thực sự. Nó cảm thấy lòng hận thù lũ giặc đang trào dâng trong lòng nó. 
Điều này khiến nó phải nằm im lần lộn và thớ dài. Tất cả sự hờn dỏi của bé 
Thu lúc này đều chuyển thành lòng thương yêu sâu sắc cha nó. Trong cái 
ương ngạnh bướng bỉnh, trong cái giận dỗi và cả sự hối hận của Thu, ta vần 
thây bé thật ngây thơ, thật đáng yêu. 

Khi ba nó chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, lúc đó tình cha con bồng 
trỗi dậy trong người I1Ó. Nó bổng kêu thất thanh: u Ba...a...a... ba!”. Tiếng kêu 
của nó như xé ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Tiếng “Ba” I1Ó cố dè nén 
trong bao nhiêu năm nay đang vữ tung từ đáy lòng nó... Tâ't cả lời nói, hành 
dộng của Thu thể hiện rát rõ tính cách của một cô bé bồng bột, thơ ngây và 
chứng tỏ lòng yêu thương vô bờ của em đối với ba. Thật sâu sắc và cao đẹp 
biết bao tình cám đó của Thu. 

Giờ đây Thu không còn là cô bé của ngày xưa nữa, mà là một cô gái dang 
gánh những trách nhiệm nặng nề: là cô giao liên cho một tuyến đường dáy 
hoạt động bí mật của ta. Thu đả đi con đường mà ba Thu đả chọn. Thu đã di 
để trả thù cho ba cô bị bọn giác giết hại. Bé Thu ngày xưa gan lì bướng bỉnh, 
đáng yêu bây giờ đã là cô giao liên thông minh, bình tĩnh và dung cảm biết 
nhường nào. Hình ảnh cô giao liên Thu còn đọng mài trong em không bao 
giờ phai mờ. Trước hết, ta thấy Thu rất tự tin và hiểu tâm trạng cũa mọi 
người. Mọi người thâ't thanh kêu “ Máy bay ”, Thu trả lời: Không phải đâu, 
sao trên trời đó mà... Và cũng một lần nhờ sự thông minh, lanh lợi mà cô đà 
đưa được khách qua sông một cách an toàn và còn diệt được mấy tên địch 
khi chẳng may lọt vào ổ phục kích của quân thù. Điều này khiến ta càng 
khâm phục Thu hơn vì cô đã chọn được con đường đúng đắn mà đi. 

Chúng ta thây xúc động bồi hồi trong lòng biết bao nhiêu khi Thu nhận 
được chiếc lược ngà mà người cha yêu quý nhất đã tự tay mình làm và gửi 
tặng cho con gái. Ta thấy cảm động vô cùng khi niềm hạnh phúc lớn ấy 
đang trào dâng trong lòng cô. Trông cô rất tội nghiệp và đáng thương như 
ngày nào còn thơ dại: Đôi mất của cháu lại tròn to hơn, xúc động đến thẩn 
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thờ... Cay ỉươc như đánh thức ki niệm ngày chia tay (...) Cháu còn muốn nói 
gi nữa nhưng giọng hỉ tắc nghen... Đó là hình ánh sâu đậm nhất trong tôi 
vổ Thu khi gấp trang sách lại. 

ràng đọc tác phẩm Chiếc lược nga, ta càng như phát hiện được một. hình 
anh Thu mồi ngày một mới, đẹp hơn lên. Tình cha con sâu nặng, long (lủng 
cam, kiciì cường, sự gan dạ, khốn khéo, thông minh ở cô giao liên Thu - dứa 
con cua ngươi chiến sì cách mạng, mãi mãi sống trong lòng tôi, mãi mái là 
tấm gương cho mọi the hệ học tập. 

(Iloc sinh NGUYÊN THỊ DIỆU) 

ĐẼ 37: Có ý kiến cho rằng: Đoạn truyện "Kiều ở lầu Ngưng Bích " /à một 
bức tranh tâm tình ítầy xúc dộng. 

Ỷ kiến của em như thế nào? Hãy phàn tích đoạn truyện nói trên đê 
trình bày rỏ ỷ kiến dó. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Thể loại: Phản tích đoạn truyện thơ “Kiều ở lầu Ngưng Bích" để nói 
rõ sư tản đồng với ý kiến cho ràng: “Đoạn truyện “Kiều ở lầu Ngưng 
Bích ” lủ một bức tranh tâm tình đầy xúc động." 

2. Nội dung: Đoạn truyện thơ miều tả diễn biến tâm trạng t nỗi lòng 
cứa Thúy Kiều khi bị giam hảm ở lầu Ngưng Bích. Nổi bật lên là 
nồi cỏ dơn, buồn thương da diết khổng lối thoát của Thúy Kiều lay 
dộng, xoáy sâu vào lòng người đọc tạo nên rnột nỗi đồng cảm xót xa 
sâu sắc. 

3. Tư liệu: Chủ yếu là bám vào ngôn từ đoạn truyện thơ trích các chi 
tiết miêu tả tâm trạng, tả cảnh ngụ tình, cúc biện pháp từ hoa trong 
đoạn thơ - khi Cần thiết có thể liên hệ với các chi tiết khác trong 
truyện Kiều dể làm rõ thêm. 

DÀN BÀI 

I. MỞ BÀI 

Sau khi Mă Giám Sinh mua Kiều về, Tú Bà bắt nàng phải tiếp 
khách nhưng nàng không bằng lòng. Tủ Bà đánh đập hành hạ thúc 
ép nên Thúy Kiều tự tử dể mong thoát ra khỏi cảnh ỏ nhục nhưng 
không được... Thấy không dụ dỗ được Kiểu, Tú Bà đành giam nàng 
ở lầu Ngưng Bích. Đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích " tả cảnh lẩn 
này và tâm trạng đơn chiếc khổ đau của Thúy Kiều nơi dât khách. 

- Có ý kiến cho ràng: Đoạn truyện “Kiều ở lầu Ngưng Bích ” là một 
bức tranh tâm tình đầy xúc động. 

- Phân tích đoạn truyện trên chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. 
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II. THÂN BÀI 

“Kiểu ứ lầu Ngưng Bích” là mội hức tranh tâm tinh đầy xức dộrig 

1. Là một bức tranh: 

Dọc đoạn trích, chúng ta có thể hình dung cảnh l ật VỚI đli các 
yếu tố không gian, thời gian và con người. 

a) Không gian: Lầu Ngưng Bích. 

h) Thời gian : Mảy sớm đèn khuya; chiều hổm. 

c) Con người: Thúy Kiều. 

Cảnh vật hiện ra qua con mắt của Thúy Kiểu. (Cảnh nào cành 
chẳng dco sầu, Người buồn cánh có vui dâu hao giờ). 

2. Là một bức tranh tâm tình: 

a) Bức tranh tâm cảnh của Thúy Kiều: 

• Một bức tranh buồn: con người buồn, cảnh vật cùng buồn: 

“Bẽ bàng mây sớm đèn khuya 
Nửa tình nứa cảnh như chia tấm lòng.” 

“Buồn trông cứa bể chiều hôm ” 

• Con người trôi dạt trong sóng gió bất kì: 

“Buồn trông ngọn nước mới sa 
Hoa trôi man mác biết là về đáu.” 

“Buồn trông gió cuốn mặt duềnh 
Am ầm tiếng sóng kẽu quanh ghê ngồi.” 

b) Tâm trạng tình cảm của Kiểu 

Trong bức tranh tâm cảnh ấy, nổi rỏ lẽn tám trạng, tinh 
cám của Kiều trong cánh ngộ ấy: 

• Tám trạng cô đơn của Thúy Kiểu giữa cảnh vật xa xôi, bát 
ngát: (Sáu câu đầu) Giữa cảnh vặt xa xôi, bát ngát (vẻ non 
xa, tẩm trăng gần, bát ngát xa trồng, cát vàng cồn nọ bụi 
hồng dặm kia) Thúy Kiều túi thẹn, xấu hổ (bẽ bàng), buồn 
vi nhớ thương, vì hoàn cảnh ngang trái (Nửa tình nứa cành 
như chia tấm lòng). 

• Tâm sự của Thúy Kiểu (tám câu giừa): 

Đau đớn nhớ Kim Trọng: mới hôm nào còn dưới trăng thê 
nguyền, hứa hẹn (dưới nguyệt chén đồng). Thế mà nay 
nàng rơi vào cảnh biệt li đột ngột. Chén rượu thề nguyền 
chưa ráo, vầng trăng vần còn đó. Mối tình đầu trong sáng , 
đẹp đẽ đă tan vỡ quá nhanh. Nỗi lồng Kiều khoảnh khắc 
này tràn ngập nỗi nhớ khòn nguôi. 
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Xot thương nhơ don cha mọ già: Sổng cỏ quạnh, Thúy Kiều 
nhơ về cha mẹ, h) láng cho tuôi già cua song thán rnà mình 
khổng chàm sóc được. Nổi nhở thương củng da dict khôn cùng. 

• Nồi huồn thẩm vào cánh vật (tám cáu cuối): 

Nồi lòng tê tái cúa Thúy Kiểu trước cánh vặt xung quanh. 
Diệp từ “Buồn trỏng ” thể hiện diệp khúc lòng này khi ấy 
nổi buồn triền miên, nhìn vào đâu, nhìn về đâu, hướng nào 
cùng buồn. Xa xa, một cánh buồm thấp thoáng khi tỏ khi 
mơ nơi cứa bể chiều hôm căng gọi nồi cô dơn (Buồn trông 
cứa bê' chiểu hỏm, Thuyên ai thấp thoảng cánh buồm .ra 
xa). Rồi một cánh hoa bị vùi dập, trôi giạt, nổi chìm không 
biết vế đâu sao mà giỏng thân phận cùa Kiẽu, càng nhân 
nồi buồn lẻn gấp bội (Buồn trỏng ngọn nước mới sa, Hoa 
trói man mác biẻt ỉa về đâu). 

Cáu cuối là cảnh nối sóng dử dội, manh mẽ (gió cuốn mặt 
lỉucnh, Am ám tiêng song kêu quanh ghè ngồi) lùm cho 
Kiều thêm lo sợ hãi hùng về nổi tan biến có thế đe dọa váy 
búa hỏn bể. 

rỉ. Một bức tranh tâm tình đầy xúc dộng 

(I) Nguyên nhân tạo xúc dộng: 

Sự dồng cảm đòi với lòng nhớ thương người yèu, cha mẹ day 
dứt va da diẽt cứa Thúy Kiểu. 

Thấu hiểu, cầm thông nồi buồn cỏ dơn, bớt định triển miền, 
bể tắc của Kiều khi à lầu Ngưng Bích. 

hì Khiển ta càng xót thương thân phận nổi trôi, cảnh ngộ ngang 
trái cua nàng Kiều, cùng cúm giận cái xã hội phong kiên mọt 
ruồng dở xỏ dấy nang vào cánh ngộ đau lỏng dó. 

II 1. KẾT BÀI 

Khắng dinh “Kiỏu ớ láu Ngưng Bích" lù một bức tranh tùm tỉnh dấy 
xúc dóng , Chi với hai mươi cáu thơ lục bát, nhả thơ đổ khắc họa 
sinh dộng dược bức tranh tám cánh buồn thương da diết của Thúy 
Kiều, từ lỏng thương nhở người yêu và cha mẹ dến nỗi xót xa cho 
thán phận minh. Nồi day dứt cỏ dơn ấy càng làm người dọc thêm 
xỏt thương cho cảnh ngộ nàng và cáng thèm câm giận cái xá hội 
phong kiên thỏi nát ngày ấy. 

Trong "Truyện Kiều", đoạn thơ này Xỉ/a nay vẫn dược xem là tuyệt 
vời nhất ve nghệ thuật tả cánh, tá tình, mượn cảnh ngụ tình. Dó là 
thiên tài cùa Nguyễn Du nhưng phải chăng tuyệt vời nhất của 
"Truyện Ki cu vẫn lù tinh của nhà thơ Nguyễn Du đối với nhân vật 


NBVU9 - 177 



của mình, đối với con người và đối với cuộc dời, nói một cacìì kỉìCìc 
dỏ là giá trị nhân văn của tác phẩm vậy. 


BÀI làm tham khảo 

Cảnh nào cảnh chảng đeo sầu, 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 

(Truyện Kiểu - NGUYỀN Dư) 

Hai câu thơ này củng là một nguyên lí tả cảnh, tả tình cùa Nguyền l)u 
trong Truyện Kiều. Mượn bức tranh thiên nhiên, nhà thơ thẻ hiện bức tranh 
tâm trạng. Đoạn truyện Kiều ở lầu Ngưng Bích củng thế. Có ý kiến cho ràng 
đó là một bức tranh tàm tinh đầy xúc động. 

Thử phân tích đoạn truyện trên ta sẽ cảm nhận rỏ điều này. 

Sau khi bị Má Giám Sinh giả danh cưới làm thiếp, Kiều bị đưa về thanh 
láu. Bị Mả lừa gạt và làm nhục, Tú Bà sấn số vào đánh đập, Kiều rút dao 
toan tự tử nhưng chỉ bị thương. Tú Bà sợ Kiều tự tử, chết thì bao nhiêu vốn 
liếng đi đời nhà ma nên lo lắng thuốc thang và dỗ dành Kiều ra ỡ lầu Ngưng 
Bích để chờ cơ hội giở mưu ma chước quỷ khác. Đoạn truyện Kiều ớ lầu 
Ngưng Bích là một bức tranh nỗi buồn mênh mang, bất tận, không có ai để 
chia sẻ từ một tâm trạng dằn vặt, bản khoăn, buồn bã, cô đơn, thất vọng và 
cuối cùng là hốt hoảng kinh hoàng của cô gái đáng thương đang bị “giam 
lỏng” ở lầu Ngưng Bích. Chính tâm trạng diễn biến nhiều cung bậc áy đá 
khiến người đọc không sao khỏi xúc dộng. 

Sáu cảu đầu cúa đoạn thơ là một bức tranh thiên nhiên rộng lớn, bát ngát: 

Trước lẩu Ngưng Bích khỏa xuân 
Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung 

Bốn bể bát ngát xa trông . 

Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia. 

Từ những dãy núi mờ xa, mảnh trăng như ở rất gần trên vòm trước mặt 
đến những cồn cát vàng, bụi đỏ bốc lên hàng dặm xa kia đều góp phần bộc 
lộ tâm trạng cô đơn, buồn tủi, trăm nỗi ngổn ngang của Thúy Kiều lúc này. 

Vì cô đơn, nên nàng muốn kéo cả vẻ non xa và cả vầng trăng vời vợi trên 
kia thành tấm trăng gần ở chung cho bớt di phản cô quạnh. Thê nhưng, 
xung quanh nàng vẫn là một thế giới hoang vắng, lạnh lẽo, thấm thìa nỗi buồn: 

Bẽ bàng mây sớm đen khuya 
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. 

Bẽ bàng, buồn tủi, cô đơn, Kiều nghi về quá khứ êm đềm ngày nào và 
những người thân. Càng nghĩ, lòng nàng càng xót xa hơn, cồn cào lên một 
nồi nhớ và bao nổi băn khoăn trăn trớ. 
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Dáu tiên, nàng nhớ đến Kim Trọng: 

Tướng người dưới nguyệt, chén đồng 
Tin sương Luông những rày trỏng mai chờ. 

Chân trời góc hổ bơ vơ 
Tâm son gột rửa bao giờ cho phai. 

Nhớ đến Kim Trọng, Kiều nhớ đến dưới nguyệt chén đồng. Nhìn trăng, 
nàng lạI nhớ vầng trăng hòm nào: Đinh ninh hai mặt một lời song song. Yèu 
Kim Trong, hiểu tấm lòng của chàng, Kiều biết răng với tấm tình chung 
thủy, chàng sẽ rày trông mai chờ khác khoai. Chỉ tội nghiệp, thương chàng 
khỏng biết người yêu của mình đã Chán trời góc bể bơ vơ. Nỗi đau đớn nhất 
của Thúy Kiều lúc này là phải từ bỏ tình yêu, từ bỏ tấm lòng son dành cho 
môó tình đầu trong sáng và đẹp đẽ. Tấm son gột rửa bao giờ cho phai. 
Nàng bAn khoăn tự hỏi biết bao giờ thì nàng mới có thể nhạt phai được tình 
cảm VỚI chàng Kim mà chưa nhạt phai được là lòng nàng còn dằn vặt, còn 
đau khổ 

Sau nổi dau đớn nhớ đến Kim Trọng là nỗi xót xa thương nhớ đến cha mẹ: 

Xót người tựa cứa hôm mai 
Quạt nồng ấp lạnh những ai. đó giờ 

Sân Lai cách mày nắng mưa 
Có khi gốc Tử dã vừa người ỏm. 

Thúy Kiều cảm thấy xót thương hai bậc sinh thành ngày ngày tựa cửa 
ngóng tin con và băn khoăn không rỏ các em mình chăm sóc song thân có 
chu đáo khống. Giọng điộu bốn câu thơ nhó nhẹ tâm tình như lời độc thoại 
nội tâm xót xa, sáu láng lạ thường. 

Sau cùng, Thúy Kiều mới nghĩ đến phận mình. Nghĩ về Kim Trọng, nghĩ 
về song thân, sau cùng Thúy Kiều mới trờ về với thiên nhiên trước mặt. 
Tám câu thơ cuối diễn tẩ tâm sự của nàng trải ra trên cảnh vật, một nỗi 
buồn mênh mang nhiều cung bậc được thể hiện với nhửng đường nét khác 
nhau khơi gợi và bao trùm lên cảnh vật thiên nhiên: 

Buồn trông cửa bể chiểu hóm 
Thuyền ai thấp thoáng cảnh buồm xa xa. 

Buồn trông ngọn nước mới sa 
Hoa trôi man mác biết là về đâu. 

Buồn trông nội cỏ dầu dầu 
Chán máy mặt đất một màu xanh xanh. 

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh 
Ảm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 
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ơ bôn câu thơ lục bát trên, điệp ngữ “buồn trông” được nhà thơ liy đi láy 
lại như một nỗi buồn chồng chất khôn cùng. Mỗi cặp câu thơ là nút khung 
cảnh, một tâm trạng, một bức tranh tâm tình đầy xúc động nhưng tíu trung 
lại vẫn là một nỗi buồn cô đơn, tuyệt vọng sau hết là một thoáng khiếp sợ 
như một điều dự cảm tương lai. 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ . Cửa bể mênh mang trong ánh chiều 
đang đến giờ lịm tát. Một cánh buồm lẻ loi châ'p chới đi về chôn x r c xỏi gợi 
nên một nồi buồn đơn côi, vắng vẻ day dứt trong cảnh đất khách què người. 
Một cánh hoa tàn lênh đênh nổi trôi trên mặt sóng không biết trôi dạt về 
đâu. Hoa trôi về dâu? Nàng rồi sẽ đi đâu, vể đâu? Tất cả déu gợi lên một 
thân phận lạc lỏng, cô đơn, bọt bèo trôi dạt vô định... 

Lòng Kiều buồn. Muốn trốn chạy nổi buồn, nàng nhìn ra cứa bể thấy 
buồn đả vội nhìn vào đất liền thì cùng:... nội cỏ dầu dàu. Chân máy mặt đất 
một màu xanh xanh. Mọi thứ dàu dàu, xanh xanh nhòa nhạt, hoàn toàn 
không thấy đường đi, không thấy bóng người, không thấy một chút tăm hơi 
của niềm hi vọng dù rất mỏng manh. Kiều vẩn cô đơn trước trời dất nit mùng, 
nổi buồn tràn ngập. Đến lúc nhìn về hướng cuối cùng thì nỗi buồn đả tràn 
dâng tột đỉnh: 

Buồn trông gió cuốn mật duềnh 
Am ẩm tiêng sóng kêu quanh ghẽ ngoi. 

Kiều tháy gió thổi hun hút cuốn về vùng biến một cách hung bạo với 
tiếng gào thét cuồng nộ của sóng dữ vang dộng dến tận chồ nàng nfồi. Kiều 
nghe như bốn phía đâ't trời nổi lên bão tố vây bủa lây nàng, một người con 
gái nhỏ bé mong manh. 

Ảm điệu lời thơ trong hai câu cuối trở nên dữ dội với những từ tượng 
thanh Ẵm ảm, kêu... Người đọc tưởng như nghe được âm thanh tiếng của 
những đợt sóng cuộn lên, trào dáng, xỏ tới, cã tiếng rít gào của gió dội lên 
đe dọa hải hùng. Những ảm thanh đầy tính dự báo này phải chang ỉã mách 
trước với người đọc chặng đường nhiều khổ nhục đắng cay đang chờ Kiều 
phía trước. Tiếng sóng ở đây không vồ, không dập mà chỉ kêu. Tếng kêu 
của sóng hay tiếng kêu thương đau đớn của Kiều đồng vọng với thiên nhichì. 

Như thế, đoạn truyện Kiều ở lầu Ngưng Bích với hai mươi hai cáu thơ là 
một bức tranh tâm tình thiên nhiên chứa đầy tâm trạng. Dằng sau nồi cành 
vật đều thấp thoáng một mảnh tâm sự của Thúy Kiều. Từ nồi nhớ da diết 
những người thân rồi tâm trạng cô đơn, tuyệt vọng đến một thoing hải 
hùng không biết tương lai số phản mình sẽ đi đâu, vé đâu. Câu thơ nào 
trong đoạn này cùng hiện lên hình ảnh một Thúy Kiều đa sầu, da cản, nặng 
nghĩa nặng tình khiến người dọc không ai không xúc động. 
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ỉ loạn thơ thể hiện bút pháp tả cảnh ngụ tinh tinh tế và tài hoa của thi sĩ 
Ngu vơ n Du, lâu nay vần được xem là một dấu son trong tác phẩm Truyện 
Kiều hất hu cùa văn học nước ta một tác phẩm mà bát cứ ai, người Việt Nam 
nào cũng đều trân trọng và yêu thích. 

ĐÈ Phản tích đoạn truyện "Lục Vắn Tiên cứu Kiểu Nguyệt Nga" để 
thấy rỏ Lục Vân Tiên đã hành động rất đúng với li tưởng của mình: 

"Nhớ càu kiến ngãi bât vi 
Làm người thê ấy cùng phi anh hùng." 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Thể loại: Phân tích tác phẩm: đoạn truyện “Lục Vàn Tiên cứu Kiều 
Nguyệt Nga" để Làm sáng tỏ ý hai càu thơ cho sẩn. 

2. Nội dung: Đoạn truyện Làm sáng lẽn lí tướng anh hùng của Lục Vàn Tiên: 
+ Dán lì cướp cứu người /nấc nạn. 

+ Khổng nhân dền ơn của người được minh cửu. 

3. Tư liệu: Lấy dẩn chứng từ tình tiết đoạn truyện thơ dã nói. 

DẦN BÀI 

I. MỞ BÀI 

Giới thiệu nhãn vật Lục Vân Tiên trong truyện thơ cùng tàn là nhàn 
vật thể hiện li tướng người anh hùng dưới mắt nhà thơ Đổ Chiểu: 

"Nhớ câu kiến ngãi bât VI 
Làm người thế ấy củng phi anh hùng." 

Đoạn truyện “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" thể hiện rỏ 
tinh thần vị nghĩa ấy. 

II. THẢN BÀI 

1. Lục Vân Tiên đánh cướp cứu người không hể tính toán, do dự: 

Trên dường lên kinh đô ứng thí, thấy dân chúng “than khoe 
tưng bừng" “đều đem nhau chạy", Lục Vân Tiên dừng bước lại 
hỏi han. Thấy người lâm nạn không ngoảnh mặt làm ngơ đổ 
là người cỏ tinh thần vị nghĩa. 

- Khi biết cỏ cướp, Lục Vân Tiên dã quyết định tức khắc: 

“Tỏi xin ra sức anh hào 
Cứu người cho khỏi lao đao buổi này. ” 

Chàng đà hành động mau lẹ và dứt khoát vô cùng: 

"... ghẻ lại bẽn dàng 
Bẻ cày làm gậy nhằm làng xông vô n 
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bất chấp lời khuyên can của những người dân chạy cướp E khi 
họa hổ bất thành, Khi không mình lại xô mình xuống hang). Dó 
củng là hành động của người có tinh thần vị nghĩa vong tỉ.ảìi (vì 
việc nghĩa quên mình). 

- Đàng hoàng thách thức bọn cướp, dành tan “lủ hung đổ' trong 
phút chốc: 

“Vân Tiên tả đột hữu xung 
Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dương 
Lâu la bốn phía vờ tan 
Đều quăng gươm giáo tìm dường chạy ngay 
Phong Lai chẳng kịp trở tay 
Bị Tiên một gậy thác rày thân vong.” 

Cả gan xông vào chốn hang hùm nọc rắn để đánh tan. bọn 
cướp dử, cứu người lương thiện đó chính là một hành dmg vị 
nghĩa cao cả. 

- Lục Vân Tiên hành động vì lẽ phải, vi lẽ công bàng ở đời r 
không hể do dự, tính toán, khổng sợ hi sinh. Đó là một hành 
động vì người khác trong tinh thần “vị nghĩa vong thân”. 

- Thấy việc nghĩa là làm. Đó là một quan niệm có tính 'ruyển 
thống của dân tộc: “Kiến ngãi bất vi vô dõng giả, Lán nguy 
bất cứu mạc anh hùng” (Thấy việc nghĩa không làm không 
phải là bậc có dũng khí, Thấy người gặp nguy không cứị giúp 
không phải là bậc anh hùng). 

2. Lục Vân Tiên không nhận sự đền ơn của Kiểu Nguyệt Nga 

- Được cứu thoát khỏi cảnh hiểm nghèo, Kiều Nguyệt Ngc chán 
thành bày tỏ ý muộn đền ơn đáp nghĩa: 

“Chút tôi liễu yếu dào tơ 
Giữa dường lâm phải bụi dơ đã phần 
Hà Khè qua đó cũng gần 
Xin theo cùng thiếp đền ơn cho chàng 
Gặp đáy dang lúc giữa đàng 
Của tiền không có, bạc vàng cứng khống 
Gẫm câu báo đức thù công 
Lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi.” 

- Nhưng lời lẽ chân thành tha thiết bày tỏ lòng biết ơn ty ván 
không lay chuyển nổi tấm lòng trọng nghĩa khinh tu của 
trang tráng sĩ: 

“Vân Tiên nghe nói liền cười 
Làm ơn há dễ trông người trả ơn.” 


182 - NBVM9 



Chòng khổng khái tứ chổi cá chièc trám ma Kiều Nguyệt Nga 
trao cho dê “cầm lam tin”: 

“Thưa rồng: Nay gặp tri âm 
Xin đưa một vật để cẩm làm tin." 

Chàng chi nhận “một hài thơ già từ" cùa nàng: 

“Dưa trám chàng đá làm ngơ 
Tìnèp xin dưa một hài thơ già từ 

Ván Tiên ngó lại ràng ừ 
Lam thơ cho kịp bấy chừ chừ láu." 

Thái độ “ Lam ơn há dễ trỏng người tra ơn” dó của Lục Vãn 
Tién liền sau hành dỏng vị nghĩa giup người sức yếu thể cô lâm 
nạn càng thèm sáng ngời lí tướng người anh hùng của chàng: 

“Nhớ câu kiên ngài bát vi 
Lam người thè ấy cũng phi anh hùng.” 

Diều khiên nhàn vật này sống mãi trong lòng nhân dân chính 
là cái phương chàm sống cao quý của chàng. Dó là sẩn sàng 
lùm việc nghĩa một cách vỏ tư, không chút do dự và tinh toán, 
dù có phai hi sinh cỏ tính mạng mình trong đấu tranh. Lục 
Vỏn Tiên dã lam việc nghĩa một cách vô diều kiện vù coi dó là 
diều tự nhiên ớ dơi phái thế, khàng thể nào khác dược. 

III. KẾT LUẬN 

Doạn truyện “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ” là một đoạn 
truyện thể hiện cụ thể và sinh dộng li tưởng nhân nghĩa và khi 
phách anh hùng u Kicn ngãi bất vỉ vỏ dũng giả. Lâm nguy bất cứu 
mạc anh hùng", sẩn sàng vi nghĩa vong thán cứa Ván Tiên. 

Lí tường ấy đến nay vần còn nguyên giá trị và mãi mái là tấm 
gương sáng chói về thái độ ứng xứ cao cả trước bao lẽ thị phi 
thiện úc ớ đời. 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Trén một trăm năm qua, Lục Vàn Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu 
vần là một tác phẩm được nhân dân ta nâng niu, quý trọng. Người đọc yêu 
quý tác phẩm và đặc biệt là yêu quý nhàn vật chính cùng tên. Cũng như cốt 
cách cúa nhà thơ, nhân vật lí tưởng này luôn luôn hành động theo tinh thần 
VI nghía quèn mình, tinh thần cúa người anh hùng theo nhà thơ quan niệm: 

Nhớ càu kiến ngải bất vi 
Làm người thè ấy cùng phi anh hùng. 

Đoụn truyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga đặc biệt thể hiện rõ 
tinh thần vì nghĩa quèn minh ấy. 
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Lục Vân Tiên là người học rộng tài cao, vãn võ kiêm toàn lại luòn luôn 
sẩn sàng ra tay cứu giúp người hoạn nạn. Vừa từ tạ tôn sư xuống núi về kinh 
di thi, trên dường đi, chợt thấy một đám người khóc than bỏ chạy, chàng 
liền hỏi chuyện mới hay có một bọn cướp dử vừa quấy phá làng xóm VÁ bắt 
đi hai cô gái. 

Ai cũng biết việc thi cử là việc lớn đôi với kẻ sĩ. Trong hoàn cảnh Lục 
Vân Tiên, lề thường người ta dề tránh mọi nguy hiểm, giử mình đưọc an 
toàn để đạt thành tích thi cử. Nhưng trang nghĩa sĩ này đả không suy nghĩ 
theo kiểu thường tình đó nên đã nổi giận: 

Vân Tiên nổi giận lôi đình 
Hỏi thăm lủ nỏ còn đính nơi nao 
Tôi xin ra sức anh hào 
Cứu người cho khỏi lao đao buổi này. 

Để cứu người mác nạn, chàng liền ra tay chủ động đi kiếm lủ cướp: 

... ghé lại bèn đàng 
Bẻ cây làm gậy nhầm làng xông vô. 

Đây là một hành động vô cùng dung cảm. Vì sao? 

Hẳn ai củng biết bọn cướp thì đông đảo mà lại hung hãn vô cùng: 

Phong Lai đỏ mặt phừng phừng 
Thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây 
Trước gây việc dữ tại mày 
Truyền quân tứ phía bao váy bịt bùng. 

Trong khi đó Vân Tiên thì chỉ một mình mà vũ khí thì chỉ là một đoạn 
gậy nhỏ nhoi: Thế mà chàng đã chiến đấu với lòng dũng cảm phi thường 
đánh tan bọn cướp: 

Vân Tiên tả đột hữu xung 
Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dương 
Láu la bốn phía vỡ tan 
Đều quăng gươm giáo tìm đường chạy ngay 
Phong Lai chảng kịp trở tay 
BỊ Tiên một gậy thác rày thân vong. 

Đó là một hành động hào hiệp vô tư, một hành động vì nghĩa quên mình. 
Bởi vậy cứu người xong, chàng không coi đó là công ƠI1 và đã khảng khái 
khước từ lời mời mọc của Nguyệt Nga, một cô gái xa lạ vừa chịu ơn mình: 

Hà Khê qua đó cũng gần 
Xin theo cùng thiếp đền ơn cho chàng 
Gặp đây đang lúc giữa đàng 
Của tiền không có, bạc vàng cũng không 
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Gầm câu báo đức thù công 
Lấy chi cho phi tấm lòng cùng ngươi. 

Truvc tâm long chán tinh mong được dền ƠI1 tra nghía cua Kiều Nguyệt 
Nga. Lạc Ván Tiên chí cười, nụ cười thật đẹp đầy vò tư hào hiệp cua trang 
nghía M xem việc giúp người gặp nạn chẳng qua là nghĩa vụ cua ké làm trai: 

Vân Tiên nghe nói liền cười 
Làm ơn há dễ trông người trả ơn. 

Nay đà rõ đặng nguồn cơn 
Nào ai tinh thiệt so hơn làm gì... 

Khi nói: Làm ơn há dễ trông người trá ơn , chàng nghĩa sĩ này đã nói rõ lí 
tương sóng hoàn toàn vì nghĩa cua minh. Va củng theo chàng, đo chính là tư 
cách p) ai co cùa người anh hùng: 

Nhá càu kiến ngãi bát vi 
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng. 

Ai cũng biết la điều khiến nhản vật lí tương này sống mải trong lòng 
nhân dìn chính là cái phương châm sống cao quý đó của chàng. 

Ton lại. đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga là một đoạn trích 
Iiêư t)ậ: dược lí tướng nhân nghĩa và khí phách anh hùng của Lục Vân Tiên, 
sần sà.ig hi sinh vì nghĩa, san lấp mọi bất công, thè hiện quan niệm về 
người ?.nh hùng của Nguyền Đình Chiếu, đồng thời cũng là quan niệm của 
nhân dân ta Hình ánh Lục Vân Tiên nhắc nhở tuổi trẻ chúng ta sống phải 
co tráci nhiệm đối với mọi người, luôn luôn ý thức mình là cháu con cúa cụ 
Đố, nguời mang dòng mau anh hùng, vô tư, hào hiệp của người dân Nam Bộ, 
cứa COI người Việt Nam. 

Đl 3 l ì: Chọn một đoạn trong "Truyện Kiếu" đã học đề phân tích Lìm sáng 
tó ý hai câu thơ sau đây của Nguyền Du: 

"Đau đớn thay phận đàn bà 
Lời rằng bạc mệnh củng là lời chung." 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Thể loại: Phân tích tác phẩm: một đoạn trong “Truyện Kiều” tự chọn 
ỉể làm sáng tỏ ý hai câu thơ cho sẵn. Trước hết phải nấm ý của hai 
'Au này: Đă là phận đàn bà là phải chịu nhiều đau khổ. Người phụ 
lữ có tài hoa nhan sắc còn “đau đớn” hơn nhiều trong xả hội phong 
kiến cũ. Chọn phán tích đoạn “Mà Giám Sinh mua Kiểu.” 

2. Nỉội dung: Cảnh “Mã Giám Sinh mua Kiểu”, qua đó lột mặt nạ Mả 
Giám Sinh, đặc biệt là nêu bật tâm trạng đau đớn ê chề của Kiểu. 

3. rư liệu: Đoạn thơ trích vừa nói. 
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DÀN BÀI 


I. MỜ BÀI 

“Đoạn trường tân thanh” - một tên gọi khác của “Truyện Kiều - Là 
tiếng kêu đứt ruột mới. Đỏ chính là tiếng kèu thương xót xa tế sô 
phận cứa người phụ nừ, đặc biệt là người phụ nữ tài sẩc dưới chê độ 
phong kiến: 

“Đau dớn thay phận đàn bà 
Lời ràng bạc mệnh củng là lời chung.” 

- Thứ phàn tích đoạn trích “Mã Giám Sinh mua Kiều” ta sẽ thấy rò ỷ 
thơ trên. 

II. THẢN BÀI 

• Phân tích qua “Truyện Kiều”: 

Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt 
thòi đau khổ. ("Người con gái Nam Xương" của Nguyền I)ữ, 
"Bánh trôi nước' cùa Hồ Xuán Hương, dậc biệt là Thúy Kiều 
trong "Truyện Kiều" của Nguyền Du). 

- Dựa vào thuyết “hồng nhan bạc mệnh”, nhà thơ cho ràng rgi/ời 
phụ nữ tài sắc lường toàn càng bị thiệt thòi, đau khổ hơn miều. 

• Phân tích đoạn “Mả Giám Sinh mua Kiểu” để làm sáng tỏ ý trên: 

Lợi dụng tình cảnh Kiều gặp gia biến cần tiền để cứu cha Vì em 
trai, Mà Giám Sinh đã đánh tiếng cưỡi Kiều về làm tìiẻp. 
Nhưng thực ra, hắn đem Kiểu về thanh lâu - nơi hắn :ùng 
chung lưng vốn với Tú Bà ở Lâm Tri. Như thế Kiều dối VÓI hắn 
chi là một món hùng. Bọn chúng bắt Kiều phải tiếp khách đi “lấy 
lời mà ăn”. 

~ Từ diện mạo, ảo quần, dáng điệu, cử chí, lời nói của Má Giám 
Sinh dã bộc lộ tính cách trâng tráo và thói con buôn bủn xỉn, 
keo kiệt của hắn: 

“Quá nỉên trạc ngoại tứ tuần 
Mày râu nhẩn nhụi, áo quần bảnh bao 
Trước thầy, sau tớ xôn xao 
Nhà băng dưa mối rước vào lầu trang 
Ghế trên ngồi tót sồ sàng...” 

- Gã “dẩn đo” khỉ “cản sắc, cân tài” Kiều. Gã “ép”, gã “thử* tài 
nghè của Kiểu, nhấc lẽn đặt xuống y như một món hàng giữa chợ: 

“Mối càng vén tóc, bắt tay...” 

“Đắn đo cân sắc, cân tài 
Ep cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ. ” 

- Gã trả giá bỉ ổi “tùy cơ dặt dìu” khi mặc cả: 
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“Cò kè bớt một thêm hai 
Giờ lâu ngà giá vàng ngoài bôn trăm." 

Tôn lái buôn người sành sỏi dã mua ré được món hàng: “dáng 
gia ngàn vang" chí với sô “ngoài bôn trăm" bàng sự mặc cả 
nết ráng. Nha thơ dã đứt ruột kcu thương khi kết luận: “Tiền 
lưng đã có việc gì chẳng xong." 

- Le ra với tài sắc của minh, Kiểu xứng đáng dược hường hạnh 
phúc, ấm êm, sung sướng. Ay thê mà, chí vì xà hội thối nát, 
nàng dã phái trớ thành một món hàng bị ném xuồng dòng đời 
mười lăm năm chun nổi, dau dán, tủi nhục è chẻ. 

“Nỗi minh thêm tức nỗi nhà 
Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng...” 

Thờ là trong xá hội phong kiên cù, dồng tiền đã là tát cả, là 
nguyên nhân giết chết Kiểu và bao người dân lành khác. LỜI 
than của Kiều trước mộ Đạm Tiên hôm này giờ đáy đà thành 
tiêng kêu thương than thở cho chính cuộc đời nàng. 

“Đau đớn thay phận đàn bà 
Lời rằng bạc mệnh cũng ỉ à lời chung." 

III. KẾT BÀI 

ỉìai câu thơ cùa Nguyên Du đá khái quát dược một hiện thực dau 
xót về thân phận người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ tái sắc 
trong xá hội phong kiến trước đây. 

- Hai câu thơ, một tiếng kêu thương xót xa mang dầy tính nhân 
vàn cứa tác giả còn vang vọng đến muôn đời sau. 

. Ngày nay đọc lại hiếu rô nguyên nhân cứa bi kịch ấy, chúng ta 

càng thêm trân trọng hạnh phúc của người phụ nữ trong xà hội 
mơi hôm nay. 

BÀI LẢM THAM KHẢO 

“TỐ Như ơi, lệ chảy quanh thán Kiều...!” 

iKính gửi cụ Nguyễn Du - Tố HỮU) 

Khi nhắc đên thi hào Nguyễn Du, nhà thơ Tô Hữu trong câu thơ trên, 
cũng như bao người khác thường nghĩ đến nỗi xót thương của nhà thơ lớn 
này đối với một nàng Kiều, hiện thân của một số phận bị đọa đày dưới thời 
phong kiến và không khỏi nghĩ đến: Đoạn trường tân thanh - một tên gọi 
khác cúa Truyện Kiều - tác phẩm chính của thi hào. Đó là tiếng kêu thương 
xót xa về số phận của người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ tài sắc dưới chế 
độ phong kiến: 


Đau đớn thay phận dàn bà 
LỜI rằng bạc mệnh củng là lời chung. 


NBVM9 - 187 



Phân tích đoạn trích Má Giảm Sinh mua Kiều chúng ta càng hiểu sâu và 
thấm thìa hơn về ý nghĩa của hai câu thơ vừa dẫn. 

Đây là lời Thúy Kiều nói về Đạm Tiên nhưng cùng có thể hiểu là bi của 
Nguyền Du viết về Kiều và tất cả những người phụ nữ trong thời phong 
kiến. Theo ông: đả mang cái phận đàn bà thì phải hứng chịu mọi đau khổ 
bất hạnh và bi thảm không kể riêng ai cả. 

Để chứng minh cho điều khái quát Hồng nhan hạc mệnh (Người phụ nữ 
dẹp thì bạc mệnh) nói trên, nhà thơ đã để Vương Quan kể lại cuộc đti của 
Đạm Tiên, cô gái một thời nổi danh tài sắc vậy mà giờ đây chỉ còn là một 
nấm mồ ưô chủ trong buổi thanh minh nhộn nhịp lại lạnh tanh hương ỉ/lỏi. 

Lời than khóc Đạm Tiên của Thúy Kiều củng là lời than khóc cho chính 
số phận mình Lời rằng hạc mệnh cũng là lời chung là như vậy. Sau khi gặp 
cơn gia biến, Thúy Kiều cam đành hi sinh mối tình đầu trong trắng say mỏ, 
tự nguyộn bán mình chuộc cha. Lợi dụng tình cảnh ấy, Mã Giám Shh đả 
đánh tiếng cưới nàng về làm thiếp. Nhưng thực ra là hắn mua Kiều cho cửa 
hàng thanh lâu của hắn chung vốn với Tú Bà ở Lâm Tri. Tính chất h kịch 
Đau đớn thay! Phận đàn bà... của Thúy Kiều đả hé mở ngay màn đáu của 
cuộc mua bán này. Trong đoạn thơ trích ta bắt gập một gã buôn ngíời sỗ 
sàng, thô bi và keo kiệt. Dưới mỗi nét bút như có thần của nhà thơ chán 
dung cùa gã hiện lên vỏ cùng sinh động. Đó là một gã đàn ông quá lứỉ Quá 
niên trạc ngoại tứ tuần mà vần còn trai lơ Mày râu nhẩn nhụi, áo quần hành 
bao. Gã ãn nói cộc cằn: 

HỎI tên, rằng: Mã Giám Sinh 
Hỏi quê, ràng: huyện Lảm Thanh củng gần. 

Tính cách bất lương của gã còn lộ rõ trong cái cung cách đi đứng: Trước 
thầy sau tớ xôn xao đặc biệt hơn là ở một cử chỉ hết sức thô lỗ khi háỉ được 
rước vào lầu trang. Đó là: 

Ghế trên ngồi tót sỗ sàng. 

Trước sau hắn chỉ là một kẻ buôn thịt bán người thò lồ, vênh váo và đểu 'áng 

Còn gì đau đớn hơn đôi với một người tài sắc, hiếu thảo, trắng trong như 
Thúy Kiều lại rơi vào tay một kẻ như họ Mả với tư cách là một món hàng để 
mặc hắn đắn đo cân sđc cân tài , hắn ép, hắn thử tài nghệ, nhâc lên r')i đặt 
xuống, xoay vần đủ kiểu như người ta mua bán một món hàng giữa chc. Dầu 
hành động mua bán ấy được che đậy bằng những lời lẽ ml miều gii dối: 
Rằng: Mua đến ngọc Lam Kiều. Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường 

Đọc đoạn thơ này ai lại không đau xót cho sô” phận Thúy Kiều. Lẽ ra cô 
gái tài sác này phải được an hưởng hạnh phúc ít ra cũng trong một đờ sống 
vui vầy êm ấm. Thế mà, chỉ vì Một ngày lạ thói quan nha. Làm cho klúc hại 
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chàng qua vì tiền. Chính cái xa hội phong kiên suy tàn, mọt ruồng, đẩy dầy 
bọn quan lại tham nhung áy dã biên nàng thành một món hàng và ném 
nang vào dòng xoáv đoạn trường cua mười làm nam nối trối nhơ nhuốc. 

Hơn ai hết, tâm hồn nhay cảm của Thúy Kiổu đã cám nhận sâu sắc dược 
canh ngộ vừa hô thẹn vừa nhuốc nhơ, vừa dau đớn vừa tui nhục của mình: 

Nồi mình thêm tức nồi nhà 
Thềm hoa một hước , lệ hoa mấy hàng! 

Ngai ngùng din gió, c sương 
Ngừng hoa thẹn hóng, trỏng gương mặt dày. 

Trong màn kịch lể vấn danh này, ta thấy Kiều tuy ý thức nỗi nhục nhả vi 
minh biên thành mót món hàng mua bán nôn đau xot khóc cho thân phận 
ham hiu nhưng hành động bán mình lại là hành dộng tự nguyện hi sinh cho 
gia dinh. Vi thế nàng phải chấp nhận tất ca hành động như một cai máy, 
nhát nhất cứ dộng đánh dàn, làm thơ theo sự dạo diễn của mu môi. Dưới 
ngòi bút tài tình cúa nhà thơ Nguyền I)u, Kiều hiện lên câm lặng: Nét buồn 
như cuc, diệu gầy như mai nhưng người dọc vần cam thông dược nổi đau 
dơn, xót xa, tui nhục của nàng. 

Đúng là lời than của Kiều trước mộ Đạm Tiên hôm nào giờ đây đã trơ 
nén lừt kêu thương cho chính số phận của mình: 

Đau đớn thay phận đàn hà 
LỜI rằng hạc mệnh củng là lời chung. 

Với hai câu thơ ấy, nhà thơ Nguyền Du đã bắt dầu cuộc dời Thúy Kiều 
bàng khúc dan bạc mệnh và ước mơ khúc đàn sầu thảm ấy có ngày sẽ là 
khúc LUI vầy xôn xao , khúc đàn của hạnh phúc trong thời đại khát vọng dó 
không thể trờ thành hiện thực được. 

Ngày nay, đọc lại và suy ngầm hai câu thơ ấy, hiểu được nguyên nhân cúa 
bi kịch kia, chúng ta càng thêm nâng niu, trân trọng hạnh phúc cùa người 
phụ nử trong xã hội mới. 
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